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A. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM 

1. Thông tin chung 

Trung tâm Kiểm định được thành lập theo Quyết định số 633/QĐ-CNTT 

ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Cục Công nghệ thông tin (nay là Cục Chuyển đổi 

số theo Quyết định số 223/QĐ-BNNMT ngày 01 tháng 3 năm 2025).  

1.1. Vị trí và chức năng 

- Trung tâm Kiểm định là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục 

Chuyển đổi số có chức năng thực hiện kiểm định sản phẩm về ứng dụng công nghệ 

thông tin, chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, hạ 

tầng số, nền tảng số, xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, an toàn thông tin, 

công tác thống kê, lưu trữ, thông tin, tư liệu nông nghiệp và môi trường phục vụ 

chức năng quản lý nhà nước của Cục; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ 

thuộc lĩnh vực được phân công theo quy định của pháp luật. 

- Trung tâm Kiểm định (sau đây gọi tắt là Trung tâm) có tư cách pháp 

nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng 

để hoạt động theo quy định của pháp luật; có trụ sở tại thành phố Hà Nội.  

1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

- Xây dựng, trình Cục trưởng kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về 

hoạt động của Trung tâm; các nhiệm vụ, dự án về: ứng dụng công nghệ thông tin, 

chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, hạ tầng dữ 

liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu, thống kê ngành nông nghiệp và môi trường theo phân 

công của Cục trưởng; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. 

- Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật; góp ý thẩm định các đề án, dự án, 

nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hạ tầng số, nền tảng 

số, dịch vụ số, cơ sở dữ liệu, an toàn thông tin, công tác thống kê, lưu trữ, thông 

tin, tư liệu nông nghiệp và môi trường theo phân công của Cục trưởng. 

- Thực hiện việc giám sát, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, kiểm thử các 

hoạt động: ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát triển Chính phủ 

điện tử hướng tới Chính phủ số, xây dựng hạ tầng số, phát triển nền tảng số, ứng 

dụng số, xây dựng cơ sở dữ liệu, an toàn thông tin, công tác thống kê, lưu trữ, 

thông tin, tư liệu nông nghiệp và môi trường. 

- Lập, thẩm tra các dự án về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát triển 

Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, hạ tầng số, hệ thống thông tin, cơ sở 

dữ liệu, nền tảng số, ứng dụng số, dịch vụ số; an toàn thông tin; công tác thống 

kê; lưu trữ, thông tin, tư liệu nông nghiệp và môi trường. 

- Thực hiện nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế về ứng dụng công nghệ 

thông tin, chuyển đổi số, hạ tầng số, nền tảng số, cơ sở dữ liệu, an toàn thông tin, 

thống kê theo phân công của Cục trưởng. 
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- Tham gia các hoạt động truyền thông và đào tạo, tập huấn, hướng dẫn sử 

dụng về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện 

tử, Chính quyền điện tử hướng tới Chính phủ số, phát triển hạ tầng số, nền tảng 

số, ứng dụng số, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, an toàn thông tin, công tác 

thống kê theo phân công của Cục trưởng. 

- Thực hiện các dịch vụ, tư vấn khi đáp ứng năng lực hoạt động theo quy 

định của pháp luật về: lập định mức kinh tế kỹ thuật; lập, xây dựng, triển khai, 

đấu thầu, giám sát, kiểm tra, nghiệm thu, kiểm thử và chuyển giao công nghệ về 

ứng dụng công nghệ thông tin; chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử, Chính 

quyền điện tử hướng tới Chính phủ số; phát triển hạ tầng số, nền tảng số, ứng dụng 

số, công nghệ GIS, hệ thống thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu; an toàn thông tin; 

thống kê, lưu trữ, thông tin, tư liệu và các hoạt động dịch vụ khác có liên quan. 

- Thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng 

phí và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thuộc phạm vi 

quản lý của Trung tâm theo chương trình, kế hoạch của Cục và phân công của 

Cục trưởng. 

- Quản lý tổ chức, vị trí việc làm, số lượng người làm việc, viên chức, lao 

động hợp đồng, tài chính, kế toán, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm 

theo quy định pháp luật và theo phân cấp của Cục; thực hiện trách nhiệm của đơn 

vị sử dụng ngân sách theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Cục trưởng giao. 

1.3. Hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được phép 

- Nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin ngành tài nguyên 

và môi trường. 

- Dịch vụ khoa học công nghệ: Tư vấn kiểm định sản phẩm, các phần mềm 

chuyên ngành; Thông tin khoa học công nghệ; Tổ chức hội thảo, hội nghị; Tham 

gia đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn; Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công 

nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường. 

1.4. Hoạt động đo đạc và bản đồ được phép 

- Lập dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán nhiệm vụ đo đạc và bản đồ chuyên 

ngành. 

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ cơ bản , chuyên ngành. 

1.5. Cơ cấu tổ chức 

a) Phòng Kế hoạch - Tổng hợp; 

b) Phòng Kiểm thử; 

c) Phòng Giám sát. 
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2. Tư cách pháp nhân 

Tên tổ chức: Trung tâm Kiểm định  

Địa chỉ: Nhà B5, Số 2 Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội. 

Điện thoại: 024-62542076   Fax: 024-37548925 

Email: ttkd@mae.gov.vn            

Tài khoản số: 113.000.080.336 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt 

Nam – Chi nhánh Nam Thăng Long 

Mã ngân hàng: 012.010.08 

Mã số thuế: 0100802790-007 

Mã QHNS: 1111081 

3. Các văn bản chính của cấp có thẩm quyền quy định hoạt động   

1. Quyết định số 633/QĐ-CNTT ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Cục Công 

nghệ thông tin (nay là Cục Chuyển đổi số theo Quyết định số 223/QĐ-BNNMT 

ngày 01 tháng 3 năm 2025); 

2. Quyết định số 788/QĐ-BNNMT ngày 14 tháng 4 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm định trực thuộc Cục Chuyển đổi 

số; 

3. Quyết định số 62/QĐ-CĐS ngày 26 tháng 4 năm 2025 của Cục trưởng 

Cục Chuyển đổi số về việc bổ nhiệm viên chức quản lý; 

4. Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-39/2011/ĐK-

KH&CN của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội cấp ngày 16 tháng 9 

năm 2011; 

5. Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số 01436 do Cục Đo đạc, Bản đồ 

và Thông tin địa lý Việt Nam cấp ngày 16 tháng 9 năm 2025. 

(Bản sao tại phụ lục kèm theo). 

mailto:ttkd@
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BO TAr NGUYEN v). Mor TRVONG CQNG HOA xA H(H CHU NGHiA VI:(tT NAM
cue CONG NGH:e, THONG TIN DQc l~p - T\l' do - Hlilnh phuc

se. b33 IQD-CNTT

Ha Nr5i, ngay)1 truing g nam 2011

QUYETBJNH

V~ vi~c thanh I~p Trung tam Ki~m djnh san pham cong ngh~ thong tin

Cl)C TRUONG Cl)C CONG NGH~ THONG TIN

Can cu Quyet dinh s6 1495/QD-BTNMT ngay 28 thang 7 nam 2011 cua
BQ truong BQ Tai nguyen va Moi truong quy dinh chirc nang, nhiem vu, quyen
han va co d_u tt>chirc cua Cue Cong nghe thong tin;

Xet d~ nghi cua Chanh Van phong eve,

QUYET BJNH:

-Di~u1. Thanh l?-pTrung tam KiSm dinh san pham cong nghe thong tin la
dan vi S17 nghiep true thuoc Cue Cong nghe thong tin tren co sa tt>clnrc, nhan S\I

cua Van phong Quan 1y du an Xay dung co sa dfr lieu Quoc gia v~ tai nguyen va
Moi tnrorig.

-Di~u2. Quyet dinh nay co hieu 1\Iethi hanh tir ngay ky.

Chanh Van phong Cue, Giam d6e Trung tam KiSm dinh san ph~m eong
ngh~ thong tin, Thu t;uang cac dan vi tn,rc thuQe C\le ehiu traeh nhi~m thi hanh
Quy§t dinh nay./.

Noi Jlh~l1:
- Nhu Di~u 2;
- Cl,IC trucrng, cac Ph6 Cvc tnrcmg;
- Cac 00'11vi thU9C Cvc;
- LUll VT. VP.2S.

)-tI~

Cl)CTRUO'NG

_____ .

Nguy~n Hu'u Chinh



BO NONG NGHITP va vrOr TRLIoNG

s[. 788 ieE-BNNMT

CQNG HOA XA UgI CHU NGHIA VIET NAM
DQc lap - Tg do - H4nh phfic

Hd N|i, ngdyt4 thdng 4 ndm 2025

QUYET DINH
Quy tllnh chri,c nlng, nhiQm vg, quydn h4n vi co c6u t0 chri'c

c(ra Trung tflm Ki6m ilinh trgc thuQc Cgc ChuyOn AOi sii

Bg TRLIONG BQ NoNC NGHIPP vA MoI rRuoNG

Cdn cu NShi dinh sii 35/2025/ND-CP ngdy 25 thdng 02 ndm 2025 cila

Chinh phi quy dlnh chtlc ndng, nhi€m ur,,, quyin hqn vd 
"o 

cAu ft5 chuc cua

Bp Nong nghiQp vd M6i trudng;

cdn c* Quy€t dinh s6 223/QD-BNNMT ngdy 01 thdng 3 ndm 2025 cua

86 traong BO N6ng nghiQp vd Mdi trudng quy dinh ch*c ndng, nhiQm vu,

quyin hgn vd ,o cAu td chac crta Cqc Chuy€n aat sii;

Theo di nshi cria Cttrc tradng Ctlc Chuy\n dai s6 vd Vq tradng Vw T6 chac

cdn b0

QTIYET DINH:

Ei6u 1: Vi tri vh chrfrc ning

l. Trung tdm Ki6m clinh ld <lcrn vi sg nghiQp c6ng lQp tr.uc thuQc cgc

Chuy6n AOi sO c6 chric nlng thuc hiQn ki6m dinh sin ph6m ve tmg dUng c6ng nghe

th6ng tin, chuy6n d6i s6, ph6t tri6n Chinh phu cliQn tu hu6ng t6i Chinh phu s6, h4

tAng s6, n6n t6ng s6, xdy dtmg hQ thting th6ng tin, co sd dt liQu, an todn th6ng tin,

c6ng t6c th6ng k6, luu trfr, th6ng tin, tu liQu n6ng nghiQp vd m6i trudng phpc vg

chirc nlng qu6n li nhe nudc cria Cpc; thUc hipn c6c hopt dQng tu v6n, dich vU

thuQc linh vgc dugc ph6n c6ng theo quy dinh cua ph6p luat.

2. Trung t6m Kii5m dinh (sau ddy gqi 6tIiL Trung t6m) c6 tu c6ch ph6p

nh6n, c6 con d6u ri€ng, dugc mcy tdi kho6n tpi Kho bac Nhd nu6c vd ngdn hing

ct6 hoat dQng theo quy dinh cua ph6p luflt; c6 try so tai thinh ptrO Ua Xqi.

Di6u 2. NhiQm vg vi quy6n h4n

1. X6y dung, trinh cgc truong k6 hopch dei h4n, trung han vd hdng n6m vd

ho4t ilQng ctra Trung t0m; c6c nhiQm vU, dU 6n v6: img dr;ng c6ng nghe th6ng tin,

chuy€n ati ,0, ph6rtri6n Chinh phu cliQn tu hu6ng tcvi Chinh phu s6, ha ting dfr

liQu, xfiy dUng co s0 dir liQu, th6ng k0 ngdnh n6ng nghiQp vd m6i trucrng theo phAn

c6ng ctra Cuc tru<rng; t6 chuc thuc hien sau khi dugc ph6 duyQt.
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2. Tham gia x6y dung vdn b6n quy ph4m ph6p lu6t, cdrc ti6u chu6n, quy
chuAn k! thu4t, dinh mirc kinh t6 - k! thuat; gop 1i thAm dinh c6c dA 6n, du 6n,

;., 1'
nhi0m vu v0 img dpng cOng nghe th6ng tin, chuydn d6i s6, h4 tdng s6, n6n tdng

s6, dich W s6, co sd dir liQu, an todn th6ng tin, c6ng t6c th6ng k€, luu trfr, th6ng
tin, tu li6u n6ng nghiQp vd m6i trudng theo phin c6ng cua Cuc truong.

3. 'l'hgc hiQn vi6c giim s5t, ki6m tra, nghiQm thu s6n phAm, ki6m thil c6c

hopt d6ng: ung dung c6ng nghQ th6ng tin, chuy6n cl6i s6, ph6t tri6n Chinh phu

di6n tu'hucrng t6i Chinh phu s6, x6y dpg hp tAng s6, ph6t triiSn ndn t6ng s6, ,i.rg
dUng s6, x6y dUng co sd dt liQu, an todn th6ng tin, c6ng t5c th6ng k6, luu trfr',
th6ng tin, fu liQu n6ng nghiQp vd m6i trudng.

4. LAp,th6m tra cic dy 6n vd c6ng nghe thdng tin, chuy6n d6i s6, ph6t tri6n
Chinh phu cliQn tu hufng t6i Chinh phir s6, h4 tAng s6, h9 th6ng th6ng tin, co sd

dfi 1i6u, n6n ting s6, img dung sti, dich vu s6; an todn th6ng tin; c6ng t6c th6ng
k6; luu trir, th6ng tin, tu liQu n6ng nghiQp vd m6i trudng.

5. ThUc hiQn nghiCn cuu khoa hgc, hcr,p t6c qu6c t€ vC img dqng c6ng nghe
th6ng tin, chuy6n cl6i s6, h4 tAng s6, ndn t6ng s5, co so dt liQu, an todn th6ng tin,
th6ng kO theo ph6n c6ng cria Cqc trucrng.

6. Tham gia circ ho4t dQng truydn th6ng vd ddo tao, tAp hu6n, hudng d5n su
dUng ,rd ,ing dung c6ng nghQ th6ng tin, chuyCn AOi s6, ph6t tri6n Chinh phu di6n
tu, Chinh q.ryii, diQn tu hufng t<vi Chinh phri s6, ph6t tritln hp tdng s5, ndn t6ng

A,.A
s6, irng dung s6, hQ th6ng th6ng tin, co so dt liQu, an todn thdng tin, c6ng t6c

th6ng kC theo ph6n c6ng cira Cqc truong.

7. Thgc hiQn c5c dich vp, tu vAn khi d5p img ndng lgc hopt clQng theo quy
dfnh cua ph6p lu4t v6: lflp dinh mric kinh te ky thudt; l6p, xdy dgng, tri6n khai,
d6u thdu, gi6m sit, ki6m tra, nghiQm thu, ki€m thtr vd chuy6n giao c6ng ngh6 v6
ring dung c6ng nghQ th6ng tin; chuy6n dOi s6, ph6t tri6n Chinh phu di6n tir, Chinh
quyd., di6n tuhufng t6i Chinh phu s6; ph6t tri6n ha t6ng s6, ndn t6ng s6, img dpng
s6, c6ng nghe GIS, he th6ng th6ng tin, xdy dWng co sd dfi liQu; an tod,n th6ng tin;
th6ng k6, luu trir, th6ng tin, tu liQu vd c6c hopt ttQng dich vU kh6c co li6n quan.

8. Thgc hiQn c6i c6ch hdnh chinh, thuc hdnh ti6t kiem, phdng, ch6ng 16ng

phi vd thyc hign nhiQm vr,r phdng, ch6ng tham nhfrng, ti6u cgc thuQc ph4m vi
quin ly cua Trung t6m theo chuong trinh, k6 hoach cria Cuc vd ph6n c6ng cria

Cgc truong.

9. Quin lj,t6 chric, vf tri viQc lim, sO luqng nguoi ldm viQc, vi6n chuc, lao
clQng hqrp (l6ng, tdi chinh, k0 to6n, tdi sin thuQc pham vi quAn lj'cria Trung t6m
theo quy ilinh ph6p luQt vd theo phdn c6p cua Cpc; thgc hiQn tr6ch nhiem cira dcrn

vf su dUng ng6n s6ch theo quy dinh cua ph6p 1u4t.

10. Thyc hiQn c6c nhiQm rp, quy6n hpn kh6c do Cgc truong giao.
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Di6u 3. Linh d4o Trung t6m

l. LSnh d4o Trung t6m Ki6rn dfnh co Gi6m d6c vd c5c Pho GiSm d6c theo

quy clinh cria ph6p luQt.

2. Giimd6c chiu tr6ch nhiQm tru6c Cpc trudng vd c6c nhiQm vp dugc giao

vd chiu tr6ch nhiQm tru6c ph6p 1u0t vC mgi ho4t rlQng ctra Trung t6m; ban hdnh

q.rytit ctinh quy dinh chr?c ning, nhiQm vg cira c6c phong tryc thuQc Trung tam;

x6y dung quy ch6 ldm viQc vd di,5u hdnh hopt tlQng cira Trung t6m.

3. Ph6 Gi6m d6c giirp Gi6m d5c theo d6i, chi dpo mQt s6 mit c6ng tiic theo

phdn c6ng ctra Gi6m OO., rt i" tr6ch nhiQm trudc Gi6m cl6c vi tru6c ph5p lu4t vd

linh vyc c6ng t6c dugc phAn c6ng.

Diiiu 4. Ct c6u tO chric

l. Phdng K6 ho4ch - T6ng hqrp.

2. Phdng Ki0m thu.

3. Phdng Gi6m s5t.

Di0u 5. HiQu lgc vh trich nhiQm thi hinh

l. Quytit itinh ndy c6 hieu lgc thi henh kC tt ngdy ky.

2. euy6t dinh ndy thay thi5 Quy6t dinh sO 3958/QE-BTNMT ngey 30 th6ng 12

ndm2022 cua BQ trucmg B9 Tei nguy6n vi MOi trudmg quy ilinh chirc n[ng, nhiQm

vp quyAn h4n vd ro c6., iO 
"fr,ir 

ctra Trung tdm Ki6m dinh san phdm c6ng nghe th6ng

tin tr.uc thuQc Cpc Chuyen doi sO vd Th6ng tin dt liQu tdi nguyen m6i trucrng.

3. Ch6nh Van phdng Bo, vu truong vu T6 chric c6n bQ, Cgc truong

CUc Chuy6n aOi s6, Gier.r d6c Trung tAm Ki6m dinh vd Thu tru&ngcitc co quan,

dcrn vi co 1i6n quan chiu tr6ch nhiem thi henh Quy6t ttinh ndy./.

Noi nhQn:

- Nhu khoin 3 Di6u 5;

- BQ truong (dO b6o c6o);
- C6c Tht ffi*g;
- C6c B0: C6ng an, Cdng Thuong, NQi w,

Khoa hgc vi Cdng nghQ, Tii chinh;

- UBND c6c tinh, TP tr.uc thuQc TW;
- Sd NN&MT c6c tinh, TP tryc thuQc TW;
- Ding ty B0;
- C6ng clodn BQ,.

Dodn TNCS HO Chi Minh B0,

KT. BQ TRUONG
TRUONG

Hqi Cuu chi6n binh B0;
- Lrru: VT, CDS, TCCB.G

?
I5

o

fr- n/
Trin Quy Ki6n

,

V



n0 NONc NGHIEP va uOt rRuoNG
cuc CHUYTN OOr SO

ceNG HoA xA HQI cnu Ncnia vlfr NAM

DQc lfp - Tg do - H4nh Phtic

so, lr2 /QD-cDS
Hd NOi, 

"gdyogl 
thdng $nam 2025

QUYET DINH

Vii viQc b0 nhiQm vi0n chri'c quin ly

CUC TRTIONG CUC CHTIYEN DOI SO

cdn ca Nshi dinh sa llstzo21/ND-cP ngdy 25/9/2020 cua chinh phfi quy

ttinh vi tuy,n dqng, s* dqttg vd qudn ly vi6n chac; Nghi dinh t6 85,'2023/NE-CP '

ngdy 07/12/2023 cia Chinh phu st)ra diii, bii sung mQt tA diiu cila Nghi dinh s6

t t 5/2020/ND-CP ngdy 25/9/2020 ui myan dung, sw &&g vd qudn lit viAn chuc;

Cdn ca Quy€t dinh s6 2n/QE-BNNMT ngdy 01/03/2A25 cila BQ trahng B0

N6ng nghiQp vd M6i trudng quy dinh ch*c ndng, nhigm vr,,, quyin hgn vd co cdu t6

chuc cila A4c ChuyAn aAi sii;

Cdn cu Quy\t dinh s6 34/QD-BNNMT'ngdy 01/03/2025 cila Bo trudng Be

N6ng nghiQp vd M6i tradng vi vi€c ti€p nhqn vd di6u dqng c6ng chuc, vi€n chuc vd

lao dqng hqp ding ri Cuc Chuy€n aai sii;

Cdn ca C6ng vdn s(i 72/BN^1MT TCCB-r ngdy 03/4/2025 ctia BQ N6ng

nghiQp t,ct hfioi tnrdng t,i t,i€c t,a tri *Ap *€i, rtin hi ldnh dao qudn lt!''

Cdn ca Nghi quy€t sA OO-tlgtO(J ngdy 04/4/2025 cila Ban Chiip hdnh Ddng

bp Cuc Chuy€n aai sA vi vi€c b6 nhi€m ldnh dqo cdc dcn vi thu1c Cuc;

Cdn cu Bi€n bdn hqp Ddng ily, Ldnh dqo Cqc ngdy 04/4/2025 vi vi€c bii nhi€m 
-

idnh dqo cac don vi thu1c Cwc;

Theo di nghi cua Chdnh Vdn phdng Cqc-

QUYnr O1Nn,

Di6u f . Bj iiiii,-iii -., ilioi liqn 6ng LO Huy Toin, Ciarn iloc Trur:g 1irn Ki6m

dinh srin phAm c6ng nghQ th6ng tin, Cuc Chuy6n d6i s6 vd Th6ng tin dt liQu tdi

nguy6n mdi trucrng, BO Tdi nguy6n vd M6i trucmg git chtc GiSm d6c Trung tdm

Ki0m dinh, CUc Chuy0n aOi s6, BO N6ng nghiQp vi M6i truong.

Ditiu 2. Ong L0 Huy Todn dugc hu6ng phU cdp chuc vr1 l6nh dao h€ so 0'6

tinh tren muc lucrng ccr s0 theo quy dinh hipn hinh cta Nhd nudc.
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Diiiu 3. Quytit dinh nny co hiQu lsc thi hanh kC tu ngdy kj'.

Ch6nh VIn phdng, GiSm d6c Trung tim Ki0m dinh, Tht truorlg circ don vf

tryc thuQc Csc vd 6ng LC Huy Todn chiu tr6ch nhiQrn thi hdnh Quy6t dinh ndy./.

GNoi nhQn:
- Nhu Didu 3;

- Thri truong fran Qui Ki6n (tl6 b/c);
- Vu TCCB (il6 b/c);
- D6ng iry Cr,Ic;

- Cpc trudng, c6c PCT;
- Luu: VT, HSCB, TT20 w..' Hi



QUY 	DUNG Gl ib CHONG NHAN 

DANG KY HOg BONG KHOA HQC VA MG NGHt 

T6 chirc khoa hoc va cOng nghe phai thpc hien nghiem 
chinh cac quy dinh sau: 

Xuat trinh GiiIy chting nhan d'ang k9 hoat dOng khoa 
hpc vii cOng nghe khi có yeu cau dm cot quan Nha nwerc c45 
tha'm quy'en. 

Nghienn cm sem chira, thy )(on nOi dung trong Giffy 
chong nhan d'a'ng k9 hoat dOng khoa hpc vii cOng nghe. 

Nghiem cam cho nurpn, cho thue Giay chting nhan 
dang k9 hoat dOng khoa hpc và ding nghe. 

Lam thil tpc clang thay 	bizi sung tai. Ca quan cap 
Gay chung nhan da'ng k hoat dOng khoa hpc va cOng 

nghe khi có thay deii, be; sung mOt trong the thOng tin ghi 
trong Gray chung nhan. 

Lam diet ttic Cap lai Gia:y chung nhan clang ky hoat dOng 
khoa hoc va cOng nghe theo quy dinh khi bi mat hoc itch, 

nat. 

CoNG HOA XA HOI CHO NGHlA VleT NAM 

GIAY CHUNG NHiN‘ N 

BANG KY HOAT BONG 
KHOA HOC VA CONG NGHE 



SO HANG Kt: A-39/2011/DK-KH&CN 

Hoat di)ng trong huh vcre klioa hyr vã cling nghe sau: 

- Nghien cfru frng dyng trong 	cong nghe thong tin 
itganh tài nguyen inoi truing. 

- Dick vy khoa hnc cong nghe: Tu van hem dinh stin 
Oa in, ale phint ine'm chuyen 'wink Thong tin khoa 
(Ong nghe; To chat hoi thiw„ hai nght Thant gia dao tyo, 
bei dating nghiep vu chuyen neon; kip hie utak trong 
Nall ivy cling nyhe theng tin nganh tai 'waren va mei 
truing./ 

(D3i ‘oi nining flub. vkrc hoat di)nc.; c cii6u kien theo guy dinh cna phap 
trunc kin thnc hien phai throe phep cna co guan Nha nu•Oc c6 tham 

cp2). '2o). 
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TR.LING TAM K1EM DINH SAN PHAM 

CONG NGHE THONG TIN 

Try siEr chinh: SO 28, Duang Pharn yan DOng, Platrong 
Dich Vying Han; Quail Cat, Giay, Tharin pito FIANOi 

T6ng vt;n: 300.000.000 (VNID) 	• 

Co quan.quyet dinh thanh rap: 
Cue Cang ngfie Thong tin 

B Tin nguyen va Moi truang 
Quyet dinh than', Ian: 

SO •618/QD-CNTI nnay 16 that-1g 8 niltri 2011 
Cif titian quan h ti-;e tiep: 

Cue Cting nghe Thong tin - 
BO' Tai nguyen.  va  Mai truang 

Ngwai dirng dâu to chat: 	• 
Hp va ten: 1.1 Ishii Ha 
CMND: sa -011 419 632 	do Cenci,  an TP Ha Ni 

cap ngay 05/3/2807 
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B. NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 

1. Mô hình tổ chức  

Trung tâm Kiểm định có mô hình tổ chức hoạt theo hình sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Năng lực chuyên môn 

2.1. Trình độ chuyên môn kỹ thuật 

Trung tâm Kiểm định có tổng số 38 cán bộ viên chức và lao động hợp 

đồng, trong đó số cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học: 38 người. 

Trình độ chuyên môn kỹ thuật cụ thể như sau: 

TT Cán bộ theo chuyên ngành đào tạo Số lượng Ghi chú 

I Cao đằng   

1 Quản trị kinh doanh 01  

II Đại học   

1 Công nghệ thông tin 05  

2 Khoa học máy tính 01  

3 Toán tin - Ứng dụng 01  

4 Tin học 03  

5 Tin học - Trắc địa 01  

6 Trắc địa 05  

7 Trắc địa - Bản đồ 02  

BAN GIÁM ĐỐC 

Phòng 

 Kế hoạch - Tổng hợp 

Phòng 

 Giám sát 

 

Phòng 

 Kiểm thử 
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TT Cán bộ theo chuyên ngành đào tạo Số lượng Ghi chú 

8 Địa chính 01  

9 Kỹ thuật phần mềm 01  

10 Quản lý nhà nước 01  

11 Quản lý Đất đai 02  

12 Luật 01  

13 Ngoại ngữ 02  

14 Kinh tế 01  

III Thạc sỹ   

1 Quản lý Đất đai 01  

2 Kế toán 01  

3 Viễn thám 01  

4 Toán - Tin ứng dụng 01  

5 Trắc địa - Bản đồ 05  

6 Quản trị kinh doanh 01  

Đội ngũ cán bộ của Trung tâm được đào tạo chính quy, có thâm niên công 

tác lâu năm, sử dụng thành thạo công nghệ mới, biết sử dụng từ một ngoại ngữ 

trở lên, có khả năng quản lý và thi công lĩnh vực chuyên môn ứng dụng công 

nghệ thông tin, có trách nhiệm cao đối với chất lượng sản phẩm. 

2.2. Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu 

Cán bộ trong Trung tâm đã học tập, đào tạo và được cấp chứng chỉ về đấu 

thầu và quản lý dự án đầu tư theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể 

như sau: 

TT Chứng chỉ Số lượng Ghi chú 

1 Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu 6  

(Bản sao tại phụ lục kèm theo). 

3. Năng lực kỹ thuật và máy móc trang thiết bị 

Trung tâm Kiểm định luôn đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, chính 

vì vậy cán bộ của Trung tâm luôn được trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ 

công tác nghiên cứu và phát triển. Hàng năm Trung tâm luôn tổ chức đào tạo 
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cho cán bộ về trình độ chuyên môn nghiệm vụ để luôn áp dụng những công 

nghệ mới nhất cho các sản phẩm của mình, cụ thể trang thiết bị, phần mềm và 

công nghệ ở bảng dưới đây: 

STT Tên, mã hiệu của thiết bị, công nghệ 
Số 

lượng 

Tình trạng 

thiết bị 

I Máy móc thiết bị   

1 Máy chủ 04 bộ Tốt 

2 Máy tính trạm 15 bộ Tốt 

3 Thiết bị mạng  03 bộ Tốt 

4 Máy vẽ HPDesignJet 1050C khổ A0 01 cái Tốt 

5 Máy in EPSON STYLUS PHOTO khổ A3 01 cái Tốt 

6 Máy in HPLaserJet khổ A4 03 cái Tốt 

7 Máy quét khổ A0 01 cái Tốt 

8 Máy tính xách tay 12 cái Tốt 

II Phần mềm hệ thống (sử dụng theo đúng quy định về bản quyền) 

1 Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office  

2 Phần mềm phát triển ứng dụng Microsoft Visual Studio  

3 Bộ phần mềm Mapping office (MGE và Microstation... )  

4 Phần mềm ArcGIS  

5 Phần mềm ArcGIS Sever  

6 Bộ phần mềm quản trị CSDL ORACLE   

7 Bộ phần mềm quản trị CSDL MS SQL Server 

8 Bộ phần mềm quản trị CSDL IBM DB2  

9 Các bộ công cụ phát triển phần mềm khác (Compnents One, 

Infragistics, Crystal Report…) 

III 
Phần mềm hệ thống thông tin đất đai (sử dụng theo đúng quy định 

về bản quyền) 

1 Phần mềm hệ thống thông tin đất đai ViLIS 

2 Phần mềm hệ thống thông tin đất đai ELIS 

3 Phần mềm hệ thống thông tin đất đai TMV.LIS 
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4. Năng lực thực hiện, thi công 

4.1. Kinh nghiệm thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước giao, đặt hàng 

Trong thời gian qua, Trung tâm đã được giao và hoàn thành các nhiệm vụ 

gồm: 

- Kiểm tra, nghiệm thu, đảm bảo chất lượng các dự án, nhiệm vụ ứng 

dụng và phát triển công nghệ thông tin nguồn ngân sách nhà nước của Cục 

Chuyển đổi số và các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường.  

- Nghiệm thu các dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin theo 

Quyết định số 335/QĐ-TNMT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy chế thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu 

dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên đối với các đơn vị 

thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo phân công của Cục trưởng Cục 

Chuyển đổi số.  

- Lập, thẩm định, trình duyệt, thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ 

thông tin trong ngành Tài nguyên và Môi trường; 

- Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm nhà nước trong lĩnh vực ứng 

dụng, phát triển công nghệ thông tin trong ngành Tài nguyên và Môi trường. 

- Hỗ trợ đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong ngành cho các đơn vị thuộc Bộ 

Tài nguyên và Môi trường và các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương.   

Các nhiệm vụ, dự án thực hiện kiểm tra nghiệm thu do ngân sách Nhà 

nước giao trong thời gian qua bao gồm: 

Đơn vị tính: đồng 

STT Nội dung công việc Kinh phí 

 Năm 2023  

1 Chi nhiệm vụ đặc thù 29.000.000 

 

Kiểm tra, nghiệm thu nhiệm vụ đặc thù về quản trị, vận 

hành và duy trì hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

29.000.000 

2 Nhiệm vụ chuyên môn 346.269.423 

2.1 
Xây dựng hệ thống thông tin tham vấn, giải đấp và đánh 

giá thực thi chính sách pháp luật tài nguyên và môi trường 
19.605.000 
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2.2 

Kết nối liên thông, tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến, 

một cửa điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường với Cổng 

dịch vụ công quốc gia 

1.000.000 

2.3 

Kết nối cơ sở dữ liệu thanh tra, kiểm tra và giải quyết 

khiếu nại tố cáo ngành tài nguyên và môi trường với Thanh 

tra Chính phủ 

32.000.000 

2.4 Xây dựng cơ sở Dữ liệu Viễn thám Quốc gia 19.536.000 

2.5 

Xây dựng hệ thống thông tin đa thời gian về đất ngập nước 

và khu bảo tồn thiên nhiên bằng công nghệ viễn thám phục 

vụ công tác bảo tồn đa dạng sinh học 

52.501.247 

2.6 

Phân vùng  rủi ro thiên tai và lập bản đồ cảnh báo lũ quét, 

sạt lở đất và sụt lún đất do mưa tại khu vực Trung du và 

miền núi 

165.000.000 

2.7 
Phân vùng rủi ro thiên tai và lập bản đồ cảnh báo lũ, ngập 

lụt 
56.627.176 

3 Nhiệm vụ mở mới 442.078.800  

 

Đề tài khoa học: Nghiên cứu xây dựng quy định kỹ thuật 

về kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin cho phần mềm ứng 

dụng của ngành Tài nguyên và Môi trường. Mã Đề tài/NV: 

TNMT.2023.04.01 

 442.078.800  

 Năm 2024  

 Tổng cộng 382.806.247 

1 Chi nhiệm vụ đặc thù 46.000.000 

1.1 

Nhiệm vụ đặc thù về quản trị, vận hành và duy trì hệ thống 

cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin  của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

38.000.000 

1.2 Nhiệm vụ Duy trì hoạt động trang thông tin điện tử và 8.000.000 
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mạng thông tin nội bộ 

2 Nhiệm vụ chuyên môn 220.164.341 

2.1 
Xây dựng hệ thống thông tin tham vấn, giải đáp và đánh 

giá thực thi chính sách pháp luật tài nguyên và môi trường 
32.000.000 

2.2 

Xây dựng hệ thống theo dõi và quản lý diễn biến nguồn 

nước mặt, nước dưới đất và hoạt động khai thác, sử dụng 

nước, xả thải vào nguồn nước phục vụ giám sát việc tuân 

thủ giấy phép tài nguyên nước và công tác chỉ đạo điều 

hành 

24.661.651 

2.3 

Kết nối cơ sở dữ liệu thanh tra, kiểm tra và giải quyết 

khiếu nại tố cáo ngành tài nguyên và môi trường với Thanh 

tra Chính phủ 

4.000.000 

2.4 

Chỉnh lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ và xây dựng, quản lý, khai 

thác dữ liệu hồ sơ, tài liệu tại kho lưu trữ cơ quan Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

39.000.000 

2.5 Xây dựng cơ sở Dữ liệu Viễn thám Quốc gia 28.000.000 

2.6 

Xây dựng hệ thống công cụ hỗ trợ giám sát và cảnh báo 

thiên tai phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai ở vùng 

đồng bằng sông Cửu Long dưới tác động của biến đổi khí 

hậu 

39.000.000 

2.7 

Làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai, bổ sung thông tin về 

nhà ở, địa chỉ thửa đất, cơ sở y tế; kết nối, chia sẻ với cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ giải quyết thủ tục hành 

chính của người dân, doanh nghiệp thuộc nhiệm vụ của Đề 

án 06/CP 

46.502.690 

2.8 
Hoàn thiện Hệ thống báo cáo thống kê ngành tài nguyên và 

môi trường, tích hợp với cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia 
7.000.000 

3 Sự nghiệp bảo vệ môi trường 105.641.906 
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3.1 
Phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo áp thấp 

nhiệt đới, bão và nước dâng do bão 
72.641.906 

3.2 
Phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai 

mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, rét hại, sương muối 
33.000.000 

4 Nhiệm vụ khoa học công nghệ 11.000.000 

4.1 Thông tin khoa học và công nghệ năm 2024 11.000.000 

 Năm 2025  

1 Sự nghiệp khoa học và công nghệ 32.760.000 

1.1 

Duy trì, phát triển các cơ sở dữ liệu thư viện; từng bước 

xây dựng thư viện điện tử, thư viện số về khoa học và công 

nghệ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2025 

7.174.000 

1.2 

Duy trì, phát triển trang tin điện tử về khoa học công nghệ 

và các hoạt động truyền thông về ngày khoa học công nghệ 

năm 2025  

12.586.000 

1.3 Thông tin khoa học và công nghệ năm 2025 13.000.000 

2 Các hoạt động kinh tế 648.259.506 

2.1 Duy trì vận hành hệ thống Hải quan một cửa năm 2025. 1.026.000 

2.2 
Duy trì vận hành hệ thống dịch vụ công mức độ 3,4 của Bộ 

năm 2025. 
1.073.767 

2.3 
Ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Bộ Tài 

nguyên và Môi trường năm 2025 
16.700.000 

2.4 

Cập nhật các bộ đơn giá các lĩnh vực: Đo đạc và bản đồ, 

khí tượng thủy văn, biển và hải đảo, tài nguyên nước, địa 

chất khoáng sản năm 2025. 

1.700.000 

2.5 Duy trì vận hành Trung tâm dữ liệu vùng đồng bằng sông 32.698.757 
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Cửu Long tích hợp dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 

2025 

2.6 Duy trì vận hành các hệ thống thông tin năm 2025. 27.717.000 

2.7 

Nhiệm vụ đặc thù về quản trị, vận hành  

và duy trì hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2025. 

94.000.000 

2.8 
Vận hành, duy trì hệ thống và cập nhật cơ sở dữ liệu viễn 

thám quốc gia  
18.870.355 

2.9 
Duy trì hoạt động trang thông tin điện tử và mạng thông tin 

nội bộ 
11.000.000 

2.10 

Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu nhà đất 

do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý - phần thực 

hiện năm 2025. 

27.201.000 

2.11 

Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống thông tin báo cáo, thống kê 

ngành nông nghiệp và môi trường; tích hợp với cơ sở dữ 

liệu báo cáo thống kê quốc gia. 

109.136.627 

2.12 
Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 

2024. 
135.136.000 

2.13 
Xây dựng phần mềm thuộc Đề án "Tổng kiểm kê tài 

nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến năm 2025". 
172.000.000 

3 Sự nghiệp bảo vệ môi trường 89.228.909 

3.1 
Xây dựng, cập nhập kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt 

Nam  
13.000.000 

3.2 
Phân vùng rủi ro, thiên tai và lập bản đồ cảnh báo thiên tai 

mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, rét hại, sương muối  
76.228.909 

4.2. Kinh nghiệm thi công, thực hiện các hợp đồng dịch vụ 

Trung tâm Kiểm định đã thực hiện các hợp đồng về kiểm tra, nghiệm thu; 

giám sát dự án; tư vấn lập dự án trong thời gian qua gồm:  
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Đơn vị tính: nghìn đồng 

TT 
Hợp đồng số/công 

việc 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tên dự án 
Tên chủ 

đầu tư 
Giá trị 

1 

81/HĐ-STNMT  

Về việc đặt hàng 

thực hiên kiểm tra, 

nghiệm thu kết quả 

đo đạc, chỉnh lý bản 

đồ địa chính, cấp 

GCNQSD đất, lập 

hồ sơ địa chính và 

xây dựng CSDL địa 

chính 

2012-

2013 

Dự án xây dựng CSDL 

địa chính huyện Tân 

Lạc, tỉnh Hòa Bình 

Sở 

TN&MT 

tỉnh Hòa 

Bình 

1.251.218 

2 

63/2012/HĐ-

QLDACSDL 

Hạng mục: “Kiểm 

soát chất lượng sản 

phẩm” 

2012-

2014 

Xây dựng cơ sở dữ liệu 

Quốc gia về tài nguyên 

và môi trường 

BQLDA 

xây dựng 

CSDL 

quốc gia về 

TN&MT 

2.234.501 

3 

1045/HĐKT-

STNMT 

Về việc thực hiện 

gói thầu tư vấn lập 

Thiết kế kỹ thuật – 

Dự toán 

2012 

Xây dựng cơ sở dữ liệu 

đất đai huyện Chi Lăng, 

tỉnh Lạng Sơn 

Sở 

TN&MT 

tỉnh Lạng 

Sơn 

600.000 

4 

65/2012/HĐ-

QLDACSDL 

Đào tạo, hướng dẫn 

quy trình, quy phạm 

kỹ thuật; Đào tạo 

phần mềm gốc 

2012 

Xây dựng Cơ sử dữ liệu 

Quốc gia về Tài nguyên 

và Môi trường 

BQLDA 

Xây dựng 

CSDL 

Quốc gia 

về 

TN&MT 

3.548.940 

5 

23/HĐĐH-STNMT 

Thực hiện kiểm tra, 

nghiệm thu  

2013-

2015 

Xây dựng cơ sở dữ liệu 

đất đai huyện Chi Lăng, 

tỉnh Lạng Sơn 

Sở 

TN&MT 

tỉnh Lạng 

Sơn 

1.359.710 

6 
41/HĐKT Kiểm tra 

nghiệm thu 

2013-

2015 

Xây dựng cơ sở dữ liệu 

quản lý đất đai thành 

phố Nam Định 

Sở 

TN&MT 

tỉnh Nam 

Định 

526.000 
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7 

129/HĐKT-STNMT 

Về việc đặt hàng 

thực hiện kiểm tra, 

nghiệm thu sản 

phẩm  

2015 

Kiểm kê đất đai, lập 

bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất năm 2014 cấp 

xã, cấp huyện, cấp tỉnh 

tỉnh Hòa Bình 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

tỉnh Hòa 

Bình 

603.471 

8 

72/HĐ-STNMT 

Về việc Kiểm tra 

nghiệm thu sản 

phẩm  

2016 

Lập hồ sơ ranh giới sử 

dụng đất; cắm mốc ranh 

giới, đo đạc, chỉnh lý 

BĐĐC; cấp GCNQSD 

đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền 

với đất đối với công ty 

nông, lâm nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Hòa Bình 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

tỉnh Hòa 

Bình 

970.203 

9 

36/HĐ-STNMT  

Giám sát thi công, tổ 

chức nghiệm thu, 

thẩm định chất 

lượng, khối lượng, 

giá trị công trình 08 

xã, thị trấn thuộc 

huyện Kim Bôi, tỉnh 

Hòa Bình 

2016 

Dự án xây dựng hệ 

thống hồ sơ địa chính 

và CSDL quản lý đất 

đai huyện Lạc Thủy, 

huyện Kim Bôi và 07 

xã huyện Lương Sơn, 

tỉnh Hòa Bình 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

tỉnh Hòa 

Bình 

991.498 

10 

1609/2016/BQLDA.

DVC-KĐSP 

Hạng mục: Giám sát 

thi công  

2016 

Xây dựng Hệ thống 

dịch vụ công trực tuyến 

thuộc Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

BQLDA 

XD hệ 

thống dịch 

vụ công 

trực tuyến 

thuộc Bộ 

TN&MT 

883.229 

11 

02/2017/HĐKT-

STNMT 

Giám sát, kiểm tra 

nghiệm thu sản 

phẩm 

2017 

Đo đạc lập BĐĐC, lập 

hồ sơ địa chính, lập hồ 

sơ cấp GCNQSD đất 

lần đầu tại 13 xã, huyện 

Yên Bình, tỉnh Yên Bái 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

tỉnh Yên 

Bái 

874.817 

12 

22/HĐKT-KTNT 

Về việc Kiểm tra 

nghiệm thu 

2017-

2018 

Xây dựng cơ sở dữ liệu 

địa chính huyện Lập 

Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

Sở 

TN&MT 

tỉnh Vĩnh 

Phúc 

1.883.098 

13 

22/HĐKT-KTNT 

Hợp đồng đặt hàng 

dịch vụ sự nghiệp 

2017 

Kiểm tra nghiệm thu 

Dự án Xây dựng CSDL 

địa chính huyện Lạp 

Sở TNMT 

tỉnh Vĩnh 

Phúc 

1.883.098 
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công Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

14 
258/2018/HĐKT 

Giám sát kiểm tra 

2018-

2020 

Đo đạc chỉnh lý, đo vẽ 

lại BĐĐC, lập hồ sơ địa 

chính, cấp GCNQSD 

đất 8 phường, xã trên 

địa bàn TP Lạng Sơn 

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường 

thành phố 

Lạng Sơn 

1.182.181 

15 

05/HĐKT 

Tích hợp cơ sở dữ 

liệu 

2018 

Xây dựng cơ sở dữ liệu 

địa chính huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

tỉnh Cao 

Bằng 

870.000 

16 
Hợp đồng đặt hàng 

số 41/HĐKT 
2019 

Giám sát công trình và 

kiểm tra nghiệm thu sản 

phẩm dự án “Xây dựng 

hệ thống hồ sợ địa 

chính, CSDL đất đai 

huyện Tiên Du, tỉnh 

Bắc Ninh giai đoạn 

2019-2021” 

Sở TNMT 

tỉnh Bắc 

Ninh 

4.888.822 

17 

36/HĐ-DVTV Về 

việc lập thiết kế kỹ 

thuật, dự toán đo đạc 

địa chính 

2019 

Lập thiết kế kỹ thuật, 

dự toán đo đạc địa 

chính, cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền 

với đất huyện Cao 

Phong, tỉnh Hòa Bình 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

tỉnh Hòa 

Bình 

445.000 

18 

Hợp đồng kinh tế về 

việc giám sát, kiểm 

tra, thẩm định, 

nghiệm thu sản 

phẩm 

2019 

Đo đạc bản đồ địa 

chính, cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất 

khu đất nông nghiệp tại 

các xã: Tư Mại, Cảnh 

Thụy, Nham Sơn, Tiền 

Phong, Nội Hoàng, 

Hương Gián, huyện 

Yên Dũng, tỉnh Bắc 

Giang 

Sở TNMT 

tỉnh Bắc 

Giang 

 

        

797.659  

 

19 

HỢP ĐỒNG Số: 

03/2019/HĐTVGS/

VILGTN về việc 

thực hiện gói thầu số 

6 Giám sát, kiểm tra 

chất lượng, khối 

lượng công trình, 

2019 

Tăng cường quản lý đất 

đai và cơ sở dữ liệu đất 

đai thực hiện tại tỉnh 

Thái Nguyên 

Ban Quản 

lý dự án 

Tăng 

cường 

quản lý đất 

đai và cơ 

1.147.627 
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sản phẩm Hoàn 

thiện hồ sơ địa chính 

và xây dựng cơ sở 

dữ liệu đất đai huyện 

Võ Nhai và huyện 

Phú Lương 

sở dữ liệu 

đất đai tỉnh 

Thái 

Nguyên 

20 

Hợp đồng số 

3563/2019/KSTKD

T 
2019 

Gói thầu Khảo sát, lập 

thiết kế kỹ thuật dự toán 

xây dựng CSDL đất đai 

4 huyện: Tân Yên, Việt 

Yên, Yên Dũng, Lạng 

Giang. Dự án: Tăng 

cường quản lý đất đai 

và CSDL tỉnh Bắc 

Giang (VILG) 

Sở TNMT 

tỉnh Bắc 

Giang 

785.000 

21 
Hợp đồng kinh tế số 

21/2019/HĐKT 
2019 

Giám sát, kiểm tra, 

thẩm định, nghiệm thu 

sản phẩm đo đạc lại bản 

đồ, lập hồ sơ địa chính, 

cấp GCNQSD đất nông 

nghiệp tại các xã: Tư 

Mại, Cảnh Thụy, Nội 

Hoàng, Nham Sơn, 

Tiền Phong, Hương 

Gián, huyện Yên Dũng, 

tỉnh Bắc Giang 

Phòng 

TNMT 

huyện Yên 

Dũng 

801.331 

22 

Hợp đồng đặt hàng 

số  41/HĐKT về 

việc thực hiện: Giám 

sát công trình và 

kiểm tra nghiệm thu 

sản phẩm 

2019 

Xây dựng hệ thống hồ 

sơ địa chính, CSDL đất 

đai huyện Tiên Du, tỉnh 

Bắc Ninh giai đoạn 

2019-2021 

Sở TNMT 

tỉnh Bắc 

Ninh 

4.888.822 

23 

03/2019/HĐTVGS/

VILGTN Về việc 

thực hiện gói thầu số 

6 Giám sát, kiểm tra 

chất lượng, khối 

lượng công trình, 

sản phẩm Hoàn 

thiện hồ sơ địa chính 

và xây dựng cơ sở 

dữ liệu đất đai huyện 

Võ Nhai và huyện 

Phú Lương 

2019 

Tăng cường quản lý đất 

đai và cơ sở dữ liệu đất 

đai thực hiện tại tỉnh 

Thái Nguyên 

Ban Quản 

lý dự án 

Tăng 

cường 

quản lý đất 

đai và cơ 

sở dữ liệu 

đất đai tỉnh 

Thái 

Nguyên 

1.147.627 

24 

Hợp đồng dịch vụ tư 

vấn  số 

01/2019/HĐTV/VIL

GLSO gói thầu số 

2020 

Tư vấn giám sát, kiểm 

trá, nghiệm thu xây 

dựng cơ sở dữ liệu đất 

đai tại huyện Bình Gia 

Ban quản 

lý dự án 

VILG tỉnh 

708.884 



18 

 

04: “Tư vấn giám 

sát, kiểm trá, nghiệm 

thu xây dựng cơ sở 

dữ liệu đất đai tại 

huyện Bình Gia và 

thành phố Lạng 

Sơn” 

và thành phố Lạng Sơn Lạng Sơn 

25 

Hợp đồng dịch vụ tư 

vấn  số 

01/2020/HĐTV gói 

thầu: kiểm tra, 

nghiệm thu sản 

phẩm kiểm kê đất 

đai, lập bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất 

năm 2019 các cấp 

(xã, huyện, tỉnh) và 

sản phẩm kiểm kê 

đất đai chuyên đề 

tỉnh Tuyên Quang 

2020 

Kiểm kê đất đai và lập 

bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất năm 2019 tỉnh 

Tuyên Quang 

Sở TNMT 

tỉnh Tuyên 

Quang 

518.347 

26 

Hợp đồng dịch vụ tư 

vấn Số: 17/HĐ-

STNMT Gói thầu: 

Tư vấn giám sát, 

kiểm tra, nghiệm thu 

2020 

Đo đạc, lập bản đồ địa 

chính gắn với đăng ký, 

lập hồ sơ địa chính, cấp 

giấy chứng nhận và xây 

dựng cơ sở dữ liệu địa 

chính huyện Cao Phong 

Sở TNMT 

tỉnh Hòa 

Bình 

1.925.172 

27 

Hợp đồng dịch vụ tư 

vấn số 23/HĐ-

DVTV 
2020 

Lập thiết kế kỹ thuật, 

dự toán đo đạc lập bản 

đồ địa chính gắn với 

đăng ký, lập hồ sơ địa 

chính, cấp giấy chứng 

nhận và xây dựng cơ sở 

dữ liệu đất đai huyện 

Mai Châu, tỉnh Hòa 

Bình 

Sở TNMT 

tỉnh Hòa 

Bình 

460.000 

28 

HĐ 90/2020/HĐ-

TVGSKTNT-TV04 

NGÀY 28/8/2020 về 

việc thực hiện gói 

thầu: VILG-BGI-

TV-04 

2020 

Gói thầu số 04: giám 

sát, kiểm tả nghiệm thu 

Xây dựng cơ sở dữ liệu 

đất đai huyện Yên 

Dũng và Huyện Lạng 

Giang 

Ban 

QLDA 

VILG tỉnh 

Bắc Giang 

1.363.381 

29 

Hợp đồng dịch vụ tư 

vấn Số: 

07/2020/HĐTV/VIL

GNĐ Gói thầu số 07 

2020 

Giám sát, kiểm tra, 

nghiệm thu xây dựng 

CSDL đất đai 05 huyện 

Mỹ Lộc, Hải Hậu, Xuân 

Trường, Giao Thủy, 

Nghĩa Hưng 

Ban 

QLDA 

tăng cường 

quản lý đất 

đai và 

CSDL đất 

2.458.850 
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đai thực 

hiện tại 

tỉnh Nam 

Định 

30 

Gói thầu số 02: 

Giám sát, kiểm tra, 

nghiệm thu 
2020 

Đo đạc lập bản đồ địa 

chính, lập hồ sơ địa 

chính, cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng 

đất, cắm mốc ranh giới 

đất rừng phòng hộ giao 

cho Ban Quản lý rừng 

phòng hộ sông đà tại 

các huyện Đà Bắc, Cao 

Phong, Tân Lạc, tỉnh 

Hòa Bình 

Ban quản 

lý rừng 

phòng hộ 

sông Đà 

567.383 

31 

Hợp đồng dịch vụ tư 

vấn số: 

CS03/2020/HĐTV/

VILGTTH Gói thầu 

số 06: Tư vấn giám 

sát, kiểm tra, nghiệm 

thu Xây dựng cơ sở 

dữ liệu đất đai thị xã 

Hương Thủy, thị xã 

Hương Trà và huyện 

Phong Điền 

2020 

Tăng cường quản lý đất 

đai và cơ sở dữ liệu đất 

đai thực hiện tại tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Ban 

QLDA 

VILG tỉnh 

Thừa 

Thiên Huế 

743.994 

32 

Hợp đồng số:  

07/2021/HĐTV-

VILGCB về việc Tư 

vấn giám sát, kiểm 

tra, nghiệm thu sản 

phẩm huyện Hạ 

Lang 

2021 

Tăng cường quản lý đất 

đai và cơ sở dữ liệu đất 

đai tỉnh Cao Bằng 

Ban 

QLDA 

VILG Cao 

Bằng 

483.318 

33 

Hợp đồng số VILG-

TB-CS-06 công việc 

Thực hiện gói thầu 

VILGTB-CS-06: 

Giám sát kiểm tra, 

nghiệm thu gói thầu 

số 01 (VILGTB-TS-

03) và gói thầu số 02 

(VILGTB-FA-03) 

Xây dựng CSDL đất 

đai huyện Quỳnh 

Phụ, huyện Kiến 

Xương, huyện Tiền 

Hải và huyện Vũ 

2021 

Tăng cường quản lý đất 

đai và CSDL đất đai 

tỉnh Thái Bình 

Ban 

QLDA 

tăng cường 

quản lý đất 

đai và 

CSDL tỉnh 

Thái Bình 

1.175.564 
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Thư, tỉnh Thái Bình 

34 

Hợp đồng dịch vụ tư 

vấn số 25/2021/HĐ-

STNMT gói thầu: 

Tư vấn giám sát, 

kiểm tra, nghiệm thu 

2021 

Thiết kế kỹ thuật - Dự 

toán đo đạc, lập bản đồ 

địa chính gắn với đăng 

ký, lập hồ sơ địa chính, 

cấp giấy chứng nhận và 

xây dựng cơ sở dữ liệu 

địa chính huyện Mai 

Châu 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

tỉnh Hòa 

Bình 

2.694.575 

35 

Hợp đồng số 03-

2021/QN/CNPM-

KĐ về việc Thực 

hiện một số công 

việc trong gói thầu 

08: Xây dựng cơ sở 

dữ liệu đất đai huyện 

Sơn Tịnh và 6 huyện 

chuyển đổi  

2021 

Tăng cường quản lý đất 

đai và cơ sở dữ liệu đất 

đai thực hiện tại tỉnh 

Quảng Ngãi 

Trung tâm 

Công nghệ 

phần mềm 

và GIS 

490.661 

36 

Hợp đồng dịch vụ tư 

vấn số: 

02/2021/HĐTV/VIL

GLC Gói thầu số 18: 

Giám sát, kiểm tra, 

nghiệm thu hạng 

mục Xây dựng cơ sở 

dữ liệu đất đai huyện 

Bảo Thắng 

2021 

“Tăng cường quản lý 

đất đai và cơ sở dữ liệu 

đất đai tỉnh Lào Cai” 

Ban quản 

lý dự án 

tăng cường 

quản lý đất 

đai và cơ 

sở dữ liệu 

đất đai 

thực hiện 

tại tỉnh Lào 

Cai 

559.381 

37 

Hợp đồng dịch vụ tư 

vấn số:  

01/2021/HĐTV/VIL

GLC ký ngày 

20/10/2021 Gói thầu 

số 12: Giám sát, 

kiểm tra, nghiệm thu 

hạng mục Xây dựng 

cơ sở dữ liệu đất đai 

huyện Bảo Yên, mã 

gói thầu VILG-

LCA-CS-6 

2021 

Tăng cường quản lý đất 

đai và cơ sở dữ liệu đất 

đai tỉnh Lào Cai 

Ban quản 

lý dự án 

tăng cường 

quản lý đất 

đai và cơ 

sở dữ liệu 

đất đai 

thực hiện 

tại tỉnh Lào 

Cai 

519.951 

38 

Hợp đồng dịch vụ tư 

vấn Số: 05/HĐ-TV 

Gói thầu: Giám sát, 

kiểm tra, thẩm định, 

nghiệm thu trích đo 

địa chính và hồ sơ 

địa chính việc rà 

2021 

Rà soát, hoàn chỉnh 

việc giao đất, giao rừng, 

cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất lâm 

nghiệp giai đoạn 2019-

2023 trên địa bàn huyện 

Điện Biên Đông 

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường 

huyện 

Điện Biên 

Đông 

437.021 
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soát, hoàn chỉnh 

việc giao đất, giao 

rừng, cấp giấy 

chứng nhận quyền 

sử dụng đất lâm 

nghiệp chưa có rừng 

39 

Hợp đồng tư vấn số 

04/HĐ ngày 

31/3/2022 
2022 

Thực hiện gói thầu số 3: 

Lập thiết kế kỹ thuật, 

dự toán nhiệm vụ Đo 

đạc lập bản đồ địa 

chính, đăng ký đất đai, 

lập hồ sơ địa chính, xây 

dựng cơ sở dữ liệu địa 

chính đối với diện tích 

đất nông nghiệp bị biến 

động do thực hiện dồn 

điền đổi thửa tại các 

huyện: Hưng Hà, Đông 

Hưng, Thái Thụy tỉnh 

Thái Bình 

Sở Tài 

nguyên và 

môi trường 

Thái Bình  

594.473 

40 

Hợp đồng tư vấn Số: 

VILG-NA-CS-

31/HĐTV/VILGNA

-KĐCNTT Gói thầu 

số VILG-NA-CS-

31: Khảo sát, lập 

thiết kế kỹ thuật dự 

toán các huyện: Tân 

Kỳ, Anh Sơn, Con 

Cuông, Tương 

Dương, Kỳ Sơn, 

Quế Phong, Quỳ 

Châu, Quỳ Hợp 

2022 

Tăng cường quản lý đất 

đai và cơ sở dữ liệu đất 

đai thực hiện tại tỉnh 

Nghệ An 

Ban quản 

lý dự án 

Tăng 

cường 

quản lý đất 

đai và cơ 

sở dữ liệu 

đất đai tỉnh 

Nghệ An 

(VILG 

Nghệ An) 

648.572 

41 

Hợp đồng tư vấn số 

03/2022/HĐTV về 

việc thực hiện gói 

thầu số 6: Tư vấn 

kiểm tra, nghiệm thu 

2022 

Đo đạc bản đồ địa 

chính, lập hồ sơ địa 

chính trên địa bàn thị 

trấn Lâm Thao, xã 

Phùng Nguyên, xã Tứ 

Xã và xã Thạch Sơn, 

huyện Lâm Thao 

Phòng Tài 

nguyên 

môi trường 

huyện Lâm 

Thao 

738.798 

42 

Hợp đồng số 

19/HĐ/DVTV Gói 

thầu: Tư vấn giám 

sát, kiểm tra, nghiệm 

thu sản phẩm huyện 

Quảng Hòa, huyện 

Thạch An 

2022 

Tăng cường quản lý đất 

đai và cơ sở dữ liệu đất 

đai tỉnh Cao Bằng, vay 

vốn Ngân hàng Thế 

giới 

Ban 

QLDA 

VILG Cao 

Bằng 

449.468 

43 Hợp đồng số 2022 Tăng cường quản lý đấy BQLDA 520.387 
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89/2022/HĐTV/VIL

GTG Gói thầu số 3, 

Giám sát, kiểm tra 

nghiệm thu hạng 

mục hoàn thiện hồ 

sơ địa chính và 

XDCSDL đất đai tại 

huyện Tân Phước, 

TX Gò Công, mã 

gói thầu VILG-TGI-

CS-GS3  

đai và CSDL tỉnh Tiền 

Giang 
tăng cường 

quản lý đất 

đai và 

CSDL đất 

đai tỉnh 

Tiền Giang 

44 

 Hợp đồng số 

01/2022/HĐTV Gói 

thầu số 6: Kiểm tra, 

nghiệm thu  

2022 

XDCSDL địa chính 

huyện Cẩm Khê giai 

đoạn 2021-2025 và các 

năm tiếp theo 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

tỉnh Phú 

Thọ 

609.059 

45 

Hợp đồng số 

03/2022/HĐ Gói 

thầu số 04: Tư vấn 

Kiểm tra, nghiệm 

thu 

2022 

XDCSDL địa chính 

huyện Tân Sơn giai 

đoạn 2021-2025 và các 

năm tiếp theo 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

tỉnh Phú 

Thọ 

487.516 

46 

Hợp đồng số 

04/2022/HĐTV Gói 

thầu số 06: Kiểm tra, 

nghiệm thu 

2022 

XDCSDL địa chính 

huyện Thanh Sơn giai 

đoạn 2021-2025 và các 

năm tiếp theo 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

tỉnh Phú 

Thọ 

640.843 

47 

Hợp đồng số 

11/2022/ HĐTV-

VILGPY Gói thầu 

số 10: Giám sát, 

kiểm tra, nghiệm thu 

hạng mục thuộc Gói 

thầu VILG-PYEN-

TS-03 và Gói thầu 

VILG-PY-FA-03  

2022 

Tăng cường quản lý đất 

đai và cơ sở dữ liệu đất 

đai tại tỉnh Phú Yên 

Ban quản 

lý dự án 

Tăng 

cường 

quản lý đất 

đai và cơ 

sở dữ liệu 

đất đai tỉnh 

Phú Yên 

495.475 

48 

Hợp đồng số 

90/2022/HĐTV/VIL

GTG Gói thầu số 04, 

Giám sát, kiểm tra 

nghiệm thu hạng 

mục Hoàn thiện hồ 

sơ địa chính và 

XDCSDL đất đai tại 

huyện Cái Bè, Cai 

lậy, Chợ Gạo,Gò 

2022 

Tăng cường quản lý đấy 

đai và CSDL tỉnh Tiền 

Giang 

BQLDA 

tăng cường 

quản lý đất 

đai và 

CSDL đất 

đai tỉnh 

Tiền Giang 

691.569 
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Công Tây, Gò Công 

Đông, Thị xã Cai 

Lậy mã gói thầu 

VILG-TGI-CS-GS4 

49 

Hợp đồng số: 

08/2022/HĐ-KT 

ngày 14/10/2022 

Gói thầu số 08: Tư 

vấn Kiểm tra, 

nghiệm thu sản 

phẩm 

2022 

Đo đạc, chỉnh lý bản đồ 

địa chính, lập hồ sơ địa 

chính trên địa bàn thị 

trấn Hạ Hòa, xã Gia 

Điền, xã Hiền Lương, 

xã Tứ Hiệp và xã Văn 

Lang thuộc huyện Hạ 

Hoà, tỉnh Phú Thọ 

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường 

huyện Hạ 

Hòa 

958.006 

50 

Hợp đồng số 

07/2022/HĐ-KT: 

Thực hiện Gói thầu 

số 07: Kiểm tra, 

nghiệm thu sản 

phẩm  

2022 

Đo đạc Bản đồ địa 

chính, lập hồ sơ địa 

chính trên địa bàn 5 

phường, xã: Minh 

Nông, Vân Phú, Thanh 

Đình, Phượng Lâu và 

Thụy Vân thuộc thành 

phố Việt Trì, tỉnh Phú 

Thọ 

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường 

thành phố 

Việt Trì 

1.106.407 

51 

Hợp đồng số 

11/2022/TNMT-

TTKĐ ngày 

11/11/2022 Gói 

thầu: Kiểm tra, 

nghiệm thu Thuộc 

thiết kế kỹ thuật - dự 

toán: Đo đạc, chỉnh 

lý bản đồ địa chính, 

lập hồ sơ địa chính 

trên địa bàn phường 

Âu Cơ, phường 

Phong Châu, xã Hà 

Thạch và xã Thanh 

Minh 

2022 

Đo đạc, lập hồ sơ địa 

chính và xây dựng cơ 

sở dữ liệu địa chính tỉnh 

Phú Thọ 

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường 

thị xã Phú 

Thọ 

546.500 

52 

Hợp đồng số 

901/2023/HĐTV-

STNMT ngày 

09/01/2023 Gói thầu 

“Tư vấn lập thiết kế 

kỹ thuật dự toán” 

2023 

Xây dựng hoàn thiện cơ 

sở dữ liệu nền địa lý 

quốc gia trên địa bàn 

tỉnh Sơn La 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

tỉnh Sơn 

La 

502.260 

53 

Hợp đồng số 02-

2023/HĐ-TV Gói 

thầu Tư vấn giám sát 

và nghiệm thu sản 

phẩm 

2023 

Đo đạc địa chính, đăng 

ký quyền sử dụng đất, 

lập hồ sơ địa chính, cấp 

giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất nông 

nghiệp sau dồn đổi 

Phòng Tài 

nguyên và 

môi trường 

huyện Kim 

Bảng 

399.351 
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ruộng đất trên địa bàn 

huyện Kim Bảng 

54 

Hợp đồng dịch vụ tư 

vấn số 

203/HĐDVTV-

VILG ngày 

20/3/2023 vv thực 

hiện gói thầu: giám 

sát, kiểm tra, nghiệm 

thu gói thầu VILG-

KH-TS.07 "Tích 

hợp và đưa vào vận 

hành khai thác cơ sở 

dữ liệu đất đai huyện 

Cam Lâm, Khánh 

Sơn, Khánh Vĩnh, 

Vạn Ninh, Thành 

phố Nha Trang, 

Cam Ranh" 

2023 

Tăng cường quản lý đất 

đai và cơ sở dữ liệu đất 

đai (dự án VILG) tỉnh 

Khánh Hòa 

Ban quản 

lý dự án 

tăng cường 

quản lý đất 

đai và cơ 

sở dữ liệu 

đất đai tỉnh 

Khánh Hòa 

431.600 

55 

Hợp đồng số 

01/HĐ-TV ngày 

24/05/2023 Gói thầu 

số 05: Tư vấn kiểm 

tra nghiệm thu 

2023 

Đo đạc, chỉnh lý bản đồ 

địa chính, lập hồ sơ địa 

chính trên địa bàn 03 

xã: Đỗ Sơn, Chí Tiên 

và Mạn Lạn, huyện 

Thanh Ba  

Phòng Tài 

nguyên và 

môi trường 

huyện 

Thanh Ba 

300.155 

56 

Gói thầu: Tư vấn 

Khảo sát, lập Thiết 

kế kỹ thuật – dự 

toán xây dựng hệ 

thống hồ sơ địa 

chính và cơ sở dữ 

liệu quản lý đất đai 

09 xã, phường: Phú 

Long, Đa My, Đông 

Giang, Đông Tiến, 

La Dạ, Hàm Chính, 

Thuận Minh, Thuận 

Hòa và xã Hồng 

Liêm, huyện Hàm 

Thuận Bắc. 

2023  

Ban Quản 

lý dự án 

xây dựng 

hệ thống 

hồ sơ địa 

chính và 

cơ sở dữ 

liệu quản 

lý đất đai 

tỉnh Bình 

Thuận 

410.199 

57 

Gói thầu số 7: Tư 

vấn kiểm tra, 

nghiệm thu 
2023 

Đo đạc, chỉnh lý bản đồ 

địa chính, lập hồ sơ địa 

chính trên địa bàn 03 xã 

Sóc Đăng, Ngọc Quan, 

Hùng Xuyên, thuộc 

huyện Đoan Hùng, tỉnh 

Phú Thọ 

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường 

huyện 

Đoan 

Hùng 

623.406 

58 Gói thầu số 07: 2023 Đo đạc Bản đồ địa Phòng Tài 775.000 
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Kiểm tra nghiệm thu 

sản phẩm 

chính, lập hồ sơ địa 

chính trên địa số:       

/2023/HĐ-KT bàn 5 

phường, xã: Minh 

Phương, Dữu Lâu, 

Trưng Vương, Sông Lô, 

Chu Hóa thuộc thành 

phố Việt Trì, tỉnh Phú 

Thọ 

nguyên và 

Môi trường 

thành phố 

Việt Trì 

59 

Hợp đồng số:          

/2023/BBTT- 

HMKKNT Hạng 

mục: Kiểm tra, 

nghiệm thu 

2023 

Đo đạc bản đồ địa 

chính, đăng ký đất đai, 

cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, lập 

hồ sơ địa chính, xây 

dựng cơ sở dữ liệu địa 

chính trên địa bàn 5 xã 

(Minh Lộc, Hưng Lộc, 

Ngư Lộc, Hải Lộc, Đa 

Lộc), huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

Ban quản 

lý dự án đo 

đạc bản đồ 

địa chính 

huyện Hậu 

Lộc 

366.002 

60 

Hợp đồng số: 10.8 

/2023/TNMT-TTKĐ 

ngày 10/8/2023 thực 

hiện Gói thầu số 3: 

Tư vấn kiểm tra, 

nghiệm thu 

2023 

Xác định ranh giới, cắm 

mốc ranh giới, lập hồ sơ 

ranh giới sử dụng đất, 

đo đạc, lập bản đồ địa 

chính; đăng ký đất đai, 

cấp Giấy chứng nhận, 

lập hồ sơ địa chính, xây 

dựng cơ sở dữ liệu địa 

chính đối với đất đai có 

nguồn gốc từ nông 

trường, lâm trường 

quốc doanh trên địa bàn 

huyện Si Ma Cai, tỉnh 

Lào Cai 

Phòng Tài 

nguyên và 

môi trường 

huyện Si 

Ma Cai 

839.034 

61 

Hợp đồng số: 

28/HĐ-TV ngày  08  

tháng 8 năm 2023 về 

việc thực hiện Gói 

thầu: Khảo sát, lập 

thiết kế kỹ thuật - dự 

toán 

2023 

Đo đạc, chỉnh lý bản đồ 

địa chính, lập hồ sơ địa 

chính trên địa bàn các 

xã: Đồng Xuân, Quảng 

Yên, Hanh Cù huyện 

Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường 

huyện 

Thanh Ba 

407.861 

62 

Hợp đồng số 

24/HĐ-TNMT Gói 

thầu: Lập đề cương 

và dự toán  

2023 

Xây dựng cơ sở dữ liệu 

tài nguyên và môi 

trường trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Đăk lăk 

403.132 

63 
Hợp đồng số: 28  

/HĐ-TV ngày  08  
2023 

Đo đạc, chỉnh lý bản đồ 

địa chính, lập hồ sơ địa 

Phòng Tài 

nguyên và 
407.861 
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tháng 8 năm 2023 về 

việc thực hiện Gói 

thầu: Khảo sát, lập 

thiết kế kỹ thuật - dự 

toán 

chính trên địa bàn các 

xã: Đồng Xuân, Quảng 

Yên, Hanh Cù huyện 

Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 

Môi trường 

huyện 

Thanh Ba 

64 

Hợp đồng số 

06/2023/TNMT-

TTKĐ ngày 08 

tháng 6 năm 2023 

gói thầu số 7: Tư 

vấn kiểm tra, 

nghiệm thu 

2023 

Đo đạc, chỉnh lý bản đồ 

địa chính, lập hồ sơ địa 

chính trên địa bàn 03 xã 

Sóc Đăng, Ngọc Quan, 

Hùng Xuyên thuộc 

huyện Đoan Hùng, tỉnh 

Phú Thọ 

Phòng Tài 

nguyên và 

môi trường 

huyện 

Đoan 

Hùng 

623.364 

65 

Hợp đồng số 

13.12/2022/TNMT-

TTKĐ ngày 13 

tháng 12 năm 2023 

gói thầu số 8: Tư 

vấn kiểm tra, 

nghiệm thu 

2023 

Đo đạc, chỉnh lý bản đồ 

địa chính, lập hồ sơ địa 

chính trên địa bàn 03 xã 

Phú lâm, Phúc Lai, 

Bằng Doãn và thị trấn 

Đoan hùng thuộc huyện 

Đoan Hùng, tỉnh Phú 

Thọ 

Phòng Tài 

nguyên và 

môi trường 

huyện 

Đoan 

Hùng 

619.908 

66 

Hợp đồng số 

13/2023/HDDV 

ngày 28 tháng 12 

năm 2023 gói thầu 

số 4: Tư vấn giám 

sát, kiểm tra nghiệm 

thu 

2023 

Xây dựng tổng thể hệ 

thống hồ sơ địa chính, 

cơ sở dữ liệu đất đai 

thành phố Hải Phòng 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

7.662.459 

67 
Hợp đồng số: 

09/HĐ-STNMT 
2024 

Khảo sát lập kế hoạch 

thuê phần mềm, hạ tầng 

kỹ thuật công nghệ 

thông tin phục vụ xây 

dựng, quản lý, vận hành 

cơ sở dữ liệu đất đai 

tỉnh Đắk Lắk 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Đắk Lắk 

96.027 

68 

Hợp đồng số: 

06/2024/HĐ-

STNMT gói thầu số 

06: tư vấn giám sát, 

kiểm tra nghiệm thu 

công tác Xây dựng 

lưới địa chính, đo 

đạc, lập bản đồ địa 

chính đối với đất đai 

có nguồn gốc từ 04 

Công ty lâm nghiệp 

trả về địa phương 

2024 

Đo đạc, lập bản đồ địa 

chính đối với đất đai có 

nguồn gốc từ 04 Công 

ty lâm nghiệp trả về địa 

phương 

Chi Cục 

Quản lý 

đất đai 

thuộc sở 

TNMT 

tỉnh Yên 

Bái 

1.213.328 

69 
Hợp đồng số 

01/2024/HĐ-TV 
2024 

Khảo sát, lập điều chỉnh 

thiết kế kỹ thuật dự toán 

Sở Tài 

nguyên và 
213.883 
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Xây dựng Cơ sở dữ liệu 

đất đai 08 huyện: Tân 

kỳ, Anh sơn, Con 

Cuông, Tương Dương, 

Kỳ Sơn, Quế Phong 

Môi trường 

Nghệ An 

70 

Số:  

02/2024/HĐKT-

KTNT 

Gói thầu số 02: 

Kiểm tra, nghiệm 

thu  

2024 

Lập điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất giai 

đoạn 2021-2030 và Kế 

hoạch sử dụng đất năm 

đầu của điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất 

Thành phố Việt Trì 

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường 

thành phố 

Việt Trì 

129.812 

71 

Hợp đồng số  

03/2024/HĐ-KT 

ngày 05 tháng 01 

năm 2024 Gói thầu 

số 08: Tư vấn Kiểm 

tra nghiệm thu 

2024 

Đo đạc, chỉnh lý bản đồ 

địa chính, lập hồ sơ địa 

chính trên địa bàn các 

xã: Đan Thượng, Minh 

Côi, Xuân Áng, Bằng 

Giã và Yên Kỳ thuộc 

huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú 

Thọ 

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường 

huyện Hạ 

Hòa 

782.970 

72 

Hợp đồng số 

06/2024/HĐKT-

GSKTNT ngày 

26/4/2024 gói thầu 

số 06: Tư vấn giám 

sát, kiểm tra nghiệm 

thu  

2024 

Nhiệm vụ Xây dựng cơ 

sở dữ liệu địa chính 

thành phố Việt Trì, thị 

xã Phú Thọ và huyện 

Thanh Ba giai đoạn 

2021-2025 và các năm 

tiếp theo 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

1.151.184 

73 

Hợp đồng số 

08/HĐ-TV ngày 

01/02/2024  
2024 

Gói thầu số 4: Tư vấn 

giám sát thuê dịch vụ 

công nghệ thông tin để 

quản lý, vận hành, khai 

thác sử dụng cơ sở dữ 

liệu địa chính trên địa 

bàn tỉnh Phú Thọ giai 

đoạn 2023-2025 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Phú Thọ 

338.005 

74 

Hợp đồng dịch vụ tư 

vấn số 

1406/2024/HĐTV-

NCKT ngày 

14/6/2024  

2024 

Tư vấn khảo sát và lập 

báo cáo nghien cứu khả 

thi  thuộc dự án Xây 

dựng và cập nhật cơ sở 

dữ liệu đất đai tỉnh 

Hưng Yên 

Văn phòng 

Đăng ký 

đất đai 

417.849 

75 

Gói thầu số 06: Tư 

vấn kiểm tra nghiệm 

thu  
2024 

Thiết kế kỹ thuật dự 

toán: Đo đạc, chỉnh lý 

bản đồ địa chính, lập hồ 

sơ địa chính trên địa 

bàn 04 xã: Hoàng 

Cương, Sơn Cương, 

Thanh Hà, Khải Xuân 

Phòng Tài 

nguyên và 

môi trường 

huyện 

Thanh Ba 

450.105 
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thuộc huyện Thanh Ba, 

tỉnh Phú Thọ 

76 

Số 1907/2024/HĐ-

STNMT ngày 

19/7/2024  
2024 

Tư vấn lập Kế hoạch 

thuê Phần mềm, hạ tầng 

kỹ thuật công nghệ 

thông tin 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Ninh Bình 

99.300 

77 

Số 307/2024/HĐ-

STNMT ngày 

30/7/2024  
2024 

Tư vấn Lập Kế hoạch 

thuê dịch vụ công nghệ 

thông tin để vận hành, 

khai thác cơ sở dữ liệu 

đất đai trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

Sở Tài 

nguyên và 

môi trường 

tỉnh Sơn 

La 

81.929 

78 

Số 01/2024/HĐTV-

STNMT ngày  12 

tháng 11 năm 2024  

thực hiện Gói thầu 

số 05: Tư vấn giám 

sát, kiểm tra, nghiệm 

thu  

2024 

Gói thầu số 4: “Lập hồ 

sơ ranh giới; đo đạc, lập 

bản đồ địa chính, cấp 

GCN quyền sử dụng 

đất, xây dựng CSDL địa 

chính đối với đất có 

nguồn gốc từ nông, lâm 

trường do các Công ty 

lâm nghiệp, Ban quản 

lý rừng và các tổ chức 

sự nghiệp khác sử dụng 

trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế” 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Thừa 

Thiên Huế 

1.767.856 

79 

Gói thầu: Tư vấn 

Giám sát, kiểm tra 

nghiệm thu gói thầu 

số 03, 04, 05, 06”  

2024 

Thiết kế kỹ thuật – Dự 

toán Đo đạc, lập bản đồ 

địa chính; lập hồ sơ địa 

chính; đăng ký, cấp đổi, 

cấp lại và cấp mới hoặc 

đăng ký biến động trên 

GCN đã cấp tại 10 xã, 

01 thị trấn thuộc huyện 

Yên Châu, tỉnh Sơn La 

Sở Tài 

nguyên và 

môi trường 

tỉnh Sơn 

La 

2.126.336 

80 

Hợp đồng ngày 

02/12/2024 Gói 

thầu: Khảo sát, lập 

báo cáo kinh tế kỹ 

thuật  

2024 

Nhiệm vụ: Lập báo cáo 

kinh tế kỹ thuật dự án 

Xây dựng cổng thông 

tin điện tử GIS tỉnh 

Nam Định 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

tỉnh Nam 

Định 

471.137 

81 

HĐ số 14/2024/HĐ-

KT Gói thầu số 09: 

Tư vấn Kiểm tra, 

nghiệm thu sản 

phẩm  

2024 

“Đo đạc bản đồ địa 

chính, lập hồ sơ địa 

chính trên địa bàn 05 

xã: Hợp Nhất, Bằng 

Luân, Vân Du, Chí 

Đám, Vụ Quang thuộc 

huyện Đoan Hùng, tỉnh 

Phú Thọ” (theo Kế 

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường 

huyện 

Đoan 

Hùng 

669.858 
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hoạch số 4451/KH-

UBND ngày 

02/10/2021 của UBND 

tỉnh Phú Thọ) 

82 

Hợp đồng số: 

03/HĐTV-KĐSP-

TNMT Gói thầu số 

03: Giám sát thi 

công, kiểm tra 

nghiệm thu gói thầu 

số 04 

2025 

Tăng cường quản lý đất 

đai và cơ sở dữ liệu đất 

đai huyện Hiệp Hòa, 

tỉnh Bắc Giang 

Phòng 

Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Huyện 

Hiệp Hòa 

409.093 

83 
Hợp đồng số 

01/HĐ-STNMT  
2025 

Xây dựng định mức 

kinh tế - kỹ thuật xây 

dựng cơ sở dữ liệu đất 

đai trên địa bàn tỉnh 

Nghệ An 

Sở NNMT 

tỉnh Nghệ 

An 

286.426 

84 
Hợp đồng dịch vụ tư 

vấn số 01/HĐ-KT 
2025 

Tư vấn giám sát, kiểm 

tra, nghiệm thu sản 

phẩm dự án Đo đạc, lập 

hồ sơ địa chính trên địa 

bàn 05 phường: Tiên 

Cát, Thọ Sơn, Thanh 

Miếu, Bạch hạc, bến 

Gót, thành phố Việt Trì 

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường 

thành phố 

Việt Trì 

421.238 

85 

Hợp đồng dịch vụ số 

118/HĐ DV-TTKĐ 

ngày 30/6/2025  
2025 

dịch vụ: “Biên tập, hiệu 

chỉnh và làm sạch dữ 

liệu bản đồ (GIS)” 

Công ty 

phân bón 

Việt Nhật 

448.000 

85 

Hợp đồng dịch vụ tư 

vấn gói thầu: Kiểm 

tra, nghiệm thu  
2025 

Điều tra, đánh giá ô 

nhiễm đất tỉnh Cao 

Bằng 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

tỉnh Cao 

Bằng 

278.704 

86 

Hợp đồng điện tử số 

06/2025/HĐTV-

SNNMT ngày 

03/7/2025 

2025 

Kiểm tra, nghiệm thu 

thuộc dự toán mua sắm: 

kiểm kê đất đai, lập bản 

đò hiện trạng sử dụng 

đất năm 2024 trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

tỉnh Cao 

Bằng 

784.496 

87 

Hợp đồng dịch vụ tư 

vấn số 07/HĐTV 

ngày 27/5/2025  
2025 

Tư vấn xây dựng định 

mức kinh tế - kỹ thuật 

và đơn giá sản phẩm 

thống kê, kiểm kê đất 

đai và lập bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất trên 

địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận 

 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

tỉnh Ninh 

Thuận 

293.300 
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88 

Hợp đồng dịch vụ tư 

vấn số 08/HĐTV 

ngày 27/5/2025  
2025 

Tư vấn xây dựng định 

mức kinh tế - kỹ thuật 

và đơn giá sản phẩm đo 

đạc lập bản đồ địa 

chính, đăng ký cấp giấy 

chứng nhận quyền sở 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

tỉnh Ninh 

Thuận 

277.018 

89 

Hợp đồng dịch vụ tư 

vấn số 09/HĐTV 

ngày 27/5/2025 
2025 

tư vấn xây dựng định 

mức kinh tế - kỹ thuật 

và đơn giá sản phẩm 

xây dựng cơ sở dữ liệu 

đất đai trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

tỉnh Ninh 

Thuận 

261.038 

90 
Hợp đồng dịch vụ tư 

vấn gói thầu số 06 
2025 

Kiểm tra, nghiệm thu 

thuộc nhiệm vụ: Kiểm 

kê đất đai, lập bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất 

năm 2024 trên địa bàn 

tỉnh Phú Thọ 

Chi cục 

quản lý đất 

đai, đo đạc 

bản đồ và 

Viễn thám 

tỉnh Phú 

Thọ 

540.414 

91 

Hợp đồng số 

01/2025/NNMT-

TTKĐ-g6 Gói thầu 

số 06 

2025 

Tư vấn giám sát (Gói 

thầu số 05: Xác định 

ranh giới sử dụng đất, 

đo đạc, chỉnh lý bản đồ 

địa chính, lập hồ sơ 

ranh giới sử dụng đất, 

cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho: 

Công ty nguyên liệu 

giấy Miền Nam; Công 

ty TNHHMTV 704; 

Công ty TNHHMTV 

734; Công ty 

TNHHMTV 732; Công 

ty TNHHMTV 731; 

Công ty cà phê Đắk Uy; 

Công ty TNHHMTV 

78; Công ty cổ phần 

cao su Sa Thầy; Công 

ty TNHHMTV Chư Mô 

Rai; Công ty 

TNHHMTV cao su 

Kon Tum; Chi nhánh 

công ty 716-Tổng C.ty 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

tỉnh Kom 

Tum 

6.013.009 
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15; Công ty CPĐT&PT 

Duy Tân; Công ty cổ 

phần sâm Ngọc Linh; 

Dự án làng thanh niên 

lập nghiệp; Bộ chỉ huy 

Biên phòng tỉnh Kon 

Tum) 

92 

Hợp đồng tư vấn số 

32/2025/HĐTV-

SNNMT  
2025 

Tư vấn giám sát, kiểm 

tra dự án. Thuộc dự án: 

Điều tra, đánh giá đất 

đai tỉnh Hậu Giang 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

thành phố 

Cần Thơ 

674.194 

93 

Hợp đồng dịch vụ tư 

vấn số 

30/2025/HĐTV-

BCNCKT/SNNMT

CT-TTKĐ ngày 

15/9/2025  

2025 

Tư vấn lập báo cáo 

nghiên cứu khả thi của 

dự án. Dự án: Xây dựng 

cơ sở dữ liệu đất đai 

tỉnh Hậu Giang 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

thành phố 

Cần Thơ 

589.258 

94 

Hợp đồng dịch vụ số 

0312/2025/HĐDDD

V/SNNMT/LD ngày 

03/12/2025 Tư vấn 

kiểm tra, nghiệm thu 

Kiểm kê và lập bản 

đồ hiện trạng cấp xã, 

tỉnh, Kiểm kê 

chuyên đề cấp xã, 

tỉnh 

2025 

Thuộc dự án: Kiểm kê 

đất đai, lập bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất năm 

2024 các cấp trên địa 

bàn tỉnh Nghệ An 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

tỉnh Nghệ 

An 

1.424.194 

95 

Hợp đồng dịch vụ 

/2025/HĐDV/SNN

MT/LD ngày    

tháng 12 năm 2025 

2025 

Xây dựng kinh tế - kỹ 

thuật, xây dựng giá sản 

phẩm thuộc lĩnh vực đất 

đai trên địa bàn tỉnh Gia 

Lai 

Chi Cục 

Quản lý 

đất đai Gia 

Lai 

1.644.010 

96 

Hợp đồng tư vấn số 

01/2025/QLĐĐ-

TTKĐ ngày 

25/9/2025 gói thàu 

số 04: tư vấn kiểm 

tra nghiệm thu 

2025 

Kiểm kế đất đai, lập 

bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất năm 2024 trên 

địa bàn tỉnh Hòa Bình 

(nay là tỉnh Phú Thọ) 

Chi cục 

quản lý đất 

đai, đo đạc 

bản đồ và 

Viễn thám 

tỉnh Phú 

Thọ 

756.518 

97 

Hợp đồng số: 

HD2500209272_25

12081505 ký ngày 

10/12/2025 Gói thầu 

số 05: Tư vấn giám 

2025 

Xây dựng, cập nhật cơ 

sở dữ liệu nền địa lý 

quốc gia, hệ thống bản 

đồ địa hình quốc 

gia tỷ lệ 1:2000 và tỷ lệ 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

thành phố 

Cần Thơ 

2.350.000 
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sát, kiểm tra, nghiệm 

thu 

1:5000 trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng 

98 

Hợp đồng dịch vụ số 

02/HĐTV-SNNMT-

KĐ/CQR ngày 

26/02/2026 gói số 2: 

Giám sát, kiểm tra, 

nghiệm thu 

2026 

Xây dựng cơ sở dữ liệu 

đất đai huyện Đồng 

Xuân, tỉnh Phú Yên cũ 

nay là các xã: Xuân 

Lãnh, Phú Mỡ, Xuân 

Phước và xã Đồng 

Xuân, tỉnh Đắk Lắk 

(mới) 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trưởng 

tỉnh Đắk 

Lắk 

600.700 

99 

Hợp đồng số 

HD2600064623-

2604011137 ngày 

01/4/2026 gói thầu 

số 5: Giám sát thi 

công 

2026 

Xây dựng và cập nhật 

cơ sở dữ liệu đất đai 

tỉnh Hưng Yên 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

tỉnh Hưng 

Yên 

3.050.000 

100 

Hợp đồng tư vấn số 

20/2026/HĐTV-

TKDT ngày 

20/3/2026 về việc 

thực hiện gói thầu số 

02: Tư vấn lập thiết 

kế kỹ thuật và dự 

toán  

2026 

Xây dựng, cập nhập cơ 

sở dữ liệu nền địa lý và 

bản đồ địa hình quốc 

gia tỷ lệ 1/2000, 1/5000 

trên địa bàn thành phố 

Huế 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Huế 

475.594 

101 

Hợp đồng tư vấn số 

70/2026/HĐTV-

SNNMT ngày 

06/6/2026 gói thầu: 

Tư vấn giám sát, 

kiểm tra, nghiệm thu  

2026 

Thuê dịch vụ tạo lập cơ 

sở dữ liệu đất đai trên 

địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh (hạng mục tạo lập 

cơ sở dữ liệu địa chính) 

Văn phòng 

đăng ký 

đất đai tinh 

Quảng 

Ninh 

8.148.690 

102 

Hợp đồng tư vấn số 

01/HĐTVTTTKKT

DT-SNNMT-TTKĐ 

ngày 23/5/2026 về 

việc thực hiện gói 

thầu: Thẩm tra độc 

lập hồ sơ thiết kế kỹ 

thuật - dự toán.  

2026 

Khảo sát, lập thiết kế kỹ 

thuật và dự toán đo đạc, 

lập bản đồ địa chính; 

chỉnh lý bản đồ địa 

chính; đăng ký đất đai, 

lập hồ sơ địa chính, cấp 

Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất; xây dựng 

cơ sở dữ liệu đất đai 

trên địa bàn 25 xã, 

phường tỉnh Quảng 

Ngãi 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

tỉnh Quảng 

Ngãi 

409.860 

103 

Hợp đồng dịch vụ số 

01/2026/HĐDV/SN

NMT-TTKĐ ngày 

03/4/2026 gói thầu 

tư vấn: Xây dựng 

Định mức kinh tế - 

2026 

Xây dựng Định mức 

kinh tế - kỹ thuật và Bộ 

đơn giá thuộc phạm vi 

quản lý đất đai trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

tỉnh Quảng 

Ngãi 

2.592.216 
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kỹ thuật và Bộ đơn 

giá thuộc phạm vi 

quản lý đất đai trên 

địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi.  

104 

Hợp đồng dịch vụ tư 

vấn số 41/HĐTV-

SNNMT-TTKĐ 

ngày 25/5/2026 

2026 

Tư vấn lập thiết kế chi 

tiết và dự toán thuộc dự 

án Xây dựng cơ sở dữ 

liệu đất đai tỉnh Hậu 

Giang (nay là thành phố 

Cần Thơ) 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

thành phố 

Cần Thơ 

652.000 

105 

Hợp đồng tư vấn số 

86/2026/HĐTV-

SNNMT ngày 

08/6/2026  

2026 

Lập báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư dự án 

chuyển đổi số ngành 

Nông nghiệp và Môi 

trường 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

tỉnh Lâm 

Đồng 

348.381 

106 

Hợp đồng tư vấn số 

61/2026/HĐTV-

SNNMT ngày 

03/7/2026 gói thầu 

GT03: Giám sát 

công tác triển khai 

dự án Xây dựng cơ 

sử dữ liệu đất đai 

tỉnh Hậu Giang (nay 

là thành phố Cần 

Thơ) 

2026 

Xây dựng cơ sở dữ liệu 

đất đai tỉnh Hậu Giang 

(nay là thành phố Cần 

Thơ) 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

thành phố 

Cần Thơ 

3.320.942 

107 

Hợp đồng dịch vụ số 

18/2026/CCQLĐĐ-

TTKĐ ngày 

03/7/2026 

2026 

tư vấn xây dựng Quyết 

định quy định định mức 

kinh tế - kỹ thuật để lập 

dự toán ngân sách nhà 

nước trong công tác: 

xây dựng, điều chỉnh, 

bổ sung bảng giá đất; 

xây dựng, điều chỉnh, 

bổ sung hệ số điều 

chỉnh giá đất; định giá 

đất cụ thể trên địa bàn 

tỉnh Lâm Đồng 

Chi Cục 

quản lý đất 

đai tỉnh 

Lâm Đồng 

405.000 

108 

Hợp đồng tư vấn số 

27.7/2026/HĐTV-

SNNMT ngày 

27/7/2026 Tư vấn 

giám sát, kiểm tra, 

nghiệm thu 

2026 

Xây dựng cơ sở dữ liệu 

đất đai 62 xã trên địa 

bàn tỉnh Nghệ An 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

tỉnh Nghệ 

An 

3.465.828 

109 

Hợp đồng tư vấn số 

43/2026/HĐTV-

SNNMT ngày 
2026 

Xây dựng cơ sở dữ liệu 

đất đai đối với các thửa 

đất chưa có dữ liệu 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 
1.296.700 
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31/7/2026 gói thầu 

số 05: Tư vấn giám 

sát, kiểm tra nghiệm 

thu  

trong cơ sở dữ liệu đất 

đai trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa 

tỉnh Khánh 

Hòa 

110 

Hợp đồng dịch vụ tư 

vấn số 

47/2026/HĐTV 

ngày 04/7/2026 gói 

thầu: Khảo sát, lập 

TKKT và dự toán 

nhiệm vụ: Đo đạc, 

lập bản đồ địa chính; 

chỉnh lý bản đồ địa 

chính; đăng ký đất 

đai, lập hồ sơ địa 

chính. Cấp giấy 

CNQSD đất; xây 

dựng CSDL đất đai 

trên địa bàn xã Ya 

Ly, tỉnh Quảng Ngãi 

2026 

Triển khai thực hiện 

công tác đo đạc lập, 

chỉnh lý bản đồ địa 

chính, lập hồ sơ địa 

chính và hoàn thành cơ 

sở dữ liệu quốc gia về 

đất đai trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi 

Phòng 

Kinh tế xã 

Ya Ly 
443.519 

111 

Hợp đồng số 

03/2026/HĐ-TV 

ngày 08/7/2026 gói 

thầu: Khảo sát, lập 

Thiết kế kỹ thuật - 

dự toán 

2026 

Đo đạc, lập bản đồ địa 

chính; chỉnh lý bản đồ 

địa chính; đăng ký đất 

đai, lập hồ sơ địa chính, 

cấp giấy CNQSD đất; 

xây dựng CSDL đất đai 

trên địa bàn xã Đăk 

Pék, tỉnh Quảng Ngãi 

Ban quản 

lý và dịch 

vụ công 

ích xã Đăk 

Pék 

598.320 



 

 

 

 

 

 

 

C. MINH CHỨNG SỐ LIỆU TÀI CHÍNH 
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TGn crv quan cAp tr6n: Cgc ChuY6n ,

thdng tin Dir liQu tni nguY6n m6i

Don vi brflo c6o: Trung tim Ki6m tlint
c6ng nghQ th6ng tin

nAo CAo

T+i

at 4 -.r uau s6 got/tol so va
:ud'ng (Ban hdnh kem theo Thdng tu

. .r-i-- ngdY10/10/2017cita
san pnam

TINH TTiNTT TAI CHINH

,31 th6ng 12 n5,m2023

t07l20l1lT'I'-BTC
"l'di chinh)

tinh: tldn

STT Chi tiOu M[ s6
Thuy6t

minh
..t A.
so cuor nam 56 tliu nxm

A B C D I 1

rAI SAN

I ren 01 152.641 6 313.927.819

II Diu trr tiri chfnh ngin h3n 05

III Cdc khorin phiii thu 10 5.148.238.6 6 4.629.492.082

1
1l :

4.439.667.082

2 ra trr-rdc cho nguo'i b6n 12

J Phii thu nOi b0 13

4 C6c khoAn phAi thu kh6c 14 72.0. r0
19.? 1?1 9.

IV Hhng tiin l<ho 20 553.617.3 3 L.r02.254.02

v Dflu trr tii chinh dhi han 25

VI Thi sin cii Ainn 30 751.086 l8 937.001.19s

1 Tdi sin cO Ainf, hiru hinh 31 76.799.3 t0 103.031 .l0c

32 ?t!.*? t?
4l 5.892.890

Kh6u hao vir hao mdn lirY l<6 JJ -273.484. +9 3t2.861.790

2 Tiri sin.O dintr v6 hinh 35 674.287.5 ,8 833.970.09s

Nguy6n gi6 36 t.277 .459. 7

- I(hAu hao vt\ lrao mdn liiY kii 37 -603.172. IJ -443.489.876

VII Xffy dryng c<Y bfrn d6'dang 40

VIIT ;;;,;;;;;
---- ---------. ---------:-----;-- ----------

TONG CQNG TAI SAN

i 
(s0:0 1+05r- I (f +20+25{-30{-40+4

45

)
50 6.60s.584. ,1 6.982.615.123

1 .271 .459.971



STT Chi ti6u Mn sd
Thuy6t

minh
56 cutii nlm Sti tlffu nlm

A B C t) 1 )

NGUON VON

I Nq PHAI TRA 60 5.946.928.91 3 6.357.466.112

1 Ph6i trA nhd cur:rg cdp 61

2 C6c kho6n nh4n tru6'c cua kh6ch h rng 62 865.744.7 1 2.634.263.724

J Phii tri nOi b0 63

4 PhAi tre ng vay 64

5 Tpm thu 65

6 Cdc qu! dac thit 66

7

8

C6c khoAn nhin tru6'c chua ghi thr 67 674.287.51 r$ 833.970.095

Ng phii trd kh6c 0 4.406.896.5 4 2.889.232.293

II l;;;';;il; 6s8.6s5.2: *':::':_':

I Ngu6n v5n kinh doanh 71

2 Thflng du (thAnr hpt) IUY kC 72

J C6c qu! 73
::::::'

l0 625.209.011

4 Tdi sin thuAn kh6c 74
IJ--------------

lroNc ceNG NGUoN voN
llso:eo*zoy

80 6.60s.584.1 t3 6.982.675.123

Ngudi I$p bi6u
(Ki, ho vd ftnl--

zd

ffi,gvnn

Phg trich X6 tofn.ffH
LG Thi Hdng VAn

Ngdy 3I t

,ffi
sin rr1ff

I c6xc xcxE

.[u-l

ing l2 ndm 2023

u0ng tlon v!

NYP

uy Toiln
\Q".ffi



TOn co'quan c6p tr0n: Cqc Chuy6n d6i s6

liQu tii nguy6n m6i trud'ng
Don vi b6o c6o: Trung tAm Ki6m tlinh sin
thdng tin

nAo c

r thdng tin Dir 
(Ban hdnh ou,n,ilX't'ful

h6m cdng nghQ ngdY 10/10/2017

O KET QUA TIOAT DQNG

NIm 2023

ZIBCTC
tu sO tOZ/ZOt7ITT-BTC

ia B0 Tdi chinh)

STT Chi ti6u Mi s6 ThuyGt Nim na NIm tru6'c

A B C D I )

I Hoat dOns hinh chinh. su ngh i0p l
I Doanh thu (0 I :02+03+04) 01 976 76.993 ?_!_!,?_92,1_!_1"

;. T,i I'ISN].I;6p 02 976 76.993 311.282.743

b. Tt ngu6n viQn trg. vay ng nu cc !99-ql 03
-----------=--t

c. Tir nzu6n phi dugc khdu trtr d0 lai 04

2 Chi phi (05:06+07+08) 05 995 t2.943 -_?_!2]_?_9,?_?_)

a. Chi phi hoat dOng 06 99s 12.943 __--?_!2.]-?-p,2e--).

b. Chi ohi tir nsu6n vi€n trg. va no nuoc 07

08

') Th[ns du/thzim hut (09:01-05 09 -19 35.950 -JU.y I O.l)U

II
- :-----'- --(3- -- - - - - - - - - - - - - : - -,
Hoat d0ne sin xuit kinh doa h.di.ctt_yg

I l)oanh thu 10 10.808 65.914 4.995.265.4t)4

1 Chi phi 11 ------!P.-4-7-r-.
337

63.534 .1_8_?_q,_8-.8_1,-?_8_?-

J l'hane du/thiim hgt (12:10-11) t2 )02.380 !_71,?-9_!,_2__0_5-.

ITI Hoat tl6ns thi chinh
I

t_-_:_-_!-----i--s

lDoanh thu 20 02.5s3 $_Lq?-1

) Chi nhi 2T 02.553 l55.E9l

J
t_:_'_:'_r::'-----
lrhane du/thrim hg (22:20-21) 22 0

Ly_
I

Hoat tl6ns kh6c
1

l---:---!-- - -;-i : - P- - - - - -
lThu nhAp khAc 30 16.070

2
1

Chi nhi khdc 31 78 22.r24 24.882.970
l_:_:----r---------
lThans du/thim hut (32:30-31) 32 -77 06.054 -24.882.970

V l-:---'---?------ - --. - -- - - - : - - --

lctri r'!itltf Ill?_I 40 70 \86.767 36.281.442

50 169 973.609 82.303.54JVI
Ih4ng du/thdm hgt trong nIt
(50=09+12+22+32-40)

n

don vi
5l

1

Su dpng kinh phi ti6t kiQm cua

hdnh chinh

2
.l-- - - - -- - - -- -; - -
lPnan ph6i cho c6c qu! 52 189 )09.559 1t3.219.793

3 53

Ngucri l4p bi6u
rKt',. ho vL!fu)-

%-
LO ThiIldng Vfln

Ngdy 31 thdng I

Lg tr6ch K6 toin
y+ed-

%
0 ThiHOng Vfrn

l/#iuttiit
's I xrdr o1q

= 
I airrrrtri

,B\ c6nc\
v-Ng

\{ro11S

trn
'a"Y

I ndm 2023

tlon vi

oan



TCn co'quan cdp tr6n: Cqc Chuy6n d6i s6

DiL liQu tiri nguy6n mdi tru'd'ng

Don vi b6o c6o: Trung tfim Ki6m tlinh srin

nghQ th6ng tin 
n.q,r

ir thdng tin l,lau si5 B

(Ban hinh kdm theo'lh6r

ph6m cdng ngdY 1011012017

) CAO LTIU CHUYEN TIBN TE,

Theo phuong ph6p gi6n ti6P)

NIm 2023

b/BCTC
tu sO tOZ/ZOt7/TT-BTC
ra BQ Tdi chinh)

Do'n vi tinh: dO

STT Chi tiOu Mf, s6
Thuy6t

minh
Nim t ay Nim trufc

A B C D I
,,

I
LI.IU CHUYEN TIEN TU,HOA
DQNG CHINH

Th4ng du'/ th6m hqt trong ndm 01 169.g', 3.609 82.303.543

Di6u chinh cho c6c khoin kh0nP

sinh bing tiiin
ph:it

1 KhAu hao TSCD trong nim 02 179.0 8.447 190.598.747

2 Ldil16 ch6nh lQch f! gi6 03

3 l?tilLd til c6c khoan dAu tu' 04 (el.4 t.439) (24.882 970"t

4 Tdng/gi6m c6c khoin no. Phii tri 05 t.707 .4 i9.281 (772.030.s39)

5 T[ng/gi6m hdng tdn kho 06 548.6 i6.714 (67s.144.s22)

6 T[ng/gi6m c6c kho6n Ph6i thu 07 (2,477.0 t0.527) 989 .164.063

7 Thu kh6c tir hoat clQng chinh 08 18.269.9 t0.572 13.085.428.592

8 Chi khric ttr ho4t dQng chinh 09 (18.428,2 13.230) (13.141 ,293.122)

Luu chuy6n ti6n thuAn tir holt r

chinh
0ng 10 (t21.6 t6.s73) (26s.8s6.208)

II Lw CHUYEN UrN TII HO4
DQNG DAIJ TU,

T

I Tidn thu ril thanh lli tdi san cO Oin 2t

2 'Ii6n thu tir chc kho6n ddtrtrr 22 )2.553 155.89 t

3 Ti6n chi XDCB, mua tdi san c6 dj rh 23 (3e.c )0.000) (70.869.000)

4
TGilliitili tu g6p v6n viro c6c d

khic
)n v!

24 (t )2.5s3) (15s.8e1)

Luu chuy6n tiijn thuAn tt ho4t

dAu tu
I0ng

30 (3e.( 00.000) (70.869.000)

III luu csuvEN TIEN TI/ HO4

DONG TAI CHiNH
T

I Ti6n thu tit cric kho6n cli vaY 31

2 Ti€n nh0n vtin g6P 32

3 Ti6n hodn tri g6c vaY JJ

4 Tiiin hodn tri v6n g6p 34

5 CO ttrcltqi nhuin d5 tri cho chir s r hfi'u 35



STT Chi ti6u Ma s6
Thuy6t

minh
Nim r ay N[m trufc

A B C D I )

Luu chuy6n tiirn thuAn tir ho4t d
chinh

)ng tni
40

IV l-,uu chuy6n ti6n thuAn trong ndt 50 (r6t.2t 6.s73) (336.72s.208)
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II. 86 sung th6ng tin thuY6t minh

T'huytit rninh tii srin khdc

T'di s6n ng6n h4n khdc

T'di san ddi h4n kh6c

I'huy6t minh ng phii tri
4,406.896.574Nq phdi tr6 ngin hPn kh6c

|,lq phai tra dai hPn kh6c

995.912.943
chi phi ho4t tlQng theoTt ry6t minh chi ti6t chi t

995.912.943
Chi phi tir ngu6n NSNN

272.128.563vd chi phi kh6c cho nhdn- Chi phi ti€n luong, ti

h vU d5 su dgng- Chi phi vqt tu, cdng cP vir

t79.018.447
- Chi phi hao uon TSCD

s44.76s.933
- Chi phi hoPt dQng kh6c

6c dugc OC tai (kh6ng thuOcChi phi tir rrgu6n ho4t dQng

ngudn NS}.;I.{)

ffii phlThac cho nhdn- Ctri ptri ti0n luong, ti0n

ich vu dd sir dung- Chi phi rrlit tu, cdng cP vd

- Chi phi khAu hao/hao mon

- Chi phi hoPt dQng kh6c

Chi phi tir ngu6n viQn trg',Thuy6t minh chi ti6t chi t
vay ng nu6'c ngohi

Chi tU nguOn viQn trg
vlchi phii-p[m0n]u0ng, ti6n c

ch vu dd sir dUng- Chi phi vAt tu, c6ng cP vir

- Chi phi hao mdn TSCD

- Chi phi hoqt clQng kh6c

Chi vay nqr nudc ngodi

dich vu c16 su dung- Chi phi vflt ttt, c6ng cP vd

chi ti6t NIm nay56 TT

1

1
I

B

1.1

t.2
4.406.896.574,,

2.r

2.2

3

3.1

3,2

4

4.1

4.2

- Chi phi tten luollg' Ilen corlB v'x uur Pr,



- Chi phi hao rnon TSCD

- Chi phi ho4t dQng kh6c

10.471.163.534Chi phi ho4t tlQng sinThuytit minh chi ti6t chi
xu6t kinh doanh, dich vg

1.053.108.244vd chi phi kh6c cho nhdn- Chi phi ti€n luong, ti0n cO

8.850.166h vu d5 sri dpng- Chi phi vqt tu, c6ng cr.r vd

- Chi phi kh,6u hao/hao tndn

9.409,205.124- Chi phi ho4t <lQng khac

Tidn thu til c6c khoin dAuuy6t minh chi ti6t chi

tu (Br[o crlo LCTT)

- Ti6n thu g6c

- Ti0n thu liii

Ngud'i lfp bi6u Phg tr6ch Kd toln
(Ky, ho vd t€n)

-<%
LC Thi H6ng Vfln

Ngdy 3l
Tht

l2 ndm 202-

ru0ng dcrn vi

Qp, dong ddtg
rxt,, n:rd @

Z'-/

-/Le Thi Hdng Vin

'o6c

iry Tohn

56 TT chi ti6t Nlm nay

A B I

5

6
402.5s3

402.553



TOn co quan c6p tr6n: Cpc en ool so MAu sii

vd thdng tin Dir liQu tdi nguy6 mOi truong (Ban hdnh kdm theo

Don vi b6oc6o: Trung tffm
sin ph0m c6ng nghQ th

Ki6m tlinh t07l20l7ITT-BTC
tin cira B0 Tdi c

THUYET INH BAO CAO TAT CHiNH
Nim 2023

tI. Th6ng tin kh6i q

Don vi: Trung tAm ki m dfnh sin phAm c6ng nghq th6ng t

s6: 633/QD-CNTT ngdy 22 thitngQuy6r. dinh thinh I
viQc thdnh lflp Trung t6m

TOn co quan c6p t
nguy6n m6i trudng

Ld don vi c6p 3:

vi sU nghiQp cOng 10P tU chri chi th

Chric ning, nhiQm chinh ctra dcvn vi: Theo QuY6t di

BTNMT ne;ey 17 thdng lI ndm 2077 cua BQ truong BQ Tdi

trulng v6 viQc quy dinh ch n6ng, nhiQm,rg, qryAt h4n vd co

Trung t6m IG6m dinh s6n 6m c6ng nghg th6ng tin.

Quytlt dinh s6 5 BTNMT ngiry 051412021 cria

M6i truong vO viQc giao tP

sU nghiQp c6ng lpp.

chir, ty chfu tr6ch nhiQm vii tdi chi

Il. Ccr s6'l$p bio

86o c6o tdi chinh dcrn vi dugc l6p theo hucrng ddn

hdnh chinh sg nghiQp ban

cua 86 Thi chinh.

h theo Thdng tu s6 107/TT-BTC

86o c6o tdi chinh trinh bdy bing DOng Viqt Nam.

trong ru6t c6c kY kC to6n dugcto6n clugc 6p dgng nh6t q

c6o tdi chinh.

86o c5'o tdi chinh nd lh cua ban th6n dcYn vi k6 to6n c

tin cua c6c dcrn vi k6 to6n

86o c6o tdi chinh

3U1212023.

du6i t4rc thuQc.

dinh sin ph6m cdng nghe th6ng

trgc ti6p: Cuc Chuyen eOi s6 vd

a dcrn vi dd dugc PhO duYQt dC P

gtus6
t0ll0l20l7

inh)

n

8 ndm 2011 vO

in.

tin D[ liQu tdi

xuyCn.

sO ZSgtUQo-

nguyCn vd M6i
c6u t6 chirc cua

Tdi nguy6n vir

aOi vOi ttcrn vi

cne aq k6 to6n

gdy 10/1012017

chinh s6ch k6

nh bdy tr6n b6o

bao gdm th6ng

hdnh vlro ngdY



2

cho cictrII. Thdng tin b6

tinh hinh tiri chinh

CHi TIOTI

- f i6n mpt

- Ti6n gui lfio bqc

- fiAn gtri ngdn hhng

- Ti6n dang; chuy6n
-..{ ^ ,.\
I ong cQng uen:

2. Citc khorin phrli thu kh

) Tqm chi:

- TAm chi tu' dg to6n img tr

-'['Am chi kh6c

b)'I'am ung cho nh6n vi6n

- DOi v6i T'SCD

d) Chi phi trA tru<ic

cl) Dit cgc, ky qu!, ky cu

- Phai thu ti6n ldi

- Phai thu c6 tilc/lqi nhu4n
nr ',. 11 -I- l-t^^a- -LJ -,;

'tOng cdc kho6n phii thu k

3. Hing tdn kho

hhoin mgc trinh t,i,y trong Brio c6o

tIAu nIm

52.381.751

26r.540.068

313.927.8r9

189.825.000

I

I

loi

I

I

I

13

L

.

l3

phi

720.0(

dich F F
553.617 .3

553.617.3

56 cutii nrm

t.102.254.027



4. Tii sin c6 ilinh

Iii sAn cO O6fr cria don

Gi6 tri cdn lpi: Nguy6n

duoc trinh bdy theo nguy0n gie Gi6 goc);

6 - Giiltri hao mdn vh kh6u hao lirY .e,

Ti 19 trich hao mdn vd
ngdy 25t0412023 ota

hao thgc hi6n theo Th6ng tu s6 2 023/TT-BTC

Khofrn mgc chi ti6t

Tii chinh

-;. ^ TSCD hiru
I ons cong D vd hinh

.277.459.97r

.277.459.g71

Tdng trong ndm

Giam trong;ndm

876.657 .322 273.484.949 603.172.373Gi6 tri hao mdn, kh6u hao

luy kti

jcia tr1 cdn l1i 9y

350.284.299

41s.892.890

39.600.000

1 0s.208.591

1

1

.627.744.270

.693.352.861 ;

I

39.600.000

105.208.591

chi fi6t

TSCD (chi titi

x6y dqng do

hic

56 cu6i nim tI6u nam
.l

I

theo timg

c. N6ng ciip

lrs)
_,1
t ong gla u'!

6. Tei sin k

Chi titit

7. Phfri tril
l

- Vay ng[n han

56 du ddu n6m



6 of,u nam

___l
I

l

I
I

I

883.970.095

883.970.095

-l
_t

I---+
I

r

1

674?:7.1?!l

674.287.ss81
--f

l

I

I

i

I

I

t

i

I
I

+
I

I

67 4,287 .598\
I

I

i

_ _].

1--

L-

I
l

I
I

I

t_

chua ghi

i.u, aurg

..tl

g cp, dgng

td, Ju;;

chua ghi 883.970.095

t ----- -L.
I

i

Chi ti6t

- Vay dii h4n

T6ng c6c khoin vay

8. T4m thu

- Tam fng kinh phi hopt

- ViQn tro, vay ng nu6c n

- Tam thur phi, lQ phi

- Ung tru6r: dg to6n

- T?m thu kh6c

TOng c5c khoan tpm thu

-r Gi6 tri cdn lai cua TSC

+ Nguy0n [iQu, vflt li6u,
cp t6n kho

- Phi ducrc kh6u tru, d6

+ Gi6 tr! con lpi cria TSC

- Kinh phi clAu tu XDCB

T6ng c6c khoan nhfln tru
thu

11. Ng phii tri khfc

a) Cdc khoirn Phai n6P th

d4c thu 01

ddc thu 02



Chi ti6t

x6 hQi

- Bio hi6m y t6

12. Ngu0n n5n kinh doa

- Do NSNlrl cdp

- V6n gop (chi titlt dcrn vi

- Kh6c (chi ti6t)- l\Ilau \uIll uuL/

1-6ng ngut,n v6n kinh do

13. Cic qui

o) QrV khen thtrong

U) Qry phfic lo-i

c) Quy bo sung thu nh4P

- Kinh phi c6ng dodn

- Bao hi6m th6t nghigp

b) C6c khohn ph6i nQp nhdr nudc

215.256.499,

131.000.000i

42.128.189

757.447,594

-t-
l

44.855.000 38.574.000

211.769.4g9,

131.000.000



d) Quy r

cl) Qu! c

T6ng c6,

14. Thi r

- Ch6nh

- Ngu6n

- lal sar

--,1I ong tal

ts. ni6n o

chi tic

chi ti6t

)u! ph6t tri6n hopt c1Qn1

)u! du:phdng 6n dinh t1

rg c6c qu!

Thi sir,r thuAn kh6c

r6nh l6ch ty gi|nOi Aoa

). ., ..1
gurSn cAi c6ch ti6n luon

ii siin th.uAn kh6,c

r-q tii s6n thudn kh6c

ni6n dQng ciia ngudn v6n

; ss nghiQp 1 267.543321t_

ru nhfp I I
I

658.655.220

l1
1lil -*tr:ll Irrl

__ _t _ L

i ti6u

C6c khoin mgc thuQc nguiin v6n

Ngu6n
v6n kinh

doanh

Clt€nl
lQch

tj,giti

Th{ng du'
(th6m hqt)

liry k6

Cdc qui
Ngudn crii
c6ch ti6n

luo'ng
Khdc c0ng

Alt'z l1
uddunlm I I

1uOnton! I 
i

ll
u cu6i rrarn I 

Il--- L- -
:il']::l 

-": u'l '::':l::
''''''''''''; '

l'h6ng tin bd sung cho

I67
I 62s.2os.ott
l

II a*.zez.qte
l

| 604.816.76"1
l

r'-

t. ssg.ess.zzo
i

__-i- 
- --

::

o c{o k6t qui

I

Yim tru6c 
i

--l

)

3r1.282.743

31r.282.743

31r.282.743

6

625.209.0t1

so
I

L

228.909.559

ho4t tlQng



I

- Ho4t dQng; kh6c
I

b. Tt.rgudn viQn trg, vay n nucic ngoAi:

- Thu viQn trg

- Thu vay ng nucic ngohi

c. Tir ngu6rt phi clugc kh5u

- Phdn bO cho hopt clQng thr- rnan Do c.no no?t 09IlB tllt

- PhAn b6 cho ho4t dQng kh

kh6c cho nh6n vi6n

- Chi phi viit tr-r, c6ng cp vi
dung

- Chi phi hao mdn TSCD

- Chi phi ho4t dQng khac

b. Chi phi hopt dQng kh6n

- Chi phi ti,!n lucrng, ti6n
kh6c cho nhAn vi6n

- Chi phi h,cat dQng khSc

c. Chi phi tri ngudn viQn trr

ngoiri

- Chi ttr ngudn viQn trg

- Chi phi tir ngudn vay nq

,d. Chi phi lho4t dQng thu
t

- Chi phi ti6n luong, tidnvrrr lJlrr "-^-c

kh6c cho nhdn viOn

- Chi phi vqt tu, c6ng c

dpng

- Chi phi kh6u hao TSCD

I nil;;t

995,912.943',

272.128.s63

I

179.018.447
'

544.765.933

irn tru6c
l

342.t98.993

107.199.055

220.396

t90.598.747
l

44.180.79s

-l
342.198.993

7

CHI TIEU

xuyOn

I

-.t

-f

i

I



- Chi phi hoat dQng khric

2. Holt tlQng sfrn xu6t kin
v[t

a) Doanh thu (chi ti6t theo
lv)

b) Chi phi

- Giti v6n h;ing b6n

- Chi phi qu6n lf
+ Chi phf ti6n lucrng, tidn
khac cho nhAn vi6n
t l:Ll ^Li.,A+ t.', ^Ann ^rr rri+ Chi phi vpt tu, c6ng cp v
dung

r Chi phi khAu hao TSCD

r- Chi phi hoqt d0ng kh6c

3. Ho4t ilQng thi ch[nh

a) Doanh ttru (chi ti6t tung

b) Chi phi ('chi ti6t timg

4. Ho4t tlQng kh6c

a) Thu nhflp khfic (chi ti6t
d0ng)

b) Chi phi kh6c (chi tirlt

5. Chi phi thu6 thu nh{p

- Ct i phi tl'ru6 TNDN tinh
chiu thu6 nlm hiQn hdnh

- Di6u chinh chi phi thu6'I
;;;;";. ,ao .r,i pt'i ,t,rc
hi6n hdnht.

{

lUons
I

6. Phin pn6i cho c6c qui

a) Quy khen thirOng

b) Quy phric lqi

I

CHi TTI]U

doanh, tlich i

10.471.163.534
I

I t.Oot.9s8.410l

g vd chi phi A1^ o^A <a))ng vir chi phi 
470.946.532

i

dich vu dd su g.g50.166
,tttlt
IliIr 582.161.712 

|ll
Lopt dQng) 402.553i

t dQng) i 402.5s31

tl
t
Igho4t I r.6t6.o7ot

+

hopt dQng)

nh nghiQp

thu nhpp

DN cua ctic

TNDN ndm

70.586.767\

28.396.000
i

28.396.000

1-l
l

78.722.124
i

I

-""---, -- ,-f--
i

70.586.767\

i
l

I

I

I-t-
+

I

_t
I

I_l

.881.289

.155.617.r63

665.264.126

254.974.929

16.t69.453

394.t19.7 44

155.891

I 5 5.891

10.000.000

18.219.793

Nim nay



CHI TIE

c) Quy bd sung thu nhpp

cl) Quy ph6t tri6n ho4t clQr

d) Quy dtr phong 6n dinh

NIm nay

su nghiCp

nh0p

e) Qu} kh6r: (chi ti6t)

-;L a ,-
T6ng s6 dd phdn ph6i cho t
ndm

7. Sfr dqt g kinh phi ti6t
vi hirnh chiinh

ciia do'n

- 86 sung thu nhQp cho C
lao cl6ng

- Chi khen rthucrng

- Chi cho ciic ho4t clQng P

Iqg'og:y-"9gkt$

8. Thdng tin thuy6t minh

V.Thdng tiin b6 sung cho

chuy6n tiO;n tQ

Ioi tQp th6

i ti6t kiQm

c khorin mr;c trinh biY trong Bf c6o luu

Don itinh: tl6ng

I NIm nay I\irn tru'6'c

tidn trong kj' anh

I

I

I

I

Il_
I

I

=1,
I

l

-i
I

lt-
I

__l
I

I

+
l

l

tidn tq:

tir dcvn vi kh6c

113.219.793

Khoin

l. Cdc giac, dich kh6ng t
huong d6n b6o c6o luu c

I

- Mua tAi san b[ng nhfln

- Tai sdn d'urgc c6p ttr cdP t

- Tdi sdn nh6n chul'On giac

,- Chuy6n rro. thanh v6n cl

- C6c giao dfch Phi ti6n tQ

UQNg

scr hiru

Nim tru6'c

85.000.000



2, Cfic khoin tidn tlon vi n
Ph6n iinh c6c khoirn

khOng dugc sil dr,rng nhu ti
nu6c, tidn crha c6c qu! tii
hoat dQng cria don vi nhtm
hopt dQng cira dcrn vi.
3. Thuy6t minh khSc cho

A, . !
VI. Thdng tin thuy6t minh

1. Nhiing sU kipn
2. Th6ng tin v6 c6c

3. Sr.r kiQn ph6t sinh
Don vi trinh bdy th6n

he v6i c6c bOn co li6n q
nghiQp vp vrii c6c bOn do co

4. Thdng tin thay d6i
Dcrn vi thuy6t minh

ghi ch6p,... iinh hucrng kh6c
Don vi phai cung cAP

li6u c15 b6o r:6o, vdr c6c kh
chinh ph6t sinh sau ngiry

b6o c6o.
5. Thring tin khdc

Ngud'i l$p bi6u
(Ky, ho t,ii ftn)p-

LO Thi Hdng Vfin

u tr6ch K6 to6n
(Ky, hp vd ftn

10

im giir nhung khdng. duo;c sii dung
O" 

"a 
tuong duong tiAn clo'n vi dang

. cua dg 6n, ti€n mua hdng h6a vl
ah,... do dcyn vi nim giu 

9:Tg^ 1i
dugc hqch to6n chung s6 s5ch k6

c5o luu chuy6n tidn tQ

khrlc . ,,(.
sinh sau ngey ket thric h} ke to6n

li6n quan

rnsdv b6o c6o nim tru6c
tirixet th6y cin thi6t phii thuytit m, r x ,.;,-
co tOn t?l quyen Kt€m soat vol

ph6t sinh hay khOng.

v6i b6o c6o tdi chinh kj trtr6c
thay d6i nhu c5c chfnh s6ch. tdi

riQt d6n s6 liQu b5o c6o tii chinh so

th6ng tin v6 bin ch6t vi u6c tinh a

n kh6ng th6 u6c tinh, cira nhirng sg

r c6o t6 at h huong trqng Y6u cl6ng

Thi H6ng Vdn

nim giit nhmg
tu dy trfr'nhd
. vdo kinh phi

v6i kinh phi

nh v6 rn6i qua,
n vi, b6t kO co

hinh, c6ch thric
6i ky tru6c
r hucrng d6n s6

riQn kh6ng di6u
A -A L '.^ r.-
e den so l19u oa

I'{sdy 3l thdng l2 ndm 2023

Thfr t 'ng tlcrn vi
, dong ddu)

y lohn

(i,
:*/
e\,
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6 N 5 € 'I a

o x E
.

{ { I
6 ,€ N

'a o c 6

6 @

90 !e 6

o !t

{ p { 6

ie p

i" P
o a {

iu ! {
9 @ {

a

=
 

'a
,

{ p 6 s a {



CIJC CIII]YI.]N DOI SO

Don vi b6o cio: TIIUNG TAM KIiM DINH
Ma QHNS: llll0Sl

nI6u s6 sos-tt

BANc cAN oor so PHAr srNH
Nim 2025

Don vi tinh: ddng

s6 hiou
TK

TGn tr)i khoin 56 tlu tlflu nlnr Didu chinh s6 du diu ndm Sii phit sinh trong nlnr 56 du cu6i nim
No C6 No' C6 Ng' C6 No

B I 2 J :l 6 7 I
I - TAI KHOAN TRONG BANG

lll TiCn mat 10.471.155 17.488.906.171 17.485.431.605 1i.946.321

tl Tien ViCt Nam I0.471.755 17.488.906. t 7t t 7.485.411.605 I I 946 :t?l

112 Ti€n gui Ngdn hdng, Kho bac 77 4.266.659 12.099 .1 66.464 r2.871.8 t6.968 2.216.155

I 121 TiCn Viet Nam 77 4.266.659 t2.099 .7 66 .461 12.871.816.968 2.216.155

2 Tiin Yiir Nam tai NgAn hang 771.21t.151 !2.09 t.625.072 t2.863.675.968 2.160.558

2t2 TiAn YiAt Ndm tdi Kho bac 55.205 8.I1t.392 8.14t.000 55.597

131 Phdi thu cta kh6ch hdng 5.964.908.609 474.7i9.348 t7 .721 .u81.202 I t.260.981.t55 12. t 23.380.737 173.105.429

IJJ Thud GTGT duoc khdu rru 102.926.967 102.926.967

t33l
Thu6 CTGT duoc kh6u trt cira hdng
h6a, dich vu

102.926.961 102.926.967

138 Phii thu khdc 296.046.307 8.14 r.000 296.046.107

r388 Phii thu khric 8.14 t.000 296.046.307 8.t4t.000 296.016.30'.7

l.t I T.lm [mg 1.353.370.000 t.353.370.000

l4ll Tarn fng v6i ngudi lao dring 1.353.i70.0r00 1.353.370.000

154
Chi phi sdn xu6t, kinh doanh dich vu
dd dang

751.032.365 r 4.373.8 r2.88 t r4.020.978.994 L103.866.252

1.S05-H

I

C6

:



s6 hiou
TK TOn tir i khoin

56 du diu nem Didu chinh s6 du rtiu nIm 56 phrit sinh trong ninr s6 du cu6i nim
No C(t No' C6 C6 No' Ci)

211 Thi siin cd dinh cta don vi 2.068.232 .265 8i2.994.150 2 .90 t .226.'/ t 5

2l I I 'fdi sdn c6 dinh hiru hinh 170.2t8.181 832.994.150 I.003.2t 2.611

2l 3 -Ye 6 ti 153.321.000 453.324.000

211t5 l,l(iy ndc, thiit hi t70.218.183 379.670.450 ,r./9.888. 6_lJ

2t t3 TSCD vrl hinh r.898.0 r 4.082 t.898.0t4.082

2I135 Phin ntin ting dung t.898.0 t 1.082 1.898.011.082

211
Khdu hao vd hao mon lty k€ TSCD
cta don vi

858 097 653 1.025.088.911 1.883.186.564

2t4t Khiu hao vd hao mdn hy ke TSCD
htu hinh

95.242.',783 787.837.t50 883.079.933

211t 3 KH rd HM lity ki xe 6 ti 15 3.321.000 453.324.000

2tlt5 KH vri ltM l y mtiy mdc, thiit bi 95.212.783 129.755.933

2143
Kh6u hao vi hao mdn loy ktt TSCE vO

hlnh
762.{15,1.870 217.25t.76t r.000.106.63 t

2t435 KH vd HM lfry lel phin min ing dung 762.851.870 237.251.761 1.000.t46.631

24? Chi phi tra trudc 25.903.703 12.951.850 12.95 t.853

DAt coc, ki qu!, kj cugc 4.t64.000 4.r64.000

13r Phai trd cho ngudi biin 2.,s9t.970 l5l.731.012 96i.081.042 8 t5.94 r.000

33ll Phdi tri ngudi cung c6p 2.591.970 | 5 t.?31.0t2 965.083.042 8 r5.94r.000

332 Ciic khodn phdi n6p theo luong 762.tOl.023 162.10t.023

3321 Bio hi6m xd hOi 512.459.671 5',7 2.459 .6 7',7

3322 Bdo hi6rr v t6 101.022.300 10t.022.300

Bdo hi6m thAt nghi€p 44.898.8 t7 ,t.+.898.817

3324 Kinh phi cdng rloin 41.120.?29 43.120.229

JJJ C6c khoin phti n6p nhi nudc r.8r9.268.032 t.419.194.s',19 2.231.411.0t5 2.511.544.168

il31 Thu6 GTGT phei nop ,t51.947.018 712.133.372 1.262.115.222 L001.958.{t68

HU

(l
,c

C

1.S05-H

334.5 t3. t50



s6 hieu
TK TCn tii khoin 56 du tlliu nem Diiu chinh sii du diu nim 56 phrit sinh trong ndm s6 du cu6i ndm

No (ltt N9' C6 C6 No Crl

333tI Thui G t GT ddu ra 15 t.917.0t 8 71 2. t33.372 1.262.t45.222 t.00 t.958.868

Phi. l0 phi L000.000 1000.000

'fhud thu nhAp doanh nghi€p '77.569.216 '7 5 .944 .'.7 47 t42.850.2?5 I 44 .41 4 .'/ 44

313 5 Thue thu nhap ce nhan t.289.75 t.798 690. t t6.{60 8l1.475.518 t.43t. 0.856

Phii tra ngudi lao d6ng 4. t77.4{t3.850 4. t77.483.850

338 Phai tra khdc 2 87.85 6 ri.107.125.476 8.5 2 9.3 8 5.5 19 422.547.919

13 88 Phai trii khdc 287.856 8.107.t25.476 8.529.385.539 422.517.919

3 38u2 Phai ta khdc 287.856 8. t 07.125.176

.,J88J l'hu h6, chi h6 ,t 2 2. 517.9 I 9 122.517.9 t9

Phdi trA no vav 4.8?0.000.000 5.290.000.000 9.t00.000.000 8.680.000.000

353 C6c qu! phii trd 173.641.419 12.88-3.756 420.652.787 58t.4t0.450

3531 Qu! b6 sung thu nhdp 131.000.000 13t.000.000

3 532 Qu! khen thudng 19.797.000 t40 2t7 595 160.0r,r.596

3 513 Qu! phric loi 22.844.419 r2.883.756 280.435.191 290.395.854

.jijJ / Qui phnc lqi 22.841.4 t9 t2.883.756 280.435.191 )90.395.854

421 Thing du (thdrn hut) Uy k6 1.213.524.6t2. 195 484 {61 t.0t8.040.t5 t

431 C6c qu! thuOc don vi t69.065.763 r0.8 t5.000 141.607.i96 10r.858.359

431 I Qu! ph6t tri6n hoat ddng sr nghi€p 169.065.763 10.815.000 t41.607.596 10t.858.359

5ll Doanh thu tt NSNN c6p 1.038.726.400 t.038.726.400

5ll1 Doanh thu tir NSNN cip - Ngudn KP
khdng tu chri

I 0i8 726 .100 t.018.726..t00

5t5 Doanh thu tiri chinlr 2',t0.020 270.020

5l5l Doanh thu tii chinh - Tidn lai 270.020 210.020

531
Doanh lhu hoat dong sdn xuSt kinh
doanh dich vu

1 5 .912.267 .509 15.912.267.509

I

1.S05-H

8. t06.837.620



56 ttu diu nem Diiru chinh s6 du diu nIm Sii phdt sinh trong nlnr 56 du cuiii nem56 hieu
TK TGn tiri khorin

N9' C6 Nq C6 N9' No.' C6

53ll Doanh thu do dcrn vi truc tiiip thu 15.912.267.509 t5.912.267.509

531
l)ounh tht do don t ! rr*c riip thu - T*
*hich hdng t 5.9 t 2.267.509 t5.9 t 2.267.509

6ll Chi phi hoat ddng ki0ng giao tu cht 1.230.820.Ii61 t.210.820.86 t

61rl Chi phi ri€n lucrng, ti€n c6ng vd chi phi
khiic cho ngudi lao rl6ng t.210.820.86t t.230.820.861

6l l Chi phi tiin tucng, riin c6ng tit chi phi
khcic cho nhdn yiin 852.665.108 852.665.t08

6llt3 Chi phi hao mdn 'ISCD
295.026.46t 295.026.461

6 t8 Chi phi hout ding khdc 83. t 29.292

615 Chi phi lii chinh 270.020 270.02t)

6154 Chi phi tii chinh kh6c 270.tJ20 2',70.020

632 Ci6 vOn hing brin lu 8li7 2:17 55u 13.887.237,653

OJIJ
Giii v6n crla hoat tl6ng sdn xudt kinh
doanh 13.887.237.653 13.887.217.653

642
Chi phi quin lf cua hoat dOng sin xudt
kinh doanh, dich vu 1.605.577.909 r.605.577.909

6421
Chi phi tidn luorrg, ti€n cdng vd chi phi
kh6c cho ngudi lao rl6ng

t.002.787.550 r.002.787.550

6422 Chi phi vat tu vd dich vg tl5 sir dung 15t.982.762 l5l 9,{2 767

6428
Chi phi kh6c cta ho4t d0ng quiin l1i sin
xudt kinh doanh dich vu 150.807.597 ,t50.807._597

711 'l'hu nhdp klrdc 191.000 19t.000

71t8 Thu nhdp khric t9t.000 19 t.000

8l I Chi phi khac 86.575.076 | 36.57s.076

ot

1.S05-H

C6

83. t29.292



s6 hieu
TK

56 du tliu nlm Di0u chinh s6 du diu nim 56 ph{t sinh trong ntrnr Sii rlu cu6i nirn
No.' C6 Ng C6 No C6 No' C6

8lt8 | 16.575.076 136.575.076

821 Chi phi thu6 thu nlrdp doanh nghi€p 142.850.275 t42.850.275

82tI
Chi phi thu6 thu nhip doanh nghi€p
ndm hi€n hdnh

t12.850.275 t 42.850.27 5

X6c ilinh k€t qua l 7.00-'l .3I I .7 91 r 7.003.1-r t.791

c0ng 9.581.216.651 9.58 t -216-551 l]5.419.75{.819 I t5.119.75.1.819 r 6.45-1.61{.1,r0 16..t51.6-3,t.1{0

II-TAI KHOAN NCOAI BANG

Dg ro6n chi hoat dong t.4?4.788.400 935.794.400 5i8.994.000 (N
0082 Du toen chi hoat dong ndm nay 1.174.788.100 935.794.400 538.994.000 '"'\91
0082 t Dtr todn kh6ng giao l* chti hdtt ay t.171.788.400 935.791.404 538.99,1.000 * );l)

008212
T hvc chi dv todn kh6ng giao t1r chti ndm
,M)/

t.471.788.400 935.791.104 5J8.991.000 {fl
c0ng 1..17{.78E.{00 9J5.79{..100 5J8.99.t.000

Ngudi l0p s6

(Ki, ho vit t0

1,6 Thi Hdng Vin

Phu trich kC toin

(Ki.

L6 'l hi ll6ng Vin

Ngdy 3l thdng 12 ndm 2025

g tlor vi

6ng tltiu)

y Toin

TFUNG TAM
xrEiu ol

1.S05-H

TOn thi khofn

Chi phi khric

911

OOIJ



Sii cu6i nim
Thuv6t
minhSTT Chi ti6u

D 1 2CA l]

T6n co quan cdp tr6n: Cuc Chuy6n d6i stl

Do'n r ! b:io c6o: Trung t6m Ki6m dinh

TAI SAN

MAu s6 BOI/BCTC
( Kdm theo Th6ng tu s5 24120241TT-BTC ngdy

1714/2024 ci.ra BQ tru&ng 86 Tii chinh)

BAo cAo riNH HiNH TAr cHiNH

T4i ngiry 3l thing 12 nim 2025

Don vi tinh: d6ng

A. TAI SAN NGAN HAN 100 13.ss2.407.625

I

I

2

TiAn vh tu'ong tlrong tiAn rl0 16.162.476 784.738.1

II Diu tu'tiri chinh ngin h4n r20 0 0

Diu tu tiri chinh ngin han t2t

DLr phdng t6n thit u tu tdi chinh n
122

III Cric khoin phii thu ngin hgn

Phzii thu khrlch hing ngin han

130 12.419.427.044 5.977.213.609

l3l 12.123.380.737 5.964.908.609

1 Phrii thu kinh phi dugc cdp 132

-) Tri truoc cho ngudi bin ngin h4n 133

4 C6c khoan phiri thu ngiin han khric 134 296.046.307 12.305.000

5 Du phdng phAi thu ngin han kh6 ddi 135

IV H}ng t6n kho 140 1.103.866.2s2 751.032.365

Hing t6n kho 141 1.103.866.252 751.032.365

2 Du phdng giAm gid hdng t6n kho

Thi sin ngin hqn khic r50 12.951.853 0

B. TAI SAN I)AI HAN 160 1.0r8.040.151 r.210.13{.612

I Diu tu tiri chinh diri han 170 0 0

Diu tu tiri chinh diri han 171

2 Du phdng tdn thdt dAu tu tdi chinh ddi han 172

II C:ic khoiin phii thu dhi hgn 180 0 0

Si6 diu nnmMI s5

7.512.9S4.38,

,l

I

I



NGUON VON

A. N8 PHAI TRA 241) 13.250.549.266 7.340.s28.62s

I Nq ngln h4n 250 r 3.250.549.266 7.340.528.625

251 81 5.941 .000 2.59t.970

2 252 173.105.429 47 4.739.348

.l C6c khodn nhAn tu6c kinh phi rlugc cip 253

1 Phii tri no vay ngdn han 254 8.680.000.000 4.870.000.000

5 Du phdng phdi tri ngdn h4n 255

e
\M'
NH

46 C6c Qui phii trA 256 58 I .410.450

N{a s6
Thuy6t

m inh
so cuot nam Sii tliu nimSTT Chi tiGu

C D I 2A l]

7 Cdc khodn ng phrii trA ngln han kh6c 257 3.000.092.387 I .8 I 9.555.88 8

II 260 0 0

Phdi tra ngLmi brin ddi han

2
Cric khoin nhdn tru6c cta kh6ch hing dii
han

3 Phai tre n0 vav ddi han 263

I Dg phbng phAi trd dii han 264

5 Cric khoin no phii tr6 ddi han khdc 265

B. TAI SAN THUAN 280 1.319.898.510 1.382.590.375

28t

Thnng du (thim hut) lny kd r .01 8.040. I 5 l 1.213.s24.612

J Qu! thu6c tlon vi l6)

4 Kinh phi mang sang nAm sau 284

301.858.359 169.065.163

I Phii tri nguui brin ngin han

C6c khoin nhfn truoc cta khrich hing ngln
han

173 641 .419

No- dii h4n

I 261

762

I V6n g6p

2



Phdi thu cua khrich hdng dii h4n l8t

2 Tra truoc cho ngudi b6n dii han 182

J Cac khoin phiri thu diti han kh6c 183

I Du phdng phii thu dii han kh6 tldi r84

III Tii sin c6 ttinh ciia tlo'n vi 190 1.018.040.151 7.210.134.612

Tii sin c6 rlinh htu hinh l9l 120.132.700 7 4.97 5.400

- Nguy6n gi6 192 1.003.212.633 170.21 8. I 83

- KhAu hao vd hao mdn lfiy kE 193 -883.079.933 -95.242.783
INGl

897.907.451 t.135.159.212 Mo2 TAi s6n cil clinh v6 hinh 194

- Nguydn giri 195 1.898.014.082 1.898.014.082

S5 tliu nimMe sii
Thuylit
minh

s6 cudi nimSTT Chi ti6u

I ,,
C I)A B

HUY

- KhAu hao vi hao mdn liy kB

cau
-htIa;

g don v! trg'c
sfr'd

;iil-
196

200

- I .000. 106.63 I -762.854.810

IV Tii sin
khai th

0 0
a

Tii sin c6 dinh hiru hinh 201 0 0

- Nguy€n giri 202

- Khdu hao vir hao mdn lfiy k6 203

2 Tii sdn cd tlinh v6 hinh 204 0 0

- Nguy€n gi6

- Khdu hao vi hao mdn liy k6

Mua sin, iliu tu xiy dg'ng d& dang

Mua sim, nAng cip tdi san cti dinh

205

206

2t0 0 0

0

0

2tt

2 DAu tu, xdy dmg do dang 212

Du iin, c6ng trinh cl6u tu xdy dmg di bdn
213

!+9,-ql:cp-h-e--4u:Q1 quv-9!-toiin
0

Tiri sin diri h4n khic 220 0VI

230 74.570.447.776 8.723.1t 9.000
roNG CQNG rAr SAN (M5 sii 230 =
Me sii too r- N{fl sii 160)

I

I

l

J



STT Chi tiOu Mfl sii
Thuytit
minh 56 cu6i nlm 55 tliu nnm

B C D I 2

1 Tdi sAn thuAn khric

TONG CQNG NGUON V6N (MN 55

300=Mfl s5 zlo+ne s5 ztol

28s

300 14.s70.447.776 8.723.119.000

Ngud'i l6p bi6u
(Ky, hp vit rtn)

Thi Hdng Vin

Phg tr:ich K5 toin
(K!, hp vd ftn1

L0 Thi Hiing VAn

NSay 31 thdng 12 ndm 2025

Giim d6c
tl6ng diiu)

uv Toin

il

TFUNG TAM

KIEM
o.

*

c
U

o



Tcn co quan cdp tr6n: Cpc Chuyiin O6i s6

Do'n vi b6o c6o: Trung t6m Ki6m ttlnh
MAu sd Bo2/BCTc

( Kim theo Thons tr sij 24/2024/TT-BTC ngdy
17/4/2021 cia BO trudng Bd Tdi chinh)

BAo CAo KET QUA HOAT DONC
N4M 2025

Ddn vi tinh: ddng

Me s6
Th uv6t
minh

Ndm nay Nim trudcSTT

2t) IB

9.055.992.299:100 15.9S1.45,1.929I DOANH THU

1.038.726.400 1.8 | I .9,18.s99t.l Doanh thu tU kinh phi NSNN c6p 411

1.2 Doanh thu tU nhd tdi trn nu6c ngodi 1t2

Doanh thu tir phi duqc kh6u fiir, di-i lai 4li1.3

414 270.020 8sry1.4 6r415l Doanh thu tU hoat d6ng nghiQp vu

416 1s.912.261.509 , 
.(qf,u,H

1.6
Doanh thu tU hoat dQng sdn xudt kinh
doanh, dich vp

,11 7 15,912.267.509 MA.''rz\\- cr,,,,Doqnh thu do d(m vi truc tiep thu

:
1t8Doonh thu kinh plti cung cdp dich vqt sq

nghi€p c\ng ti NSNN

419 191 .000 3 00.0001

8.969.77J. r 882 CHI PHi .150 16.860.481.5r9

45l l .230.820.86 r L835.662.549Chi phi ho4t dQng khdng giao tg cht

2.2

4s3 859.0832.3 Chi phi tii chinh 270.020

13.887.2:17.653 6. l3 I .648.8 I 02.4 Gi6 v6n hdne brin 454

4552.5 Chi phi b6n hdng

456 t .605 .571 .909 7 52.923.4612.6
Chi phi quin l! cta ho4t tlQng SXKD,
dich vq

218.679.285457 136.57 5.07 62.7 Chi phi khric

4582.8 Chi phi tdi sdn bdn giao

11.122.469,r60 l:12.850.275J
CHI PHI THUE TIIU NHAP DOANH
NCHIEP

-51.876.865 14.496.612.l KIT QUA HOAT DONG TRONG
NiNr (ma s6 soo=+oo-lso-+oo)

lAt

€

Chi ti6u

C

l)oanh Ihu trii chinh

Thu nhAp khric

2.1

Chi phi ho4t rlQng giao tu chlr

500



5

DITU CHiNH K6T QUA HOAT
DQNC DO CHI PHi GHI NHAN NAM
NAY NHL.NC DOANH THU DA CHI
NHAN NAM TRUOC

510

6
THANC DU/THAM HUT TRONC
NAM (Ma s6 520=soo+slo)

520 -5 t.876.865 11.196.642

Ciic khoan phdn ph6i vdo qu! thuoc tlon
vi

521 140.217.596 38.2 r 0.592

Ngudn kinh phi mang sang nam sau s22

Th{ng du khdng phdn phoi/thdm hqt
chuy6n nf,m sau

525 -192.094.461 -23.713.950

Ngudi llp bi6u
(Ky. he vd t1n)

Thi Hdng VAn

PhB trdch K6 toin
(Ki. ha vtt ftn)

LG Th! Hdng VAn

Ngtty 3l thdng 12 n,lm 2025

d6c
ddu)

y Toirn

KIEM OI

t\
,fl

TRUNG TAM



T6n co quan cAp trCn: Cgc Chuy,5n d6i sti

Eon vi b6o c6o: Trung tim Ki6m ilinh
MAu s6 803/BCTC

( KBm theo Th6ng tu s6 24120241TT-BTC ngdy
171412024 cria BQ truong Bd Tdi chinh)

BAo CAo LU'U CHUYEN TIIN TE

Nim 2025
Enn vi tinh: d6ng

Me s5STT Chi ti6u
Thuy6t

minh
Nim nay NIm truri'c

A B C D 1 7

I LU.U CHUYEN TIEN TU
HOATEQNG CHiNH

Cric khoin thu blng tidn 610 20.893.054.92s 15.290.949.507

611I I
Ti0n nhfln tri kinh phi Ngin s6ch

,i
nna nuoc cap

935.794.400 1.525.761 .106

612t.2 Ti0n thu vi€n tro nu6c ngohi

1.3 Ti0n thu phi, lQ phi 613

1.4 Ti6n thu t fo hoat ddng ngh idp vu 614

1.5
Ti6n thu tir hoat rl6ng sin xu6t
kinh doanh, dich vu

615 10.830.098,5 r0 6.640.228.95s4
Tiin dctn vi trrc ti€p thu 616 10.830.098.5 10 6.640.2{gfi:-

Tiin thu ti kinh ph{ cung cdp
dich vu sr nghi€p c6ng ti NSNN

617 KIEM
TRUN(

6181.6 TiAn thu nhfp khric cta don vi 4.870.30

1.7 Ti0n thu kh6c 619 9.127.162.015 2.254.658.846

) C6c khoin chi bing tidn 620 -25.471.900.883 -19.415.324.422

2.1
Ti0n chi luong, tiOn cdng vir chi
khdc cho nguoi lao d6ng

621 -4.518.839.023 -7 .787 .963.824

2.2
Tiijn chi tri cho ngudi crng cdp

hirng h6a, dich vp
622 -2.768.196.930 -4.257.897.304

6232.3 Ti6n chi tri ldi vav

624aA Ti0n dd nQp nhd nudc -1.37 6.267 .612 -1.261.187.421

2.5 TiAn chi khdc 625 - 16.808.597.3 l8 -6.t68.275.813

Lu'u chuy6n tidn thuin tir ho4t
rlQng chinh

630 -4.578.845.958 -4.t84.374.915

II LI.IU CHUYEN TIEN TTI
HOAT DQNG DAU TTI

641I
Ti6n nhAn rluoc tu kinh phi chi
.:.

dau tu

6422
Tidn thu tu thanh ly, nhuqng ban

TSCD

i

I



Nim tru6cNim nayThuy5t
minh

Ma s6STT
2IDCBA

6433
Ti6n thu hiii tir c6c khoin dAu tu
g6p viin

270.020644TiAn thu h6i tu lai, c6 tric, lgi
nhufln dugc chia4

-21 .890.000645Tiiin chi ddu tu xAy d1mg, mua

sim TSCO
5

646TiAn chi dAu tu, g6P v5n viro dcm

vi kh6c
6

-21.030.917210.020650til ho4tthenuuuL ch v
al tliu tun

ilI LUI] CHUYEN TIEN TIJ
HOATDQNGTAI CHiNH

4.870.000.0009. 100.000.000661Ti6n thu tii chc khoin don vi di
1

6622
!.,'I len nhan von gop

-5.290.000.000663Ti6n hoan tri g5c vay3

6644 Tidn hoirn tri v6n g6P

i\4 a,z6655
C6c khoan <15 phdn Ph6i cho chri

sd hiru

4.870.000
)\

3.810.000.000610Luu chuy6n ti6n thuAn tir ho4t

ilQng tiri chinh

664.594.168-768.575.938680LtrU CHUYEN TIEN THUAN
TRONG KYIV

120.144.246784.738.414690TITN VA TTIONG DI'ONG
TITN DAU KVV

695ANH HI,ONG CUA CHTNH
L[cH rt GIAVI

784.738,41416.162.476700TItN VA TTIONG DTJONG

TItN CUOI KTVII

Phg trich K6 to6n
(Ki'- hq vd ftn)

Ngdy 31 thang l2 ndm 2025

Gi6m d5c

o-

o

TRUNG TAM

KIEM OI

L0 Thi Hdng VAn L0 ThiH6ng VAn

'o

N

uy Tohn

Chi ti6u

859.083

vay

Ngutri l$p bi6u
(Ky. hp va tdn)

-

d6ng ddu)
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TCn c<v quan c6p tr6n: Cuc Chuy6n d6i s6
Don vi brio crlo: Trung tim Ki6m rllnh

Miu sri B04/BCTC
(Ban hdnh kdm theo Th6ng tu s5

24120241TT-BTC
ngiry 17 /04/2024 cta 86 Tdi chinh)

THUYET MINH SAO CAO TAI CHiNH
Nim 2025

L Th6ng tin khdi qudt
1.Don vi: Trung tdrn Ki6m.dinh
2.Quy6t dinh thinh lap sti: 633/QE-CNTT ngdy 22 th6ng 8 ndm 2011 v6

viQc thinh l4p Trung tAm Ki6m dinh san phAm c6ng nghQ th6ng tin nay lir
Trung tAm Ki6m dinh.

3.T€n co quan cAp trCn trgc ti6p: Cpc Chuyen d6i s6
4.Thudc don vi c6p I: Bd Ndng nghiQp vd Mdi trudng

. r .. ,. ,).Lo che tar chtnh:
a.Trung tdm Ki6m dinh rlugc giao tg chri tii chinh Quyi5t ainfr sO ZO:SZqO-

BTNMT ngdy 2110712023 cria BQ truong BQ Tdi nguy6n vd M6i trudng vd vi6c giao
quydn tu chri tdi chinh d6i vCi don vi sg nghiQp c6ng lflp giai doan 2023-2025. Quy€t
dinh 5002/QE-BNNMT ngiry 2511112025 cua BQ truong BQ Ndng nghiCp vd M6i

,ll'
truong v6 vigc giao quyen tu chri tdi chinh ddi vdi don vi sU nghiQp c6ng lflp thuQc
BQ N6ng nghiQp vd M6i truong giai doqn 2026-2030.

b. Don vi ss nghiQp c6ng lflp thu0c loai hinh: su nghiQp kinh t6. Co ch6 giao
tu chu don vi dang dp dung:

02. TU dim bio chi thudng xuy€n
quy6t Alnn giao ty cht tdi chinh sO ZOlSlqO-nTNMT ngdy 2110712023 ctta

BQ truong BQ Tdi nguy6n vd M6i truong vd viQc giao quydn qu chri tii chinh it6i voi
don vi su nghiQp c6ng lflp giai d,o4n 2023-2025. Quytlt dlnh 5002/QD-BNNMT ngiy
2511112025 cria BQ trucrng Bi N6ng nghiQp vd M6i truong vii vi6c giao quyAn tq cht
tdi chinh dOi vOi dcrn vi sU nghiQp c6ng l{p thuQc BQ N6ng nghiQp vd Mdi trudng giai
doan 2026-2030.

6. Chr?c n[ng" nhi6m vU chinh cta don vi: (md ti ngin ggn)
ThUc hiQn theo Quy6t <Iinh sd 788/QE-BNNMT ngdy l4lo4/2025 cria Bd

tru&ng BQ N6ng nghiQp vd M6i trudng quy dlnh chric ndng, nhiQm vu, quy6n han vir
co cdu t6 chuc cua Trung tdm Ki6m dinh tryc thuQc Cpc Chuy6n dOi sd (thay th6 cho
quy6t Ainn s6 :lSSlqO-nTNMT ngdy 30 thring 12 ndm2022 cria Bd truong 86 Tdi. : ,^
nguy€n vd Mdi trudng v€ vi6c quy dinh chric ndng, nhi6m 4r, quydn h4n vd co cAu t6
chric cua Trung t6m Ki6m dinh sdn phAm c6ng ngh€ th6ng tin trr,rc thu6c Cuc
Chuy6n d6i s6 va Th6ng tin Dir liQu tdi nguy€n m6i trudng).

Trung tim Ki€m dinh ld tton vi truc thuQc CUc Chuy€n dOi sti cO chric nlng
thUc hiQn kidrn dinh sAn phAm v6 img dsng c6ng nghQ th6ng tin, chuy€n ddi s6, ph6t
tri6n Chinh phri diQn tt hudng tdi Chinh phu s5, h4 tAng s6, n€n tang s6, xAy dgng hQ

th6ng th6ng tin, CSDL, an todn th6ng tin, c6ng tiic th6ng k€, lru trt, thdng tin. tu

o
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li6u n6ng nghiQp vd m6i trudng phgc vU chuc nlng quan ly nhd nu6c cria CUc; thuc
hiQn cric ho4t dQng tu vAn, dich vg thuQc linh 4rc duo, c phAn c6ng theo quy dinh cia
ph6p lugt.

Theo quy6t dinh s6 788/QD-BNNMT ngdy 14/O412OZ5 cia Bg truong BQ
N6ng nghiQp vd M6i trudng thi Trung tdm Ki6m dinh c6 c6c nhiQm vu chinh :

- XAy dr;ng trinh CUc trucrng ki! ho4ch dii h4n, trung hqn vd hdng nAm vd hoat
dQng cria Trung t6m; cdc nhi6m vu, du 6n vd : ung dung c6ng nghQ th6ng tin, chuy6n
O6i s6, xay dung co sd dt liQu, th6ng k€ ngdnh n6ng nghiCp vd m6i trudng theo phdn
cdng cta Cuc tru0ng; t6 chric thgc hiQn sau khi dugc ph6 duyQt.

- Tham gia x6y dung vdn bdn quy phAm ph6p luflt, cdc ti6u chuin, quy chuAn
ky thuat, dinh mric kinh t(5- ky thuat; g6p f th6m dlnh cric dC an, dr; rin vd ring dung
c6ng ngh6 thdng tin, chuy6n d6i s6, ha tang s6....tu liQu n6ng nghiQp vd m6i trulng
theo phdn c6ng cria CUc tru0ng.

.l-L{p, thdm tra c6c du rin vC c6ng nghQ th6ng tin, chuy€n d6i s6, phet triCn
Chinh pht di€n tri hufng tdi Chinh phri s6, ha ting s6, hQ th6ng th6ng tin, co so dt
fiQu, ndn tdng s6, ung dung sO, Oictr W s6, an toan thdng tin, c6ng tric thdng k6, luu
trft, th6ng tin, tu liQu n6ng nghi-6p vd m6i trudng.

- Ldnh dpo Trung tdm Kitim dlnh c6 Gi6m rt6c vd 02 Ph6 Girim tl6c theo quy
<linh cta phrip ludt.

- Cry c6u t6 chuc bao gdm:
+ Phong K6 hoach - T6ng hqp.
+ Phdng Kiiim thri.
+ Phdng Gi6m srit.

BQ m6y cria Trung tAm hqp lli ve tinh gqn, phir hqp chr?c ndng nhi€m vu cta
Trung tim. Ho4t dQng cta don vl da g6p phdn thpc hidn c6c muc ti6u ph6t tri6n cria
CUc Chuyi5n ddi s6. Don vi dd vd tlang ttrng budc tlng cuong t6 chuc bQ mriy, dQi
ngfl cAn bQ k! thuat rld <lugc ctng cii; co sd vAt ch6t da dugc <liu tu budc ddu. Ho4t
tlQng cria elon vi ttng bu6c c6 tinh chuy6n m6n, gin nhi6m vr,.r vdi ch6t luqng vA hi6u
qua.

VA sd luqng cdn b6, vi0n chric, lao dQng hqp d6ng:
1.1Ngudi lao dQng c6 m{t t4i thdi di6m biio c6o: 27 ngudi
Trong d6:
- Cdng chuc, vi6n chric (s5 luqng vi tri viec ldm): 24 ngucri
- Ngudi lao dQng hqp ddng: 03 ngudi
1 .2 Tdng trong nam: 02 ngudi
Trong d6:
- Cdng chric, vi€n chric (s6 luqng vi tri viQc ldm): 0l ngudi
- Ngudi lao rtQng theo hqp ttdng: 01 ngudi
l 3 Giim trong nAm: 0 ngudi
Trong d6:
- C6ng chric, vi€n chric (s6 luqng vi tri vi6c ldm): 0 ngudi
- Ngudi lao dQng theo hqp d6ng: 0 ngudi
T6ng s6 crin bQ, vidn chric, lao dQng hqp d6ng ttr dAu nim 2025:25 nguiti

(trong tl6: vi6n chfc 13 ngudi; sri lao dQng hqp d6ng tt 0l ndm tr6 l6n 12 ngudi).

44
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Tdng sd crin b0, vi€n chric, lao rlQng hqp d6ng tinh rt€n cutii nAm 2025: 2'1

ngudi (trong d6: vi6n ch'hc24 ngudi; s6 lao dQng hqp dOng tt 0l n6m trd l6n 03

ngudi).
Nguy6n nhdn tdng, giArn ciin b0, vi6n chric, lao dgng hqp d6ng cria don vi ld

do lao dQng h-o.p ddng cta Trung t6m xdt tuy€n vdo vi6n chr?c l0 ngudi vd 01 ngudi
<16 xdt tuyiin vi€n chric, ting 01 lao dQng hqp d6ng do tuy6n dung mdi.

II. Ctt sO lfp b6o c6o thi chinh
1. Brio c6o tdi chinh cria don vi duo. c lfp theo hunng din crla ch6 dO k6 toan henh

chinh su nghiQp ban hdnh theo Thdng tu sO ZqtZOZ+nf-BTC ngiy 17 /4/2024 ctn Bd
Trudng BQ Tdi chinh

2. Bito c6o tdi chinh tlugc trinh bdy bAng Edng ViQt Nam. Citc chinh srich k6
toiin duo. c 6p dpng nhdt qurin trong su6t cdc k! kii toiin duo. c trinh bdy tr€n b5o
c6o tdi chinh.

3. 86o c6o tdi chinh niy bao g6m sO lipu cria bin thdn don vi k6 todn vi don vi
hach to6n phu thu6c (khdng c6).

4. 86o crio tdi chinh dd duryc tht tru&ng don vi k1i duyQt d6 phdt hdnh vdo ngdy
31/12/2025

III. Th0ng tin b6 sung cho c6c khoin mgc trinh biy trong Brio c6o tinh hinh
tiri chfnh

l. Thuy6t minh chi ti6t s6 Ou ti6n vir tutrng tluong tidn

Eon v tinh: d6

55.205

,1 E

vEl

STT Chi ti6u so cuol nam Sii aiu nlm
I Ti6n nrit: t3.946.321 10.41t.755

- TiCn Viet Nam 13.946.321 10.47 1 .7 55

- Bing ngoai tQ (quy d6i ra tidn Vi6t
nam theo tj' gi6 cu6i kj,)
+ USD T! giri cudi lcj,

+ EUR Ti gi6 cu6i kj,
+

2 Ti6n gt'i tai kho bac nhir nu6'c: 55.597 55.205

a. Ti€n Vi€t Nam 55.s97 55.205

56 hi€u tdi kho6n
3713.0.t 111081.00000

55.597

b. Ti€n gfri ngo4i td
( 1 ) Tien gui bang USD
- 56 hiQu tdi khodn

- Nguydn tQ USD. Ti gi6 cu6i kj,
(2) TiAn giri bing EUR
- Sd hiQu tiri choin
- Nguy0n t9 USD. T! gi6 cu6i k!
3( )

3 Tiiin giri t4i ngin hirng (chi ti6t 2.160.558 774.211.454



STT Chi ti6u 56 cu6i nim s(i dau nam
trlng thi khoin NH)
a. Tidn Vi6t Nam 2.160.558 774.211.454

Sd hiQu tdi khoin thanh torln

113000080336 ngdn hdng Vietinbank
1 .92'7 .7 50 773.979.t14

56 hi€u tdi khoin k qu!
122000052937 ngdn hdng Vietinbank

227.9s3 227.49'1

Sd hiQu tdi khoin trung gian tri luong
129000070803 ngdn hdng Vietinbank

4.855 4.843

b. Ti6n gtii ngoai t0

(l) Ti0n gti bang USD
- 56 hi6u tiri choin
- Nguy0n t€ USD. Ti ei6 cutii k'i
(2) TiCn grii bing EUR
- 56 hi6u tdi choAn

- Nguydn tQ USD. Ti giri cu6i kj,
(3) ......

4 Ti6n elang chuy6n
5 Tu'orrg tlu'ong tidn

Tiing c6ng 16.162.476 784.738.414

2.Thuy6t minh chi tiiit sii du tliu tu tii chinh rAt

lNt

-4o\'_zChi ti6u
Sii cuii I nam Sii tl6u nem

Gi6 tr!ghi
7

so

Dtr
phdng

Gi{ tr!ghi
so

Dg phdng

1. Diu tu tdi chinh ngin han

I .1. C6c khoin ddu tu ndm

gi[ diln ngdy d6o han, chi
.,( .

tlet tunq loal nhu sau

+ Ti6n gfti c6 ki han
+ Tr6i phi0u

1.2. Ddu tt ngdn han khric:

+

2. Ddu tu tii chinh ddi h4n

2.1. CAc khoin ddu tu ndm
git dtln ngdy drio hirn, chi
ti6t ttng loai nhu sau:

+ Ti0n grii c6 kj'ftrn
+ Tr6i phi6u

2.2. Ddu tu g6p vdn viro dnn

vi khdc

4
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Chi ti0u
Sii cuiii ndm 56 d6u nnm

Gi6 tri ghi
Z.

so

DU
phdng

Gi6 tri ghi
a

so
Dg phdng

- Diu tu g6p vtin theo hinh
thric li6n doanh. li€n k6t hinh
thdnh phdp nhdn mdi, chi ti6t
nhu sau:

2.3. Diu tu kh6c

T6ng cQng

Chi ti6u
56 cuiii

nim/nlm nay
sii anu

nim/n5m tru 6 c

1. Li6n doanh. li6n k€t ddng ki€m sodt tdi sin,
chi titit nhu sau:

a) Li6n doanh, li€n k6t vdi.......
- NCu t6m tdt th6a thudn, hinh thuc vd fj, lQ

phdn ph5i lcvi nhuiin: .......
- Gi6 tr! TSCD trong li6n doanh, li6n k6t:

+ TSCD A tthuy6t minh chi ti6t nguydn giri.
,, I . ,^ . i
khdu hao lny ke. gid trl con [4i d6i v6i phdn tai
sin thudc vd <Ion vi quin lj)
- Doanh thu trong ndm

- Chi phi trong n6m

- Loi nhudn trong ndm

b) Li6n doanh. li€n ket vrvi ....
- NOu t6m tdt th6a thudn, hinh thric vd fj' lQ

phdn phdi loi nhudn:

c)

2. Li6n doanh, li6n ktit <I6ng kiilm so6t ho4t

dQng, chi ti6t nhu sau:

a) Li€n doanh, lidn kdt voi........
- Ndu tom tit th6a thudn, hinh thr?c vd tj lQ lqi
nhuAn:

- Gie tri ti6n, vdt tu, hdng h6a, TSCD trong
li€n doanh, li€n k6t
- Doanh thu trong nirn
- Chi phi trong ndm

- Loi nhuAn trong n6m

b) Li6n doanh, li6n kOt vdi . . ,.

3. Thuy6t minh chi ti6t cdc ho4t il6ng li6n doanh, li6n k6t kh6ng hinh thirnh
phrip nh6n m6'i

D



6

Chi tiOu
sii cuiii

nim/nIm nay
Sii aau

nim/nim truric
- N€u t6m tat th6a thuan, hinh thric ve ti lq
phdn phdi loi nhudn:

3. Li6n doanh, li0n k€t da k€t thfc thdi han

trong nAm

4. Thuy6t rninh chi ti6r khric (n6u co)

STT T6n kh6ch hdng

ME

khich
hing

s5 cu6i nim 56 dAu nem

Girl tri ghi s5
Du

phdng
Gi6 tri ghi sii

Du'

phirng

a. Ngdn han

I

PNI lO-Sd N6ng
nghiQp vd Mdi
trudng tinh Son La

PNl1O 1, .859.663.714

2

PN116-Phong

N6ng nghiQp vd
M6i truong YEn

Dfrng

PNII6 86.650.000 86.650.000

3

PN122-BQLDA
tdng cudng QL ddt

dai vir co so d[ liQu

ddt dai thuc hiOn

tai tinh Nam Dinh

PN122 4t.432.98s 4t.432.985

4

PN123-BQLDA
TCQLED&CSDL
DD thuc hiQn t4i
tinh YB(BAN

QLDA VILG YEN
BAr)

PN 123 51.000.000

5

PNl24-BQL Du dn

Xdy dpg hQ th6ng

quin lj diiu hdnh

th6ng minh tpi BQ

Tdi nguy€n vd M6i
trucrng

PNI24 3 09.278.200

6

PN128-Trung t6m

Thdng tin dir liQu

do dac vA bin dd

PN128 26.999.240

o.

*

i
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STT T6n kh{ch h}rng

ME

khrich

hing

56 cu6i nrm Sii tliu nim

Gi6 trl ghi s6
Dr,t

phdng
Giri tri ghi s5

Du
phdng

1

PN13O-BAN

QUAN Lf DrI
Ar{ oo oAc
BAN DO, LAP
HO SO EIA
CHINH HUYEN
QUANG XUONG

PN130 23.43 1 .000 23.43 r.000

8

PNl37-Phong
N6ng nghiQp vd

M6i trudng huyQn

Thanh Ba

PNI37 26.060.803 626.770.125

9

PN16-Trung tdm
H4 tdng s6 ( t€n

cfl:TT Co sd ha

tAne CNTT)

PNI6 2.904.412

l0

PN202-S& N6ng
nghiQp vd M6i
trudng tinh Hoa

Binh

PN2O2 68.807.098

l1

PN21 3-S0 Ndng
nghiOp vd M6i
trudng tinh Qu6ng
Ninh

PN2I3 291.362.000

t2

PN214-S& N6ng
nghiQp vd M6i
trudng tinh Y€n

B6i

PN2I4 122.688.000

l3

PN2l 5-Sct N6ng
nghidp vd M6i
truong tinh Di€n
Bi6n

PN215 985.620.099

I4

PN2 18-S0 N6ng
nghiQp vd Mdi
trudng tinh B6c

Giang

PN2I8 14.849.68s

t5

PN219-Sd N6ng
nghiQp vd Mdi
truong tinh Ldo

Cai

PN219 211.021.450 77.031 .450

4.v
iR!
(E
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STT TGn khich hirng

ME

kh:ich

hhng

56 cudi nIm S5 tlAu nxm

Gi6 tri ghi s6
DE

phdne
Gid tr! ghi s6

D13

phdng

16

PN221-Sd N6ng
nghiQp vd M6i
trudng tinh B6c
Ninh

PN22I 14.849.685

l7

PN222-So N6ng
nghiQp vd M6i
trudng tinh Cao

Bine

PN222 819.70 r.000 72.111 .000

l8

PN223-Sd N6ng
nghiQp vd M6i
trudng tinh Lai
Chdu

PN223 184.352.176

I9
PN227-Trung t6m

Quan trac mol
trudng MiCn Bic

PN227 52.227 .t I I

20

PN230-S0 N6ng
nghiQp vd Mdi
trudng tinh Tuy6n

Quang

PN23O 666.628.'738 537.267.780

2t
PN231-Vi0n khoa
hoc Eo dac v2r Bin
oo

PN231 3 8.800.000

22

PN247-Ban QLDA
Tdng cuong quin
ly dAt Oai vd co s&

dt lieu dit dai tinh
Hd Nam

PN247 20.382.213 20.382.213

23

PN249-Vi€n Khoa
hoc Khi tugng
Thty vdn vd Bidn
oor Knl nau

PN219 6.004.692

24

PN252-Sd Ndng
nghi€p vd Mdi
trucrng thdnh ph6

Dd NEng

PN252 2.955.3 85 2.955.3 85

25

PN257-Sd Ndng
nghiCp vd Mdi
trudng tinh Thanh
H6a

PN257 145.832.000

,P
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STT T0n khrich hirng

ME

khdch

hing

S5 cuiii nrm
DIJ'

phdng
Girl tri ghi s6

Dg'

phdng

26

PN262-Sd N6ng
nghiQp vd M6i
trudng TP Hu6

PN262 48.1 90.000

27

PN268-S<r N0ng
nghiQp vd M6i
truong Hai Phong

PN268 256.338.578 256.3 3 8.578

28

PN272-CUC DO
DAC. BAN DO
VA THONG TIN
DIA L.'i VIET
NAM

PN272 ),32.706.295

29

PN275-Phdng

N6ng nghidp vd

Mdi truong huyQn

Ldrn Thao

PN275 50.273.510 50.273.5 1 0

30

PN278-Phong

N6ng nghiQp vd
M6i trudng huy6n
Ha Hda

PN278 68.1 r0,609 200.481 .609

3l

PN301-Trung tArn

quy hoach vd di6u
tra TNMT bi6n KV
phia Nam

PN3O1 94.285.780 261.216.720

32

PN309-Phong

N6ng Nghi6p vd
M6i trudng thdnh
phO ViCt tri

31.659.000 21 1 .6s9.000

33

PN3 1 1-Trung tdm

Thdng tin, dir liQu

vd Ph6t tri0n qu!
odt

PN3I 1 23.499.000

34

PN313-BQLDA
"Hi0n dai h6a hQ

th6ng hd so dia
chinhl do v€ lai
bnn <16 dia chinh vi
xdy dung co

PN313 I 45.440.000 145.440.000

Sii tliu nem

,TA
DIN

q

_-4'* o'

Gi:i tr! ghi sd

PN309
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STT TOn khdch hirng

NTE

khrlch

hAns

56 cuSi nim Sd tlAu nam

Gi6 tri ghi s6
D15

phdng
Gi6 tri ghi s6

Du
phdng

35

PN3 14-Vdn phong

Dang kj d6t dai

Qudng Nam
PN3I4 47.305.221

36

PN3 15-S0 N6ng
nghiQp vd M6i
trudng tinh Hf,u
Giang

PN315 41 .000.000

3'7

PN3 l8-Phong Tdi
nguy€n vd M6i
trucrng huy6n Eoan
Hirng

PN3I 8 247.476.406

38

PN3 19-Phong Tdi

nguy6n vd m6i
trunng thanh ph6

Hd Giang

PN3 I9 44.085.849

39

PN320-Ban Quin
lli dq rin x6y dgng

hQ th6ng h6 so dia
chinh vi co s& dA

liQu quin li dAt dai

tinh Binh Thudn

3 82.23 l .000

40

PN322-Sd Ndng
nghiQp vd M6i
trunng tinh Edk
Lak

PN322 t.032.705.2t7 265.557 .000

4t
PN324-Chi Cuc

QuAn ly <I6t dai
tinh Y6n Rdi

PN324 761.999.000

42

PN329-Sd Ndng
nghiQp vd M6i
truong tinh B6nTre

PN329 85. 152.399

43

PN333-Sd Ndng
nghiQp vA M6i
trudng tinh Binh
Phucrc

PN333 56.1 17.5 1 8

44

PN334-Ban Qutur
lj DA DT xdy
dgng huyQn Si Ma
Cai. tinh Liro Cai

PN334 11.246.200

PN320

D



ll

STT TGn khich hirng

ME

kh{ch
hhng

56 cu6i nlm S5 tlAu nlm

Gi6 tri ghi s6
Dq

phdng
Gid tr! ghi sd

Dg'

phdng

4-5

PN335-Ban Di
ddn. tdi dinh cu
huv6n LArn Binh

PN335 3 .683.328 3.683.328

46

PN336-Sd N6ng
nghiQp vd Mdi
trudng tinh Hd
finh

PN336 68.01 5. l 83

4'7

PN340-Phdng Tdi
nguy€n vi Mdi
trucrng huy€n Ti€n
Y€n (tinh qudng

Ninh)

PN340 79.990.229

48

PN341-Vdn phdng

dAng ky dAt ttai Hd
N0i

PN341 6.400.000

PN342-So N6ng
nghiQp vd M6i
truong Hd Giang

PN342 129.360.95 8

50

PN344-Ban quin
lti t6 chric l4p quy

hoach dd thi tr0n

<lia bdn huy€n V[
Thu, tinh Thrii
Binh.

PN344 46.752.000

51

PN347-Phong

N6ng nghi€p vd

M6i trudng huyOn

HiQp Hda@6c

Giang)

PN347 t16.332.915

52

PN373-Sd N6ng
nghiQp vd M6i
trudng TP CAn Thcv

PN373 329.165.8t4

53

PN374-Sd N6ng
nghiQp vd M6i
truong tinh Ilung
Y€n

PN374 L419.600.000

54

PN375-Chi cpc

Quin ly O6t dai,

do dac b6n dd vd

PN375 1.189.852.957

49

/

(



STT TOn khf ch hirng

NT6

khrich

hing

56 cu5i nrm S5 tIAu nxm

Gi6 tri ghi s6
D9'

phdng
Gi6 tri ghi sd

Dq'

phdnq

ViSn th6m (Phri

Ths)

55

PN377-Vhn phong

d6ng ky ddLr dai
(Hii Phdne)

PN377 317.175.146

56

PN379-Trung tdm

C6ng nghQ Th6ng
tin( Neh0 An)

PN379 37,861.865

5',7

PN380-Chi cuc

QuAn lli ddt dai cia
Lai

PN380 1.644.010.000

58

PN86-Phong Ndng
nghiQp vd M6i
trudng thdnh ph6

Lang Son

PN86 92.039.000 92.039.000

Tdng cQng sd tlr
khoiin phfii thu cia
khtich hdng ngiin
han

12.123.380.737 5.964.908.609

b. Ddi han

Tbng cAng sA rtr
khoiin phdi thu
cfia khdch hiing
tldi hgtt

T6ng cQng 12.123.380.737 5.964.908.609

t2

5. Thuyiit minh chi ti6t sii du kho:in phrii thu kinh phi tlugc cip

oc

STT Chi ti6u so cuot nam S5 tl6u nim
I Phai thu tu nsin s6ch nhd nudc

I I

Sd du khoin phAi thu kinh phi NSNN giao t.u

chri cho hoat dQng chung crla dcrn vi trong
ndm, dE ghi doanh thu tu dAu ndm nhung cl6n

cu6i ngdy 3 1/12 chua nit dg toiin



STT Chi ti6u 56 cu6i nrm Sii tliu nem

1.2

SO <lu khoan phii thu tt NSNN do da c6 kh6i
lurmg vir hti so thanh to6n trudc ngiry 3lll2
nhrmg nit dU toiin trong thdi gian chi lj quyiit

to6n ngdn s6ch (trir kinh phi giao tg chri cho

hoat dOng chung):

- Kinh phi ilat hdng, tldu thAu, giao nhi€m vu

- Kinh phi chi ddu tu
1.3 56 du khoan phii thu kinh phi khric ttr NSNN:

2 PhAi thu tir nhd tai trg:

3 Phdi thu tir dcrn vi kC toan cap tr6n:

T6ng cQng

13

6. Thuy5t minh chi tiiit s6 du cic khoin tri truri'c cho ngudi bdn

7. Thuy6t minh chi ti6t s5 du khoin phii thu cfla khrlc

lNG
.ME

EP

ttY il

Dg
hdn

STT TGn ngucri bin
MA

ngudi
bdn

56 cu6i
nEm

56 tliu
nIm

Ghi
chI

a Ngdn hqn

TOng cpng s6 rfu khodn trd
:

tru'Oc clto ngu'i'i bdn ngdn hgn

b Diri han

Tbng cpng sd du khodn trd
trrdc clto ngu'di bdn diti h{tn

Tdng c6ng

STT Chi ti6u

55 cudi nim 56 tliu nlm

Gi6 tr! ghi sd
Dg

phdns
Gid tr! ghi sd

I
Sii du c6c kho6n phii thu
ngin han khic 296.046.301 12.305.000

I 1

56 du khoin phdi thu nh{n
.l
uy quyen, uy thac cnl tra

a) PhAi thu nhin kinh phi
uy quyAn thu6c NSNN
b) PhAi thu nh4n riy quy€n,

riy th6c chi tri khric:

1,2 56 du khoan don vi dd tam



t4

STT Chi ti0u

s5 cuSi nim S5 tIAu nlm

Gi{ tri ghi s6
Dr.r

phdng
Gi6 tri ghi s6

Dg
phdng

ung

- T4m ring cho ngudi lao

d6ng trong don vi
- T4m ring cho <ldu m6i chi

ti€u

I 3

Sd du khoan don vi <15 ilat
cgc, ky qu!, kli cugc (chi

ti6t theo trmg d6i tuqng)
4.164,000

PN321-ViQn Nghidn cuu

EiQn tu, Tin hoc, Tg dQng

h6a
4. 164.000

l.rl Phai thu khric
296.046.30'7 8. l4 t .000

- Tdi sdn thi0u chd xri lli:
- C6c khoAn chi ho4t dQng

tiOn doanh, li0n k6t chd
.^ ,Iphan bo

+ Li6n doanh lien kCt vdi
- Phii thu ti6n l6i:
- Phii thu crlc khoan phi vd

l0 phi

- Cric khoan phii thu kh6c
296.046.307 8. l4 I .000

K8001-Luu Thi Thu Nga
8. 141 .000

PN16-Trung tAm H4 tdng
I

so 292.326.315

PN134-Trung tdrn Th6ng

tin luu trit vd Thu vi€n

Qu6c Gia
3.719.992

296.046.307 12.305.000

,

2.1

2.2

R
TAM
.INH

4

Tdng cQng s6 dr cic
khortn phdi thu ngiin hgn
khric
Sii du cric khoin phii thu
dii han khic



STT Chi ti6u

s6 cuSi nim 56 tliu nlm

Giri tri ghi sli
DB

phdng
Gif tr! ghi s6

Du
phdng

Tdng cQng si du'ctic
khofrn phdi thu diti hgn

khric
T6ng cQng 296.046.307 r2.305.000

l5

8,Thuy5t minh chi ti6t sii du hang tiin kho

8.1. 56 du hhng t6n kho

8.2. Gid tr! hirng t6n kho ri'clgng, k6m chAt luqng kh6ng c6 khi nlng sii
dgng, tiOu thg t4i thdi di6m cuiii ky:

Nguy0n nhAn vir hucrng xt lj: .

8.3. Ly do d6n tl6n viQc phii trich l$p th0m ho{c hoirn nhip dr3 phdng
gi6m giri hing ttin kho:

9. Thuyiit minh tii sen cii dlnh cta don vi

9.1. Thuyi5t minh tiri san cO itinh htu hinh cia don v!

9.1.1. Thuyiit minh chi ti6t tlng loai TSCD hiru hinh theo phdn loai TSCE cua

don vi theo tinh ch6t, dac <ti6m tdi sin quy dinh tai phrip lu{t vd quan ly vd st dpng

tdi sdn c6n

N
tc.-i1t:

1,.//
/

I

STT Chi ti6u
Sd cudi nim Sii tIAu nim

Gii giic
Dg

phdng
Gi:i g5c

Dtt'
phdng

1 Hdng rnua dang cli cludng

2 Nguy€n li€u. v0t liQu

3 C6ng cq, dung cp

4
Chi phi sAn xudt kinh
doanh, dich vu d& dang l . 103.866.252 75t.032.365

5 S6n phAm

6 Hing h6a

Tdng cQng
1.103.866.252 7sr.032.365

Nhn,

c6ng

trinh
XD

vat
ki6n

tnic

Phuong

tiQn vfn trii
M{y m6c

thi6t bi

civ
liu

nIm,
sri c

vat

T6ng cdngSTT
Khoiin mgc chi

ti6t

NguyGn gi:i
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STT
Khoin mgc chi

ti6t

Nhn,

c6ng

trinh
XD

vat
ki6n
trric

Phuong
tiQn vfn tii

Mfy m6c

thi5t bi

cnv
lAu

nIm,
sric

vit

T6ng cQng

- 56 du dAu n[rn 170.2 r 8.183 170.218.183

- Teng trong nam 4s3.324.000 379.670.450 832.994.450

+ Muq trong ndm

+ D()u tu xdy

dung hodn thdnh

+ Tdng khac 453.324.000 379.670.450 832.994.450

- Giam trong ndm

+ Thanh lj,
nhucrng bdn

+ Didu chuyin

+ Gidm khdc'

- 56 du cui5i nam s,19.888.633 1.003.212.633

Giri tr! hao mdn,

kh6u hao lfly k6

- 56 du dAu ndm 95.242.783 95.242.783

- Tdng trong ndm 453.324.000 334.513.150 787.837.150

+ Hao mdn, khdu

hao trong ndm
295.026.161 295.026.161

+ Tdng khcic 4 5 3.3 21.000 39.186.689 492.8 t 0.689

- Gidm trong nim

- Thanh lj,,

nhuqng bdn

+ Diiu chuydn

+ Giirnt khdc

- 56 du cuiii nam 453.324.000 429.755.933

3 Gie tri cdn hi
- Tai ngdy driu

nim
14.975.400 74.975.400

453.324.000

",

883.079.933

6(
\



STT
Kho:in mgc chi

ti6t

Nhn,

c6ng

trinh
XD

vat
l(len

trtc

Phuong

ti$n v{n tii
Mriy m6c

thi5t bi

civ
lflu

nIm,
sric

vit

T6ng cQng

- T4i ngdy cu6i

ndm
120.132.700 120.132.700

17

9.1.2. Thuyilt minh chi ti6t c6c TscD h&u hinh phii trich kh6u hao trong nam theo

quy dinh

9. I .3. Thuyt5t minh chi ti6t TSCD htu hinh cu6i nam da khiu hao, hao mon htit

nhrmg v6n con st dgng.

9.1.4. Ihuy6t minh chi tiiit TSCD htu hinh cu6i ndm kh6ng cdn st dung dugc, dang

z-rr0
'/
TR

Klt

.04\
\

STT Nguy6n giri Gi6 trl cdn lai

A

I
TSCE sir dpng ho4t dQng kinh
doanh

2 TSCD dang cho thu6

3
TSCD tlang sri dpng li€n doanh,

li€n k6t

B
TSCE vt'a thuc hiQn trich

kh6u hao, vta tinh hao mdn

STT TGn TSCD Nguy6n giri Ghi chti

Tiing c0ng 223.552.633

I
Thi6t bi luu trfi dir liQu 6Tb Western Digital
(WD) My Book

20.'717.t83

2 Salon ti€p khtich 2013 1 1.000.000

3 Mriy tinh xiich tay Lenovo 2020 10.990.000

4 B0 mriy tinh VietPC 15450 29.627.354

5 Di6u hoa nhiOt d0 LG ISOOOBTU t 1.000.000

6 Didu hoa nhiQt d0 LG 18000 BTU(2) 11.000.000

7 Mriy quet DR 6030C 220-240Y Canon 129.21.8.096

chd thanh li

T6n TSCD
Ghi
chI

TSCD phii trich kh6u hao

cho toirn b0 thdi gian sir dung



STT TOn TSCE Nguy6n gid
Gin tri
cdn l4i

Ghi chti

T6ng cQng TSCD hfru hinh cu6i nim
kh6ng cdn sir dgng tlug'c, tlang chd

thanh li'
453.324.000

Xe 6 t6 Mercedes-Benz, Bi6n s6 dAng kj
29A-015.12

453.324.000
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9.1.5. Thuy6t minh chi ti6t TSCE htu hinh dang dugc sri dpng ldm tdi sin thi! chAp

theo quy tlinh.

9.1.6. Thuytlt minh chi ti6t khdc vC tSCo htu hinh

9.2. Thuy6t minh tiri sen c6 dinh v6 hinh cria rlon v!

9.2.1 . Thuy6t minh chi ti6t ttng loai TSCD v6 hinh theo ph6n lo4i TSCD don vi theo

tinh ch6t. <l c di6m tdi san u dinh t hd ve vir st d tdi sdn c6n

erE

UN

M

,Yi

Nguy0n giri
Gi6 tri
cdn l3i

Ghi
cht

T6ng cQng TSCD hti'u hinh dang tlug'c sir
dgng lirm thi sin th6 chAp theo quy tllnh

I. TSCD A
2. TSCE

Quyin
sir

dgng

adt

Quydn
tdc gi6

vir
Iquyen

li6n
quan

d6n
Iquyen

tdc si6

Quydn
sd

hft'u

cdng

nghi6p

PhAn milm

ring dgng
T6ng cdngSTT Khoin mgc chi ti6t

1 NguvGn gi6

1.898.014.082- 56 du dAu nim
- Tdng trong ndm

+ Mua trong ndm

+ Tao ra t* npi b0

don vi
+ Tdng do di€u
, : ,:chulen den

+ Tdns khdc

- Giim trong nim

TOn TSCD

1.898.014.082



STT Khoiin mgc chi ti6t
Quyin

sir

dBng

d6t

Quyiin
tic gii

vi
quyen

li6n
quan

d6n

quyen

tic gi6

Quy6n
s&

hiru

cdng

nghi6p

PhAn mdm

ri.ng dgng
T6ng cQng

+ Thanh lj,, nhuqng
bdn

+ Gidm khdc

- 56 du cu6i n5m 1.898.014.082 1.898.014 082

1 Ci6 tri hao mdn,
kh6u hao lfly kii

- Si5 du clAu nam 762.854.810 762.854.870

- Tdng trong n[m 237.251.761 217 .251 .761

+ Hao mdn, khdu hao

trong ndm
237.25 1.76l 2 37.25 1 .761

+ Tdng khdc

- Giirn trong ndm

+ Thanh li,, ntugng
bdn

+ Giam khdc

- 56 du cu6i nIm 1.000.106.63 I 1 .000.1 06.63 1

3 Gi6 tri cdn lai

- Tai nedy dAu ndm 1.135.159.212 1.135.159.212

- T4i ngdy cu6i ndm 897.907.451 897.907.451

l9

9.2.2. T]rntydt minh chi ti6t cec TSCE v6 hinh phii trich kh6u hao trong ndm

theo quy illnh

;7
oli

t0

STT TOn TSCD Nguy6n gi6 Gi6 tri cdn lqi Ghi chf

A
TSCD phrii trich khiu hao

cho tohn b0 thdi gian sir

dung

I
TSCD st dpng hoqt dQng

kinh doanh

TSA

TSA

-



STT TGn TSCD Nguy6n girl Gii tri cdn l4i Ghi chir

2 TSCE clang cho thu6

3
TSCD clang su dpng li6n

doanh, li€n kdt

B
TSCD vt'a thqc hiQn trich
kh6u hao, vta tinh hao mdn
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9.2.3. Nguy\n gid TSCD v6 hinh cu6i nd* dd hao mdn, khiiu hao h& nhmg vdn cdn

s l/'

9.2.4. Thuy& minh chi fiA TSCD vd hinh "rdi 
nd* kh6ng cdn s* dqng duqc, dang

chd thanh

9.2 5. Thuy& minh chi fiet TSCD v6 hinh dang &rqc su dpng ldm tdi sdn th| chiip

theo dtnh

9.2.6. Thuy& minh chi fi& khdc ui fsco vd hinh

10. Thuy6t minh tiri sin k6t cAu h4 ting ilon vi quin lf vi trqc ti6p khai thdc, sir

dung

10.1. Thuydt minh tiri sdn kit ciu hg tdng iton v! qudn $,vd trtgc ti6p khai thric, sit
rtqtng theo philn bgi quy ilinh tgi phttp luft vi qudn lj' vd sir dyng tdi sdn cAng

4tt
,tH

tCc
r)

'o

Ghi chfNguy6n gi6STT TOn TSCD
T6ng cQng

Tdi sin aI

Tdi sin b

Gi6 tri cdn l4i
Ghi
chri

Nguy6n giriT6n TSCD

T6ng cQng TSCD v6 hinh cu6i

ndm kh6ng cdn st dqng dugc,

clang chd thanh lf
I. TSCD A
2. TSCD

Gi6 tri cdn

lai
Ghi
chINguy0n gi6TOn TSCD

T6ng cQng TSCD vd hinh ilang

dugc sri dpng lirn tii sin th6

chip theo quy dinh

I. TSCD A
2, TSCD

I



Khoin mgc
ME
so

TSHT
tludng

b0

TSHT
tluimg

sit
quoc
gia

TSHT
hAng

h6i

l.N en a

- Sd du ddu ndm

- TAn tron nal.l'l

+ Mua moi trong nAm

+ Eau tu d hodn thdnh

+ NhAn di6u chu en

+ TIn khtic
- Gi6rn tron nafll:
+ Thanh lj, nhugng b6n

+ Di€u chuv€n

+ GidLm khric

2. Gi{ tri kh6u hao, hao mdn lfiy
.i
l(e

- 56 du ddu ndm

- Tdng trong nam:

* Hao mdn, khau hao trong natn

+ Hao mdn. khAu hao tii sin diOu

chuydn trong ndm

+ Ting khdc

- Giam trong ndm:

+ Giiirn do thanh ly nhuqng bdn

+ Giam do di6u chuv€n

+ Gidrn khdc

- SO du cu6i ndm khfc
3. Giri tri cdn l4i
- Tai ngdy ddu ndm

- Tai ngiy cu6i nim

21

10.2. Thuyd minh chi tiit tii sdn *i* cdu hg dng dott v! itu'qc gim quin l!, ding

TI

K

Nsuy6n gi6 Ghi chriTOn TSCD

1. TSCD htu hinh

I.I. TSCD A
1.2. TSCD

thdi truc ti khti thtic sii d cudi ndm ttii huo mdn hfu nhu'n vfln con su' t,

TSHT
drd'ng
thiiy

nQi ilia

- Si5 du cutii nam

_-F



TGn TSCD Nguy6n gi6 Ghi chri

2. TSCD v6 hinh

2.1. TSCD A
2.2. TSCE

22

10.3. Thuyil minh chi tiit khric vi tiii san kiit cdu hg fing tton v! trqc fiap khti
thric, sri' dgng:

ll. Thu 6t mirh chi ti6t sii li u mua sam dAu tu xf, d d& dan

12. Thu 6t minh chi ti6t sii du thi sin khic

13. Thu 6t minh chi ti6t s6 du khoiin hii trri cho n bdn

,*tB

IUI\

iEI!

:..\

56 tliu nlmSii cuiii nImChi ti6u

l. Mua sdm TSCD

2.N ca
.ISCD

3. Chi hi ddu tu x dun do

- Ddu tu d do dan

- Du 6n, c6ng trinh cld birn giao dua viro sr? dpng

chd 6t todnhd du u

T6n c0ng

STT Chi ti0u 56 cuiii nrm Sii tliu nnm

I 'l'di sdn n 6nh kh6c 12.95 I .853

- Chi phi tri trudc ngf,n han 12.95 1 .853

- Thu6 GTGT duoc kh6u tru

- C6c khoin thu€, phi vA c6c khoan khdc

mh dcrn vi da nQp i6n hon s6 phii nQp cho

Nhir nu6c

- Tdi sirn ngdn han kh6c

T6ng giti tri ttii sfin hgn khdc 12.951.8s3

2 Tdi sin ddi han khric

- Chi phi trA tru6c diri han

- Tdi sin ddi han kh6c

Tbtr ta tdi sdn ddi h n khdc

T6ng c0ng 12.951.853

Ghi chriSii cu6i nim Sii tliu nem
ME

ngudi
bdn

STT TGn nguoi bin

a. Ngdn han

815.941 .000PN38I
Trung tdm di6u tra. Quy
hoach vd Einh gi6 d6t

1.774.656NOIOI
CNTCT Buu <liQn ViQt

nam-Buu di6n TP Hd



STT TGn nguli bfn
ME

ngudi
bdn

^a t.so cuot nam Sii dAu nim Ghi chri

N0i
C6ng ty TNHH Ddu tu
vd PT HQ th6ng d6u

thdu qua mqng Qu6c
Gia

GIAOl 817.314

Tdng cQng sd du khodn
phiii trti cho ngu'd'i bdn

tl dtt h t,

815.941.000 2.591.970

- Nguni bdn

Tdng cQng sA tlu khortn
phiii trd cho ngudi bdn

drii h n

T6ng cQng 815.94r.000 2.591.9',70
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1 4. Thu 5t -inh chi tiiSt sii du khoin nh n truric cfra khdch hhn

:{

rolt

'a'a

Ghi
ch{

sii culii
nam

Sii dAu nimMn khdch
hingSTT TOn khfch hing

a. Ngin hqn

208.379.029139.824.683PN2O5
PN205-Sd N6ng
nghiQp vd M6i truong

tinh Phri Thp

6.3 56.8376.356.837PN3O8

PN308-Phdng N6ng

nghiQp vd M6i truong

Huy0n Kim B6ng

14t.766.00026.923.909PN312
PN312-Phong N6ng

nghiQp vd M6i truong
huyen Si Ma Cai

1t8.237.482PNI IO
PNI l0- Sd Tdi nguy€n

vd Mdi trudng tinh
Son La

474.739.318173.105.429

Tdng cQng sii du
khoin nhin trurfc
cria khich hing ngin
han

b. Dii h4n

T6ng cQng s6 du
.N udi b6n

khoin nh n tru6'c

b. Diri han



STT TOn khdch hing
Mi khich

hing
Sd cu6i
nim

S5 tliu nim
Ghi
chf

T6ng cQng 173.105.429 474.739.318

15. Thu alt minh chi tiiit sii du cric khoin nh n tru6'c kinh hi ca

16. Thu 6t .,rinh chi ti6t sii du cf c kho6n va

17. Thu 5t minh chi ti6t sii du'd hdn hii tri

18. Thu 6t *i.rh chi ti6t s6 du cic ll hrii tri

a
iu
,lH

I
b\,

S5 tliu nimSii cuiii nimSTT Chi ti6u

1 trutrc tir NSNN:

- T4m irng kinh phi NSNN giao

kh6n tu cht

2 2. Nhdn truoc kinh hi tt nhA tdi tro

3
3. Nhfln truoc tir don vi k6 torin cAP

tr€n

T6ng cQng

STT Chi ti6u 56 cuOi nim Sii tliu nim

I 1.V t1 dnh 8.680.000.000 4.870.000.000

CB04-Ddrn Thi Huon Li6n 7.580.000.000 2.780.000.000

Eric T6i 1.100.000.000 1.200.000.000

CB19-Nguy6n Tu6n anh 890.000.000

-1r ong c9ng 8.680.000.000

Sii tIAu n5m56 cuiii nimSTT Chi ti6u
I 1. Du hdn hii tri n an

2 hai tri ddi2. Du hor.t

Tdng c0ng

Sii tliu nemSii cuiii ndmSTT Chi ti0u

Qu9 dtr phdng 6n dinh thu nh4p1

13 1 .000.00013 1 .000.000QuV b6 sung thu nhflp2

19.797.000160.014.596Qu! khen thuong3

290.39s.8s4 22.844.4194
22.811.119290.395.854- Qui philc l{/i

cria khrich hing dlti
han

1. Nh0n

CB07-Duong

2. Vay ddi han2

4.870.000.000

Oui phtic lqi



19. Thu

25

ot minh chi fiA sd dt ctic khodn hiii trd khtic

STT Chi ti0u 56 cu6i nrm 56 il6u nim

- Qui phtic lqi dtryc hinh thdnh tdi

san

5 hdi tra kh6c cta don

T6ng c6ng 58r.410.150 173.641.119

Sii tlAu nemso cuol namSTT Chi ti6u

1.819.555.8883.000.092.387
CAc khoin ph6i tri ngin h4n

khicI

theo luonhii na C6c khoAn

- Bdo hi6m xd h6i

te- Bio hi6rn

- Kinh phi c6ng doirn
1 .819.268.0322.577.544.468

451.947.0181.001 .958.868- Thu0 GTGT hAi n

151.947 018I .001.958.868+ ThuA GTGT ddu ra

- Phi

hi-L
77 .569.216144.474.144- Thu6 thu nhO

1.289.751.798- Thuti thu nhO cri nhin
- Thu6 kh6c

nhir nu6c khdchAi n- Cric khoint

c) Cric khoAn phAi trA nguoi lao

d

Tdi sin thua chd xri I

cl) Cric khodn thu ho4t dQng li6n

lien k6r chb hdn b6

hiC6c khodn thu hi, I

-LC hi

- Phi

h) Nhin ddt coc, ky qu!, ky cugc

n dn han

i) Nhan trudc kinh phi fiy quy€n, tY
thac chi tra

287.856k) Cric khoAn phdi tri, phdi nQp

h khdc

- C6c khoirn phdi tri tlon vi k6 torin

ca duoica

)-
/

- Bio hiilm thdt nehiOp

b) C6c khoin phii nOP nhir nu6c

+ ThuA GTGT hdns nhdp khiu

doanh nghi0p
1.431.110.856

d)

doanh,

e)

s.) Doanh thu nhan truoc ngin han

422.547.919



20. Th 6t -inh chi ti6t s6 du cfc khoin v6n

21. Thu 6t minh chi ti6t s6 du khoin th n

o

duy' thAm h tIff k6

STT Chi ti6u ^t t. -so cuol nam Sti tl6u n5m

- Cdc khoin thu h ,chi h 422.547.9r9 287.8s6

CB23-Luu Thi Thu N 287.856

PN382-Vdn phdng BQ Ndng nghiQP
422.547.919

Tiing cQng sd dr ctic khodn phdi
trti tt inh n khric

3.000.092.387 1.819.55 5.888

) Cic khoin phii tri diri han kh6c

trudc diri h

b) Nhin dflt coc, ky qu!, kY cugc

ddi han

c) Cdc khoAn phAi tr6, phAi nQP dai

kh6c:

- Cdc khodn thu h chi ho

Tiing cQng sd du ctic khodn ph,ii
trii diti h n khtic

Tdng cOng 3.000.092.387 1.819.5ss.888

Sii <liu nem^t l. -so cuot namChi tiOu

l. V6n diAu lQ do NSNN cdp (d6i vdi qu!
s6ch-|CNN 

n oal n

cua cht so hitu2. V6n o

TOng cQng

T

K

'o

,o.

Sii diu nlmsd cu6i nimSTT Chi ti6u

t.213.524.6121 .018.040.151
Thuy6t rninh si5 du khoan thpng du

I

1.210.134.612l .01 8.040. 1 5 1a. Gi6 tri con I crla TSCD

b. Ngudn chi diu tu dd thanh to6n

hodn thirnhkh6i I

3.390.000

2
Thuy6t minh s6 du khoan thdm hut

kcI

r.213.524.6121.018.040.151T6ng cOng

56 tlAu nlm^t i. -so cuor namSTT Chi ti6u
301 .85 8.3 59 169.065.763I Shet tri6n hoat <l6n

140.2t7.596 11.394.592- 56 duo theo tf lQ trongc trich 16

22.Thrl 6t minh chi tiiit sii du c:ic u thu c tlrvn

ngin h?n

vir Mdi trudng

a) Doanh thu nh6n

ddi han

26

Itv k6

c. Neudn khdc

Trong d6:



STT Chi ti6u Sii tliu nlm
nam

tir khdu hao TSCD 21 .890.000

-s6bosu kh6c

tron nam 10.81 5.000 54.603.950

301.858.359 169.065.763

27

23. Thu 6t minh chi ti6t kinh hi man san nam sau

24. Thu 6t rninh chi ti6t s6 du tiri sin thuin kh6c

STT Chi ti6u s6 cu6i nim Sii ttiu nam

I 1. Ch0nh I ch a h6i doai

2. Tii sin thudn khric

Tdng cQng

25. Circ th6ng tin khic dtrn vi thuyiit minh th0m cho bdo crio thi chinh

IV. Th6ng tin b6 sung cho cf khoin mgc trinh bhy trong B6o crio k6t quri hoqt

tI0ng

1. Thu t minh chi ti6t doanh thu tir kinh hi NSNN ci

4
.\{tE

] UI\

IEfi

\-

56 ttAu nlms6 cu5i nemChi ti6uSTT

Kinh hi cii crich ti6n luonI
'l'ron d6:

- 56 da trich trong nam

- Sd sri dung trong ndm

2 nam sau

T6ng cQng

56 cuSi nim Sii tIAu nImSTT Chi ti6u

I

Kinh phi NSNN giao tg cht cho

ho4t dQng cia dcrn vi (trir kinh phi

d[t hdng, dAu thAu thuc hi0n dich vu
tUNSNNconsun I

l.8l I .948.599r.038.726.4002

Kinh phi NSNN kh6ng giao tg chri

(tru kinh phi giao nhiQm vtr thgc

hiQn dich vu su nghiQp c6ng ttt

t.038.726.100 I.Bl L948.5992.1

Nsdn sdch dla phtong h6 tro2.2

Kinh pht iy quyAn ir NSNN cdp tAn
cho hoqt dong cua don vi

z.)

cho chi d6u tu
1.038.726.400 1.811.948.599TSng cOng

2. Thuy5t minh chi ti6t doanh thu tit nhir thi trq nudc ngoiri

^! t. -so cuot nam

- 56 b6 sune quY 3.390.000

- SO da st1 dune

T6ng cOng

Kinh phi kh5c mang sang

NSNN)
NSNN siao hdns nom

Kinh phi NSNN c6p3



STT Chi ti6u NIm nav NIm tru'6c

I
n oal

- Doanh thu tu vi tro nuoc n oal

+ Du dn ....
- Doanh thu tt vi€n trg nudc ngoiti

khric

2
Doanh thu tir ngu6n v6n ,aY ng

nuoc n oal

an

T6ng c0ng

28

tit minh chi ti6t doanh thu tir hid khiiu trt d6r

4. Thu t minh chi ti6t doanh thu tiri chinh

3. Thu

5. Thu 6t -inh chi ti6t doanh thu tit ho

'G't

lot

EN

td n n t

iit minh chi tiiit doanh thu h

Nim tru6cNIm naySTT Chi ti6u

1 I . Doanh thu tir hi

2 2. Doanh thu ttr hi

3 3. Doanh thu nh4n tu c6 tr€n cA

4

4. Doanh thu do nhdn hiQn v{t hinh

thdnh tu ngudn kinh phi duqc khiu
trir, CC tai

T0ng cQng_

Sii ttiu nemSii cu6i nimSTT Chi ti6u
859.083270.0201 Ti6n lai

duoc chiaC6 tuc. Ioi nhu2

Doanh thu tiri chinh khdc
270.020 859.083T6ng cQng

NIm trudcNIm navSTT Chi tiGu

I 1. Doanh thu tu hoat d

d6n2. Doanh thu tri ho2

tir c tren c3. Doanh thu nh3

4. Doanh thu do nh4n hiQn vit hinh

thdnh ttr ngudn thu ho4t dQng nghiQp4

T6ng c0ng

NIm navChi ti6uSTT
Doanh thu cung c6p dich vu sg

I NSNNcon sit dun

Dich vu

6. Thu td n sin xuit kinh doanh d chv

Doanh thu tii ngutin viQn tro nudc

3

vu

NIm truric

I

1.1



STT Chi ti6u NIm nay NIm trudc

- Kinh phi NSNN thqc hiQn dich vu

consun I

- Dcrn thu tu khdch hdn

thu tu b€n thf 3

1.2 Dich v
- Kinh phi NSNN thuc hiQn dfch vP

Sun hid con

-Donv thu ttr khdch

- Don v! thu ti-r bOn thf 3

1.3

2
Doanh thu cung cAP dich vu su

con kh6n NSNNn I SU n

2.1

2.2

3
Doanh thu ho4t ilQng s6n xuSt

kinh doanh khric:
15.912.267.509 7.242.884.617

3.1

BACKANO I -02l2025lHDTV KTNt
sp Ki€m kd dAt dai x5 HiQp Lgc,

N Son, B.1c Kan

3.702.331

3.2

BACKAN02-17/HDTV ngdY

27t0212025 Ki6m k0 ddt dai vd lflP

bAn d6 hiQn tr?ng sri dgng dAt n5m

2024 xdTh

7 .113.092

3.3

BACKAN03-0 1/2025/FIDTV Tu

v6n Kiiirn tra, nghiQm thu Ki6m k6

d6t daixa Bdn Vdn Bic
6.556.40'7

3.4

BACKANO4-0 1/2025IHDTV Tu

v6n Kilim tra, nghi€rn thu Ki6m k0

d6t dai C6c Drin Ric Kan

4.437.297

3.5

BACKAN05 -0 I 12025 IHDTY T u

vdn Kiern tra. nghiCrn thu Ki0m k€

dAt dai xd Dirc VAn Bic
6.168.257

3.6

BACKAN06-0 1/2025/HDTV Tu

vAn Ki6m tra, nghiQm thu Ki6m k0

dAt dai th trdn Ni P Bic
7.035.395

3.'7

BACKANOT-0 1 I 2025 IHDTV Tu

v6n Kii3m tra, nghiQrn thu Ki6m k0

dat dai th trdn Vdn Ttt Biic

6.360.299

3.8
BACKAN08-05/2025iHDTV Tu

ivAn Ki6rn tra, thu Ki0rn k6
2.835.024

Aru

Nh

4

29

- Don vi

Dichvu....
Dich vu ....



NIm tru'6cSTT Chi ti0u
BIcHoaddt dai xi Trun

3.094.864
BACKANO9-0 21 2025 IHDTY Tu

v5,n Ki6rn tra, nghiQm thu Kitim k0

dit <Iai xE Thuan Man ac l1.

3.9

3.509.081
BACKAN I 0-021 2025 IHDTY T u

vAn Kitim tra. nghiQm thu Ki6m k0

ddLt dai xd Th An
3.l0

99.419.6353.1 I

BG0 8-03/2023/HDKT LdP TKKT-
DU toan HiQp Hda, Bic Giang DA

uan I d6t <ITdn cuon

391.033.4163.12

BG10-03/2025 Gi6m sdt, KTNT DA

tang cuirng QLDD ...huYQn HiQP

Hda. tinh Bdc

16.439.8 I 5

BN12-TVGS Di6u chinh QuY hoach

xdy dgng vtng huy6n Luong Tdi

d6n ndm 2035, tAm nhin d6n ndm

2050.

3. l3

9.020.310
BN13-TVGS Diiu chinh QuY ho4ch

xdy dung ving huyQn Cia Binh d6n

tAm nhin d6n nlm 2050.n[m 2035

3.14

434.148.1483. l5
CB08-HD2500105 1 58 KTNT Ki0m

kc d6t dai, l6p bnn dd hiQn trang sri

d5t nam 2024 cao bindun

CBO9 -O 6 I 202 S/FIDTV. SNNMT

KTNT ThuOc DU 6n: Di6u tra, d6nh

ri 6 nhi6m dAt tinh Cao Bin
3. 16

3 1.489.0563.1"1

CB I 0-56 23 I1O}4MD-STNMTTu
v6n l4p Hd so thuy6t minh vd du

torln nhiem vu: Thu€ Phdn m6m, hP

thudtdn

29.128.7043.1 8

CDSO I -2 1 -0 1 0'7 I 2024 KTKL, chilt

luqng CSDL DA CES ngdnh

TNMT GD1

s14.340.7 s43.19

CTO2-/HDDV-TTKD/2025 G6i 5

TVGS, KTNT "Xiy dung, cflP nh{t

co sd dir

388.8 r 9.645

DAKLAKO3 -34l2024lHD-STNMT
KTNT DiAu tra, drinh giri 6 nhiSm

d5t vd phdn hqng d6t...tr€n dla bdn

tinh Edk Lak

3.20

I .308.129.630DAKLAKO6-90 KTNT2024 GS

,r^

,)':)
':/

30

NIm nay

258.059.259

3.21



3l

STT Chi ti6u Nim nay NIm trudc

DD. CL, k€ khai, c6'p gi6y, CSDL
huydn Cu Kuin, DIk ldk

5 -ZZ

DB03-37/2025 KTNT Xdinh ranh
:A

eioi, cdm moc ranh gioi. lflp hso

ranh gidi ...tt n6ng, l6m trudng
DiQn Bi6n

1.182.390.833

3.23

GL0l-XAy dqng dinh rnric KTKT,
XD gid sdn phAm thuQc linh vuc cl6t

dai rip dung tr€n dia bdn tinh Gia Lai
1.s22.23r.481

3.24

HANOI0 1-38/KTNTKi6m k€ <t6t

dai vd l{p ban dO hien tr4ng sri dpng

d6t nam 2024 diabdn huyQn Pht
Xuy6n, Hir nOi

76.583.333

HANOI02-2S/KTNT-TNMT Ki6m
tra nghiQm thu ki6m kO dit <Iai ndm

2024 tr€n dia bdn huyQn S6c Scrn,

TP Ha NQi

105.269.089

1.26

HANOI04-06/2025 MDTY Ktra do

d4c ilia hinh ...KCN Ph[ Nghia II,
xd Phu Nghia, thanh ph6 Hd N6i

13.004.630

3.27

HANOIO 5 - s5 02 / 202 5 IHDTY Ktra
do <lac dia hinh ...KCN Bic Phri

Xuy€n, xi Phi Xuy0n, thanh ph6 He

N0i

3.28

HANOI06-03/202 5,TIDTV Ktra do

dac tlia hinh ...KCN Pht Edng, xE

Phir D6ng, thdnh ph6 HA NOi

12.344.444

3.29

HANOI0T-05/2025,'FIDTV Ktra do

d4c <Iia hinh ...KCN Ti6n Th6ng, xi
Ti6n Thing, thanh phd Ha NOi,

15.022.222

3.30

HATINHO I -O I I 2024 MDTY -

TDVCNTT Tu vdn l{p K6 hoach

thu6 phAn mdrn, h4 tAng k! thuflt

c6ng nghQ th6ng tin Hi Tinh

62.971.02r

3.3 1

HAUGIANG 03 -5 9,+IETV-TKKT
Lflp PA, du todn KP ki€m kC d6t dai

Hdu Giang

127.608.216

3.JZ

HAUG I AN G O 4 -3 2 -2025 -KTNT
Di6u tra, <trinh gid d6t dai tinh H4u

Giang

612.903.704

.,.JJ HB I 6.3 I/HDTV/PHSE (GS,KTNT

3.25

7.162.963

32.140.831

€J
\s\



STT Chi ti6u NIm nav Nim trufc
du 6n: DDLBDDC, LHSEC...Rimg
PH S6ng Da t4i En Bic, Cao Phong,

Tdn Lac, tinhHB

3.34

HG06-0 l/HD-KTNT Trich do

GPMB Thiry diQn S6ng L6 2 , Hd

Giang

92.592.593

3.35

HP07-G6i thAu s6 04: Ki6m tra,
, .^ ...: . ^ .;nghidm thu l6p Ki€m ke dat dai. lap

ban d6... Vinh B6o, Hdi Phong

12s.126.852

3.36

HP08-/2025 TV XAy dUng Dinh
mric kinh t6 - ky thuat, don gi6 sdn

ph6m XDCSDL d6t dai TP Hai
Phong

419.606.617

3.37

HTS01 -0 1/HTS-TTKE Ki.i:m tra
nghiQm thu nhi€m vp "Xdy dgng
Trang thdng tin diQn tt Ddng bQ BQ

NN va MT

2.904.412

HUE04-20HDKT Tu v6n lflp TKKT
du toin c{p nhflt thay d6i CSDL d6t

dai thinh pfrO ftur5 theo md hinh

chinh quydn

1 I .5 14.815

3.39

HUE0 5 -92 I 2025,/HDKT KTNT co

s0 dir liQu <lia chinh.., thUc hiQn

"Cap nh4t thay ddi CSDL d6t dai TP
HUe

33.I 05.555

3.40

HYO 1. I406I2024IHDTV-NCKT
ngity 14106/2024 G6i thdu: Tu v6n

khio sdt vd L{p brio crio nghiCn cuu
kha thi

3.41

HYO2-goi thau 04: Lap thiet ke chi
tiet va du toan theo Hop dong so

HD2500 I 5927 0_25 I 007085 1 ngay

08/10/20

1.877 .77'.7 .778

3.42

IOC01-15 l0-2024 IOC Ki6m tht
phin m€m NB du 6n XDHTQLDH
th6ng rninh tai Bd TN vi MT

132.547.800

3.43 271 .514.831

3.44 KH04-08/FIDTV/2025 TvAn XD 256.498.849

fl
THUI

KIEI

\
o,)-S

3.3 8

386.897.222

KH03-07/HDTV/2025 Tv6n XD
dinh mric kinh t6 - KT, don giri

Thdng kC kitlm k6... tinh Ninh
Thudn cfr

32



JJ

STT Chi ti6u NIm nay NIm truri'c

DM kinh t6 - KT, don gi6 Do d4c,

lflp BD dla chinh... tinh Ninh Thuin
cfr

3.45

KH05-08/HDTV/2025 TvAn XD
clinh mtc kinh tti - KT, don gi6 XD
CSDL dAt dai... tinh Ninh Thudn c[

241.702.205

3.46

LA11-3 l/HD DVTV-STNMT Ki6m
tra nghiCm thu sin phAm c6p Chri

dAu tu tpi huyQn MQc h6a, huyQn

Dric HuQ

26.730.611

3.4'7

LC08-10.8 /2023 KTNT Xdc dinh
:i

ranh gioi. cdm rnoc ranh gidi, l4p ho

so ranh gidi sri dung ddt Si Ma Cai

113.9s9.344

3.48

LS04-KTNI Ki€m k€ d6t <tai nim
2024 tai cric x5. TT huyQn Vdn

Quan, Lang Scrn

61.245.370

3.49

NA12-03/HDKT-KTNT c{p nhflt co

sd dir liQu vd duy tri vAn hanh hC

thOng th6ng tin ngirnh tdi nguy€n

m6i trud

35.051.282

3.50

PT36-08,TID-TY ngiry 0l 102/2024

g6i 4 TVGS thu€ dlch vu c6ng ngh€

thdng tin tr€n dia bdn tinh Ph[ Thq
giai

3.5 1

PT5l-2025 G6i thAu sO O fltt
Ki6m k6 a6t aai, tap ban d6 hicn
trang sri dyng d5t ndm 2024 ttinh
Ph[ Thq

481 .786.653

3.52

PT52-G6i thdu s6 04: Ki6m tra,

nghiQm thu: T6ng hqp hoan thiQn

k6t qun Ki6m kc d6t dai vi lflp bin
do nten

25.561.575

3.s3
PT53-TVKTNT Ki6m kC dAt dai

2024 rinh Hda Binh cfr
530.089.430

3.54

QTMBo 1 -20 I 12025/HD- KTNT
KiiSrn tra nghiQm thu c5c module,

- .i
cnuc nang mo rong ougc Do sung

cia phAn mdm quin I

48.358.4:r6

3.55

SLl s -3 07 I 2024HETV Lflp Kti
hoach thu6 dich vu c6ng nghQ th6ng

tin d6 vqn hrinh, khai thric

74.480.909

]G T.

, Dtl

--:.,2..EN'64.278.043



34

STT Chi tiGu NIm nay Nim truric

CSDL...Son La

3.56

sL06-30 1 l/2o24ITNMT-TVGS
KTNT g6i thAu 03-04-05-06 Do
d4c, l{p BD DC huyQn Y€n Chdu,

tinh Son La

984.134.3r6

3.57

SL07-c6i ttrAu s6 02 TVGS,KTNT
X6c dinh ranh gidi; do vc b6n dti dia

..... Ban qudn l1i riing ddc dung Td

Xia

234.347.976

3.5 8

SL08-GT02: Tu v6n Gi6m sdt

KTNTXdc dinh ranh gidi, cfin m6c,

..04 c6ng ty tr€n dia bin huyQn MQc

ChAu cfr,

35.986.821

SL09-GT02: TVGS KTNT X6c

clfnh ranh gidi, ...khu b6o tdn thi6n

nhi€n Mudng La
366.213.215

3.60

SL10-GT02: TVGS KTNT Ban
quin ly riing d[c dgng - phong hQ

Thu6n Chdu

332.710.000

3.6 1

TB04-0612024 GS Quy hoach chung

d6 thi mdi V[ HQi, huyQn Vfl Thu,

tinh Thdi Binh
29.964.815

3.62

TB05-01/2023 GS Quy ho4ch chung

d6 th! mdi Vfr Ti6n, huyQn Vfl Thu,
tinh Th6i Binh

13.324.074

1.63

TNO5.28,HDKT-TNMT
KTNTKirlm kE ddt dai vn lflp ban dd

hi$n trang sir dung d6t nam 2024 dia
bdn S6ng C6ng, TN

41.087.377

3.64

TNNO2-O 1 /FID.VKHTNN-2025
Thuc hidn ki6m tra phin mdm dA tdi

nra s6 TNMT.2 023.562.03

7.503.3 53

3.65

TTBQG02-ThAm dinh hang muc

C{p nhat co s0 d[ liQu phr.rc ru c6ng

tiic giao khu vuc bi6n thuQc NV
"C0p nh0t..

ls.103.243

TTHTDL0 I -0 1 /2025/HDKT Duy
tri, vAn hd,nh hQ th6ng co sd dt li€u

do dac, bin d6 vd h€ thdng CSDL
nOn dia lj QG

24.999.296

3.6'.7 VIETNHA'|O1-1 1 SAIDDV-TTKD 414.814.815

N
Yr
\M'
JH,

,/iv

3.59

3.66
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7. Thu 6t *inh chi tiSt thu nh kh:ic

STT Chi tiOu Nim nay NIm trur6,c

kf ngdy 3016/2025 vO viQc Bi€n tflp,
hiOu chinh vir ldm sach dt liQu bnn

d6

3.68
\TNCDTO 1 -O 1.2024. VIELINA-
TTKDSPCNTT nsdy 24 I 9 12024

128.sl8.s19

3.69

Y B 08 -O 6 I 2024lHDTVGS,KTNT
cdng tric XD lu6i DC, do t14c...04

Cdng ry l6m nghiQp trd vd dia
phuong

187.059.259

3.'70

\809-/20241KTNT DA Ki€m k€

ddt dai. lAp BD hiQn trqng SD ddLt

ndm 2024 huyOn Vin Ydn, Y6n Bdi

102.162.037

3.71

YBtt-12/2024IKTNT DA Kidm kd
rtdt clai vd lap BE hien tr4ng DS dit
nlnn 2024 huyQn Mt Cang ChAi,

Y0n Brii

60.728.401

3.72

YB12-27/2025 KTNT Ki€m k0 ddt

dai, llp BD huyQn YOn Binh tinh
YOn B6i

81.240.719

3.t)
YB 1 3.23/KTNT.TNMT KTNT
Kiilm k€ dAt dai ...ndm 2024 trdn dia
bdn thi xd Nghia L0.

47.999.514

3.74

YBl 4-01 /2025/HETV KTNT Ki€m
ke d6t dai ...ndm 2024 cAp huyQn,

c6p xi huyQn Tram T6u, tinh Y€n
B6i

50.160.63 l

3.75

YB 1 5 -28 I 2025/HDTV KTNT Kii5m

kC dAt dai ...ndm2024 huy€n Luc
YCn, tinh YCn B6i

88.932.700

3.76

YB 16-I3/KTNT-TNMT 2024-
KTNT Ki6m k€ d6t <tai ...ndm2024
TP YCn Bdi, tinh Ydn Bdi

51.400.000

T6ng cOng 15.912.?67.509 7.242.884.617

STT Chi ti6u NIm nay NIm truric

I
Thu nhflp tt thanh li, nhuqng b6n

TSCD
300.000

2 Thu nhdp khric 191.000

Tdng c0ng 191 .000 300.000

8. Thuy6t minh chi ti6t chi phf ho4t tlQng kh6ng giao tq chii

)
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9. Th 6t minh chi tiiit chi hi ho taI n

10. Thu 6t -inh chi tiatt chi hi tiri chinh

11. Thuy6t minh chi ti6t gi6 viin hirng bin

il.1. Thu At minh vbn hdn bdn lheo littt h t n

tao ch ii

STT Chi ti6u Nim nay Nim truric
Hoat dOng NSNN 1.230.820.861 1.83s.662.s49

1.1
Chi phi ilen fuong, ti€n cdng vd chi
phi khdc cho ngtrdt lao dAng

852.665.108 210.2 2 5.240

1.2 Chi phi vqt nr vd dich vqr dd sr dqng

L3 Chi phi hao mdn TSCD 295.026.461 183.396.447

1,4
Chi phi khdc cia hoat d6ng kh6ng
giao try chi 83.129.292 1.412.040.862

c0ne 1.230.820.86r 1.835.662.5d9

STT Chi ti6u NIm nav Nim tru'ti'c

I
Chi phi ti6n lucmg. ti6n cdng vd chi
phi kh6c cho nguoi lao clQng

2 Chi phi vat tu vd dich vu dE sri dung

3 Chi phi hao mon TSCD

1
Chi phi khric cria hopt dQng kh6ng
giao tg chu

c0ne

STT Chi tiOu Nim nay Nim truric
I Ldi ti6n vay

2
L6 do thanh tf c6c khoin dAu tu tdi

chinh

Du phong t6n th6t dAu tu
4 Chi phi tdi chinh kh6c 270.020 859.083

c0ng 270.020 859.083

STT Chi ti6u N:im nav Nim trrric

I
Gid vdn ho4t dQng dlch vr,r sg

nghiQp c6ng sri dUng NSNN
I I Hoat d0ng

2
Gi6 v6n hoat d6ng dich 4r sg

nghi€p c6ng kl6ng st dUne NSNN
2.1 Ho4t dQng

3
Gid v6n c0a hoat ddng stn xudt kinh
doanh khiic

13.887.237.653 6.13t.648.810

Gid v6n cila hoat ding san xudt kinh
doanh dich vu

13.887.237.653

Hoqt dong

I

ffi,
\

3

6. t 3 1.618.810



Chi ti6u NIm nay Nim tru'6c

4 Du phong eiim gi6 hdng t6n kho:

5
Cric khoin ghi nh4n vio gi6 v6n
kh6c

c0ns 13.887.237.6s3 6.131.648.810
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I1.2. Th At minh iti vdn ltdn bttn lheo lit h chit chi hi

12. Thu iit mirrh chi ti6t chi hi bin hin

13. Thuy6t minh chi tiiit chi phi quin lf cfra hoat tlQng sin xu6t kinh doanh dlch

.rEN

.UN

EM

STT Chi ti6u NIm nav Nim truric

I
Chi phi ti€n luong, ti6n c6ng vd chi
phi khric cho ngudi lao clQng

I 1 .364.616.986 3.813.151.743

2 Chi phi vdt tu vd dich vu dd su dung 84.995.1 50 t28.2ss.244

3 Chi phi khAu hao TSCD

4
Chi phi khdc tinh viro gi6 v6n hdng

b6n
2.437.625.517 2.t90.092.823

c0ng 13.887.237.653 6.131.499.810

STT Chi ti6u NIm nay NIm tru'oc

1

Chi phi li€n quan d6n ho4t dQng

bdn hing

) Dg phong b6o hdnh sin phAm, hdng

h6a

T6ng cSng

STT Chi ti6u Nim nay NIm trurl'c

I
Ho4t dQng sdn xuAt kinh doanh dich
vu

1.605.577 .909 7 52.923.161

- Chi phi tftn hrong, ti€n cdngvd chi
phi khdc cho ngudi lao d|ng

772.012.444 413.879.566

- Chi phi vQt tu vd dich vu dd su
dung

151.982.762 21.012.178

- Chi phi hao mdn/khdu hao TSCD

- Chi phi quan li khdc 6t]1.582.703 3 I 5.001 .4 17

Trons d6 chi phi d.t phdns

c0ns 1.605.577.909 752.923.461

STT Chi ti6u Nim nay Nim tru6'c

I Chi phi thanh lf, nhuong b6n TSCD
2 C6c khoin chi phi khiic 136.575.076 248.679.285

Chi phi chqm nOp thu€ 131.816.332 126.316.497

14. Thu 6t minh chi ti6t chi hi khic

STT



STT Chi ti6u NIm nay NIm truric
Chi phi chan nop tiin bao hidm 1.728.541 15.567.979

Ldm trdn c6ng nq li 200

NQp trd kinh ph{ UB Ddn tQc 30.000.000

NQp truy thu thu€ TNDN 2023 theo
,.! , --.:krcn nghl cua Ktem toan

27.000.000

Gidm tri chi phi hqp d6ng dich vtt
do xudt hoa don sai ndm 202l

c0ne 136.575.076 248.679.285

15. Thu 6t minh chi fi6t chi hi tiri siin bin ao

iSt minh chi riiit chi hi thu6 thu nh doanh n16. Thu t
J

D

itl

17. Thuy6t minh chi tiiit chi ti6u tli6u chinh k6t qui ho4t ilQng do chi phi ghi
nh n nam na nh u'n doanh thu chu'a hi nhin nim tru6'c

STT Chi ti6u NIm nay NIm truric

1

Bdn giao tdi sdn cho don vi kE torin

khric

2
Bdn giao tdi san hinh thdnh sau ddu

tu
T6ng cQng

STT Chi ti6u NIm nay

I
Chi phi thu€ TNDN tinh tr€n thu

nhdp chiu thu6 nlm hiQn hinh
142.850.275

2

Ei€u chinh chi phi thuti TNDN cria

c6c nam trudc viro chi phi thui!
TNDN nirn hiQn hdnh

C0ng 142.850.275 71.722.469

STT Chi ti6u NIm nay NIm tru6c

I
Chi phi trong nAm duqc bt d6p bing
ngudn qui thuOc don vi

2

Chi phi trong ndm clugc bt cl6p

bing ngutin kinh phf nam trudc
mang sang

3

Chi phi hao mon TSCD trong ndm

cria c6c TSCD dE mua sim ttr crlc

nim truoc

4
Chi phi tii sin bdn giao cho tlon vi

khric:

- Chi phi brin giao du 6n. c6ng trinh
hodn thdnh sau dAu tu (phAn kh6i

19.791.809

38

NIm truri c

71.722.469



STT Chi ti6u Nim nay Nim tru6,c

luong hoirn thinh rl5 thanh todn ttr

nf,m trudc)
- Chi phi birn giao tdi sin cho drm vi
k6 to6n khdc (ddi vdi tiri sin dd hinh
thdnh tu ndrn truoc nlung trong ndm

bdn giao cho don vi khtic)

)

Cric chi phi khric ph6t sinh trong
,:i

ndrn do su dung c6c ngu6n luc dd

clu<rc ghi nhin doanh thu tir ndm

trudc

Tdng cQng

18. Thu 6t minh chonh I
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ch thu chi hin h6i tron nam

'Ar

jNt

-4.

NIm nay Nim trurlcSTT Chi ti6u

16.951.454.929 9.0ss.992.299I Kinh phi tlu'-o. c giao tq cht trong
natn

1.038.726.400 1.811.948.599I 1

Du toiin (d6i v6i trudng hqp tinh
chOnh l€ch thu, chi theo dg to6n

duoc giao)

- Dtr toan NSNN ilrqc giao fir chrt

- D1r todn NSNN duqc giao kh6ng

t$ chi
1.038.726.400 1.81 1.918.599

t.2
St5 thu trong nam (d6i vdi trudng

hqp tinh ch€nh lQch thu, chi theo s5

thu dugc)
15.912.728.529 7.244.043.700

- Kinh phi ti'phi drqc khdu tri, dE

lqi drqc giao tqt chi
- Thu ti cung cdp dich vu sv nghi€p

c6ng

- Thu tir hoat d)ng sdn xudt kinh

doanh khdc
15.912.728.529 7.241.043.700

16.860.481.519 8.969.773. t 882
Chi ho4t tlQng ilug'c giao tq cht
trong nIm

1.835.662.5492.t Chi phi hoat dOng kh6ng giao tu chri 1.230.820.86r

2.2 Chi phi tdi chinh 270.020 859.083

Chi phi gi6 v6n hoat dQng SXKD,
dich vu

13.887 .237.653 6.13 1.648.810t.5

2.4
Chi phi qurin ly cria ho4t dQng

SXKD, dich vu
1.605.577 .909 752.923.461

2.5 Chi phi kh6c 136.575.076 248.619.285

J 56 trich kh6u hao TSCD trong



STT Chi tiOu Nim nay Nim trur6c

nam

Sii trich lip ngudn cii cdch ti6n
luong
Sii nQp thuii vir cic khoin nQp

NSNN theo quy alinh
142.850.275 71.'122.469

Kinh phi chuy6n nim sau

7

Sii ch6nh lfch thu, chi (tiiit kiem
chi) cuiii nim theo co ch6 tiri
chinh

(s1.876.86s) 14.496.642

Phdn ph6i theo co che tdi chinh
(trudng hgp don vi dugc trich l{p
quy)

560.870.383 38.210.592

- Qui ph6t tritln hoat <IQng sg nghi€p 140.21'7.596 11.394.592

- QuI b6 sung thu nhip
- Qu! khen thuong 140.2t7.596 I1.532.000

- Qu! phnc lgi 280.435.191 15.284.000

- Qui du phong 6n dinh thu nhdp

Phdn ph6i theo co ch6 tdi chinh
(trubng hqp dcrn vl kh6ng du-o. c trich
l6p quV)

+ Chi b6 sung thu nhdp

+ Chi khen thu&ng
+ Chi phuc loi
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19. Thu iit -irh chi ti6t n 6n kinh hi man san nam sau

20. Th 6t minh chi ti6t thin du khdn hin h6i/thffm h t chu en nam sau

STT Chi ti6u Nim nay NIm tru'6c

I Kinh phi giao kh6ng tu chri

2

T6ng c6ng

STT Chi ti0u Nim nav Nim truric

1

Gi6 tri cdn lpi cria TSCD - NSNN
I

cap
(192.094.461) (23.713.9s0)

2
Gi6 tri con lai cta TSCD - Qu!
PTHDSN

3
Th6ng du kh6ng phdn ptrOiltnam npt
,1cnuven nam sau

c0ne (192.094.46r) (23.713.9s0)

21. Th6ng tin thuy6t minh chi ti6t th6m cho b6o c6o k6t qu:i ho4t tlQng

4

5

6

D
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Muc 2.7 trong b6o c5o k6t qui hoat dQng "Chi phi khiic" bao gdm tidn chflm
nQp thu6. tiiin cham nQp ciic khoin b6o hi6m xa hQi, b6o hiOm y tii, b6o hi€m thdt
nghiQp, kinh phi c6ng dodn md don vi ch6m d6ng. C6c kho6n niry dd duoc chuyi5n tu
tii khoAn ngdn hdng d6n tdi khoin thu cta Cyc thutl Hd nQi vd co quan 86o hi6m xd
hQi CAu Gi6y. Don vi tu x6c dinh c6c khoin chi phi ndy kh6ng <luqc tinh ld chi phi
hqp ly tru6c khi tinh thuti Thu nhflp doanh nghiQp ndm 2025: s6 tidn 136.575.076
oong

V. Th6ng tin b6 sung cho cic khoin mgc trinh bhy trong 86o c6o luu chuy6n
_.t
tren te

1. Thu 6t minh chi tiiit ti6n nh n tir kinh hi NSNN ci

2. Thu 6t -inh chi ti6t tiin thu vi tr nu'oc n oat

3. Thu 5t minh chi tiSt tidn thu hi le hi

6t minh chi ti6t tidn thu tt'ho v

STT Chi tiGu Nim nay NIm tru6c

I
Rtt du torin ngin s6ch giao trong
ndrn bdng ti€n

93s.794.400 1.525.7 61.706

- Rilt dqr todn NS bdng fiAn mfit 28.550.000 66.15s.000

- Rilt dtt todn chuy1n sb chAnh l€ch
, , .:,.^

thu chi, tiet kidm chi vdo TK tiin g*i
cita don vi
- Rrit khdc 907.244.100 1.459.306.706

2
Ngdn srich cdp bing ti6n mlt trong
nanl

- L€nh chi tiAn thtc chi
- L€nh chi tiin tam ng
-Co quan clip tAn cdp ir ngu6n

1/SN1/

C0ne 935.791.,100 1.525.761.706

STT NIm nay NIm truric
1

'fhu tt
2 Thu tir

T6ng cOng

STT Chi ti6u Nim nav Nim truric
I Phi

2 L0 phi

T6ng c6ng

STT Chi ti6u NIm nar- Nim tnr6'c

I Thu tir hoat clOne

2

4. Thu

Thu tt ho4t dQng

t.I n n hi

€t
\

Chi ti6u
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STT Chi ti0u Nim nay Nim trurSc

I
Ti6n thu tu hoat elQng cung cdp dich
vu su nghi0p c6ng sri dung NSNN

I I Dich vu ...
- Kinh phi cung cap dlch vu su

nshiOp c6ng tt NSNN bAng ti€n

- Don vi thu tu kh6ch hdng

- Dcrn vi thu tt b6n thft 3

2

Ti6n thu tt hoat dQng cung cdp dich
vu su nghiOp c6ng khOng sri dung

NSNN
2.1 Dichvu...
2.2 Dich vu

3
Ti6n thu tii ho4t il$ng sen xuat kinh
doanh khric

l 0.830.098.5 10 6.640.228.955

TiEn thu ir hoot dQng sdn xudt kinh
,.1 ,'

doanh, dich vU ( Ldp thiAt kA KT-
DT, KiAm fta, nghiQm thu, gidm sdt
thi cdng...l\nh vuc do dac diit aail

10.830,098.510 6.640.228.955

Dich vu ..

c0ne r0.830.098.510 6.640.228.955

T6ng cQng

5. Thu 6t ,ninh chi tiiit ti6n thu tir ho td n sin xu6t kinh doanh, dich vu

6. Thu 6t -inh chi ti6t tiiin thu nh khic thu ho trI n chinh

7. Thu 6t minh chi ti6t ti6n thu khic thu c hoat tI n chinh

8. Thu 6t minh chi ti6t ti6n chi khric thu6c hoat tI It chinh

4I
TF

KI

\

STT Chi ti6u NIm nay NIm truric
I Thu khric clia don vi 4.870.300.000

2

T6ng cQng

STT Chi ti6u NIm nav NIm truri'c

I Thu ti€n thu€ TNCN
2 Thu ldi TK
3 Thu khric 9.127.162.015 2.254.658.846

C0ne 9.127.162.015 2.254.658.846

STT Chi ti6u NIm nay NIm tru6c
1 16.808.597.3 l8 6.168.575.873

c0ns r6.808.597.318 6.168.575.873

STT Chi ti6u Nim nay Nim tru6c

9. Thu 6t minh chi ti6t ti6n nh ntl tit kinh hi chi tIAu tu

4.870.300.000

Chi kh6c
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I l. Kinh phi NSNN cAp bdng ti6n

2 2. Kinh phi cdp trOn cdp bdng ti6n

c0ng
1 0. Thu 6t -inh chi ti6t tidn thu tri thanh ,trh bin TSCD

I l. Thu 6t minh ctri ti6t tidn thu hdi ttr cric kho6n iliu tu o von

t2.Th 6t mirrh chi ti6t tidn thu tir lni c6 nhu niII chia

13. Thu 6t minh chi ti5t tt tiGn chi tliu tu xA dun mua s5m TSCE

14. Thu 6t minh chi ti6t ti6n chi tliu tu v6n vho don v khic

15. Thu 6t mi.rh chi ti6t ti6n nh n tr} cdc khoin rlon v tli va

16. Thu t minh chi ti6t ti6n nh vonn o

6t minh chi ti6t cdc khoin tidjn hoin tri

,ri

U

E

STT Chi ti6u NEm nav Nim tru'fc

I
Thu ti€n thanh l1i, nhugng brin

TSCD
300.000

c0ng 300.000

STT Chi ti6u NIm nay Nim trudc
I L DAu tu
2 2. D6u tu

C0ns

STT Chi ti6u Nim nav Nim trudc
I Dugc nhan tir lAi ti6n gti ngan hang 270.020 859.083

2 Durvc chia tir
c0ng 270.020 859.083

STT NIm nay NIm trutic
I Ti€n chi diu tu xAy drmg

2 Ti€n chi rrua sirr TSCD 2l .890.000

c0ne 21.890.000

STT Chi ti0u Nim nav Nim tru6'c

1 DAu tu, g6p vdn vdo . . .

2 DAu tu, g6p v6n vdo ...
c0ne

STT Chi ti6u Nim nay Nim truric
I Vay tt cii nhdn 9.100.000.000 4.870.000.000

2 Vay tt
c0ng 9.100.000.000 4.870.000.000

STT Chi ti6u NIm nay NIm trufc
I Nhan g6p vdn tir ...
2 Nhdn g6p r,6n tt ...

c0ne

STT Chi ti0u NIm nay Nirm tru'6c

1 Titin hodn tra g6c vay tir cii nhdn 5.290.000.000

17. Thu oc va

Chi tiGu
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STT Chi ti0u NIm nav Nim tru'6'c

2

c0ng 5.290.000.000

18. Thuyiit minh chi ti6t cric khoin titjn hoirn tri v6n gdp

STT Chi tiOu NIm nay NIm truri'c

I

2

c0ng
19. Thu 6t minh chi ti6t cic khoin ddn hin hiii cho cht s& hff'u

20. Thuy6t minh cric giao dich kh6ng blng tidn trong k) inh hu0ng tliin b6o crlo

Iuu chu 6n ti6n

21. Thu 6t -inh cic khoin tidn don nam ir nhu'n kh6n d sftd n

22. Thu 6t -inh rii li€u kioh hi NSNN de nh n b5n ti6n tron nam

vI. Thuy6t minh chi ti5t viQc fi6p nhfln, phfrn phiii vir srfr dgng cdc ngudn tlting
g6p tu nguyfn d6 thr.rc hiQn cic ho4t tlQng xi hQi, til thiQn tli tlon v!

\c

Y!

STT Chi ti0u NIm nav Nim trrric
1

2

c0ne

STT Chi ti6u NIm nav Nim tru'6'c

1

2

c0ng

STT Chi ti6u Nim nar Nim trudc
I Ti6n cta du 6n

2 Ti€n cria Qu!
C0ng

STT Chi ti6u NIm nay Nim tru6c

I
Kinh phi tri ngudn NSNN cAp trong
nuoc

935.794.400 t.652.266.t02

a) Kinh phi giao tu chri

b) Kinh phi kh6ng giao tu chrl 935.794.400 1.652.266.102

c) Kinh phi chi ddu tu
d)

2 Ngu6n vi6n tro nu6c ngodi

3
Ngu6n vay no nudc ngodi theo dp

an

1 Kinh phi tai trg nh6 l4 khdc



Chi ti6u
Chi ti6t theo dO van elQng, theo nhd tii trg

theo tiAn, hiQn vit .. .

Don vi
tinh

T6ng sii Ghi chri

1. Dqt van dQng

1 . I . Tdi tro bing ti6n
Sd du ddu nirn
56 nhin trong nam

- Nhd tai tro
Sd dd su dung trong n6m

56 du cu6i ndn-r

L2. Tdi trq bdne hi€n vdt

St5 du diu nam

56 nhdn trong nim
- Nhd tai tro
56 dd st dung trong ndm

56 du cu6i ndrn

1.3

2. Dqt van dong
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VII. ThuyGt minh chi li6t va tni sin ngoiri bing
l. Thu 6t Ininh tiri srin do'n di thu6, m nh n irh h a con

T,

ll

il

nn

Chi ti6u

B6n cho
thu6/cho
muqn/il{t
mdy/nhd

git'
h6/nhd

gia cdng

sii aAu

nim

L Tdi sin ilon vi di thu6, muon:

1.1. Tii san di thud ...

1.2. Tdi san, rniiy m6c thiCt bi md nhi
,I ;. ,.- ,

thdu cung crip sau khi tring th6u vilt
tu h6a chdt duoc phdp <Iat tai don vi
dri khai thac st dpng

1.3. Tii sin di rnuon

2. Tdi sin nh{n git hQ" nhdn gia
c6ng:

2.1. Tdi san don vi khric nhd giir h0

2.2. Titi sdn tam git chd gidi quy0t

2.3. Vat tu, hing h6a nhdn cl6 gia

c6ng, ch6 bi6n:

sii cuiii
nim



2.4. Tii sin nhdn tdi trg phdi bdn

giao cho don vi kh6c nhung chua birn
giao:

2.5. Tei sin nhfln gifi hQ, nh{n gia

c6ng kh6c:

Tiing cQng
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2. Thu 5t minh chi ti6t c6n d n dan sri'd nc

VIII. Th6ng tin thuy6t minh khrlc
1. SU kign ph6t sinh sau ngiry 3l/12 nlm biio crio d6n ngdy ph6t hanh BCTC da diAu

chinh viro sd liQu cia kj, ktl torin dd kh6a s6

2. Thuyiit minh s6 liou di€u chinh htii t6, 6p dung h6i td vao s6 du dAu kj,rren Bao

c6o tinh hinh tdi chinh nf,m

3. Thuytlt minh s6 liQu rip dung tr6i t6 vao s6 ligu nam trudc trOn Brio crio k6t qui
ho o nam n

\
{
\l,r

IH

4I

STT Nhdm/lo4i tiri sin 56 cudi ndm
sii aiu
nam

I
Miiy in laser den trdng Canon LBP246dw
( A4 / A5 I dilo mat/USB/LAN/Wifi )

3.703.2402
PC I{ACOM H-DRAGON PRO V6H ( Intel i5
12400 I l6GB RAIi, 512GB SSD )

3
Mdn Hinh LG 27MS500-B
(27inchlFHD/lPS/ 1 00Hz/5ms)

1.249.537

4
PC HACOM BUSINESS V8 (Intel i3
12 r00/8GB RAIW256GB SSD)

3.795.833

5
Mdn Hinh LG 27U41lA-B(2'7
inch/FHD/lPS/1 2OHll ms)

1.286.574

T6ng cQng 12.951.850

Chi tiOu

56 lieu da trinh biry tron
86o crlo tinh hinh tdi

chinh nim truric

^i,.1so dreu

chinh h6i
to

56 5p dqng
h6i t6

56 liQu sau

tlidu
chinh/6p

dqng h6i t6

2....
T6ng c6ng

Chi ti6u
56 lieu da trinh biry tran B5o crio

k5t qun ho4t tlQng nim tnr6'c
56 ep oung

, l. .r
hor to

Sai liOu sau

{p dqng h6i
!,

to

I

2

T6ng cQng

2.916.666

I



4'1

4. Th0ng tin thay d6i so vtii b6o cdo tdi chinh lcj'trudc

Nnm 2025 don vl 6p dung ch6 dQ kt! todn hinh chinh su nghiQp theo Th6ng tu

24/2024/TT-BTC ngdy l7lo4/2024 thay th6 Th6ng tu lO7lz}finT-BTC ngdy

tollol2oll cria BQ tru0ng BQ Tai chinh. viQc chuy6n si5 du cu6i ki, cira cric tdi khoin

n?m2024 sang dAu kj'ndm 2025 d1duo.c thgc hiQn theo huong dfin chuy'ln sd du tqi

Thdng tu 24120241TT-BTC ngdy 171412024.

5. Th6ng tin vE cric b6n li€n quan

6. Thdng tin khdc

Ngdy jl thdng l2 ndm 2025

Gidm d6c

L6 Thi Hiing Vin LG Th! H6ng Vin

Ngudi lip
(Ky, lp vd rtn)

Phg trdch K6 tori'n
(Ki,, ltp vd t0n) n, d6ng diu)

Huv Toin

TBUNG TAM

KIEM OI

h



86 N6ng ngh
Cuc Chuy€n
Don vi b6o

MAu BOs/BCll-(l-llN
(Kdm theo Th6ng tu s6 'l O8l2O25lTf -BTC ngriy l4 thiing I I ndm 2025 cria 86 truOng 86 Tii

BAO CAo vE NHU.NG THAY DOI TRoNG TAI SAN TIIUAN HoP NHAT
Nim 2025

Don vi tinh: d6n

RUNG TAM

T{Hf,

'o\
'o

o c oE

e i
ol tr

(l[c khodn m c tii s:in th nc thu ua

Qu thu c drvn Kinh hi mang san

STT Chi tieu
Chdnh
lfch t.1"

sie hiii
do:li

Th{ng du/th6m
hut lfiy k6 Qui...

Kinh phi
czii c:ich

ti6n lurrng

Kinh phi
kh:ic rnang

sang nlm sau

u 1 2 _) 4 6 7 8
I So du diu nirl 1.213.524.6t7 I 69.065.761

t.l Di€u chinh sd du clau n iitll
2 tron natnTirr 143.607.596

Giirn trcn n an] 195.48.1.461 10.8 t 5.000
1 oS LTd C I +LI Io anltl 4 I I I 2( ) I .0r 8.040.l5 I 30r.858.359

dinh

V5n gtip Qu!' phrit tri6n
hn4t dQng sqr'

nghiQp
Qui...

5



Bi6u O2/TSCD -BNNMT
CUC CHUYEN DOI SO

TRUNG TAM KIEM DINH

BAo cAo rONG Hqp rAr sAN NAlr zozs
PHAN 56 LIEU

TT NQi dung -,t 
I

I ong so Ghi chri

A NGUYIN GIA 2.901.226.715

I TSCD hfi'u hinh r.003.2r2.633

I Si5 dAu nim 170.2r8.183
2 Ting trong ndm 832.994.450
3 Gi6m trong ndm
4 50 cuot nam 1.003.2t2.633

II TSCD vd hinh r.898.014.082
1 56 d6u ndm 1.898.014.082
2 Tdng trong nim
3 Giarn trong nin-r

4 56 cu6i ndm 1 .898.01 4.082
B HAO MON 1.883.186.564
I TSCD hfi'u hinh 883.079.933

I 56 dAu ndm 95.242.783
2 Tdng trong ndm 787.837.150
3 Gi6m trong ndm

4 56 cu6i ndm 883.079.933
II TSCD v6 hinh 1.000.106.631

1 S0 diu ndm 762.8s4.870
2 Tdng trong ndm 237 .251.761
J Gi6rn trong ndm

4 56 cudi ndm 1.000.106.631
C GIATRI CON L4I 1.018.040.151
I TSCD hiru hinh 120.132.700

I Sd dAu ndm 74.975.400
Ting trong nim 102.932.000

l Gi6m trong ndm 57.774.700
4 56 cu6i nem 120.132.700

II TSCD v6 hinh 897.907.451
I 56 diu nam 1.135 .t59.212
2 Tdng trong nim 0

3 Gi6m trong ndm 237.251.761
56 cu6i ndm 897.907.4s1

(

2

4



PHANTHUYETMINH
1 Nguy6n gi6

a) Nguy2n gid TSCD hiea hinh tdng:

Tdng nguy6n giri trii srin theo Quy6t dinh giao
tdi sin s5 06aIQD-CDS rlgity 261312025: Xe 6
t6 Mercedes-Benz, Bi6n s5 Aang k! 29A-

- 015.12

Ting nguy€n gi6 tdi san theo Quy6t dinh giao
tii sdn s6 06aIQE-CDS ngity 261312025:BQ

m6y tinh VietPC 15450

Tdng nguyEn gi6 tdi sin theo Quy€t dlnh giao
tiri sin s6 06a/QE-CES ngity 261312025:DiEu
hoanhi€td6LG l8000BTU

Ting nguyCn gi6 tdi sin theo Quy6t dinh giao
trii srin s6 06a/QD-CDS ngtty 26/3/2025:Eidu
hda nhi6t d0 LG 18000 BTU(2)

Tdng nguy€n giri tdi sin theo Quy6t dinh giao
tdi sin s6 06aIQD-CDS ngity 26/312025:Mity
di6u hda Daikin 12000 BTU

Tdng nguy6n gi6 tdi sAn theo Quy6t dinh giao
tiri san s6 06aIQD-CDS ngity 261312025:Mity
didu hoa Daikin 18000 BTU

Ting nguy6n gi6 tdi s6n theo Quy6t dinh giao
tdi sAn s6 06aiQD-CES ngity 261312025: M6y
di6u hoa Daikin 18000 BTU(2)

Ting nguy€n giri tdi sin theo Quy6t dlnh giao
tdi s6n sO 06aIQD-CDS rgity 26/312025:Miy
qu6t DR 6030C 220-240V Canon

Ting nguy6n gi6 tdi s6n theo Quyilt dinh giao
tdi srin sO 06a/QD-CDS ngdy
2613 12025 :Desktop PC Dell Inspion39l OMT
70297319 + Monitor DellG2422HS (23.8
inch)

832.994.450 itdng

453.324.000 iling

29.627.354 d6ng

1 1.000.000 itins

1r.000.000 d6ng

12.650.000 d6ng

17.050.000 d6ng

17.050.000 d6ng

129.218.096 d6ng

4
rer

tH
(i

C;\

50.050.000 d6ng



Tdng nguyEn giri tdi s6n theo Quy€t dinh giao
tdi san s5 06a/QD-CDS ngdy
2613 12025:Desktop PC Dell Inspion39l OMT
70297319 + Monitor DeLLG2422HS (23.8

inch)(2)

Thng nguy6n gi6 tdi srln theo Quy6t dinh giao
tdi sirn s5 06a/QE-CDS ngity 261312025:

Laptop LG Gram 2022 1 4290Q-G.AH75A5

NguyAn gid TSCD vb hinh tdng
Nguy€n gid TSCE hiru hinh gidm:
Nguydn gid TSCE vO hinh gidm:
Hao mdn
Tdng Hao mdn TSCE hiru hinh

TEng hao mon TSCD hiru hinh do ghi nhdn
gi6 tr! hao mon lfiy k6 theo theo Quyi5t dlnh
giao trii san si5 OOalqE-CDS ngdy 261312025:
Xe 6 t6 Mercedes-Benz, Bi6n sti dang ky
294-015.12

Ting hao mon TSCE hiru hinh do ghi nhfn
gi6 tri hao mdn lty k6 theo Quy6t dinh giao
tdi s6n s6 06a/QD-CDS ngiry 261312025:Di€u
hdanhi6td6LG 18000BTU

Ting hao mon TSCD htu hinh do ghi nhAn
gi6 tri hao mon lfry kti theo quy6t dinh giao
tdi sdn s6 06aIQD-CDS ngity 261312025:Ei€u
hda nhiQt d0 LG 18000 BTU(2)

Tdng hao mon TSCD hiru hinh do ghi nh4n
gi6 tr! hao mon lfry kti theo Quytit dinh giao
tAi sAn s5 06a/QD-CDS ngiry 261312025:Mity
di6u hoa Daikin 12000 BTU

50.050.000 tl6ng

51.975.000

787.837.150

d6ng

b)

c)

d)

2

a)

iting
tling

d6ng
oong

453.324.000 d6ng

29.627.354 ddng

1 1.000.000 d6ng

1 1.000.000 ddng

,rEt

M

,N

9.487.500 ddng

TEng hao mdn TSCD hAu hinh do ghi nh4n
gi6 tri hao mdn lfiy kt! theo Quytit dinh giao
tdi sin s5 06aIQD-CES ngiry 2613/2025:Bd
m6y tinh VietPC 15450



Tang hao mon TSCD hiru hinh do ghi nhfn
gi6 tri hao mon liy k€ theo Quy6t dlnh giao
tdi s6n sd 06aIQD-CDS ngity 261312025:M6ry
di6u hda Daikin 18000 BTU

Tdng hao mon TSCD hiru hinh do ghi nhAn
giri tri hao mon lfry k€ theo quy6t dinh giao
tdi sin s5 06a/QD-CDS ngity 26/312025:Mity
di€u hda Daikin 18000 BTU(2)

Tdng hao mdn TSCD hiru hinh do ghi nhAn
gi6 tri hao mdn lfry k6 theo Quyiit dlnh giao
tii sdn sd 06aIQD-CDS ngity 26/3/2025:May
qudt DR 6030C 220-240V Canon

Tdng hao mon TSCD htu hinh do ghi nhQn
gi6 tri hao mon lty k6 theo Quyilt dinh giao
tAi s6n sd 06a/QD-CES ngdy
2613 12025:Desktop PC Dell Inspion3g I OMT
70297319 + Monitor Delrl G2422HS (23.8
inch)

Tdng hao mon TSCD hiru hinh do ghi nh4n
giri tri hao mon lfry k€theo theo Quyi5t dinh
giao trii san sO OOaIQO-CDS ngdy
2613 12025:Desktop PC Dell Inspion3g I OMT
70297319 + Monitor Dell G2422HS (23.8
inch)(2)

Tdng hao mdn TSCE hfru hinh do ghi nh4n
gi6 tri hao mdn lfiy k6 theo theo Quy6t dinh
giao tdi san sO 06alqD-CDS ngdy 26/312025:

- Laptop LG Gram 202214290Q-G.AH75A5

TEng do hao mdn TSCD hiru hinh do trich
- hao mon TSCD hftu hinh tdng trong nim:
b) Tdng hao mbnTSCDvb hinh
- Tdng do hao mdn TSCD vd hinh do trich hao r
3 Gin tricdn l4i

a) Gid tri cbn lqi ting TSCD hfi'u hinh

Tdng do dugc giao theo Quyiit dinh giao tdi
san sO OOalqO-CDS ngiy ?61312025:Miry

- didu hoa Daikin 12000 BTU

12.788.000 d6ng

12.787.500 ddng

129.218.096 d6ng

20.020.000 d6ng

<{,

G TAI

olN/

20.020.000 d6ng

20.790.000 d6ng

57.774.700
237.251.761

237.251.76t

102.932.000

d6ng
oong

d6ng

d6ng

3.162.000 d6ng



Tdng do duoc giao theo Quy6t dinh giao trii
sen s5 06alqE-CES ngdy 26/312025:Miy
tlidu hoa Daikin 18000 BTU

Tdng do du-o. c giao theo Quytit dinh giao tdi
san sO OOalqO-CDS ngdy 26/312025:Desktop
PC Dell Inspion391OMT 70297319 +

Monitor Dell G2422HS (23.8 inch)

8.525.000 d6ng

30.030.000 iting

30.030.000 d6ns

31.185.000
57.774.700

237.251.761

237.25t.76t

ding
d6ng

d6ng
<l6ng

Ting do dugc giao theo Quy6t dinh giao tdi
san sO OOa/qO-CDS ngdy 261312025:Desktop
PC Dell Inspion39lOMT 70297319 +

- Monitor Dell G242?HS (23.8 inch)(2)

Tdng do dugc giao theo Quy6t dinh giao tdi
san sO OOalqO-CDS ngdy 2613/2025: Laptop

- LG Gram2Q22 I4Z90Q-G.AH75A5
b) Gid tr! cin lgi gidm TSCD hitu hinh

Gi6m gi6 tri TSCD hiru hinh do trich hao
- mdn TSCD hiru hinh gi6m trong nim:
c) Gid tri cbn lgi tdng TSCD v6 hinh
d) Gid trici)n lgi gidm TSCD vd hinh

GiAm gi6 tri cdn l4i TSCD v6 hinh do trich
- hao mdn TSCD vO hinh gidrm trong nim:

57.774.700

b
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THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

	 Rector 

Ilanol•Ilnivcrity•of liking and -Geology 

confers 

THE DEGREE OF BACHELOR 

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 

	Hieu trusong 	 

	interns Dpi Ape - 	Pia chat 

di) 

BANG TOT NGHIEP DAT 11QC 

Upon: (Mr, Ms) 	 Dang Trong.Hop 	 

	Dath...hOur.BAns...1977.8.11... 

Cho: 	 D.4ng.Trg.ng.Hcip 	 

Born on: 	 221411987 tInh: 	  Nam 	  

Major in: 	 Surveying.Ensineering 	 Ngay, thang, nam sinh: 221411987 

Ranking: 	 OS& 	  Nganh dao talc): 	 Trde dia 	 

Mode of study: 	 full Lithe 	  Xep loai tot nghiep: 	 

Hinh thtic ciao tao: 	 Chinh guy 	  

Serial number: 	  

Reference number: 	  
gGs adgcan 

So vao so cap bang- 50-0oo t•TS' 

00086362 S6hiew 	  
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w at 

nam 8 2016 thang 

Cho: 	Ong Duong Kim Ming 

Ngay sinh: 	 23/9/1993 

Nam t6t nghiep: 	 2016 

>Cep loai tot nghilep: 	Khá 

Hinh thCrc clao WO: 	Chinh quy 

Ha No i ngaY 16 

CONG HOA XA •HOI CHliNGHTA VIST NAM 

HICU TRUCING 

TRUONG DAI HOC MO - DIA CHAT 

cap 

BANG Kt SU 

KY THUAT TRAC DIA - BAN Do 

solieu:  459861 
S6 vao so cap bang: 2016\cQ\1617  PGSTS jai At 

I J 

g 

. 1 	j.I 	 • 1 	 j . 	 • 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

THE RECTOR OF 

HANOI UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY 

has conferred 

THE DEGREE OF ENGINEER 

IN SURVEYING AND MAPPING ENGINEERING 

Upon: 	Mr Duong Kim Dong 

Date of birth: 	23 September 1993 

cciiYear of graduation: 	2016 
/ 

Degree classification: 	Good 
 

CZ- 
-", / 

Mode of study: 	 Full-time 

Hanoi, 16th  August 2016 

Reg. No: 2016\CQ\1617 
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TRUa 
"2. 	DA' HOC 
* C4NG NGNS 
0  THONG TIN VA 

TRUY641116N 
A/ 

PC  r H 	1-‘CI  

TRUONG 

TSTICIguyen Van Tao 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

THE RECTOR 
UNIVERSITY OF INFORMATION 

AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 

THAI NGUYEN UNIVERSITY 

has conferred 

THE DEGREE OF ENGINEER 
MAJOR IN INFORMATION TECHNOLOGY 

Upon: Ms Nguyen Thi Vang 

Date of birth: 22 January 1992 

Year of graduation: 2015 

Degree classification: Good 

Mode of study: Full-time 

Thainguyen,22 October 2015 

CONG HOA XA" HOI CHU NGHIA VICT NAM 

HIEU TRUONG 
TRIIONG DAT HQC CONG NGHE 
THONG TIN VA TRUYEN THONG 

DAI HQC THAI NGUYEN 
A cap 

BANG Ki? stY 
NGA.NH CONG NGIlt THONG TIN 

Cho: Ba Nguyen 77s1 Rugg 

Ngay sink 22/01/1992 

Nam tot nghilep: 2015 

Xe'p loai t& nghie'p: Kb d 

Hinh thuc dao tao: Chinh guy 

Thai Nguyen, ngay 22 thang 10 ncim 2015 

sá hiu:  0016499 
Reg. No: C1V77-2015/391 	

S6 \Tao s6 cAp bang: CNTT-2015/391 
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SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 	 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIeT NAM 

THE RECTOR OF 	 lIEU TRUtiNG 

HANOI UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY 	 TRUtING BA! HOC MO - DIA CHAT 

has conferred ca) 
BANG KY SU THE DEGREE OF ENGINEER 

IN SURVEYING AND MAPPING ENGINEERING 	 Kt THUAT TRAC NA - BAN Do 

Upon: 	Ms Pham Thi Le Cho:  Ba Phgm TM Le 

Date of birth: 	17 September 1994 	 Ngay sinh: 	17/9/1994 

Year of graduation: 	2017 	 Nam tot nghiep: 	2017 

Degree classification: 	Very good 	 Xgp loai t6t nghiep: 	Gini 

Mode of study: 	Full-time 	 Hinh th(rc dao tao: 	Chinh quy 

Hanoi, 08 1k  August 2017 	 Ha N Oi  ,  nga • 
so [lieu:  460500 

Reg. No: 2017\CQ\1546 	 SO vac) só cap bang: 2017\c0346  pars zi twzrii din  

Ait:  "'JONG 
WO if 

'NOØ1 
.4* 

thang 8 nam 2017 

LONG 
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HàNoi,ngày20 thang 10 nam 2017 
Win 6 

ITRLIONGDAi HOC 
XINNDOANH 

VA CONG NGH 

HA Noi 

ran Phuung 

S6 hieu:  0 1 0 9 5 9 
S6 vao se; cdp bang: 2488/0118 

meagaeaeaeaeaeaeaoaea&gaeneagmagaoaoneneagaonommaemagaemagaoaeaeaoagi 
-3
')/

3F
&

OD
ea

ea
e ceig

ae
ag

g
O

D
O

ea
 

has conferred 

THE DEGREE OF BACHELOR 

STATE GOVERNANCE 

Upon: 9rts,  Zia CU6 nit Wit 
Date of birth: 	05 June, 1995 

Year of graduation: 	2017 

Degree classification: 	Good 

Mode of study: 	Full - time 

Reg. No.2488/0T18 

cap 

BANG CU NHAN 

QUAN Lt NHA NUOC 

Cho: 934/ Zeit TS %Is crin  
Ngay sinh: 	05/06/1995 

Nam toet nghiep: 	2017 

X6p loai t6t nghi'ep: 	Khci 

Hinh auk dao tao: 	Chinh quy 
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SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
	

CONG HOA XA HOI CHIJ NGIHA WET NAM 

RECTOR 
	

HIttl Tittle:NG 

HANOI UNIVERSITY OF BUSINESS AND TECHNOLOGY 
	

TRUeNG DA! HOC KINH DOANH VA CONG NGHt HA NOI 
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ANSAO

coNc NHAN Hgc vI vA cdp ni,,Ni rrq,,c si

crAM Ddc
TRr,rNG rAu c0xc NGHS ?Ao r+o r HS mrdxc @c LA!{

x(c Nrrfur

r{r
GTAY XA{;

Ong/Blr: Qfr ghi ghn ghrt&
Sinh ngiy: t r/oz/tg*s
T4i: Z6da.enh

Dii holn thanh Chrilag trinh diro t4o vi duU.c D4i hgc Crriggs (Hoa Ki) cong nh4n
hqc vi vd c{p b&lrg @c si euin tri Ktnh doanh tnmel

IE tdt nshi€p vi trao b8ng Ttr+c si drlo.c td chric vlo ngiy 16 thdng 03 n;tm 2ott tli
Vtrn Mi6u - Qu& Tfi clf,nr, Ha NOi

0H0NG TH.U0 gin snoourc vdiolr a11ir,,1

NgAy: 0 6 -0{- 20:l HA Nfli, nsdy 11 tbdng 03 nd,m 2011
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E. PHỤ LỤC 

BẢN SAO CÁC HỢP ĐỒNG 



CQNG 116A XA HQI CHIJ NGHIA VItT NAM 
Dec  lap - Tty do - Ranh phfic 

Hoa Binh, ngay 25 thcing 4 nom 2019 

HQP BONG NCH 	VAN 
Huy dOng sin  36  /HD-DVTV 

Thlyc hien goi thAu: Lep thiet kek thuet, dv tofin do dc dia chinh, cAp 
gifiy chfrng nhen quyen sii. dung &At, quyen so' him nha it vã tai sfin khfic gn 

lien voi dfit huyen Cao Phong tinh Iloa Binh. 

Can dr BO Luat Dan sv ngay 24 thang 11 nam 2015; 

Can cir Luat Ddu thau ngay 26 thang 11 nam 2013; 

Can cir Nghi dinh s6 63/2014/ND-CP ngay 26 thong 6 am 2014 cita Chinh 
phit quy dinh chi ti6t mOt s6 dieu cüa Luat Dau than ve Iva chon nha th'au; 

Can cir ThOng tu sie 136/2017/TT-BTC ngay 22/12/2017 dm BO Tai chi 
Quy dinh lap, quan 1, sir dung kinh phi chi hoat Ong kinh th d6i veil the nhiem 
chi ve tai nguyen moi truemg; 

Can eü C8ng van s6 2168/VPUBND-NNTN ngay 25/12/2018 dm Van 
phemg UBND tinh v vice chit tnrong Lap thiet k ky thuat, dv toan do Sc dia 

c'ap giay chimg nhan quyen sir dung dat, quyen ser hiru nha 0 va tai sari khac 
On lien veri dat huyen Cao Phong tinh Hem Binh; 

Can cir Quyat dinh s6 121/QD-STNMT ngay 23 thang 4 nam 2019 dm SO 
Tài nguyen va Med truemg v viec chi dinh nha thau thvc hien g6i thau: Lap thiSt 
ke ky thuat, dv toan do dac dja chinh, cap giay chimg nhan quyen sir diwg tat, 
quyen sex him nha 0 va tai san khac On lien voi tat huyen Cao Phong tinh Heia 
Binh; 

Horn nay, ngay ngay 25 thing 4 nam 2019, tai SO Tai nguyen va MOi trayng 
tinh Him Binh, chimg toi dai din cho cac ben lcy hop thing gm c6: 

1.1)0 din Chü du hr (Ben A): Sit Tai nguyen va Med throng tinh Him Binh 

Do Ong Dinh Van Hee, 	 Chirc vu: Gam Mc SO 

Dia chi: Duemg Trail Hung Do, phuemg Phuang Lam, thanh pho Hoa Binh, 
tinh Hoa Binh. 

Tai khoan s6 9527.2.1033809 tai Kho bac Nha nuac tinhlioa Binh. 

Ma s6 thus: 5400 216 644. 

Dien thogi: 02183 853 385; 	Fax: 02183 852 323. 
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II. Di din nha than (Ben B): Trung tam Kiem dinh san pham cling 
nghe thong tin 

Di din: Ong Le Huy Toan, 	Chile vu: Quyen Giam doe 

Dia chi: SA 28 Pham Van &mg, phuong Dich Vong Hu, quail Cu Giay - 
TP Ha Noi. 

Dien thoai: 024 62542067; 	Fax: 024 37548925 

Tai khoan se: 113.000.080.336 tai Ngan hang TMCP Ging Thucmg Viet 
Nam — Chi nhanh Nam Thang Long. 

Ma ngan hang: 012.010.08 

Ma sa thue: 0100802790007. 

Sau lchi thao luan ky cac nOi dung, hai ben dã di den theng nhat Ic5r ket hop 
deing ve viec thuc hien gad than: Lap thiet 	thuat, du toan do Sc dia chinh, cap 
giay chimg nhan quy'en sir dung dat, quyen sey hcru nha & va tai san Ichac gan lien voi 
dat huyen Cao Phong tinh Hea Binh, ved cae diet' khoan sau: 

,3744  

Dieu 1. Nei dung cling viec 

Ben A giao cho ben B va ben B dang thuc hien g6i thau: Lap,  thiat k 	:At y 
thuat, du toan do dac dia chinh, cap giay chimg nhan quyen sir dung dat, quyen se( 

GNE) GTI Hi; hau nha & va tai san khac gan lien vai dEt huyen Cao Phong tinh flea Binh. 

Dieu 2. Trach nhiem ciia mOi Ben 

2.1 Trach nhiem dm ben B 

Trung tam Kim dinh san pham c6ng nghe thong tin c6 nhiem vg thuc hien 
g6i thau: Lap thiet ke key thuat, du toan do dac dia chinh, cap giay chung then 
quyen sir dung dat, quyen sa h&u nha & va tai sin khac gan lMn ved dat huyen Cao 
Phong tinh Hoa Binh theo dung cac van ban Song can hien hanh cüa Nha nuac va 
dung flan do do UBND tinh d ra. 

2.2. Trach nhiem cila ben A 

Sau lchi duce cap kinh phi, ben A den hanh thanh toan kinh phi cho ben B 
theo dung dieu Ichoan cam ket trong hoop clang nay (Dieu 4). 

Dieu 3. lEnh fink hap ding, gia tri hap ding: 

ITmh thuc hop ding: Hop ding theo don gia dieu chinh 

Gia tri hop dAng tam tinh la: 445.000.000 (tang (Bang chit: BAn tram b 'An 
muai lam trieu dAng). 

Gia tri thanh toan chinh thuc la gia tri duot UBND tinh Hoa Binh phe duyet. 

Dieu 4. Tam Ong, thanh tofin hap ding . 

2 



KIEM D!NH 
SikN PHA'  
CoNG NG 
THaNG TIN 

vs.teiv.a.  Ala  0.  

' t. TRUNG TA 

F 
.a 

v"a  
uy Toan 

4.1 Tam 1mg, thanh toon hop tang 

Tam fing: IChOng tam ung 

Thanh toan kinh phi: Sau lchi ben A dugc cAp kinh phi va ben B hoan thanh 
ding viec theo hop (tang. 

4.2. Hinh thIrc thanh toan: chuyen khoan. 

4.3. Fang tin thanh tothn: Tien Viet Nam (VND). 

Dieu 5. San pham giao nOp 

De cumg va dkr toan lap Atlas tinh Hoa Binh: 10 b0; 

Cac van ban, bao cao trong qua trinh lap, them dinh va phe duylet. 

Dieu 6. Thiri gian thyt hi§n hov ding 

Theri gian hoan thanh: la 60 ngay, k tic ngay lcY hop clang. 

Dieu 7. Dieu khofin thi hanh 

Cac ben cam at thuc hien clung cac dieu lchoan ten cilia Hop clang nay. 

Hai ben có trach nhiem phai hop, h trg nhau tá chirc tri6n lchai thkrc hien 
ding viec theo k hoach va lien do dal quy dinh. 

Hop ding nay có hieu lye ketic ngay ky, dugc hai ben nhet tri . thong q 
va lap thanh 06 ban có giá tri phap 1 nhu nhau, Ben A gift 04 ban, Ben B gift 
ban de lam can dr thkrc hien" 

031 DIEN BEN Aft 
QUYEN GIAM DOC 	 DOC 

1, H. 
Ot' >. 

sd 
TAI NGpY 

VA _ 
* MOI TRU 

Dinh Van Hoa 

031 DIEN BEN B 
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CQNG H6A 3CA HQI CHU NGHIA VIVT NAM 
Dec  lap - Ty do - Hanh phtic 

lida Binh, ngay 28 tilting 4 ;lam 2020 

HOP BONG INCH VLJ TU.  VAN 

Hay doting se: 23/HD-DVTV 

Thtyc hien got thfiu: Lap thiet ke kly thufit, dty toan do dc Ifip ba'n do 
dia chinh gin val (tang kY, Ifip ht) so* dia chinh, cip gifiy chting nhfin va xfiy 
dcyng co s& dik lieu dfit dai huyen Mai Chfiu, tinh Hem Binh. 

Can dr BO Luat Dan sr s6 91/2015/QH13 ngay 24/11/2015; 

Can cif Luat DL than sa 43/2013/QH13 ngay 26/11/2013; 

Can cir Nghi dinh s6 63/2014/ND-CP ngay 26 thing 6 narn 2014 dm Chinh 
phü quy dinh chi tit met s6 dieu cüa Lust DL thAu ve lua chon nha thau; 

Can cir Thong tu s6:136/2017/TT-BTC ngay 22/12/2017 cila BO Tai chinh 
Quy dinh lap, quail 1, sir dung kinh phi chi hoat Ong kinh tá dai yeti cac nhiem vu 
chi ve tai nguyen mei tnrong; 

Can cir COng van sa 27/VPUBND-NNTN ngay 08/01/2020 ciia Van phong 
UBND tinh v viec chit tracing Lap thiet Ice ley thuat, dr than do dac lap ban de dia 
chinh gan yeti dang kY, lap he so dia chinh, cap giay chimg nhan va xay dung ca ser 
du lieu &At dai huyen Mai Chau, firth Elea Binh; 

Can cir Quyet dinh s6 162/QD-STNMT ngay 24 thang 4 nam 2020 cila Sà 
Tai nguyen va Mei twang va viec chi dinh nha than thicre hien goi that': Lap thiet 

ky thuat, chr toan do dc 14 ban de dia chinh gan vai r  clang kY, lap he so dia 
chinh, cap giay chi:mg nhan va xay dung ea sa dit lieu dat dai huyen Mai Chau, 
tinh Hee Binh; 

Horn nay, ngay ngay 28 thang 4 nam 2020, tai Ser Tai nguyen va Mei 
truang tinh Hoa Binh, chimg toi dal dien cho cac ben 14 hop deng gem c6: 

L Dal din Chu du ttr (Ben A): So. TM nguyen va Mei truirng tinh Boa Binh 

Ong: Nguyen TrAn Anh 	Chirc Giam dc 

Dia chi: Duang Tran Hung Dao, phuong Phucmg Lam, thanh ph a Hoa 
Binh, tinh Hoa Binh. 

Tai lchoan s6 9527.2.1033809 tai Kho bac Nha ntrot tinh Hee Binh. 

Ma sa thue: 5400 216 644. 

Dien thoai: 02183 853 385; Fax: 02183 852 323. 
1 



II. Dqi din nha thAu (Ben B): Trung tam Kim dinh san pham &mg 
nghe thong tin 

	

Ong: Le Huy Toan 	Chirc Quyen GI= dc 

Dia chi: Si; 28 Pham Van fang, phueng Dich V9ng Hu, quan Cu Giay - 
TP Ha NOi. 

Dien thoai: 024 62542067; 	Fax: 024 37548925 

Tai khoan sa 113.000.080.336 tai Ngan hang Thucmg mai Ca phan Cong 
Thucmg Viet Nam — Chi nhanh Nam Thang Long. 

Ma ngan hang: 012.010.08 

Ma sá thue: 0100802790007. 

Sau khi thao luan Icy ck nOi dung hai ben da di den thang nhat k ket hgp 
&Mg ve viec thut hien goi thau: Lap thiet Ice ky thuat,,  du toan do dac lap ban do 
dia chinh gan yeti dang V, lap ho so dia chinh, cap giay chimg nhan va xay dung 
ca s& du lieu dat dai huyen Mai Chau, tinh Hee Binh, voi cac diet' khoan sau: 

Dieu 1. Ni dung ding viec 
Ben A giao cho ben B va yen B dang thuc hien goi thaw Lap thiet kE ky 

thuat, dii toan do dac lap ban do dja chinh gan voi clang V, lap he, so dja chinh, 
cap giay chi:mg nhan vá xay dung CO ser dit lieu dat dai huyen Mai Chau, tinh Flea 
Binh. 

Dieu 2. Trach nhiem ciia mi Ben 
2.1 Trach nhiem cila ben B 

Trung tam Kiem dinh san pham cling nghe thong tin co nhiem vi dux 

	

hien goi thau: Lap &let ke 	thulat frdv toast do dac lap ban do dia chinh gan vói 
dang V, lap ho so dia chinh, cap giay chi:mg nhan va xay dung co ser dit lieu dat 
dai huyen Mai Chau, tinh Hee Binh theo ding cac van ban huong clan hien hanh 
cUa Nha nu& va dung tien dO do UBND tinh de' ra. 

2.2. Trach nhiem cfla ben A 

Sau khi dugc cap kinh phi, ben A tien hanh thanh toan kinh phi cho ben B 
theo &mg diu Ichoan cam ket trong hgp &mg nay (Dieu 4). 

Dieu 3. Ifinh fink loyp dOng, gil ttj htyp dAng: 
Hinh tit hgp clang: Hop dang theo don gia dieu chinh 

Gia tri hgp dang tam tinh la: 460.000.000 dang (Bang chit: Ban tram sau 
muai trieu dang). 

Gia trj thanh toan chinh thirc la gia tri dugc UBND tinh Hôa Binh phe duyet. 

Dieu 4. Tam 	thanh toan hqp dOng 
4.1 Tam Ung, thanh toan hgp clang 
Tam ung: Khong tam ang 

Thanh toan kinh phi: Sau khi ben A dugc cap kinh phi vã ben B hoan thanh 
c8ng viec theo hop (tong. 

2 
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T R U NC TA 
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SAN PHAM 
GONG NGH 
THaNG TIN 

e Huy Toan guy& Tan Anh 

4.2. Hinh thirc thanh toan: chuyen khoan. 

4.3. Bang tin thanh toan: Tien Viet Nam (VND). 

Dieu 5. San phAm giao nyp 
Thiat ká ky thuat, dy toan do dac lap ban do dia chinh ga.'n yeti clang kY, lap 

sor dia chinh, cap giay chung than va xay dyng ca so' du lieu dat dai huyen Mai 
Chau, tinh Hata Binh: 10 b0; 

Cac van ban, bao cao trong qua trinh lap, tham dinh va phe duyet. 

Dieu 6. Thôi gian thkrc hiO hop clang 
Thai gian hoan thanh: la 60 ngay, Ice tir ngay IcY hop clang. 

Dieu 7. Dieu khoin thi hanh 

Cac ben cam ket thyc Men dung the dieu khoan ten cüa H9p dang nay. 

Hai ben có trial nhiem phi hop, ha" try nhau t6 chtic trien khai thgc hien 
cong viec theo kê hoach va tien cl)c) cid quy dinh. 

Hgp dang nay có hieu lye Ice tit ngay k, &we hai ben nil& tri thong qua 
va lap thanh 06 ban có gia tri phap 1 nhu nhau, Ben A gift 04 ban, Ben B gift 02 
ban de lam can cir thyc hien./. 

DAI DIEN BEN B 
Q.GIAM DOC 	 GIAM DOC 

DAI DIEN BEN A.te 
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ceNG HoA xA ugt cHU Ncui.q, vIET NAM
D6c l6p - Tu do - Hanh Phrlc

HqP DONG DICH vU ru vAu
56: O S /HD.KS

V/v: Khio sft, t4p Thi5t t<ti t<y thu{t - dq toin kinh phi dU 6n Do tl4c l4i

bin tld ilia chinh, l$p h6 scr tlia chinh, c6p gi6y chrfrng nh4n qrydn sfr dgng

d6t tr6n tlia bin xfl Phrlc Thing, huyQn Nghia Hung, tinh Nam Dinh

cdn cu B0 luqt Ddn su ,ii ss/zool/QH|1 ngdy 14/6/2005 cila Qu6c hQi

khod XI, W hop thu VII;

Cdn ca Luqt $ chttc chinh quyin dia phuong ngdy 19/6/2015;

Cdn ca Luqt diu tu cong ngdy t8/6/2014;

cdn cu Luqt ngdn sdch Nhd nu6c s6: $/2015/QH13 ngdy 25/6/2015;

Cdn cu LuQt diit dai ndm 20I 3 co hiQu lryc thi hdnh tir ngdy 01/07/20 14;

Cdn crl NShi dinh 43/2014/ND - CP ngdy t5 thdng 5 ndm 2014 cua Chlnh

phr) quy dinh chi tidt thi hdnh mil s6 diiu cila Luqt dtit dai;

Cdn c* Nshi dinh s6 fi/2014/ND-CP ngdy 26/6/2014 c:ua Ch[nh phu Quy

dinh chi tiet tfti nanh mQt sA dii, cila LuQt Diiu thd:u ri lrto chon nha thdu;

Cdn cth kd hoqch sii gSrcn-UBND ngdy 16/10/2018 cua UBND tinh lVam

Dinh "vivi€c thryc hiQn Kdt luqn rii qS-Xttf(t ngdy 22/8/2018.cr)a Ban chiip

hdnh Ddng b0 tinh tiiip tac diiy mqnh viQc thtryc hiQn Nghi quy€t ta ltXqfU
ngdy 17/7/2012 ,uo Brn chiip hdnh Ddng bo tinh"; chi thi s6 77/:T-LIBI{D

ngdy lg/g/2011 cr)a Ban thudng vqt Tinh uy "tri viQc tidp htc thwc hi€n din diin

dAi thua trong san xudt nong nghiQp";

Cdn cu I,{Shi euy€t ,i5 t S1XT-HDI'{D ngdy 3/7/2020 cua hOi ding nhan

dan xd Phtic Thang vi vi€c th6ng qua chil trwong xdy dryng cdc c6ng trinh tran

dia bdn xd Philc Thdng;

Cdn cu thong bdo s6 I 13/TB-UBND ngdy 02/6/2020 cua UBND huyQn

l{ghTa Hurg vi viQc lQp bdo cdo di *udt chil truong ddu ta &{_ dn Do dqc lsi ban

aZ aio ,hiih, lqp h6 so dn ch{nh, ciip giay ch*ng nhqn quyin sa &tng ddt tran

dia bdn xd Phtic Thdng, huyQn NghTa Htmg;

Cdn cu Quyet dinh sd 77/QD-UBI,{D ngdy 09 thdng 7 ndm 2020 cua UBND

xd phtiic fhdlg vi vi€c PhA duyQt chi dini inau aon vi tw van lQp Tht€t ke W

thuQt - dqr todn kinh phi dw dn "Do dac lqi ban di aia chinh, tqp hi so dia
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chinh, ciip gidy chung nhqn qryin srh dqng dat tren dia ban xd Phuc Thiing,

huyQn Nghia Htmg".

H6m nay, ngiry 10 th6ng 7 ndm 2o2o tai UBND x6 Phuc Thlng, huy6n

Nghia H*g, Chung t6i g6m c6:

I. DA,I DIEN sBN A: Uv BAN NHAN nAx xA PHUC THANG

Dfa chi: X6m 2 xd Phirc Thing, huyen NghTa H*g, tinh Nam Dinh

Dienthopi: 02283873153

Tdi kho6n s6' 9527.4.1049080 tai Tai Kho bpc Nhd nu6c huy6n Nghia

Hurg.

Md s6 thu6: 0600659820.

Ir. DAI DIEN nfi,X g: TRUNG rAVr KIEM DINH SAN PHAM

coNc NGHT rHoNG TIN

Ong: TrAn Van QuAn

Ong: TrAn Vdn Li6m

Ong' L6 Huy Toirn

Bd: Vfi Hii VAn

- Chirc vq: Chir tich UBND.

- Chric vu: K6 to6,n.

Chirc vp: Gi6m d6c

Chirc vu: K6 to6n trucrng

Efa chi: 56 28, ducrng Phpm VIn D6ng, phuong Dlch Vqng H6u, quQn CAu

=il
,N
it\,l

N
NG

6t
,vyAGi6y, thdnh pfrO Ua XOi.

DiQn tho4i: 024.6254207 6

Tii khoin s6: 113.000.080.336 tpi NgAn hirng TMCP C6ng Thucrng ViQt

Nam, chi nh6nh Nam ThSng Long (M6 ngan hhng: 012 010 08)

Md s6 thu6: 0100802790-007

Hai b6n tho6 thudn th6ng ntr6t t<y hqp cl6ng tu vAn v6i nhirng di6u kho6n

sau:

Diiju 1: NQi dung hgp tl6ng:

B6n A giao cho B6n B thuc hi6n viQc: Kh6o s6t, lpp fhitlt t<C t<y thuQt - dy

to6n kinh phi du 6n Do d4c 14i b6n d6 dia chinh, lap h9 so dia chinh, c?'p giey

chimg nhQn qrya., su dpng d6t trcn dfa bdn x5 Phirc Th,ng, huyQn Nghia H*g,
tinh Nam Dinh.

Di6u 2: Ctr6t lugng vh cfc y6u cAu kf thuflt:

Tu6n thri theo dung quy trinh, quy dinh cria Nhd nu6c vd cta IJBND tinh

Nam Dinh vd vi6c Kh6o s6t, l6p fhitit t<C ty thupt - du to6n kinh phi ds 6n Do
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d4c lpi ban d6 dia chfnh, l4p hO so dla chfnh, cip gi6y chimg nh{n quydn sri

dung d6t tr6n dia bdn xE Phric Thing, huyQn Nghia H*g, tinh Nam Dfnh.

Diiiu 3: Thli gian vi ti6n tIQ thgc hiQn:

- Thdi gian thuc hiQn:

+ BAt ddu tir : K6 tu ngey hgp d6ng dugc ky ktit.

* Hodn thdnh : 45 ngity sau khi hcp d6ng dugc kf kCt. (kh6ng bao g6m

thoi gian trinh cdc cdp qu6n ly th6ng qua, thAm dinh, ph6 duyQt)

Di6u 4: Gi6 tr! hgp tliing:

-;. 
' , t\ .n, 

^nn 
 nl

T6ng gi6 tr! hqrp d6ng tpm tinh ld: 195.000.000 d6ng.

(36 tiAn bSng chir: MQt trim chin muoi l5m tri6u d6ng chin)

Gi6 tri thanh to6n sE dugc tinh torln tr6n ccv so gi6 tri phO duyQt cua Thii5t ki5

k! th4t dg to6n.

Di6u 5. Hinh thfc hgp tl6ng.

- Hinh thirc hgp d6ng ld hqp d6ng: Hqp d6ng trgn g6i.

Diiiu 6: Diiiu khoin thanh to6n: ;
rA

- DiAu kiQn thanh to6n: ;'i
BOn A thanh quytlt to6n mQt lAn cho b6n B sau khi b6n B hoin thiQn s6n xcr

ph6m theo hqp dOng ua ta- xong c6c thri tpc nghiCm thu, thanh ly hqp d6ng; #
-#

- Phucmg thric thanh to6n: Chuy6n kho6n 100%.

- D6ng tidn thanh to6n: D6ng ViQt Nam.

Diiiu 7: Quydin vh nghia vg cfla BGn B

- Nhan tii liQu, h6 so li6n quan di5n du 6n Do dpc l4i b6n d6 dia chinh, l6p

h6 so dla chinh , cdp gi6y chtmg nhpn quydn sir dpng d6t tr6n dia bdn xd Phfc

Thing, huy6n Nghia H*g, tinh Nam Dinh.

- To chric xdy dUng Thitit tC f<y thudt - dU to6n Do dpc lpi bin <16 clia

chinh, 10p hO so dfa chinh, cdp giey chimg nhpn quyAn sir dr,rng d6t tr6n dia bdn

xd Phirc Thing, huyQn Nghia H*g, tinh Nam Dinh dirng quy trinh, quy dinh

cira Nhir nu6c, cira UBND tinh Nam Dinh vh n6i dung, ti6n d0 ghi trong Hqp
-ldong.

- Chiu trSch nhiem ,rC t 6t qui tru6c B6n A vi c6c co quan li6n quan.

Diiiu 8: Quyiin vh nghia vg cfia BGn A

- PhOi hqp chpt ch6 v6i B6n B trong su6t qu6 trinh thuc hi6n Hqp d6ng'

Ngay sau khi Hgp dfing co hiQu lr,rc, BOn A cu c5n b6 theo d6i, gi6m srit thucrng
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xuy€n, giai quytil circ vucrng m6c vd nghiQm thu dAy du, kip thdi c6c c6ng viQc

md BCn B thuc hi6n dC d6m b6o ti6n dQ.

- Cung c6p cho BOn B c6c vdn bAn, thi li6u li6n quan phuc vq cho cdng

vi6c.
,-.( ^ r \- Ti6p nhQn h6 so, tdi liQu ctra BCn B bdn giao vd tO chfc nghiQm thu qu6

trinh thyc hiQn cira B6n B.

- NghiQm thu, thanh to6n ilAy dir vd kip thoi cho BOn B theo dirng c6c didu,

o6n quy dinh trong Hqp d6ng.

Didu 9: Di6u khoin chung:

Hqp d6ng ney cfrng nhu t6t ch c6c tdi liQu, th6ng tin 1i6n quan d6n Hqp

d6ng sE dugc c5c b6n quin ly theo dirng quy dinh hiQn hdnh.

Hai b6n cam k6t thUc hiQn dirng nhimg di6u dd quy dinh trong hqp d6ng

ndy.

Hqp d6ng niry dugc lQp thdnh 10 bfin c6 giit trf ph6p ly nhu nhau, B6n A

gifr 07 b6n, B6n B git 03 bhn.l.

^ DAI DIEN BEN A N BEN BL

6tn"Doc

tr*:s

rnAn vAtl QUAN



ceNG HoA xA ngr cnu xcHia vrET NAM
DQc l$p - TU do - H4nh phric

HQr DONG DICH VU rUVAN
Sit: 25t202 I/IID-STNMT

Tu v6n gi6m s6t, ki6m tra, nghidm thu.

fhi6t t<C t<y thudt - Du to6n do d4c, l6p bin d0 dia chfnh
a ,. --gan v6i dang ky, lflp h6 so dia chinh, cap giAy chimg

nhfln vh x6y dgng co sd dir liQu dia chinh huy6n Mai
Chdu.

G6i thAu:

ThuQc:

Cdn cu 86 luqt Ddn su ta qtDOt5/9H13 ngdy 24/I I/2015;

Cdn cuLuqt Diiu thdu s6 43/2013/QHl3 ngdy 26/11/2013 cilq Qu6c h1i;

Cdn cw NShi dinh s6 fi/2014/ND-CP ngdy 26/6/2014 cfia Chinh phil vi
hudng din thi hdnh Luqt Ddu thiu ui lrto chpn nhd thiu;

Cdn cu Quy€t dinh s6 774/QD-UBND ngdy 13/4/2021 cila (ly ban nhdn ddn

tinh Hda Binh vi vi€c phdn ba dw bdn chi tidt kinh phi c6ng tdc quy hoach, do

dqc lQp ban dO dla chinh cila Sd Tdi nguyAn vd Moi tradng tinh Hda Binh;

Cdn cu Quydt dinh sii 2559/QD-UBND ngdy 23/10/2020 cila Uit ban

nhan ddn tinh Hod Binh vi vi€c phA duyQt Thi€t ke W thuqt - Dw todn Do dac,

lQp bdn dO aia chinh giin voi ddng ky, lqp hd so dia chfnh, ,dp giiiy chung nhsn

vd xdy dqmg co sd dic lieu dia ch{nh huyQn Mai Chdu, tinh Hod Binh;

Cdn cu Quylt dinh so 1012/)D-UBND ngdy 19/5/2021 cila Uit ban nhdn

dan tinh Hda Binh vi viQc phA duyQt K€ hoach lQra chon nhd thdu; "Thi€t ke W
thuQt - Dqr todn do dgc, lQp bdn d6 dia chinh giin voi ddng lry, lqp ho so dia

chinh, cdp gidy ch*ng nhQn vd xdy &fle co sd dfi li€u dia chinh huyQn Mai

Chdu"; Quy€t dinh s6 116L/QD-UBND ngdy 04/6/2021 cila tJy ban nhdn ddn

tinh Hda Binh ui viQc diiu ch{nh Quy€t dinh tii 1012/QD-(LBND ngdy

19/5/2021 cila Chil tich Uy ban nhan dan tinh;

Cdn cu euyil dinh sii 205/8D-STNMT ngdy 28/06/202 I cila Gidm d6c Sd

Tdi nguyAn vd M6i trudng tinh Hda Binh vi vi6c phA duyQt HQ so.mdi thdu goi

tniu ,a S: "Ttt van gidm sdt, ki€m tra, nghiQm thu" thu6c Tht€t kA W thuqt - DW

todn do dqc lqp Uan aA dia chtnh gdn voi ddng tty, tqp h6 so dia chinh, 9dp gidy.

chung nhQn vd xdy dqmg co sd dir li€u dia chinh huyQn Mai Chou; Quy€t dinh s6



2

336/8D-STNMT ngdy 31/08/2021 cua Gidm doc So Tdi nguyOn vd M6i trudng
tinh Hda Binh vi viQc ph| duyQt danh sdch nhd thdu ddp wng y\u cdu ra W thuqt
Goi thiu tii S; Tu vdn gidm sdt, ki6m tra, nghiQm thu thuoc Thi6t kA W thudt -
Dry todn do dgc, lQp ban dA aia chinh gdn voi ddng ky, lqp h6 so dio chinh, ,dp

.:gidy chwng nhqn vd xdy d+mg co sd dir li€u dia chinh huygn Mai Chdu;

Cdn cu C6ng vdn sd $/ANP-CY ngdy 8/9/202 t ct)a C6ng ty CO phdn
C6ng nghe - Xdy dumg vd Tu vdn An Phti V/v; Di nghi thuong thao hqp d6ng vd

phO duyQt k€t qua lqa chsn nhd; kdm theo Bdo cdo ddnh gid E-HSDXKT: Sri

45/BC-AI{P ngdy 10/8/2021 vd Bdo cdo ddnh gid E-HSDXTC: Sii qgtnC-ANP

ngdy 8/9/202 t g6i thdu td 3 
' 

Ta vdn gidm sdt, ki,Am ffa, nghiQm thu thu\c Thilt ke

lfi thuQt - &t todn Do dgc, lQp bdn do dia chinh gdn vdi ddng lry, tqp h6 so dia
: ..!

chinh, cap gioy chung nhqn vd xdy &mg co sd dir li€u dia chinh huyQn Mai Chdu;

Cdn cu BiAn bdn thuong thdo Hq d6ng ndy l0 thdng 9 ndm 202 I giira So

Tdi nguyAn vd M6i tradng vd LiOn danh Trung tdm Kidm dinh san phiim c6ng

nghe th6ng tin - Trung tdm Ki6m dinh chtit luqn7 sdn phdm do dqc vd bdn di.

H6m nay, nghy 24 thdng 9 nim 2021, tai So Tdi nguy6n vir M6i trudng

tinh Hda Binh, chirng t6i gdm:

I. THANH PHAN THAM DU

1. DAr DrEN CHU DAU rtl 6nN A): 56 TAI NGUvnX VA MoI
TRUONG TINH HOA riNTT

Dai dipn ld Ong: Nguy6n TrAn Anh - Chric vp: Gi5m d6c.

Dfa chi: Dubng Tr6n Hmg Dao, Phucrng Phucrng L6m, thenh ph6 Hoa

Binh, tinh Hda Binh.

Tdi kho6n: 9527.21033809 tai: Kho bac Nhd nu6c tinh l{da Binh.

Md s6 thu6: 5400216644

Di€n thopi: 021 83 894838

2. DON VI NHA THAU 1nEN B): LIEN DANH TRUNG TAU KIEM
DINH sAu rHAM cflNc NGHp THflNG TIN - TRUNG rAu KIEM
DINH CHAr LTIqNG SAX PHAM DO DAC VA BAN DO

2.1. f,{hi thiu dftng tliu li6n danh: Trung tim lfiifm cllnh sdn phim
cdng nghe thdng tin

DAi diQn ld Ong: LC Huy Todn - Chuc vu: Gi6m d6c

Dia chi: SO ZS ducrng Phpm Van Ddng, phulng Dich Vgng H4u, qu6n

CAu Gi6y, thdnh pnO Ha Xei.

Di6n thoai: 02462 542 016
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Tdi kho6n: 113.000.080.336 tpi NgAn hdng TMCP C6ng thucrng Viet Nam

- Chi nh6nh Nam Thang Long (Md ngAn hhng: 012.010.08)

Md s6 thu6: 010.080.2790 - OO7

2.2. Thdnh viAn fiAn danh: Trung fim KiAm dlnh chilt fuqng sdn phAm

tlo dgc vd bfin tti

Dai diQn ld Ong: Bui Dang Quang - Chric vp: Gi6m d6c

Dia chi: so oz pho oang Thuj,Tr6m, phucrng co l.ltrutl I, quan Bac Tir

Li6m, Hd NQi

Disn thopi: 02437 548 350 Fax:02437 549 187

Tdi khodn: 0491 000 4ll 929 tpi NgAn hirng TMCP Ngo4i thucrng Vi6t

Nam - Chi nh6nh Thang Long (Md ngdn hhng: 012.030.04)'

Md s6 thu6: 010.1194.062

II. NQI DUNG

Hai b6n dd ti6n hdnh hodn thiqn vd ky kOt ncr-p d6ng vd th6ng nh6t v6i c5c

n6i dung sau:

Dii:u 1. NOi dung c6ng viQc cria h-r-p tliing

B6n A th6ng nhAt giao b6n B cung c6p dfch vp tu v6n thuc hiQn goi thdu:

Tu v6n gi6m s5t, ki6m tra, nghiQm thu, thuQc fhi5t t<C t<y thupt - DU to6n do

d4c, lQp Ua., OO dia chinh g6n voi d[ng ky, lQp hii so dia chinh , c6p gi6y chtmg

nh4n vd xdy dUng co sd dfr liqu clia chinh huyQn Mai ChAu.

Didu 2. Thhnh phAn hgp tldng

Thenh phAn hqp d6ng vd thri tU uu ti€n ph6p ly nhu sau:

l. Vdn bin hqp d6ng.

2. Di6u ki€n cu th6 cua hqp d6ng'

3. Di6u kiQn chung cua hqP d0ng.

4. Bi6n bAn thucvng th6o hqp d6ng.

5. PhU lr,rc kdm theo hqP ddng.

Ngodi ra, tham chidu ho. p ding cdn co cdc tdi li€u"

1. Quy0t dfnh ph6 duyQt k6t qui lga chqn nhd thdu'

2. H6 so dg thAu.

3. HO so mdi thAu.

4. Cdctii 1i0u kdm theo khdc (ntiu c6).
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Didu 3. Trrich nhiQm cria BOn A

BCn A cam k6t thanh to6n cho BOn B theo gi5 hqp d6ng quy dinh tai Di0u

5 ctra hqp d6ng ndy theo phucrng thirc dugc quy clinh tai di6u kiQn cp th6 cria

hqp d6ng cfing nhu thyc hiQn dAy dri nghia vp vh trSch nhi6m kh6c duoc quy

clinh tpi cliiiu ki6n chung vd iti6u kiQn cp thi5 cua hqp d6ng.

Diiiu 4.Trilch nhiQm cfra B6n B

l. BCn B cam k6t cung c6p cho BCn A dich vp tu v6n nhu quy dinh tai

DiAu I cria hq'p d6ng nhy, ddng thdi cam ktlt thuc hiQn dAy dri c6c nghia vp vh

tr6ch nhiQm dugc n6u trong di0u kiQn chung vd di6u kiqn cU th6 cua hqrp d6ng.

2.Dimb6o huy dQng vd bO tri nh6n sy d0 thgc hiQn dich vu;

3. Ngp b5o c6o cho chir dAu tu trong thdi hpn theo y6u cAu ctra BCn A;

Di6u 5. Gi6 tri hgp tl6ng vi phuong thfc thanh toSn

l. Gi6 tri hqrp ddng:

Gi6 hqp d6ng dusc x5c dinh v6i s6 tidn ld: 2.694.575.000 tliin g @ilng

chir: Hai e, sdu trdm chin muoi tu tri€u, ndm trdm bdy muoi ldm nghin dong).

Gi6 hqrp d$ng tr6n dd bao gdm todn b6 c6c chi phi d0 thUc hiQn c6ng viQc

theo Hqp diirrg, d6n ban qry6rr, lqi nhuan cria nhd thAu vd 6t cit c6c 1o4i thu6 h6n

quan d6n cdng vi6c theo quy dinh cua ph6p luft'

Trong d6:

- Gi6 tri kh6i lugng thr,rc hiQn cira Trung t6m Ki6m dinh san phAm c6ng nghe

th6ng tin: 1.595.678.000 tldng @dng chir; M6t ty, ndm trdm ch[n muoi ldm triQu,

sdu trdm bay muoi tdm nghin ding).

- Gi6 tri kh6i lugng thuc hi6n cria Trung tdm Ki6m dinh ch6t luong si'n

phAm do dpc vd ban dO : 1.098.897.000 tliing (Bdng chir; M\t ty, kh6ng trdm chin

muoi tdm tri€u, tdm trdm chfn muoi bdy nghin ding).

2.Tamung hqp ddng :

* Mirc v6n vd thdi gian t4m img:

Ngay sau khi hqp ddng c6 hiou luc khi b6n A nhan du b6o l6nh hgrp ddng,

b6o ldnh t4m img hgp d6ng. BCn A sE t4m img tru6c cho BCn B t6i da 30oh giit

trf hqp d$ng v6i sO ti6n ld: 808.372.000 el6ng (Bdng chtl; Tdm trdm linh tdm

tri€u, ba trdm bdy maoi hai nghin ding chhfl, BOn A sE t4m img tryc ti6p cho

tirng thdnh vi6n 1i0n danh tuong img v6i phAn khOi luong, gi|tri dim nhQn thgc

nhu sau:

- Trung tdm Ki€m dinh sin phAm c6ng nghQ th6ng tin: 478.703.000 ddng
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@arg chir: Bon trdm bay muoi tdm triQu, bdy trdm linh ba nghin).

Dia chi chuy6n kho6n: Trung tdm Ki6m dinh sdn phAm c6ng nghe th6ng tin.

Tdi khoin s6: 113 000 080 336 tai Ngdn hirng TMCP C6ng thucrng ViQt

Nam - Chi nh6nh Nam Th[ng Long (M5 ngAn h]rng: 012.010.08).

- Trung tdm Ki6m dinh ch6t lugng sAn phAm do dAc vir b6n d6:

329.669.000 tldng @ilng chir: Ba trdm hai muoi chin triQu, sdu trdm sdu muoi
chin nghin ding).

Dia chi chuy6n khoirn: Trung tdm Kii5m dinh ch6t lugng s6n phAm do d4c
-).va ban do

Tiri kho6n s6: 0491 000 411929 t4i Ng6n hdng TMCP Ngopi thucrng Vi6t
Nam - Chi nh6nh Thdng Long.

* Ti6n tpm img dugc thu hiii nhu sau:

Gi5 tri tam img sE dugc BCn A tru dAn hi cdc lAn thanh to6n c6ng viQc

hodn thenh vd thu nOi n6t rcO% gi5 trf t4m img dtin ngdy 3lll2l2o2l.

3. Tii5n dQ thanh to6n

- Hinh thric thanh to6n: Thanh to5n bing hinh thuc chuy6n kho6n.

BCn A sC thanh to6n cho BOn B theo ti6n dg kh6i lugng hoirn thdnh giai

dopn vir theo k6 hoach bO tri v6n cira c6p c6 thAm qryAn vh ngudn v6n thpc c6

tai Kho bac Nhd nu6c tinh Hoa Binh. Sau khi b6n B hoin thenh c6ng viQc vir sin

phAm theo Hqp ddng, hai b0n ti6n hdnh thanh quy6t to6n hgp d6ng theo dring quy

dinh.

- BCn A sE thanh toSn cho BCn B theo c5c thirnh vi6n li6n danh tucrng img

v6i tj, le kh6i lugng, gi|trithr,lc hiQn cfia timg thanh vi6n trong li€n danh.

4. DOng tidn thanh to5n: DOng ti6n ViQt Nam (\IND).

Didu 6. Lo4i hgp tl6ng

Hqp d6ng ndy dugc thyc hiQn theo lopi hqp d6ng trqn goi.

Eiiju 7. Thcri gian thrpc hiQn hgp tl6ng:

l. Thoi gian thlrc hiQn c6ng viQc: Theo tii5n d0 Goi thdu sO t thr0c Thi6t kti

k! thupt - DU toSn do dac lpp bin d6 dia chinh gin voi clang ky, lflp hO so dia

chinh, cdp giey chimg nhfln vdr x6y dUng co sd dir liQu clia chinh huyQn Mai

Ch6u.
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2. Trong qu6 trinh thuc hi0n ho. p dOng n6u ph6t sinh c6c ytiu t6 kh6ch quan

ldm nQi dung c6ng vi6c bi gi6n do4n ho{c kh6ng th6 tri6n khai dugc thi b6n A b5o

c6o UBND tinh xin ph6p gia h4n hqp d6ng, khi dugc gia h4n thoi gian thuc hiQn

Hqrp d6ng hai b6n ky phu luc diAu chinh thoi gian thUc hien hqp ddng.

3. Hqp dong du-oc thanh ly sau khi b€n B hoan thanh dAy du y6u cAu c6ng

viQc cua bOn A, Hil so quy6t to6n g6i thAu dugc c6p c6 th6m quy6n th6m tra ph6

duyet q.ry6t toan c6ng trinh hoan thanh.

Didu 8. HiQu lqc hqp eldng

1. Hqp d6ng c6 hiQu lgc kC ttr ngiry hai b6n ky hqp d6ng.

2.HW d6ng h6t hiqu lpc sau khi hai b6n ti6n hdnh thanh ly hqp ddng theo

luat dinh.

Hqp d6ng dugc lQp thdnh 10 b9, BOn A gifr 06 bQ, B6n B git 04bQ, cdc

b0 hqp d6ng c6 giittri ph6p lf nhu nhau.

^A
DAI DrtlN tsuN ts

TRIJNG TANN KIEM DINH SAX PHAM

TRUNG rAm KrEM DINH CnAr LTIqNGt ,Ro irt^XtBo*obww

Ding Quang

#::sRUNG TAM
a

KIEM DlNFI
SAN PHAM

DAr DrsN BtN 44

Nguy6n TrAn Anh
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ceNG HoA xA ugl cHU Ncnfu vrET NAM

DOc I6p - TU do - Hanh phric

HgP uoNC ruvAN

56: 01 /HD

G6i thAu s5 3: Lflp thi6t M r<y thu{t, dg to6n nhiQm vg Do tl4c tgp b6n tld
tlia chinh, ding ry a6t ilai, Igp hd so dia chinh, xfly dEng co so dii liQu ilia
chfnh a5i vcri diQn tfch ddt n6ng nghiQp bi bi6n tl6ng do thgc hiQn ddn tlidn

a6i tnfra t4i cic huyQn: Hung Hi, D6ng Hung, Th6i ThUy

Cdn cu Luqt Dtiu thdu ngay 26/l I/2013;

Cdn c* Nshi dinh sri 63/2014/ND-CP ngdy 26/6/2014 ct)a Chinh pht) euy
dlnh chi t* mQt tii aiu cila LuQt Ddu thiu ui l,{o chsn nhd thd:u;

cdn cu Quyiit dinh s6 16s3/QD-1BND ngdy t3/7/2021 cfia chit tich
UBND tinh Thdi Binh vi viac gioo cdn b0 phu trdch s6 Tdi nguyan vd M6i
trudng,'

Cdn cu Quy€t dinh s(i 2S7\/QD-UBND ngdy tg/u/2021 cr)a Uy ban nhdn

ddn tinh vi viQc phA duyQt phA duyQt kd hoqch lrya chsn nhd thdu cdc g6i thdu
thuQc nhiQm vu Do dqc lQp bdn d6 dla chinh, ddng lv diit dai, lQp h6 so dia
chlnh, xdy &{ng co sd dfi li€u dia chinh dtit vdt diQn tich ddt n6ng nghiQp bi biAn

dlng do thryc hiQn din diin dai th*a ct)a 79 xd tqi cdc huyQn: H*g Hd, E6ng
H*9, Thdi Thqy;

Cdn cu Quy€t dinh s6 B/QD-TNMTngdy 16/3/2022 ct)a Gidm dtjc 56 Tdi
nguyAn vd M6i trudng tinh Thdi Binh vi viQc phA duyQt kiit qud lua chpn nhd

thau gdi thdu stj 3; Lq.p thiat k€ ki thuQt, dq todn nhi€m vu Eo dqc lQp bdn d6

dla chinh, ddng lc!, dtit dai, lQp h6 so dia chinh, xdy dumg co sd d{i li€u dia chinh

diii va diQn tich dtit n6ng nghiQp bi bi€n d1ng do thryc hiQn d6n diin dof th*q tai
cdc huyQn: Hrng Hd, E6ng Hung, Thdi ThUy;

Cdn cilr BiAn ban thuong thao hqp d6ng giiia Sd Tdi nguyAn vd M6i trudng

tinh Thdi Binh vd Trung tdm Kidm dlnh san phiim c6ng nghe th6ng tin lry ngdy

w,
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11/3/2022.

H6m nay, ngdy 31 1312022 tpi So Tdi nguy6n vd M6i truong tinh Thdi Binh,
a, I

cnung tol gom:

B6n mli thAu @6n A): So Tdi nguyEn vd M6i trudrng tinh Th6i Binh

Dai diQn ld: 6ng Nguy6n v6n Nho, chric v.u: ph6 Gi6m d6c phg tr6ch.

Dfa chi: sii 12, phd Quang Trung, thdnh pno rnai Binh, tinh Th6i Binh.

Di6nthopi: 02273.831.239 Fax: 02273.g34.000

Md s6 thu6: 1000.21 8.142

TAi kho6n:9527.2.1019381,tqiKho Bpc nhd nu6c tinh Th6i Binh.

Nhir thiu (BGn B): Trung tim Ki6m tlinh sin ph6m c6ng nghe th6ng

tin

Dpi diQn li: Ong L6 Huy Todn, Chirc vu: Gi6m d6c. #
Dia chi: so zg ducrng Phpm vin D6ng, phudrng Dfch vgng H0u, quan cAu s

ING
Gi6y, Thdnh ptrO ffa Nei ,

ir rn
Di6n tho4i: 024.62542076 ,;i
Tdi khoin: 113.000.080.336 tpi Ng6n h*g TMCP C6ng thucrng viQt Nam

- Chi nh6nh Nam Th6ng Long (Md ng6n hdng: 012.010.0g)

M5 s6 thu6: 010.080.2790 - OO7

Hai bOn th6ng nhiit lq, kAt hqp d6ng tu vdn vdi cdc diiu khodn cu thd nhu
sau:

Eidu 1. D6i tugng cria hgp tldng

O6i tuqng hgrp d6ng Id cdc dich vu dugc n6u chi ti6t trong Phu luc A "Didu
khoin tham chi6u".

Didu 2. Hd so hgp tldng

Hd so hqrp d6ng bao g6m c6c tii li6u sau d6y:

1. Vin bin hqp d6ng;

2. Phu lpc hQp d6ng g6m iti€u kho6n tham chi5u, nhdn sy ctra nhd thAu,

tr6ch nhiQm b6o c6o ctra nhd thAu;

3. Bi6n b6n thuong th6o hqrp d6ng;

1,t'



3

4. Quytit dinh ph6 duyQt k5t qu6lsa chsn nhi thAu;

5. vdn bin thoa thu4n cta circ b6n v6 di6u kiQn cria hqp ddng, bao gdm
<li6u ki6n chung, di6u kiQn cU thti;

6. E.HSDT;

7. E.HSMT.

Di6u 3. Trich nhiQm cfra nhi thAu

1. Thgc hiQn c6c nghia vp dugc n6u tpi Di6u l cta hq'p d6ng ndy;
2'Dim b6o huy dOng vd b6 tri nh6n su duoc tgt kc tpi phu luc B oNh6n su

cira nhri thAu" d6 thgc hiQn dich v.u;

g' NOp b6o crio cho chri dAu tu trong thoi hpn vd theo c6c hinh thric duoc
ndu trong Php lpc c "Tr6ch nhiQm b6o c6o cria nhd thau,,;

Didu 4. Trich nhiQm cria chri tIAu tu ;R
1.Cht dAu tu cam k6t thanh to6n cho nhd thAu theo girl hgp d6ng vd phucmg ',*

thric n6u tai Di6u 5 cira Hgrp d6ng niy cfrng nhu thgc hiQn dAy dri nghia vu vd rve

trdch nhiOm kh6c dugc quy dinh tai E-EKC vd E-DKCT cria hgp d6ng y
2. chn d6u tu chi dinh 6ng Nguy6n vdn Mpnh-Trucrng phdng Do dpc, B6n ry

d6 vd Vi6n th6m ld c6n b0 phu trdchcria chri dAu tu aC OiCu ph6i c6c hoat dQng

thu6c pham vi hqrp d6ng ndy.

Didu 5. Gif hgp tldng, thoi h4n vir phucrng thrfrc thanh toin
l. Girl hqp d6ng : 594.473.000 yNE @dng chir: Ndm trdm chln muoi tu

triQu, bdn *dm bdy muoi ba nghin aA"d Sd ti6n ndy bao g6m todn b6 c6c chi
phi, ldi vd b6t kj,khoin thu6 ndo md nhd thAu ph6i nQp.

2. Thdi han thanh to6n: ViQc thanh to6n thuc hi6n sau khi b€n B hodn thanh
cdng viQc, s6n phAm dugc nghiCm thu vd b6n B cung c6p dAy dir h6 so thanh

to6n hgp 16.

3. Phucrng thric thanh toSn: Phuong thric thanh todn n6u tai Di6u 6 EKCT
Didu 6. LoSi hgp ddng: Hgp cl6ng trgn g6i.

Didu 7. Thdi gian thgc hiQn hgp tl6ng: 90 ngdy (tfnh tir ngdy ky hqp

d6ng, k6 cn ngdy 16, thir B6y, Chtr Nhat), thoi gian tr6n kh6ng bao g6m thoi gian

lfr,
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trinh c6p c6 thAm quy6n th6m dinh, ph6 duyQt thiet ke k! thuat vd drr to6n nhiQm

vu.

Didu 8. HiQu lgc hqp tldng

l. Hqp d6ng ndy c6 hiQu luc k6 tu nedy ky.

2'HW d6ng htit hiQu lgc sau khi hai b6n ti6n henh thanh lv hqp d6ng theo
luat dinh.

Hqp cl6ng ndy dugc lpp thanh 0g bo co giltri ph6p ly nhu nhau, b6n A git
06 b6, b6n B gifit 02bQ.l.

DAr DrEN rtN n
GrAM Doci[

LG Huy Toirn

DAI DIpN nrN,t-,
KT. GIAM DOC-

PHO GIAM DOC T'

D

6Y.i
- / KtEu=ttt
E I sAN pirA-,

Nguy6n VIn Nho

LA,



PHUC LUC A. DIEU KHOAN THAM CHIEU
(Kdm theo Hqp dong so 0l tttO ngdy 11 /3/2022)

1. TGn g6i thiu:

Goi th6u sO Ol. Lpp thitit te ty thudt, du to6n nhiQm vu Do dac lflp bAn d6

dia chinh, d6ng k! det dai, lflp h6 so dfa chinh, xay dqng co so dU' liQu dia chinh
eOi vOi di6n tich d6t n6ng nghiQp bi bi6n dQng do thuc hi6n d6n dien d6i thrlra tai

c6c huyQn: Hung Hdr, D6ng Hung, ThSi Thpy.

2. Ph4m vi c6ng viQc:

Tu v6n IQp thi6t tC t<y thuQt, dU to6n nhiQm vU cl6i voi 79 xE tqi c6c huyQn

Hung Hd, D6ng H*g, Th6i Thpy, kh6i lugng c6ng viQc dy ki6n nhu sau:

- Do dpc lap b6n dO dfa chinh ty lQ 112000 v6i diQn tich 32.819,02 ha.

- KC khai ddng $f d6t dai lAn dAu: 205.031 h6 so.

- Xdy dgng co sd dt liQu dia chfnh AOi vOi trudng hqp thr;c hiQn d6ng bQ

v6i lflp, chinh ly b6n d6 dia chinh vd ddng ky det dai: 639.679 thta ddt.

3. NhiQm vU cU th6 d6i vfi nhh thiu tu v6n:

Di6u tra, kh6o s6t, l6p ttriOt te k! thu4t, dq to6n nhiQm vu Do dpc lpp ban

aO Aia chinh, ddng ky d6t dai, lpp hd so dfa chinh, xdy dung co sd dtr 1i6u dfa

chinh OOi vOi diQn tich d6t n6ng nghiQp bi bi6n dQng do thgc hiQn d6n di6n d6i

thira tpi c6c huyQn Hrmg Hd, DOng H*g, Thdi Thuy theo dirng cac quy dinh

hien hdnh cua Nhd nu6c.

4.DU ki6n thli gian chuy6n gia nit AAu thgc hiQn:

Sau 05 ngey k6 tu ngdy ky h.r,p d6ng.

5. Sin phim Nhh thAu phii bhn giao:

- 86o c6o kh6o s6t: 08 qry6,

- fhi€t kC Ly thuQt, dg to6n nhiQm vq: 08 quy6n.

6. B6o c6o vir thli gian thgc hiQn:

Nhd thAu ph6i nQp b6o c6o tinh hinh thgc hiQn c6ng viQc theo y6u cAu cua

chri dAu tu.

7. Kinh nghiQm vir nhffn sg c(ra nhir thAu:

Cdn cu vho yOu cAu nhiQm vg cira c6ng viQc, nhd thAu bO tri nhdn sg cho

phu hqp vd co kti hoach huy d6ng dC thuc hiQn goi thAu b6o d6m ch6t luong, ti6n

d0 vi hiQu qu6.

w
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8. Tr6ch nhiQm cfia chfr tIAu tu:

- T?o di6u kiQn thupn loi cho nhd thAu trong qud trinh khAo s6t, lpp thi6t ko

k! thuQt vd dy to6n.
i , .\. ir^ ,r ^- Cung cap citc tdi liQu, thong tin c6 lien quan den nQi dung cong viOc.

- Gi6m s6t, ki6m tra vd d6n d6c nhd thAu thgc hi6n c6ng vi6c; kip thoi giai
A.quy6t cdc vu6ng m6c khi nhe th6u dO nghi.

- T6 chtic nghiQm thu c6ng viQc theo hang mpc quy clinh.

w



B. NH.AN SU CUA NHA THAU

'ddng t6 01 /HDTV ngdy Jl /s/2022)

TT Hg vir t6n nli tri trong g6i thffu Ghi chri

1 Duong Eric T6i Tu v6n tru&ng

2 D5 Quang Huy
C6n b0 php tr6ch khSo s6t, lpp

TKKTDT

a
J Nguy6n Tu6n Anh C6n bQ php tr6ch kh6o s6t, lflp

TKKTDT

4 Nguy6n Thi Nggc Linh
C6n bQ php trSch kh5o s5t, lflp

TKKTDT

5 Duong Kim D6ng
C6n bQ phu tr6ch kh6o s6t, lQp

TKKTDT

6 DoDrn Minh Dfc C6n bQ php tr6ch kh6o s5t, lQp

TKKTDT

7 Ddm Thi Hucrng Li6n
C6n bQ php tr6ch kh6o s6t, lQp

TKKTDT

8 Vfr Th6 Hiqp
C6n bQ php tr6ch kh6o s6t, lfp

TKKTDT

9 Dang Trgng Hqp
C6n b0 phr,r tr6ch kh6o s6t, lQp

TKKTDT

10 Phpm Thi Le
C6n bQ php tr6ch kh6o s6t, lpp

TKKTDT

11 Nguy6n Thi Vang
C6n bQ php trdch kh6o s6t, lQp

TKKTDT

t2 NguySn Tirng Anh C6n bQ php tr6ch kh6o s6t, lpp
TKKTDT

13 Ph4m Vdn Toin
C6n bQ php tr6ch kh6o s6t, lpp

TKKTDT

w,



icn NHrEM sAo cAo cuA NIIA TITAU
a

Hqp ding ta O1 /HDTV nsdy J,l tstzozz)

hi6n vi6c b5o c6o ti6n d0 cho chri dAu tu theo y6u .4, ,u.r,

- 86o c6o ti6n d9 (2 tuAn/t lAn;.

- LQp b5o c6o tdng ktit AC tam co sd nghiQm thu sin phAm (tru6c 02 ngity

k6 tu ngiry bdn giao s6n phAm thi6t k6 k! thuat dy to6n), b6o c6o phai d6nh gi6
, . .,( ).

chi ti6t vC nQi dung, s6 lugng, chAt luqng s6n phdm.

- 86o c6o cdckh6 khin, vudng m8c trong qu6 trinh thqc hiQn (thucrng

xuy6n, khi c6 vu6ng mic).

- Cdc b6o cilo phii dugc giri qua dia chi email ctra c5n b0 phU tr6ch thuQc

chu dAu tu.

V



DrEU KrpN cHUNG cuA HqP oOxc
(Kdm theo Hqp ding sd W /HDTV ngdy J,l /3/2022)

Didu 1. GiAi thfch tir ngir:

Trong h-o. p d6ng niry, c6c tir ngt du6i d6y dugc hi6u nhu sau:

1. "Hcr-p d6ng" ld thoa thufln giira chtr dAu tu vd nhd thAu, the hien bing v[n
bin, duoc hai b6n ky k6t, bao g6m c6 phr,r lpc vh tdi liQu kdm theo.

2. "Gi6 hqp d6ng" lir t6ng s6 ti6n mdr chu dAu tu dd thoa thuQn vcri nhd thAu

theo Hqp d6ng.

3. "Chir dAu tu" ld tO chric dugc n6u tpi E-DKCT.

4. "Nhe thAu" ld t6 chric cung c6p OVTV cho chu dAu tu theo quy dfnh cira
, -,\hqp d6ng ndy vd dugc n6u tpi E-DKCT.

5. "Nhe thAu phr,r" le nha thAu ky k6t hqp d6ng v6i nhd thAu chinh dC thqc

hiQn mQt phdn c6ng viQc cld dugc dU ki6n trong E-HSDT.

6. 'Ngdy hqp d6ng c6 hipu lgc" ld ngdy dugc quy dfnh t4i E-DKCT.

7. 'Ngiry" llr ngdy duong lich, dugc tinh 1i6n tpc, kti c6 ngdy 15 vd ngdy nghi

cu6i tuAr.

8. "Chi phf kh6c" ld tilt ci chi phi ngodi lucrng cira tu ,e., .o li6n quan d6n

DVTV.

Didu 2.Lu$t rlp dgng vi ng6n ngfr sfr dgng

1. LuAt di6u chinh hqp d6ng ld lupt ViQt Nam.

2. Ng6n ngfr cria hq'p d6ng ld ti6ng ViQt.

Diiju 3. Sfr dqng c6c tiri liQu vir th6ng tin li6n quan el6n hgp il6ng

1. C6c tdi liQu, th6ng tin ld san phAm ctra nhdr thAu trong khu6n kh6 FIqp dong

ndy thuQc quydn so hiru ctra chtr dAu tu, tru khi co quy dinh kh6c tai ll-DKC'l'. Nha

thAu c6 th6 git lpi ban sao c[ra c6c tdi liQu vd th6ng tin ndy nhung kh6ng dugc su

dUng vlro muc dich kh6c n6u kh6ng dugc sg ch6p thuQn b[ng v5n ban cria chri ddu

tu.

2. N6u kh6ng c6 sy d6ng y tru6c bing vdn bin cria chtr ddu tu, nhd thAu

kh6ng dugc ti6t l9 nQi dung cta hqp d6ng da ky vdi chir dAu tu cho bdrt cu ai khong

phai ld nguoi co li6n quan d6n viQc thyc hiQn ho. p ddng. ViQc nhir thAu cung c6p citc

th6ng tin cho nguoi c6 liOn quan d6n viQc thUc hiqn hqp d6ng dugc thp'c hiQn theo

cn0 JO bao mpt vd trong pham vi cAn thitit cho viQc thgc hiQn hqp dong do.

Diiju 4. Bin quydn

Nhd thAu phfii hodn todn chiu tr6ch nhiem tru6c ph6p 1u0t vC mqi thiQt hai

ph6t sinh do viQc ktritiu npi cira b6n thir ba (ntiu c6) vii viQc vi pham quy6n so hfr'u

tri tuQ li6n quan t6i dich vp tu v6n md nhd thAu cung cAp cho chu dAu tu'

w
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Di6u 5. Loqi hqp tl6ng: Lo4i hqp d6ng dugc quy dinh tai E-DKCT.
Didru 6. Thanh torin

1. Cht dAu tu thanh to6n cho nhd thAu theo c6c n6i dung quy dinh t4i E-
DKCT.

2. Trucrng hqp chri dAu tu chflm thanh to6n cho nhd thAu theo quy dinh tai
Khoin 1 Di€u niy thi phii tr6 ldi cho nhd thAu theo ldi su6t co bAn do NgAn hdrng

nhd nu6c ViQt Nam quy dfnh. Thdi gian dugc tinh ke tu ngdy dAu ti6n chAm thanh
to6n cho d6n ngdy chu dAu tu thanh toSn cho nhd thAu.

Eidu 7. Gil hqp tl6ng

Gi6 hqp d6ng du-o. c nhd thAu vd chri dAu tu th6ng nh6t th6ng qua hoirn thiQn

hqp d6ng tr6n co sd phu hqp voi gi6 trung thAu du-o. c duyQt vd ghi cu th6 trong hcrn
-,\dong.

Di6u 8. Thoi gian thr;c hiQn hqp tldng

Thdi gian thlrc hiQn hqp il6ng quy dinh tpi E-DKCT.

Di6u 9. Di6u chinh hqp tldng

1. Trong qu6 trinh thgc hiQn hqp d6ng, n€, cAn phii diOu chinh ho.p dong thi

trong khoing thdi gian n6u tpi E-DKCT tC ttr khi nhpn dugc dC nghi di6u chinh

hqp d6ng cira chtr ddu tu hopc nhd thAu, b6n nhpn dugc d€ ngh! c6 tr6ch nhi6rn xcm

xdt vd dua ra c6c y6u cA, cp th6 cho viQc di6u chinh ndy lirm co so d6 hai ben

thucrng thio vd tc1; ket PhU luc di6u chinh hgp d6ng.

2.YiQc di6u chinh gi6 hgp d6ng ph6i phu hgp v6i lopi hgp d6ng vd di6u kiQn

quy dlnh tpi Di6u 5 E-DKCT.

3. Vigc di6u chinh ti6n d0 thUc hipn hqp d6ng chi dugc thUc hi6n trong trucrng

hgp sau dAy:

a) B6t khi kh6ng, kh6ng 1i6n quan di5n vi pham hoflc so su6t cira chir dAu tu

vd nhd thAu;

b) Thay d6i phpm vi c6ng viQc do y6u cAu kh6ch quan ldm Anh hucmg d(in ti6n

clQ thpc hi6n hqp d6ng.

4. Trong qu6 trinh thqc hiQn hqp d6ng, trudng hcr-p co sq thay AOi vO chinh

s6ch ph6p lupt ctra nhh nu6c vO thu6 6nh hu&n gtoi giShqp d6ng, chu dAu tu vd nhir

thAu sE xem x6t tdng, gi6m gi6 hqp d6ng mQt c6ch tucrng img.

5. Trulng hqp diCu chinh tii5n d0 thUc hi6n hqp d6ng mdr khdng ldm k6o ddi

ti6n d0 hodn thanh dU an thi chu d0u tu vd nhd thAu th6a thuQn, th6ng nh6t vigc

di6u chinh. Truong hqp di€u chinh ti6n d0 thgc hiQn hqp d6ng ldm k6o ddi ti6n dQ

hodn thdnh dp 6n thi chtr ddu tu vlr nhd thAu chi dugc th6a thu4n, th6ng nh6t vigc

diOu chinh sau khi dugc nguoi co thAm quyAn cho ph6p.

Didu 10. Nhfln su

4
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l. Nhe thAu phai huy clQng tdt ch chuy6n gia dO thpc hiQn c5c nQi dung c6ng

viQc nhu da dA 
"r6t 

tror,g E-HSDT tru truong hqp chu dAu tu co thoa thu6n kh6c.

Truong hqp cAn thi6t phii thay d6i nh6n sg theo quy dinh tpi Mgc 26 Chuong I thi

nhd th6u phii b6o c6o vd dugc sp ch6p thupn cua chi dAu tu. NhAn sg thay th6 co

ning luc, kinh nghiQm tuong ducmg hodc t6t hcyn so v6i nhAn sg dE dd xu6t truoc

d6.

2. Trudng hqp c6 nh6n chuy6n gia tu ,6r^6tndng lgc hdrnh vi d6n sp ho{c
kh6ng hodn thenh t6t c6ng vi6c cira minh thi chri dAu tu c6 v[n bin y6u cAu thay
th6 chuy6n gia d6. Khi nhpn dugc v6n b6n y6u cAu thay th6 nh6n su cta chir dAu

tu, trong thoi gian quy dinh tai E-DKCT, nhir thAu ph6i thgc hiQn thay the

chuyOn gia c6 ndng lpc vd kinh nghiQm dugc chri <lAu tu ch6p nh4n. Trtr truong hqp

c6 th6a thuQn kh6c, moi chi phi ph6t sinh do thay cl6i nhdn sg do nhd thAu chiu.

Didu 11. Quydn vh nghia vg cria nhh thiu
1. Quy6n ctra nhdr thAu:

a) YOu cAu chir dAu tu cung ciip cilc th6ng tin, tiri liQu 1i6n quan d6n vipc

thpc hiQn dich vr,r tu v6n;

b) Tir ch6i thgc hi6n c6ng viQc kh6ng hqp ly ngodi n6i dung Hop d6ng;

c) Dugc d6m b6o quy6n tdc gitttheo quy dinh cua ph6p 1u0t (d6i voi nhirng
. ,t A

s6n phdm tu v6n c6 quy6n tdc giit);

d) Dugc qrry6n y6u cAu chu dAu tu thanh to6n dirng hpn theo quy dinh tai

Di6u 6 Chucrng ndy.

2. Nghia vu cua nhd thAu:

a) Chiu trdchnhiQm AOi vOi ch6t lugn g ctrc sin phAm tu v6n ctra minh;

b) NQp cho chtr dAu tu cdcbilo c6o vd c6c tdi liQu v6i st5 luqt g vd thoi gian

quy dinh trong Hqp d6ng. Nhd thdu th6ng b6o dAy dt vd kip thdi t6t c6 th6ng tin

li€n quan d6n c6ng viQc tu v6n c6 th6 ldm chflm tr6 ho6c cin trd viQc hoirn thdnh

cdc c6ng viQc theo ti6n dQ vd d€ ru6t giai phSp thUc hiqn;

c) C6 trdch nhigm hodn thinh dirng ti6n d0 vi giao nQp c6c s6rn ph6m tu

v6n theo quy dinh trong Hcr-p d6ng. Nha thAu c6 tr6ch nhiQm trinh bdry vd bao vQ
, -,Ac6c quan di6m v6 c6c nQi dung cua c6ng viQc tu v6n trong c6c bu6i hgp trinh

duyQt cita cdc cdp c6 thAm q.rydn do chtr dAu tu t6 chirc (n6u co);

d) Phai cam k6t khi co y6u cAu cria chir ddu tu, nhd thAu hoflc nhd thAu php

sE cir dAi diQn co du th6m quydn, n6ng lUc dO gi6i quytit cdc c6ng viQc con

vu6ng mic tei Uat ry thoi di6m theo y6u cAu ctra chu dAu tu (kC cb ngity nghi)

cho t6i ngey nghiQm thu s6n phAm tu v6n;

d) c6 tr6ch nhiQm cung c6p h6 so, tdi liQu phpc vp cho c5c cu6c hgp, b6o

c6o, thAm dinh ... v6i s6 lugng theo y6u cAu ctra chtr dAu tu;

4
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. e) Thu thQp c6c th6ng tin cdn ttriOt AC phUc vp cho c6ng vi6c tu v6n theo hqp
-).clong.

Didu 12. NhA thiu phB

1' Nh}r thAu duoc ky ktit hqrp ddng v6i c6c nhd thAu phu trong danh srich c6c
nhd thAu phu n6u t4i E-DKCT do thpc hiQn mQt phAn .orrg vi6-c n6u rrong E-
HSDT. Vi6c str dung nhd thAu php sE kh6ng ldm thay d6i c6c nghia r,u cua nhd
thi Nhd thAu phAi chiu tr6ch nhiQm tru6c chir dAu tu v6 kh6i luqn g, chdtlugng,
ti6n d6 vh c6c nghia vu kh6c aoi vol phAn viQc do nhd thAu phr,r thyc hiQn.

ViQc thay th6, b6 sung nhd thAu php ngodi danh s6ch cdc nhd thdu phu dd
duoc nou tpi E-DKCT chi dugc thuc hi6n khi chtr dAu tu ch6p thupn.

2. Gia tri c6ng viQc md c6c nhd thAu php quy dinh tpi Kho6n 1 Di6u nay
thuc hi6n khong dugc vugt qud ty lQ phAn tr6m theo gi6 hqp d6ng n6u tpi E-
DKCT.

3. Nhd thAu kh6ng dugc sir dpng thAu phu cho c6c c6ng vi6c kh6c ngoiri
c6ng vi6c kC khai sir dUng nhd thAu phq n6utrong E-HSDT.

4. Y6u cdu kh6c vd nhd thAu php quy dinh tai E-DKC f .

Diiiu 13. BAi thudng thiet h4i do vi phSm hgp tl6ng

1. Tru trulng hqp b6t kha khdng theo quy dinh tpi Di6u 16 chuong ndy,
n6u nhi thAu kh6ng thgc hi6n mQt phAn hay todn b0 nOi dung c6ng vi6c theo
hqp d6ng trong thoi han dd n6u trong hqp d6ng thi chfr dAu tu co th6 kh6u tru'

' ',1vdo gi6 hqp d6ng m6t khoAn ti6n b6i thucrng tucrng img v6i % gi6 tri c6ng vi6c
chqm thyc hi0n nhu quy dinh tai B-DKCT tinh cho m6i tuan chpm thyc hi6n hodc

kho6ng thcri gian kh6c nhu th6a thupn cho d6n kai nQi dung c6ng viQc d6 dugc
thpc hiQn. Cht dAu tu sE kh6u tru d6n "1" t6i da nhu quy dinh t4i E-DKCT. Khi
dpt dtfn mirc t6i da, chir ddu tu co thtl xem x6t ch6m dut hqp d6ng theo quy dinh
tai Di6u 14 Chucrng ney.

2. DOi v6i g6i thAu tu v6n lap h6 so thit5t k6, dg to6n, h6 so moi thAu, ho so
^).yOu c6u cho goi th6u xdy ldp 6p dUng lopi hqp d6ng trgn g6i, nha th6u phai chiu

trdchnhiCm ud sp chinh xdc cria sO lugrg, t<hOi luo,ng c6ng viQc. Trucrng hqp tinh
. i,

to6n sai sd lugng, kh6i lugng c6ng viQc, nhd th6u chfu tr6ch nhiem ddn bu theo

quy dfnh tai E-DKCT.

Diiju 14. ChAm dfit hqp tl6ng do sai ph?m cfra nhh thAu

1. Chir ddu tu co th6 ch6m dtrt viQc thpc hiQn mQt phAn hoic todn b6 hcr. p

d6ng bdng c6ch th6ng b6o bing vdn bin cho nhd thAu khi nhd thAu kh6ng thuc

hiQn nQi dung c6ng vi6c nhu quy dfnh tai E-DKCT.

2. Chn dAu tu co th€ gui th6ng b6o chdm dut hqp cl6ng cho nhd thAu khi
ph6t hiQn nhd thAu ldm vdro tinh trpng ph6 s6n md kh6ng phii chiu b6t cri chi phi
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d6n bu ndo. ViQc ch6m dut hqp d6ng ndy kh6ng ldm m6t di quy6n lcri cua chu

dAu tu dugc hucrng theo quy dinh ctra hqp d6ng vi ph6p lupt.

3. Trong trudng hqp chtr dAu tu ch6m dut vigc thgc hiQn mQt phAn hay tohn
bO hqp d6ng theo Khoin 1 Di6u nhy, chir diu tu co th6 ky hqp d6ng v6i nhir

thAu kh5c d6 thUc hiQn phdn hcr-p d6ng bi ch6m dut d6. Nhd thAu s€ chiu tr6ch
nhi6m b6i thucrng cho chri dAu tu nhirng chi phf vugt trQi cho viQc thgc hiQn

phAn hqp d6ng bf chAm dut ndy. Tuy nhi6n, nhlr thAu v6n ph6i ti6p tpc thuc hi€n

phAn HD khdng bi ch6m duI.

Di6u 15. Chdm dft hgp tliing do l5i cfra chfr tIAu tu
Nhd thAu co th6 ch6m dut viQc thpc hiQn mQt phAn ho{c todn bQ hqp d6ng

bing cSch th6ng b5o bing vdn b6n cho chri dAu tu khi chri dAu tu kh6ng thgc
hiQn nQi dung cdng viQc nhu quy dfnh tpi E-DKCT.

Didu 16. Trulns hgp U6t fna kh6ng

1. Trong hqrp d6ng nity,bdt kh6 kh6ng dugc hi6u ld nhirng sy kiQn nam
.. ), ,.;.

ngoar tam rrem so6t vir khi ndng ludng tru6c ctra mQt b6n, ching han nhu: chi6n

tranh, bpo lopn, dinh c6ng, ho6 hopn, thi6n tai, lfr lpt, dich bCnh, cSch ty do ki6m

dich hoic c6c di€u kiQn thoi titit U6t tqi.

2. Khi xhy ratrulng hqp bat kh6 kh6ng, b6n bi enh hucrng boi su ki6n bAt

kh6 khSng ph6i kip thoi th6ng b6o bing vdn bin cho b6n kia v0 sg ki0n do vdr

nguydn nh6n glty ra sU kien. D6ng thdi, chuy6n cho b6n kia gi6y xitc nhAn ud tu
kiQn b6t kh6 kh6ng d6 ctuq. t6p boi mQt t6 chirc co thAm qrydn noi xAy ra su

kiQn b6t kh6 kh5ng.

Trong khoing thdi gian kh6ng th6 thpc hiQn dich vu do di6u kiQn b6t kh6

kh6ng, nhd th6u theo hu6ng ddn cira chtr dAu tu vdn phii ti6p t\rc thqc hiQn c6c

nghla vU hqp d6ng cua minh theo hoirn c6nh thUc t6 cho ph6p vd phai tim moi

biQn ph6p hqp ly d6 thgc hiQn c6c phdn viQc kh6ng bi 6nh huong cua trudng hqp

U6t mra kh6ng. Trong trudng hqp niry, chu dAu tu phai xem x6t Oe UOi hodn cho

nhd thdu c6c kho6n php phi cAn thi6t vd hqp ly md h9 phii gdnh chiu.

3. Mgt b6n kh6ng hodn thanh nhiQm vp cria minh do trudng hqp b6t kha

kh6ng sE kh6ng phii b6i thucrng thiQt hpi, bf phpt hopc bi ch6m dut hqp d6ng.

Truong hqp ph5t sinh tranh chAp gita c6c b6n do sq kiQn b6t ['h6 kh6ng xdy ra

hoflc k6o dei thi tranh ch6p sE dugc gi6i quyt5t theo quy dinh tai Di0u 17 Chuong

ndy.

Didu 17. Giei qry6t tranh ch6p

1. Nhd thAu vd chu clAu tu c6 trdchnhiQm gi6i quy6tcitc tranh ch6p ph6t

sinh giira hai b6n thdng qua thuong lugng, hod gi6i.

2. N6u tranh ch6p kh6ng th6 gi6i quy6t duoc bing thucrng lugng, hod gi6i
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trong thoi gian quy dinh taiE-DKCT kC tir ngdy ph6t sinh tranh ch6rp thi bdt kj'
rl + :^ r ---r- -t A '"' :',

oen nao cung oeu c6 th6 y6u cAu dua viQc tranh ch6p ra grdi quyet theo co ch6

dugc x6c dinh trong E-DKCT.

Di6u 18. Thdng b6o

t. Bdt cir th6ng biio ndo cira mQt b6n gtri cho b6n kia li6n quan dOn hqp

d6ng phii dugc th0 hien bdng vdn b6n, theo dfa chi dugc ghi trong E-DKCT.

2. Th6ng b6o cira mQt b6n sE c6 hiQu lgc t<C ttr ngey b6n kia nh6n duoc

hopc theo ngdy hiQu lgc n6u trong th6ng b6o, tuj,theo ngdy nlro d6n mu6n hcrn.

W
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2 Mric d6n bu: Din bil 100% cho phd:n cong viQc do l1t cua nhd
,;

thau

\L'

l4

1

ChAm dW hqp d6ng do sai pham cua nhlr thAu: Khi nhd thdu
kh6ng UA triduqc nhdn sry chil chdt neu ffong E-HSDT hoQc nhan

sq thay thA kh6ng cd trinh d0, kinh nghiQm vd ndng lryc taong
duong.

l5 Ch6m dut hgrp d6ng do l5i cria chri dAu tu: Khi chu ddu tw khong
bti trt daqc v6n hodc thay ddi dry dn diu tw.

t7 2 Gi6i quy6t tranh ch6p: Trong thdi gian l0 ngdy khi xay ra tranh
chap, hai b€n khong gidi quyiit duqc thi gai ho sct ra T'da an tinh
Thdi Binh d€ siai quy€t.

18 Efa chi hai b6n th6ng b6o, th6ng tin cho nhau:

- Dia chi cira chu dAu tu: So Tdi nguy6n vd M6i trudng tinh ThSi

Binh 1SO tZ, ph6 quang Trung, Tp. Th6i Binh, tinh Th6i Binh)'

+ Di€n thopi: 02273 831 239 vd02273 834 000.

- Dia chi cria nhir thAu, diQn thoai, fax...
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ceNG HoA xA ugt cHU Ncni^q. vIET NAM

DQc I$p - TH do - Hlnh Phric

Thanh Ba, ngdy 0& thdng N ndrn 2023

HqP O0NC DICH VU TUVAX ."

Hgp tl6ng s6z d-6 /HD-TV
G6i thffu: Khio s6t, l$p ttriiit tr6 tiy thuft dry to6n Do d4c, chinh lf bin

A6 Oia chinh, l$p hO so tlia chinh tr6n ilia bin c6c x6: D6ng Thhnh, Ninh

Dffn, V6 Lao huyQn Thanh Ba, tinh Phf Thq

Cdn ctir LuQt T6 ch*c ch{nh quyin dia phuong ngdy 19/6/2015; Lust s*a

dAt, bO sung m1t sd diiu cfia Luqt Td chac Chinh phil vd Luqt T6 chilrc chfnh

quyi, dia phwong ngdy 22/11/2019;

Cdn ca Luqt diiu rhdu tii lStZOt3/QHt3 ngdy 26 thdng ll ndm 2013;

LuQt ddt dai tA +S/ZOt j/QHI3 ngdy 29/ll/201j;

Cdn cdr NShi dinh sri $/2014/ND-CP. ngdy 15/5/2014 cila Ch{nh Phil quy

dinh chi tru ttcinanh m1t tA airluq.t dQt iqi; Nshi dinh.tA OL(ZOLT/NE-CP

i.gdy 06/01/2017 cila Chinh Phil vi s{ra d6i, b6 sung mil s6 NShi dlnh quv dinh

"nitiAt 
thi hdnh Luqt dtit dai;

Cdn cu NShi dinh s6 fi/20I4/ND-CP ngdy 26/6/2014 cila Chinh phti vi
viQc euy dinh chitfet thi hdnh m\t s6 diiu cr)a t@iati" thdu vi lua chQn nhd thdu;

Cdn c* euy6t dinh stj 355/QD-UBND ngdy 14/02/2022 cfia UBND t{nh

phti Thp vi viec ily quyin ph€ duyQt Tht€t ka w thuqt - dry todn d9 dqc, chlnh ly

ban di dia chinh, tqp h6 so dia chinh cila cdc xd, phudng,.thi trdn trhn dia bdn

cdc huyQ,n, thdnh thi thwc hi€n theo Oi dn Eo dsc bdn d6 dla chinh, lqp hd so

dia chlnh vd xdy drys co sd dft li€u dla ch{nh tinh Phil Thp giai doqn 2021 -

2025 vd cdc ndm ti€P theo;

Cdn ca K€ hoqch ta USL/Xil-UBND ngdy 02/10/2021 cila UBND tinh
phri Thp ri XA hosch do dqc, ldp h6 so dia ch{nh vd xdy dumg co sd dir li€u dia

chinh ffAn dia bdn tinh Phti Thp giai dosn 2021 - 2025 vd cdc ndm fidp theo;

Cdn ca QuyOt dlnh,tA ZZ+O\7O-UBND ngdy.tg/L1/202-I .cila Chil tich

(IBND huyQn Thanh Ba vi viQc giao nhiQm vUt chil dQu ta thqc.hiQn Do dqc, lqp

ii to al", tni"n ffan dia bdn huiQn Thanh Ba theo kd hoqch ta us t/xn-UBND
ngdy 02/10/2021 cila UBND tinh Phil Thp;

Cdn cth vdo Quy€t dinh s6 |IT4/QD-UBND :qry 2!/.0(10,2.3 cilq Chfi tich

UBND huyen fhaih Ba vi viQc ph€ duyQt du todn kinh phi vd k€ 4"y:l !*"_r,h!!
it a tniu," knao sdt, lQp thiet ke l$ thuqt - du todn Eo dsc, chinh l!' bdn dd dia



chfnh, lg.n hi so'dia chinh tuAn dia bdn cdc xd: E6ng T'hdnh, Ninh Ddn, Vd Lao
theo K€ hoqch s6 445L/I{H-UBND ngdy 02/10/202I cila UBND tinh Phil Thp.

Cdn c* Thaong thao h.op d6ng goi thi:u l(hdo sdt, lqp thiAt kA lS thuqt dry
todn Do dqc, chinh ly ban aA aia chlnh, tqp ho so' dia chinh ffAn dia bdn cdc xd;
D6ng T'hdnh, I{inh Ddn, Vd Lao huyQn Thanh Ba;

Cdn cil' Qutr At dinh sii 1977/QD-UBND ngdy 04/S/2023 vi viQc phA duyet
lwa chon nhd thdu IAao sdt, lqp thiAt kA lef thuqt dry todn Do dac, chlnh ly ban
dA Aia chlnh, tqp h6 so dia chinh tuAn dia bdn cac xd; Eong Thimh, IVinh Ddn,
Vd Lao theo IG hoqch s6 445L/I{H-UBND ngdy 02/10/2021 cila UBND tinh Phu
Tho;

Chirng t6i, dai diQn cho c6c b6n Ly hqp d6ng, g6m co:

1. D4i di6n Chfi dAu tu (Sau tlffy goi lh b6n A): Phdng Tii nguy6n vir
MOi trulng huyQn'l'hanh Ba

Nguoi dai di6n: Ong Nguy6n Trung Hoc

Chri'c vr,r: 'fru&ng phdng

Dia chi: Thi tr6n Thanh Ba, huy6n Thanh Ba, tinh Phu Tho.

Tdi kho6n sO 9SSZ.:.8030187 tail(ho bac Nhd nu6c Thanh Ba

2.D4idiQn nhi thAu @6n B): Trung tim Ki6m dinh sin phim c6ng
nghQ thdng tin

0rg, L6I{uy'foAn Chf'c vu: Gi6rn d6c

. Dia chi: 56 28 ducrng Phpm Vdn D6ng, phudng Dich Vgng I{flu, quQn CAu
Gi6y, thenh pnO Ua Xei.

Di6n thoai: 024.6254207 6,

Tdi khoAn s6: 113.000.080.336 tai NgAn hdng TMCP C6ng thuong Vi6t
Nam - Clii nh6nh Nam Thdng Long (Md ngdn hdng: 012.010.08)

Md s6 thu5: 0100802790-007

r-rAr npx cuNG THONG NHAT Xv rr],r Hqp DONG

VOI CAC DIEU, KI{OAN NI"IU SAU:

Di6u 1. DOi tu'qr'ng hg'p el6ng

Phdng Tdi nguy6n vd.m6i trudng huyQn Thanh Ba lcy kt5t hqp d6ng v6i
Trung tAm I(6m dfnh san phAm c6ng nghQ th6ng tin thuc hi6n g6i thAu "I(h6o s5t,
lAp thi0t k0 Ly thupt - dq to6n Do dac, chinh ly b6n d6 dia chinh, lQp hO so dia
chinh tr6n dia birn c6c x5: D6ng Thdnh, Ninh DAn, V6 Lao, huyOn Thanh Ba";
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Didu 2. YOu cAu vd ki thuflt

B6n B cam k6t st dpng trangthi6t bi, m6y moc, nh6n lgc phpc vp cho goi

thAu "Kh6o s6t, lpp thi6t t<O tcy thufli - dg to6n Do dpc, chinh lf bAn d6 dia chinh,
lpp h6 so dia chinh tr6n dia bdn c6c x6: D6ng Thenh, Ninh DAn, V6 Lao, huyQn

Thanh Ba" dim b6o tudn thir dirng c6c quy dinh, ti6u chuAn, guY chuAn, dinh mric
kinh tO k! thu{t vd c6c v6n b6n quy phpm ph6p 1u0t hiQn hdnh

Di6u 3. Sf,n phflm giao nQp

+ 08 guy6n fhitit te ry thupt - dg to6n Do dpc, chinh Iy btn dO dia
chinh, lpp h6 so dfa chfnh tr6n dia bdn c6c x5: D6ng Thanh, Ninh Ddn, V6
Lao, huyQn Thanh Ba;

+ 02 Dia DVD ghi todn bQ c5c dt liQu c6 1i6n quan.

- Eia di6m giao nQp: Phdng Tdi nguydn vd m6i trucrng huyQn Thanh Ba

Di6u 4. Quydn h4n vi tr6ch nhiQm cria c6c b6n

4.1. Quydin h4n vh trich nhiQm cria BGn A

- Cung c6p cho b6n B cdc vdn b6n, tu liQu, sd liQu co li6n quan phUc vU

cho viQc lpp TKKT-DT c6ng trinh.

- Tao diAu ki€n vd viQc 1i6n hQ v6i dia phucrng trong qu6 trinh b6n B kh6o

s6t thuc tlia.

- Trinh c6c co quan co thAm quy6n thAm dfnh vd ph6 duyQt TKKT-DT.

- B6n A cam k6t thanh to6n cho b6n B theo gi6 hqp d6ng vd phuong thric
n6u tpi khoin 5 ctia hqp d6ng ndy.

- Ct c6n bQ thudng trpc cung b6n B gi6i quyi5t c6c c6ng viQc 1i6n quan

d6n tr6ch nhiQm cria b6n A trong qu6 trinh thyc hiQn hqp d6ng.

- TiCp nhfn sin phAm hodn thdnh do b6n B bdn giao

a.2. Quydn h4n vir tr6ch nhiQm cria BGn B

- T6 chrlc viQc kh6o s6t, di6u tra, thu thpp tdi liQu dim b6o y6u cAu, titin dQ.

- Bio quin, gifi gin cdctiti liQu trong qu6 trinh khio sat vd lpp TKKT-DT.

- LW TKKT-DT theo clirng quy trinh, quy Phatt , <tinh mric KTKT vd c6c

quy dinh hien hdnh. Hodn thenh s6n phdm ihing ti6n dQ.

- Chfu trirchnhiQm AOi vOi ch6t lugngcdc s6n phAm tu v6n cria minh;
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- NOp cho bdn A cdcbSo c6o vd c5c tdi liQu v6i s6 lugng vd thdi gian theo

quy dinh. g6n n phii th6n gb6o dAy dri ye kip thdi t6t ch cdc thdng tin 1i6n quan

d6n c6ng viQc tu v6n co th6 ldm ch4m tr6 hoic cin tro viqc hodn thenh c6c'c6ng
vigc theo tii5n d0 vd dO *.r6t giei phSp thuc hiqn;

- C6 trdch nhiQm hodn thdnh dirng titin d0 vd giao nQp c6c s6n phAm tu
v6n theo quy dinh. BOn B co trdch nhiQm trinh bdy vd b6o ve circ quan di6m vO

c5c nQi d;; ctra c6ng viQc tu v6n trong c6c bu6i hgp trinh duyQt oiua cdc cilp c6

thAm qrydn do chtr dAu tu t6 chric (n6u c6);

- Phai cam ktit khi c6 y6u cAu cta chri dAu tu, b6n B sE cri dai dien c6 dti
.,A ), -th6m quy6n, n6ng lUc dO gi6i quy6t cdc cdng viQc cdn vu6ng m6c tpi bAt kj'thdi
diC.m theo y6u cAu ctra chu dAu tu (k6 cA ngdy nghi) cho t6i ngdy nghiQm thu s6n

ph6m tu vAn;

- Cam ket vd d6m b6o gifr bi mpt th6ng tin, dt liQu vd khdng dugc cung

c6p cho b6n thri ba n6u kh6ng c6 sg d6ng y bing vdn b6n cria b6n A. St dUng

can Ug k! thupt c6 dri ndng lgc, chuydn m6n thgc hiQn Ho,p d6ng.

- B6n B xu6t h6a dcrn tdi chinh cho BOn A theo ching quy clfnh sau khi BCn

B hoin tdt cdc nQi dung cdng viQc theo Hqp d6ng de ky giita 02 b6n tii5n henh
nghiQm thu, thanh ly Hqp d6ng.

- Bdn giao sin phAm theo Ei6u 3 cria Hgp d6ng ndy.

Didu 5. Lo4i hgp tldng

Hqp d6ng trgn g6i

Diiiu 6. Gi6 tri hgp tldng, hinh thrfrc vh ti6n tIQ thanh toin hqp tldng

1.Gi6 tri Hgp d6ng ld: 380.901.000 VND (Bdng ch[i: Ba trdm tdm maoi
triQu, chln trdm linh m)t nghin d6ng).

56 ti6n niy bao g6m todn b0 c6c chi phi, 15i vd Uat ry kho6n thu6 ndo md nhd

th0u ph6i nQp; bao gdm c6c chi phi rui ro kh6c vd trugt gi6. Nhd thAu phii trgc
..4ti6p nQp cho c6c co quan chfc ndng.

2.Tqmimg: Kh6ng

3. Thanh to6n:

- BOn A sE thanh to6n todn b9 gi4 tr! hqp 96rg cho l6n B sgu khi dA

nghiQm thu dpt y6u cAu vd phir hqp v6i k6 hoach v5n c6 ctra cAp co th6m quyiin
c6p cho dg 6n.

- Phuong thirc thanh to6n: Thanh to6n bing chuy6n kho6n.

- chring tri thanh to6n: Theo quy rlinh hiQn hdnh cria Nhd nu6c.

(



4.D6ng tidn thanh to6n: D6ng ti6n Vi6t Nam (VND).

5. Hinh thirc thanh to6n: bang chuy6n khoin.

Di6u 7. Thd'i gian thr,rc hiQn hqp tl6ng

. Thdi gian thqc hi6n: 60 ngdy 6<O ttr ngey ky ho.p ddng, kh6ng tinh thoi gian
th6m dinh, ph6 duyQt)

Di6u 8. Gia h4n hqlp tl6ng

Trong qu6 trinh thi cdng do y6u tO knech quan ho{c g4p tru}ng hcyp b6t
kh6 kh6ng theo quy dinh cua phSp luQt gdy 6nh hudng dt5n cirflm tr6 ti6n dQ, ch6t
luong sAn phAm g6i thAu, b6n B c6 tr6ch nhiQm th6ng b6o bdng vin b6n cho b6n
A trong d6 phAn tich vd n6u 16 nguyOn nhAn cira sq chQm tr6 ti0n d6.

Trong thdi gian 10 ngdy ldm vi6c t<6 tt ngey nhpn dugc vdn bAn dO nghi
cua b6n B, bOn A c6 trdch nhi6m xem x6t, gi6i quy6t vd thgc hi6n gia han hqp
d9"g cho.b6r, B, thdi gian gia ira.r hop AO"if.frO"g duoc vugr qu6 thdi gian ky
k6t ho-p d6ng.

Di6u 9. BOi thud'ng thiet h4i vir phat do vi ph?m ho'p cl6ng

1. B6n B kh6ng thu'c hi6n m6t-phAn hay todn bQ hpng muc c6ng vi6c trong
thdi gian thuc hi6n hqp d6ng 

"ey 0.i cA trong thdi gian dd duoc b6n A cho ph6p
gia hpn) md khdng c6 th6ng b6o b6ng vdn b6n thi b6n A sC xem x6t vi6c tam
diing ho6c htry bo ho-p d6ng thuc hi6n vh b6n B sE ph6i hodn tr6 todn bQ s6 ti6n
dd tam irng vd ph6i b6i thuong ho. p d6ng cho b6n Atheo quy dinh cua ph6p lu6t
hien hdnh.

2. Muc b6i thuong thiQt hai ld O,OITA cho mdi tuAn. SO tien b6i thuong
thiQt hai tOi da cho todn bQ g6i thAu ndy Id lO% gi6trihop d6ng.

3. BOn B vi pham vo tnoi gian thuc hiQn hqp d6ng md kh6ng ph6i do 
"o 

su
uAt ktra kh6ng hodc h6!g do 15i cua b6n A g?,y ia, bon B sd chiu mu'c ph4t mdi
th6ng 02% giltrf .hop d6ng bi vi pham cdn lai. T6ng mt'c phat kh6ng qud l2oh
phAn gi|tri ho.'p d6ng vi pham cdn 14i.

Di6u 10. Di6u hhoin chung

1. 'frud'ng hgp c6 sg thay d6i, didu chinh ,re n Oi luo. ng dugc ph6 duy6t
hodc gia han thuc hiQn, hai b6n sE ky kot phu 1uc hcr. p d6ng b6 sung theo quy
dinh.

2. I{qp d6ng ndy c6 hiOu luc ke tt ngdy ky.

3. Hqp d6ng ndy h6t hi6u luc sau khi hai b6n ti6n hdnh thanh ly hqp cl6ng
theo quy dinh.
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4.Hqp eOng ndy dusc lQp thdnh 08 (tdm) bQ, b6n A git 06 (sdu) bQ, b6n
B gifi 02 (hai) bQ, c6c b0 hsp d6ng c6 gi|tri ph6p lf nhu nhau./.
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ceNG nol xA Hgr crr0 Ncnin vrET NAM

DQc lflp - Ty do - Hpnh phfc

Thanh Ba, ngdy)? thdng { ndm 2023

HqP ooNC DICH VU rUVAN

Hgp tl6ng s6z J I tno-rv

G6i thAu: Khio s6t, lfp ttritit titi ky thu$t - dfr to6n Eo tl4c, chinh lf
bin tI6 tlia chinh, Iflp hd scr tlia chfnh tr6n {I!a bin c6c x6: Ddng Xuffn,
Quing YGn, Hanh Ci huyQn Thanh Ba, tinh Phf Thg

Cdn c* Luqt T6 ch*c chinh quyi, dia phuong ngdy 19/6/2015; Ludt s*a
-:. , :
d6i, bd sung m)t s6 di€u cila LuQt Td ch*c Chinh phil vd Luqt T6 chac chfnh
quyin dia phuong ngdy 22/11/2019;

Cdn ca Luqt ddu thdu tii lStZOt3/QHl3 ngdy 26 thdng ll ndm 2013;
Luqt ddt dai tA qSDOt3/QH13 ngdy 29/11/2013;

Cdn c{r NShi dinh s6 43/2014/ND-CP ngdy t5/5/2014 cila Chinh Phti quy

dinh chi ti€t thi hdnh mQt s6 diiu Luqt diit dai; NShi dinh s6 01/2017/ND-CP
ngdy 06/01/2017 cfia Ch{nh Phil vi s*a d6i, b6 sung m\t sd NShi dinh quy dinh
chi titit thi hdnh Luqt diit dai;

Cdn ca NShl dinh sii 63/2014/ND-CP ngdy 26/6/2014 cila Chinh phil vi
viQc Qoty dinh chi tii5t thi hdnh mot s6 diiu cila Luqt ddu thdu ri lrto chsn nhd thd.u;

Cdn c{r Quy€t dinh s6 3SS/QD-UBND ngdy 14/02/2022 cila UBND tinh
Phil Tho vi viQc ily quyin ph| duyQt Thi€t kA W thuqt - da todn do dsc, chinh ly
bdn d6 dla chfnh, lqp h6 so dia ch{nh cila cdc xd, phadng, thi triin ffAn dia bdn
cdc huyQn, thdnh thi thwc hi€n theo Oi dn Eo dqc bdn dA dia ch{nh, ld.p hi sct

dla chinh vd xdy &;mg co sd dfi li€u dia chinh tinh Phil Thq giai dosn 2021 -
2025 vd cdc ndm fidp theo;

Cdn c{r Kd hoqch td q+SL/KH-UBND ngdy 02/10/2021 cila UBND tinh
Phil Thq vi Xe hosch do dsc, lqp h6 so dia ch{nh vd xdy &,mg co sd dir li€u dia
chfnh ffAn dia bdn tinh Phil Thq giai doqn 2021 - 2025 vd cdc ndm tiiip theo;

Cdn ca Quy€t dinh s(i 2246/QD-UBND ngdy 19/11/2021 cila Chil tich
UBND huyQn Thanh Ba vi viAc giao nhiQm vqt chil ddu tu tht;c hiQn Do dqc, lQp

ho so dia chinh ffAn dla bdn huyQn Thanh Ba theo k€ hoqch sA qqStrcru-TJBND

ngdy 02/10/2021 crta UBND tinh Phil Thp;



Cdn cdr vito Qtty\r dinh s6 1902/8D-UILA\D ng:dy 27/07/202i cila Ch[t tich
(IttllD huyQn 7'hanh Ba v€ vi€c phA duyQt dqt'todn kinh phi vd k€ hoqrch lqra chon
nhd thiiu; I(hao sitt, lqp thi€t ke k! thuqtt da1' todn I)o dac, chtnh ly ban da aia
ch[nh, lqp hi so' dia chfnh tuan dia bdn cdc xd; E6ng xudn, euang yan, Hanh
Cit theo I{A hoach ta qqsll<H-UBND ngdy 02/10/2021 cila (IBND tinh phu
T',hq

cdn cu'T'htro'ng thao hop d6ng goi thdu l(hao .sdt, ldp thftt k€ tfi thaqt dQr
todn Do dac, chinh ly ban aA aia ch[nh, lqp ho so'dict chinh ftAn dia bim cdc xd;
Dong Xttdn, Quang Y€n, Hanh Cit huyQn 7.hanh Ba,.

Cdn cir Qtttr a dinh s6 ITTs/OD-UB\{D ngdy 04/8/2023 vi viQc pha duyQt
lua chr.tn nhd thint l{hao sdt, lqp *iet rc W ilrra,iatl'todn.Do clac, chinh ty [an
4: a, chlnh, up fa so' dia cnnn tuan dia bdn cdc *a narg i;;;, endng yan,
l{anh Cit, theo'I{€ hoqch sd qqStfi<H-UBND ngdy 02/10/2021 ctia UBND tinh
Plu.i I.hs;

Chring t6i, ctai di6n cho c6c b6n ky hcr. p d6ng, g6m co:

1. D4i cli6n Chfi cIAu trr (Sau df,y goi k\ b6n A): Phdng Tii nguyQn vir m6i
tru'd'ng huyQn'l'hanh Ba

Nguoi ctpi di6n: Ong NguySn I'rung FIgc; chu'c vu: fruong phong

Dia chi: Thi trar-r fhanh I3a, huy6n'fhanh Ila, tinh phir fho.

l'Ai khoan s6 gssz.L g030 1g7 tail(ho bac Nhd nu6c Thanh Ila
2.naidi6n nhh thAu @6n B): Trung tim Ki6m clinh szin phAm c6ng

nghQ th6ng tin

0,rg: Ld FIuy fodn Chilc vr-r: Gi6m d6c

F)ia chi: so zg dudng Pha,r v6n E6ng, phudng Dich vgng I-IAu, quan cAu
Gi6y, thdnh phO Ha Xqi.

Di6n tlroai : 024.6254207 6.

TAi khoan s6: 113.000.080.336 tai Ngan hang TMCP c6ng thuong vi6t
Narn - chi nh6nh Nanr fhhng Long (Md ng6n hdng: 012.010.08)

Ma s6 thu6: 0100802790-007

I{AI NIrX CI]NG TI-IONG NIIAT XY rcUr HqP DONIG

VOI CAC DII'U, KI-IOAN NI{U SAU:

Di6u 1. DOi tu'qlng hg'p rl6ng

Phong fdi ngr-ry6n vd m6i truong huyQn 'I'hanh i3a ky k6t hqp d6ng vcri
1'rung tArn I(iem dinh san phArn c6ng nghQ th6ng tin thuc hi6n goi thAr-r "I(rio s6t,
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10p thitit te ry thuQt dg to6n Do dac, chinh ly bin dd dia chfnh, lQp hO so dfa

chinh tr6n dia blrn c5c x5: D6ng Xudn, Quing Ydn, Hanh Cu, huyQn Thanh Ba";

Didu 2. YOu cAu od ki thuft

B6n B cam k6t su dpng trangthitit bi, m6y m6c, nh6n lgc phgc u; cho g6i

thAu "Kh6o s6t, lpp thi6t t<O t<y thuQt dy to6n Do dpc, chinh ly b6n AO Aia chinh,

lap h6 so dia chinh tr6n dia birn c6c x6: Ddng Xudn, Qu6ng Y6n, Hanh Cir,

huyQn Thanh Ba" dim b6o tudn thu dung c5c quy dinh, ti6u chuAn, quy chuAn,

dinh mric kinh t6 k! thuQt vd c6c vdn bin quy pham phap luft hiQn henh

Didiu 3. Sin ph6m giao nQp

+ 08 quy6n fhi6t t<C t<y thuft - dg to6n Do dpc, chinh ly bhn AO aia

chfnh, lfp h6 so dfa chinh tr6n dia bdn c6c x5: Ddng Xudn, Qu6ng Y6n, Hanh

Cir, huyQn Thanh Ba;

+ }2DiaDVD ghi todn b0 c6c dt liQu c6 1i6n quan.

- Dia di6m giao nQp: Phong Tdi nguy6n vd mdi tru<mg huyQn Thanh Ba

Didu 4. Quydn h4n vir tr6ch nhiQm cfra c6c b6n

4.1. Quydn h4n vh trdch nhiQm cria BGn A
A- uung cap cho b6n B citc vdn bin, tu liQu, s6 HCu c6 1i6n quan phpc vg

cho viQc lflp TKKT-DT c6ng trinh.

- Tao di6u kiQn vA viQc 1i6n hp v6i dia phucnrg trong qu6 trinh b6n B kh6o

s5t thUc ilia.

- Trinh c6c co quan co thAm q.ryAn th6m dinh vi ph6 duyQt TKKT-DT.

- BCn A cam t<tit ttrantr to6n cho b6n B theo gi6 hgrp d6ng vd phucrng thric

n6u tAi kho6n 5 ctra hqp d6ng ndy.

- Cir c6n bQ thuong tryc cirng b6n B gi6i quytit cdc c6ng viQc li6n quan

di5n tr6ch nhiQm cria b6n A trong qu5 trinh thgc hiQn hqp d6ng.

- Ti6p nhQn s6n phAm hodn thenh do b6n B bdn giao

4.2. Quydn h4n vh tr6ch nhiQm cfra BGn B

- Td chric viQc kh6o s6t, diAu tra, thu thpp tdi liQu dim b6o y6u cAu, tii5n dQ.

- 86o quan, gifr gin cictiri liQu trong qu6 trinh kh6o sft vi lpp TI(KT-DT.

- Lap TKKT-DT theo dimg quy trinh, quy phAm, dinh mric KTKT vd cdc

quy dinh hiQn hdnh. Hodn thdnh sAn phAm dring tii5n d0.

- Chiu trdchnhiQm OOi vOi ch6t luqngcdc sin phAm tu v6n cria minh;

N
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- Ngp cho b6n A cdc bfn c6o vd c6c tdi lipu v6i s6 lugng vd thoi gian theo

quy dinh. BCn B ph6i th6ng b6o dAy dt vd kip thdi tAt ch cdc th6ng tin 1i6n quan

d6n c6ng vi6c tu v6n c6 th6 ldm chfm tr6 hoflc cintrb viQc hodn thenh c6c c6ng
viQc theo ti6n d0 vd dA xu6t giai phdp thgc hiQn;

- C6 trdch nhiQm hodn thdnh dirng ti6n d0 vd giao nQp c6c sin phAm tu
v6n theo quy dinh. B6n B c6 tr6ch nhiQm trinh bdy vd b6o vQ cdc quan di6m vA

c6c nQi dung cira c6ng viQc tu v6n trong c6c bu6i hgp trinh duyQt ciua cdc c6p c6

thAm quyen do chu dAu tu t6 chric (nt5u c6);

- Phai cam k6t khi c6 y6u cAu cira cht dAu tu, b6n B sE cri dAi diQn c6 dt
.,A ). -thdm quy6n, ndng lUc dO gi6i quy6t cdc cdng viQc cdn vucmg mdc tqi bat ki, thdi
di6m theo y6u cAu cria chri dAu tu (kO chngity nghi) cho t6i ngey nghiQm thu s6n

7'

pnam tu van;

- Cam ktit va dim b6o gifr bi mpt th6ng tin, dfi liQu vd kh6ng dugc cung

cAp cho b6n thri ba n6u kh6ng c6 sg ddng y bdng vdn b6n cria b6n A. Sri dung

c6n bQ k! thuAt c6 dri ndng luc, chuy6n mdn thUc hien Hqrp ddng.

- BOn B xu6t h6a don tdi chinh cho BOn A theo dring quy clinh sau khi B6n

B hodn tdt cdc nQi dung c6ng viQc theo Hqp d6ng ddky gita 02 b6n ti5n henh

nghiQm thu, thanh ly Hqp d6ng.

- Bdn giao sin phAm theo Didu 3 ciaHqp d6ng ndy.

Di6u 5. Lo4i hgp tl6ng

Hqp d6ng trgn g6i

Di6u 6. Gi6 tri hgp tl6ng, hinh thtfrc vir ti6n iIQ thanh to6n hgp tldng

l.Gi6 tri Hqrp ddng ld: 407.861.000 \rND (Bdng chti: B6n tudm linh bdy

triQu, tdm trdm sdu maoi m6t nghin d6"g)

36 ti6n ndy bao g6m todn bQ cdc chi phi, ldi vd U6t ty khoin thu6 ndo md

nhd thAu phii nQp; bao g6m c6c chi phi rui ro kh6c vd trugt gi6. Nhn thAu phii
trgc ti6p nQp cho c6c co quan chric ndng.

2.Tqm img: Kh6ng

3. Thanh to6n:

- BOn A sE thanh to6n todn b0 gi6 trf hqp d6ng cho B6n B sau khi dA

nghiQm thu tlpt y6u cAu vd phu hqp v6i k6 hopch v6n c6 ci.r- cdp co thAm quy6n

c6p cho dg 6n.

- Phuong thtic thanh todn: Thanh to6n bing chuy6n kho6n.

- Chung tir thanh to6n: Theo quy dinh hiQn hdnh cria Nhd nudc.

4 Ddng tiAn thanh to6n: D6ng ti6n Vipt Nam (VNE).
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5. Ilinh thirc thanh to6n: bing chuy6n khoAn.

Di6u 7. Thd'i gian thg'c hi6n ho'p tl6ng

, Thdi gian thpc hiQn: 60 ngdy (k6 tir ngey ky ho. p c16ng, kh6rrg tinh thdi gian
th6m ctinh, phO duyQt)

Di6u 8. Gia han hg'p cl6ng

I'rong qr-r6 trinh thi c6ng clo y6u tO kh6ch qLran hoflc gflp truong ho. p bAt

khA khdng theo qr.ry clinh cira ph6p luAt gdy 6nh hudng c16n chflrn trd ti6n d6, ch6t
,l

iurorTg sAn phAnr goi thAr-r, bOn B co tr6ch nhiQm th6ng b6o bhng vin b6n cho bdn

A trong cto phAn tich vlL n6u 16 nguy6n nhAn ctra sr; chfrn tr5 ti6n d6.

'l'rong tho'i gian 10 ngdy ldm vi6c k6 tir ngdy nhdn ctuo-c vdn bAn dO nghl

cira bOn B, b6n A co tr6ch nhiQm xern x6t, gi6i quyr5t vd thr,r'c hiQn gia h4n hgp

c16ng cho b6n B, thdi gian gia h4n hcrp d6ng kh6ng ct-rgc vu'oJ qu6 thdi gian ky
k6t hgp d6ng.

Di6u 9. ROi thuo\ng thiQt h4i vi phat do vi phqrm ho'p tl6ng

L BOn 13 kh6ng thuc hi6n mQt phAn hay todn bQ hang muc c6ng viQc trong

tho'i gian thpc hiQn hqp d6ng nay (k6 cA trong thcri gian dd duo-c ben A cho ph6p

gia han) md kh6ng co th6ng b6o bdng vdn bdrn thi b6n A sE xem x6t vi6c tam

climg ho6c huy bo hop d6ng thr-.rc hi6n vd bOn B sE phAi hodn tra todn b0 s6 ti6n

c1d tqrn ung vdr phAi bdi thuo'ng ho-p d6ng cho b6n A theo quy dinh cira ph6p h-rat

hi6n hdnh.

2. Muc bdi tlluong thi6t hAi ld O,Olo cho m6i tuAn. 56 tidn b6i thr-rong

tlriCt hai t6i da cl-ro toirn b6 goi thAr-r ndy ld lO% gi6 tri hop dong,

3. BCn B vi pharn uO tLdi gian thqrc hiQn liqp d6ng n-rd kh6ng phAi c1o cO r.r

UAt tcna kh6ng ho{c kh6ng do 15i cua bOn A g6y ra, bOn B sO chiu mirc phat rnSi

tlr6ng 02% gi6 tri ho-p d6ng bi vi phpm con lai. T6ng muc phat khdng qud l2o/o
.)

phdn gi6 tr'! ho. p cl6ng vi phprn con 14i.

Diiiu 10. Diiju khoin chung

1. 'I'ru'ong hop co sr,.r thay ddi, clidu chinh ud khOi h-rgng ctuo. c phO duyQt

hoqrc gia i"ran tl-ruc hi6n, hai b6n sE ky k6t php luc ho-p cl6ng b6 sung theo quy

dinh.

2. Ha'p ct6ng n2ry co hi6u lr-rc kO tu ngdy ky.

3. Flqrp d6ng ndy h6t hiQu lgc sau khi hai b6n ti6n hdnh thanh ly h.r'p d6ng

theo quy dtnh.
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4. Hqp AOng ndy dusc lpp thdnh 0S (tdm) bQ, b6n A git 06 (sdu) bQ, b6n

B git 02 (hai) bQ, c6c b0 hqp tt6ng c6 giittri ph6p l;f nhu nhau./.
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CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIPT NAM
DQc lSp - Tg do - Hgnh phric

DdkPdk,nCdy I thdngT ndm2026

HOP EONG
56: 03 /2026/HD-TV

G6i thAu: Kh6o sdt, lfp ThiSt k6 ky thuat - dq to6n nhiQm vg: Do rl4c,
l?p b6n tI6 {I!a chinh; chinh lf bin tI6 rlia chinh; tlnng ky O6t Oai, l6p trd
so tlia chinh, cdp gi6y CNQSD tl6t; xiy dgng CSDL a6t Oai tr6n rlla bin

xi Dik P6k, tinh Quing Ngni

Giira

Ban quin lf dg {n v}r dich vg c6ng ich xi Dik P6k

Vit

Trung tim ki6m ttinh



PHAN T

cAc cAN crr K.f rtr ngr oONc
C6n cir Lu{t o6t dai s6 3llzo24leHl5 cta eu6c H6i;
Cdn cri LuAt Ddu thdu 22120231QH15 ngdy 23 thing 6 ndm 2023;

.cdn cu Nghi dinh s6 21 412v.5 IND-GP ngdy 04 thring 8 ndm 2025 cria chinh
pht vA Hu<rng d6n LuAt D6u thAu v6 lua chon nfra tnar;

.Cdn cu Nghf dinh sO ZZSTZOZSXD-Cp, ngdy 15 th6ng 8 ndm2025 cta Chinh
phri v€ sira OOi cac Nghi dinh huong d6n I-u{t d6u ihAu vC lula chon nhd thAu;

cdn cri Nghi dinh s5 tsUzozs^{D-cp ngdy 12 thang6 ndm2025 cria chinh
phri.Quy dinh vC ph6n dinh th6m. quy6n ctia chinh qr'ry6., Aiu phucrng 02 cdp, phdn
quydn, phAn cdp trong linh vqc d6t dai;

cin cri Ngh! dinh so totlzoz+n p-cp ngdy 29 th6ng7 ndm2024 cria chinh
phri: Quy dinh vC tti6u tra co b6n d6t dai; ddng ky, c6p Gi6y chrmg nhAn quy6n su
dung d6t, quyAn s0 hfru tdi s6n gin li6n v6i a6r va FIC tt O"g it Org ti" a6t aui;

Cdn cu Nghi dinh so tozlzozqlNo-cP ngdy 30 thring 7 ndm2024 cria chinh
phir quy <linh chi tiCt thi hdnh mQt s6 di€u cria Lu6t O6t Aai;

C6n cu Th6ng tu sO ZZ TZOZS II-BNNMT ngdy 20 thring 6 n6m 2025 cira BQ
N6ng nghiCp vd M6i trucrng quy dinh phAn c6p, ph6n dinh th6m quy6n quan ly nhd
nu6c trong linh vuc ddt Oai;

Cdn cri Th6ng tu sO nAtZOtl ttT-BTC, ngity 22 thing 12 ndm 2017 cria 86
tdi chinh quy dinh l6p, quin ly, sri dung kinh phi chi hoqt tl6ng kinh t"A a6l voi cac: ,.nhi€m vu chi ve trii nguy6n m6i trucrng;

CEn cri Th6ng tu sA nnOZSnf-BTC ngdy 04 th6ng B ndm 2025 cria 86
trudng BQ Tdi chinh hucrng din vi6c c.ung 96p, d6ng t6i th6ng tin v6 d6u thAu vd m6u
h6 so d6u thiu tr€n Hd th6ng mang dAu tt iu-qrO.li4

Cdn cri quy6t ainh sO Z+tAlqO-eNNMT ngity 281612025 cria B6 tru&ng BQ
N6ng nghi6p vd M6i trucrng v6 vi6c dinh chinh Nghi dinh s6 151/2025alD-cp ngdy
12 thitng 6 ndm 2025 cira chinh phir quy rtinh v€ ph6n dlnh thAm quy6n cria chinh
quydn dia phucrng 02 cAp,phan quydn,phdn c6p trong linir vqc Aatiii;

cdn cu Kd hoqch s5 tzslKH-trBND ngdy 1014/2026 cria LrBND tinh euang
NgEi v6 vi6c Tdng cudng dAy manh c6ng tric do dac, l,in ban d6 dla chinh, fap frO ,J
dia chinh vd horin thdnh co s<r dt li6u qu6c gia vd d6t dai tr6n dia bdn tinh euang
Ngdi;

cdn cri c6ng vin so +tzzrusND-NNMT ngity 121512026 cria uBND tinh
Qu6ng Ng6i v6. viQc giao chir diu tu thuc hi6n dp 6n: bo dac, l6p b6n d6 dia chinh;
chinh lj b6n d6 dia chinh; ddng ki d6t dai,l6p h6 so dia chinh, c6p giey CNeSD
d6t; xAy dung CSDL d6t dai tr€n dia ban 40 xa, phucnig phia T6y euane i.feai;

Cdn cu C0ng vdn sO S::SISTC-QLNS ngdy 24 th6ng 6 ndm 2026 cira Sd Tdi
chinh tinh Qu6ng"Ngdi vC th6ng b6o b6 sung c6 muc ti€u cho 40 xd, phudng phia
t6y Qu6ng Ngai dO thpc hiQn do rlac, l{p ban d6 dia chinh; chinh li ban;6 dia chinh,

2



d6ng kj d6t dai, lip h6 so ttia chinh, c6p Gi6y chimg nh6n quydn sri dung d6t; x6y
dlmg co sd dt liQu d6t dai tr6n dia bdn (dqt 1);

C6n cri Quy6t dinh sO SOtlqO-UeND ngdy 161 6 12026 cria Chir tich LIBND
xd Dik Pdk, vd viQc riy quyAn thFc hi6n m6t sO nnigm vu, quydn hpn cria Chri dAu tu

..,1 ,. . ^ .,
trong.viOc tri6n khai c6ng t6c do d4c, chinh l1f, ldp bdn d6 dia chinh; ddng ky d6t Oai,
lap h6 so dia chinh, c6p gi6y chimg nhdn quyin su dpng d6t; x6y dr,mg co so dft li6u
d6t dai do Uy ban nhdn d6n xE Ddk Pdk ldm Cht dAu tu;

Cdn cri Quy6t dinh sO SealqO-tmND ngdy 05 th6ng 7 ndm2026 cira 0y ban
nhdn dAn xd Ddk P6k v6 viQc ph6 duyQt d6 cuong, nhi6m vU vd du to6n chi phi chuAn
bi dAu tu vd Kli ho4ch lua chon nhd thAu chuAn bi dq 6n: Eo rlqc, lQp b6n d6 dia
chinh; chinh li ben dO dia chinh; d6ng kj d6t dai, lAp h6 so dia chinh, c6p Gi6y
chimg nhAn quydn sri dung d6t; xdy drmg co sd dt li6u d6t dai tr6n dia ban x6 E6k
Pdk;

Cdn cir Bi6n b6n thuong th6o hqp d6ng ngdy 08 thingT ndm2026 gifra phdng
Ban qu6n lj dU 6n vd dich vu c6ng ich xi Dik Pdk vd Trung t6m ki6m dinh;

Hdm nay, ngdy 8 th6ng 7 ndm2026 t4i Ban qu6n lf dU 5n vd dich vp c6ng ich
xd Ddk P6k chirng t6i, d4i di6n cho cric b6n thuong th6o hqp d6ng, g6m c6:

l. Chi tliu tu (ggi tit ti BAn A):
TCn giao dich: Ban qu6n lf dq 6n vir dich vg c6ng ich xi Dik P6k.

Dai di6n 6ng: Nguy6n Anh Kj, Chric vu: Ph6 Gi6m d6c

Dia chi try s0: 56 13, L6 H6ng Phong, xd D[k Pdk, tinh Qu6ng Ngdi.
M6 s6 thu6: 6101307013

S5 tii Kro6n: 9527.4.1010796

M0 t4i: Phdng giao dich s6 24 - KBNN khu vuc XV.
2. Nhd thAu Gqi tit ti BGn B):
T6n giao d!ch: Trung tim ki6m dlnh
Dqi di6n ld 6ng: L6 Huy Todn Chric vp: Gi6m d6c

Dla chi: Nhd 85, 56 OZ Ngoc Hd, phudng Nggc Hd, thdnh ph6 Hd NOi

DiQn thoai: 024.6254207 6

Tdi khoin s6: 113.000.080.336 tai NgAn hdng TMCP COng thuong ViCt Nam
M5 sO thu6: 0100802790 - 007

Me s6 QIil\S: 1l l l081

PHAN II
cAc ortu KHoAN vA Drtu KrEN cuA Hop DONG

Didu 1: Cric tlinh nghia vh di6n giii
C6c ttr vir cum tir trong Hqp d6ng ndy dugc hi6u theo c6c dinh nghia vd di6n

gi6i sau ddy:
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1.1. chn dau tu Li Ban qu6n lj du 6n vd dich vp c6ng ich xd Ddk p6k vd nhirng
ngudi k6 thua hqp ph6p cria chir dau tu md kh6ng phai li b6t k, d6i t,rq,g nao oo
ngudi d6 ty quy6n.

1.2. Nhd thiu ld rrung tdm ki6m dinh vd nhirng ngudi k6 thira hqp phrip cria
nhd thAu md kh6ng ph6i ld b6t kj,d6i tuqng nao ao ng-uOIdO ,iy quyA.r-.' '

1.3. c6i thau ld: Kh6o s6t, r6p Thi6t tti t<y ttrupt - dg torin nhi6m vu: Do dac,
l0.p bT dd dia chinh; chinh l;.i ban dO Aia ctrinh; Aang l), O6t Oai, t4p hd so dia ctrintr,
cdp giSy CNQSD dd.t; xdy dung cSDL d6t dai tr6n dia bdn xd E6k p6k, tinh euang
Ngdi.

1.4. Dqi diQn cht <Iiu tu ld 6ng: Nguy6n Anh Kj - ph6 gi6m d6c Ban qurin ry
dtr rin vd dich vr,r c6ng ich xd Dnk p6k

1.5. Dai di6n nhd thau ld 6ng: L6 Huy Toirn - Girim d6c Trung tam ki6m
dinh.

1.6. Hqp d6ng ld todn b6 H6 so Hqp d6ng tu v6n theo quy dinh tai Ei6u 2.
1.7. Ngdy ducvc hi6u ld ngdy duong rich, thring tlugc hi6u ld thring duong rich.
1.8. Ngdy ldm vi6c ld ngdy duong lich, trri ngdy nghi, ngdy 16, t6t theo quy

dinh cria ph6p ludt.

t.9. e6t khi kh6ng duoc dinh nghia tai Di6u 15.

I . 10. Luat ld toan b6 h6 thting lu6t phrip cta nuoc c6ng hori XE h6i chir nghia
Vi6tNam.

Eidu 2: I{d so Hqp tldng vi thri'tr; uu ti6n

. 2.1. H6 so Hqp d6ng bao g6m c6c cin cf ky tct trqp d6ng; c6c di6u kho6n vd
diAu ki6n cria Hqp d6ng ndy vd c6c tdi liQu tai khoan 2.2 du6i d6,y.

.2'2. cac tdi li6u kdm theo IJon go"g ld bQ ph6n kh6ng trich rdi ctia Hqp d6ng

Ty1,fo q9i F6y Kh69 s6t, lap Thi6t kC rylnuat -i" torin nhi6m vu: Do dqc, lap b6nU:U,:,:It chinh^lli.ban d6 dla chinh; dang ky d6t dai, l6p h6 so Oia tnin'tr. c6p
gi6y GNQSD tl6r; xdy dgng c.SDL d6r dai tr6n dia bdn x6 Dik pdk, tinh eudng Ngdi.
Cric tdi li6u kdm theo Hqp d6ng vd thf qr uu ti6n d6 xt lyi m6u thudn liira c6c tdi
li€u bao g6m:

a) Quytit dlnh chi dinh thAu;

b) Bi6n b6n thuong th6o hqp d6ng, c6c sta d6i, b6 sung bing vdn b6n;
c) Cric phu luc cria hqp ddng;

d) C6c tdi li6u kh6c c6 li6n quan.

Di6u 3: Trao tl6i th6ng tin.
3.1. cric thdng b6o, ch6p thu6n, chimg chi, quy6t dinh,... dua ra ph6i bing vdn

b6n vd tlu<vc chuy6n d6n b6n nhQn b6ng duong buuiiQn,'bing fax, hoac .*uil ,h"o
dia chi c6c b€n tld quy clinh trong Hqp d6ng.

. 3'2. Truong hqp bcn ndo thay aoi aia chi li6n rac thi ph6i th6ng b6o cho b€n
kia dc d6m b6o vi€c trao d6i th6ng tin. N€u b6n thay d6i aia crri ma khlng th6ng b6o
cho bcn kia thi ph6i chiu mgi h4u qu6 do vi6c thay d6i dia chi md kh6ng th6ng b6o.
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Di6u 4: Lu{t vi ng6n ngfr sfr dgng trong Hqp ddng.

4.1 Hqp d6ng ndy chiu sU di6u chinh cira hC th6ng ph6p luqt cira ViQt Nam.
4.2 Ng6n ngt cria Hqp ddng ndy duqc th6 hiQn bing ti6ng Vi6t.
Di6u 5: NQi dung vir kh5i lugng c6ng viQc.

- NQi dung: B6n A d6ng 1i cho BCn B thgc hiQn vi6c cung c5p dich vg tu v6n
kh6o s6t, lap Thi6t tt5 ty tfruflt - dg toan nhiQm vu: Khrlo srit, lflp Thii5t tC ty tnuat -
dg torin nhiQm vg: Do dac, lQp bin d6 dia chinh; chinh ly ban d6 dia chinh; d6ng ky
e6t Aai, l6p hO so dia chinh, cdp gi6y CNQSD dit;x?,y d\mg CSDL d6t dai trCn dia
birn xd Ddk Pdk, tinh Qu6ng Ngii.

- Phgm vi c6ng vi6c: Kh6o s5t, lfp Thi6t ki5 ky thuat - dg to6n nhiQm vu tr6n
dia bdn todn bQ xd D6k Pdk, tinh Quing Ngdi.

Didu 6: YGu ciu v6 ctrSt luqng, s6 lugng sin phAm tu v6n:
6.1 .YOu cAu vA ch6t lugng s6n ph6m:

Ch6t lucrng cria Thi6t tC ty ttruqt - aU torin nhi6m vu do B6n B thuc hi6n ph6i
^:d6p ung duoc y6u c6u cta B6n A, ph6i tuAn tht theo c6c quy dinh hiqn hdnh cria nhd

nu6c vir c6c quy trinh quy pham chuy€n ngdnh cria BQ N6ng nghi€p vd M6i truong,
c6c quy dlnh cria tinh Qu6ng NgEi.

6.2. 36 luong h6 so s6n phAm cria Hqp d6ng:
,:.- Sdn phdm giao nQp cria Hqp d6ng:

+ Thi6t t6 ry tfru{t - du to6'n: 08 B6.

+ 86o c6o khrlo srit phgc vu 16p Thi6t ke ty ttruqt - dU to6n: 08 euy6n.
+ USB luu trt file mAm tdi li6u: 0i crii.

Didu 7: NghiQm thu sin phim.
Nghi6m thu s6,n phrim dugc tiiin hdnh 0l lin sau khi nhA thAu hodn thdnh h6

so Tu vdn Kh6o srit, l6p Thi€t kd k! thu4t - dg torin nhi6m vU: Do dpc, lAp bin d6 dia
chinh; chinh lj b6n tI6 tlia chinh; ddng ky d6t Aai, lap h6 so dia chinh, cdp gi6y
CNQSD dd,t; xdy dpg CSDL d5t dai trCn dia bdn xd Ddk pek, tinh euAng Ngdi dd- ; ,,). ;.duoc c6p co thdm quydn ph€ duy6t.

B€n b6n nghiCm thu kh6i luong hodnrhdnh ld bi6n b6n nghiQm thu ch6t lugng
(theo quy dinh v€ quan ly ch6t lugng g6i thAu) c6 ghi ca kfrOi tuqng.

Di6u 8: Th<ri gian vir ti5n tIQ thrpc hi6n Hqp tldng
8.I . Tit5n d0 thUc hiQn Hqp d6ng duoc qui dinh cu th6 v6i t6ng thdi gian thuc

hi6n ld 30 ngdy k6 ttr ngdy Hqp d6ng ndy c6 hiQu luc, bao gOm ca ngayiS, tCt ve
ngdy nghi (thdi gian trAn kh6ng bao gim thdi gian thiim dlnh, ph€ duyQt vd cdc
trudng hqp biit khd khdng).

8.2. Trong thoi gian thuc hi6n hqp d6ng, trudng hgp nhd thAu hodc chri d6u
tu gap kh6 kh[n d6n d6nch4m tr6 thdi gian thsc hiQn Hqp d6ng thi m6t b6n phii
th6ng brio cho bcn kia bit5t, dong thdi nou 16 l]i do ctng thdi gian du tinh k6o ddi.
Sau khi nhan dugc th6ng b6o kdo ddi thdi gian ctra mQt bcn, b€n kia sE nghi€n ciru
xem xdt. Trudng hqp ch6p thudn gia han hqp d6ng, c6c b6n s6 thucrng thao vd kj kt5t
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Phu luc b6 sung Hqp d6ng.

Di6u 9: Gi6 hqp tldng, t4m ri'ng vir thanh toin
9.1. Gi6 hqp d6ng: 598.320.000 ddng. @ilng chft: Ndm trdm chln muoi tdm

tri€u, ba trdm hai muoi nghin ding), ddbao g6m thui5 VAT 8%.

9.2. N6i dung cria gi6 Hqp d6ng.

Gi6 Hqp <l6ng bao gdm:

. - Chi phi nhdn c6ng, chi phi vQt tu vflt li€u, chi phi c6ng cu dpng cq, chi phi
kh6u hao thi6t bi, chi phi ndng lugng v4n hdnh thi.5t bi, 

"hi 
pt i uao-niem-tr6ch nhi6m

nghd nghi6p, thu nh4p chiu thu€ tinh tru6c vd thu6 gi6 tri gia t6ng.
- Chi phi kh6c c6 1i6n quan.

9.3. T4m img: Kh6ng t4m fmg.

9.4. Ddng tiAn thanh toiln: VND
9.5. Hinh thirc thanh torin: Chuy6n khodn.

9.6.Ti€n d6 thanh torin

- BCn A thanh to6n todn bQ giri tri hqp d6ng ngay sau khi B6n B ban giao s6n
ph6m cho B€n A vd ti6n hdnh thanh 15; hqp ddng.

- SO tin thanh toan ln 0l lAn sau khi dugc co quan c6 th6m quy€n b6 tri kinh
phi.

- Trong vdng 05 ngdy, k6 tu ngdy chir dAu tu nhAn dir h6 so d6 nghi thanh to6n
hqp 16 cria nhd thAu, chrl diu tu phAi thanh torin cho nhd th6u.

9.7. HO so thanh to6n g6m:

- Bi6n b6n nghiQm thu hodn thanh vd bdn giao srin phAm;

- Bring x6c dinh gi6 tri khiii luqng c6ng vi6c hodn thdnh (theo quy d!nh)
. .t- Vd cdc loai gi6y td, vdn ban kh6c c6 1i6n quan.

9.8. D6ng ti€n thanh torin ld ddng ti6n Vi6t Nam.

9.9. Hinh thric hgp d6ng: Hqp d6ng trgn g6i.

Didu 10: Quydn vir nghia vg ciia nhi thlu
10.1. Quy6n cria nhd thiu:
a) YCu ciu cht dAu tu cung c6p c6c th6ng tin, tdi liQu li6n quan d6n tu v6n x6y

dung.

b) Tu.ch6i thuc hiQn c6ng vi6c kh6ng hqp l1f ngodi n6i dung Hqp d6ng vd
nhirng y6u cAu trrii ph6p lu4t cria chri dAu tu.

c) Euoc quyOn y6u cAu chri dAu tu thanh torln tlfng h4n.

10.2. Nghia vg cria nhir thdu:

a) Thuc hi6n tu v6n theo <Iing n6i dung vd kh6i lucrng c6ng vi6c dd tho6 thuAn
vir tu6n thri crlc quy tlinh vd viQc rip dqng quy chuin, ti6u chu6n cria Vi6t Nam.

b) Thgc hien vd chiu tr5ch nhiQm tl6i v6i ch6t luong ciic s6n phim tu v6n cria
minh. S6n phAm tu v5n ph6i duoc c6c chuy6n gia c6 dt OiCu men.rang tg" theo qui
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dinh cta.phrip ludt thr,rc hi6n, mang lqi hiQu qu6 vd phir hqp v6i c6c y6u ciu cria cht
dAu tu d6 hoan thdnh Dg 6n. Nhd thAu sc'lu6n lu6n tng h6, b6o v€ loi ich 

"a lrra"lqi hqp ph6p cta chir d6u tu.
c) Ngp cho cht dau tu c6c b6o c6o vd c6c tdi li6u v6i s6 luqng vd thdi gian

quy dinh trong Hqp d6ng. Nhd thau th6ng b60 diy-dt .,14p ttroi t6r.i"a" it o.,g tin
li6n quan d5n c6ng viQc tu v6n c6 th6 ldm chgm ,re noa" 

"a. "o "ie" 
rr.*-,t u* 

"a"c6ng vi6c theo ti6n d0 vd dA xu6t giii ph6p thuc hi6n.
d) c6 trrich nhiQm trodn thanh &ing ti6n d6 vd giao n6p c6c s6n pham tu v6n.

Nhd thau.c6 tr6ch nhiQmrrinh bdv vd b6o-up .a" qr* iiilr5;;;i'alr,l"ru 
"0.,,v1{ ty v6n trong c6c buoi hop trinh duyQt cta qic .6p .i tr,6- q"va" o.^!n,r aa","

t6 chfc.

e) Nhd thau sip" *6p, uo tri *ran ruc cta minh ho4c cria nhd thau phu c6 kinh
nghiQm vd ndng lgc d6 thuc hi6n c6ng vi6c tu v6n.

f) Tuan thir su chi dao vd hu6ng dan cria cht dau tu, trir nhirng hu<rng din
hodc y6u cAu trrii v6i lu6t ph6p hoqc khOng th6 thuc hi6n duoc.

. g) C6 trrich nhi€m cung c6p h6.so, tdi liQu phpc vq cho c6c cuQc hgp, brio crio,
thAm dinh ... vdi sil luqng theo y6u 

"a, 
cira chri iAu tu.

_f) 
T6t.ca"san ph6m cuOi ctng khi bdn giao cho chri dAu tu ph6i pht hqp v6i

Ury dine. 
5O 

du can.c.ri ph6p l! vir dugc chir d6u tu nghiQm thu. S6n phhm giao nQp
cudi cung theo Hqp d6ng s6 ld tdi srin cria chi dAu tu.

i) Nhd thau kh6ngdugc tict Io b6t kj,th6ng tin bi mQt hay d6c quydn ndo li6n
quan d6n c6ng viQc tu vdn,.Hgp d6ng hay cric hlat <I6ng c6ng vi6c cria chri dau tu
khi chua dugc cht dAu tu d6ng j vd ch6p thu6n tru6c Uiig rrai Uan.

i) Nhd thau ph6i tu thu x6p phuong ti6n di rpi, chd an d khi ph6i ldm vi6c xa
tru so cira minh.

l) chlu hodn toiin trrrch nhi6m tru6c chri d6u.tu vd quan h6 giao dich, thuc
hi6n c6ng vi6c vd thanh toiin, quy6t torin theo Hqp tl6ng v6i chu ddu"tu.

m) BOi thudng thiet h4i do l5i cira minh g6y ra.
n) Thu th6p cric th6ng tin can thi6t d6 phuc vu cho c6ng vi6c cria Hqp d6ng:
o) Trong pham vi ki6n thuc vd kinh nghidm tot ntr6t cria minh, nhd th6u ph6i

thu th{p c6c th6ng tin li6n quan d6n todn bd c6c vlndd c6 th6 arr, r,ucrns Jar'tic,
dQ, giri hqp ttdng ho4c tr6ch nhi6m cria nhd ih6u theo Hap do;g, ;;a" .iiJi - .O
th6 ph6t sinh cho nhd thdu trong vi€c thpc hiQn .o"e 

"ic" 
l'* ,617"". d;in'i, ,.orr*

Hqp d6ng ndy.

p) Tyong hqp l6i trong vi6c thu th4p th6ng tin, ho4c b6t k! v6n d6 ndo khric
cira nhd thiu do hoan thdnh c6ng viQc to'rr6n tnJo .a" aia*mr"i, ;;; qry ol*
trong Hqp d6ng ndy, nhd th6u dCu phai chiu trrich nhi6m.

q) T16 ldi bdng vdn bdn c6c d€ nghi hay y6u cau c[ra chri diu tu trong khoing
thoi gian t 0 ngdy. Ndu trong.khoring thoi gian nriy nhd thiu kh6ne c6 V ti5"ifri ."i
nhu nhd thAu di ch6p nhQn d6 nghi [ay yeJ.i, .iu 

"h,r 
;r; ;;.-"- 

-" ' -''"
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Di6u 11: Quydn vi nghia vg cria chii tIAu tu
1 1 .1 . Quy6n cria chri dAu tu:

a) Sd hiru vir sir dgng s6n phAm theo Hqp d6ng.

b) Kh6ng nghiQm thu s6n phAm kh6ng d4t ch6t lugng theo Hqp ddng.

c) Kir5m tra c6ng viQc tu v6n cira nhd thAu ni5u th6y cAn thi5t.

d) Y€u cAu sira d6i, bO sung s6n phAm tu v6n.

d) Dinh chi thqc hiQn hopc y6u c6u ctiSm aut hqp d6ng theo quy dfnh.

11.2. Nghia vq cria cht diu tu:

a) Tpo diAu kiQn ti5t nh6t c6 ttr6 vA thri tsc hdnh chinh dO nhd thAu thsc hiQn
L

cong vlec tu van.

b) Huong d6n nhd thAu vC nhirng nQi dung 1i6n quan d6n G6i thAu; Tao di6u

kiQn tt6 nhd thAu dugc titip cfn vdi g6i thdu, thqc dia.

c) Cung c6p c6c tdi liQu cAn thitlt theo tlA xu6t cira nhd thAu d€ nhd th6u thuc

hiQn c6ng viQc tu v6n. Chri dAu tu chiu tr6ch nhiem vC tinh chinh x6c vd dAy dt cira

cric tdi liQu do minh cung c6p.

. d.; Xem x6t y6u cdu, dd xu6t c,ia nhd thiu li6n quan d6n thgc hiQn c6ng.viQc

tu v6n vd ph6 duyQt trong m6t khoang thdi gian hqp lj d6 khdng ldm chQm ti6n d0

thuc hi0n.

<I) Thanh torin cho nhri thAu todn bQ gi6 hqp d6ng theo dring c6c qui dinh dugc
tho6 thuQn trong Hqp d6ng ndy.

e) Tra loi bing vdn birn c6rc dO nghi hay y6u cAu cria nhi thAu trong kho6n thdi
gian ... ngiry. N6u trong khoing thdi gian niry cht ddu tu kh6ng c6 y ki6n thi coi nhu

chrl d6u tu di ch6p thuQn dA nghi hay y6u cAu cria nhd thiu.

f) Ct nhirng c6 nh6n c6 dri ndng lgc vd chuyOn m6n pht hqp v6i tirng c6ng

viec d6 ldm viQc voi nhd thAu.

Di6u 12: Nhin h1c cta nhh thAu

Nhdn lpc cria nhd thiu vd nhd th6u php ph6i dri <Ii6u kiQn ndng luc, c6 chfmg
chi hdnh nghd theo quy dinh, trinh d6 chuyOn m6n, kinh nghiQm pht hqp vA ngh€

nghiQp, c6ng viQc vd pht hqp v6i quy dinh vC di0u kien ning lgc trong phrip luft.
Didu 13: Bin quy6n vh quydn sfr dgng thi liQu

13.1. Nhd thdu sE gift ban quydn c6ng vi6c tu v6n do minh thgc hiQn. Chir diu
;",

tu duoc todn quy6n su dqng c6c tdi li6u ndy dC phqc vu c6ng viQc quy dinh trong
Hqp d6ng md kh6ng cAn phii xin phdp nhd thlu.

13.2. Nhd thAu ph6i cam k6t ring sAn phAm tu v6n do nhd thiu thuc hiQn vd
cung c6p cho chri dAu tu kh6ng vi pham bin quyAn hodc quy6n s0 hiru tri tuQ cira bdt
cri c6 nhAn ho4c b6n thri ba ndo.

13.3. Chir diu tu sE kh6ng chiu tr6ch nhi6m ho4c hQu qu6 niro tir viQc khii5u
nai s6n phAm tu v6n theo Hqp d6ng niry dd vi pham ban quy6n hay quyAn sd hiru tri
tuQ cria m6t c6 nhan hay b6n thri ba ndo kh6c.
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Didu 14: 86o hi5m

Nhd thAu ph6i mua b6o hi6m trrich nhiQm ngh6 nghiQp theo qui dinh.

Didu 15. Rti ro vh u6t rura rurang

I 5. 1 . Rti ro ld nguy co 6nh hu&ng ti6u cuc d6n r.igc thqc hi6n Hqp d6ng. C6c
bdn phrii d6nh gi6 c6c nguy co rtri ro, lflp kti hoach qu6n lj rui ro, c5c phuong 6n
qu6n ly rui ro cria minh.

15.2. Bfu khd kh6ng ld su kiQn nii ro kh6ng th€ chiing dd n6i khi n6 xiy ra
nhu: dQng d6,t,bdo,1t, lgt, l6c, s6ng thAn, lo d6t hay ho4t d6ng niri lua, chi6n tranh.

a) BAt kha kh6ng kh6ng bao g6m su so xuat ho4c c6 5i cria mdt b€n ndo d6,
. - ,i ,. r .
ho4c bdt kjr sy c6 ndo mir mQt b6n dd dU ki6n duoc vdo thoi di6m \f k6t Hqp d6ng
vd tr6nh (hoac khic phgc) trong qu6 trinh thqc hiQn Hqp d6ng.

b) ViQc mQt b6n kh6ng hoirn thdnh nghia vu cta minh sE kh6ng bi coi ld vi
ph4m Hqp ddng trong tru<rng hqp ph6t sinh tt sy kiQn U6t Ura kh6ng v6i di6u kiQn
b6n bi 6nh hu0ng bdi sq ki6n b6t kh6 kh6ng dd thgc hi6n c6c biQn ph6p dC phdng
theo nQi dpng cria Hqp d6ng ndy.

15.3. C6c biQn phrip thyc hiQn trong tinh tr4ng b6t kha kh6ng

a) B€n bi 6nh hudng bdi sU kiQn b6t kn6 khring phAi ti5n hdnh cric biQn phrip
de hodn thdnh c6c nghia vu theo Hqp d6ng v6i thoi gian s6m nh6t va pnal th6ng b6o
cho b6n kia bi6t sg kiQn b5t khA khring vdo thdi gian s6m nh6t vii trong U6t tcy tintr
hu6ng ndo cfrng kh6ng chQm hon... ngiry sau khi sU kiQn U6t k}ra khang xdy ra; cung
c6p bing chfng vC ban ch6t vd nguy6n nh6n, d6ng thoi th6ng b6o viQc khic phuc trd
lai di6u kiQn binh thudng vdo thdi gian s6m nh6t.

b) Cdc b6n sE thuc hi6n mgi biQn ph6p dC gidm t6i tta mric thiet hai do sg kiQn
u6t t&a kh6ng g6y ra.

c) Trong trudng hqp x6y ra b6t kh6 kh6ng, crlc b6n sE gia han thdi gian thuc
hi6n hqp d6ng tu<rng tng bing thoi gian di6n ra sg kiQn U6t t<na kh6ng md b€n bi
inh hudng kh6ng th6 thgc hiQn nghia vu theo hqp d6ng cria minh

d) Ntiu truong hqp b6t khi kh6ng xdy ra md mgi n5 luc cta mQt b6n hodc c6c
b6n kh6ng dem lqi ki5t qu6 vd bu6c ph6i ch6m dut c6ng viQc t4i m6t thdi di6m b6t
kj., mQt b6n sE gtri th6ng b6o viQc ch6p dut hqp d6ng bing vdn b6,n cho b6n kia vd
vi€c ch5m dtrt sE c6 hi6u luc... ngdy sau khi b€n kia nh6n duoc th6ng b6o.

15.4. Thanh to6n khi xiy ra su cO UAt t*ra *rang
15.5. Cric kho6n chi phi ph6t sinh hqp 11;; do nhd thiu ph6i chiu hfu qun b6t

kh6 kh6ng dO phpc tr6i ho4t d6ng duoc chri dAu tu xem x6t d6 thanh torin.

Di6u 16: T4m ngtrng c6ng viQc trong hqp tl6ng
16. 1 . Tqm ngtmg c6ng vi6c bOi chir ddu tu.

16.2. Ni5u nhd thAu kh6ng thuc hi6n nghla vu theo Hqp d6ng, cht dAu tu c6
th6 ra th6ng b6o t4m ngimg torin bQ hodc mQt phAn c6ng vi6c cria nhd thAu, chri dAu
tu ph6i n€u 16 phdn t5i ctra nha *rau vd y6u cAu nhd thAu ph6i thgc hi6n vd sira chta
cilc sai s6t trong kho6ng thdi gian hqp ly cU th6, d6ng thdi nhd thAu ph6i tOi tnuong

9



thiCt h?i cho cht dAu tu do tam ngimg c6ng vi€c.
16.3. T4m ngtmg c6ng vi€c bcri nhd thAu

a) N6u chri dAu tu kh6ng thuc hiQn nghia vU theo Hqp d6ng, khOng thanh to6n
theo ciic tli6u khoan d5 tho6 thudn trong Hqp d6ng ndy qu6 28 ngdy k6lu ngay h6t
han thanh to6n, sau khi th6ng b6o cho ch[ dAu tu, nhd thAu c6 th6 s€ tam ngimg c6ng
vi€c (hoqc gi6m tj lp c6ng viQc).

. b) Say khi chri dAu tu thuc hi€n c6c nghia vu cta minh theo Hqp ddng, nhd
thAu ph6i ti6p tqc ti6n hdnh c6ng vi€c binh thuong ngay khi c6 th6 duoc.

c) N6u cric chi phi phrit sinh ld h{u qui cria viQc tAm ngimg c6ng vi6c (hodc
do gi6m tj' lQ c6ng viQc) theo kho6n niry, nhd thAu ph6i th6ng b6o cho chri dAu tu d€
xem x6t. Sau khi nhQn du-o. c thong brio, chir dAu tu xem x6t vd c6 y kitin v6 c6c v6n
oe da neu.

16.4. Tru6c khi tam ngimg thlrc hiQn c6ng vi6c trong Hqp d6ng thi m6t b6n
ph6i th6ng b6o cho b6n kia bi6t bing vin b6n trong cl6 n€u 16 lf ao tu- ngimg c6ng
viQc thgc hi6n. Hai b6n ctng nhau thuong lucrng gi6i quy.5t tI6 ti6p tuc thuc hi€n Hqp
d6ng.

Didu 17: Ch6m drit hqp tldng
17.1. Ch6,mdut Hqp d6ng bdi chil dAu tu
Chir <lAu tu c6 th6 ch6m dut Hqp d6ng, sau 20 ngdy k6 tir ngdy gti vdn b6n

tilt thric Hqp d6ng. Chri dAu tu sE duoc quy6n ch6m dut-Hop AOng it5","
a) Nhd thdu kh6ng tu6n thri v6 Bio d6m thuc hiQn hqp d6ng t4i DiAu 17 (n6u

c6c b6n c6 th6a thuAn bAo drim thuc hiQn hqp d6ng).

, b) Nhe thAu kh6ng sria chfta duoc sai s6t nghiOm trong md nhd thiu kh6ng th6
khdc phuc dugc trong vi6c thyc hi6n nhi€m vu cria minh trong thdi gian md cht dAu
tu c6 thc ch6p nhan duoc kd tu ngdy nh{n dugc th6ng b6o ct-a cht i6u tu v6 sai s6t
do.

c) Nhd thiu kh6ng c6 ly do chinh diing md kh6ng ti6p tuc thuc hi6n c6ng vi6c
theo Thoi gian vd ti6n.d6 thuc hi6n Hqp d6ng, hoic 45 ngiry 1i6n tuc kh6ng thuc hiQn
c6ng vi6c theo Hqp d6ng.

d) Chuy€n nhugng Hqp d6ng md kh6ng c6 sU th6a thu6n cta cht dAu tu.
cl) Nhd thAu bi ph6 s6n hodc vd no, bi d6ng cira, bi qu6n lli tei san, ph6i thucrng

luong vdi chri ng ho{c tiiip tr,rc kinh doanh du6i sq gi6m srit cria ngudi quan ly tdi
san, ngudi dugc uy quydn hodc ngudi quan ly vi lqi ich cira chri no ho6c da.o nanr,
dQng ho4c sg ki6n ndo xiy ra (theo cric Lu6t dugc 6p dung) c6 anh hudng tuong tq
t6i c6c hoqt d6ng hodc sr,r ki6n nriy.

e) Nhd thdu tir ch6i kh6ng tudn theo quy6t dinh cu6i ctng di dpt duoc th6ng
qua trong tdi phAn xt tpi Didu Khi6u nai vd gi6i quy6t tranh ch6p.

, flNhd thAu c5 y t.inh chir tldu tu c6c tdi li€u kh6ng dirng sU that gey anh huong
d6n quy6n loi, nghia vu vd loi ich cua chu diu iu.

g) Trucrng hqp b6t kh6 kh6ng quy dinh tai Di6u rui ro vd U6t k}ra k}uing.
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h) Sau khi ch6m dut Hqp ddng, chri dAu tu c6 th6 thu6 cric nhd thAu kh6c thlrc
.i ^ i '

hiqn ti6p cdng viQc tu vdn. Chir d6u tu vir c6c nhd thdu ndy c6 thd su dgng bat cf tei
liQu ndo dd c6.

17.2. Chdm dut hqp tl6ng b6i nhd thAu

Nhd thAu c6 th6 ch6m dtrt hqp d6ng nhrmg ph6i th6ng b6o bing vin b6n trudc
cho chri dau tu t6i thi6u ld 20 ngiry trong c6c tru<rng hqp sau d6y:

a) Sau 45 ngdy li6n tuc c6ng viQc b! ngimg do l6i cua chri dAu tu.

b) Chri diu tu kh6ng thanh to{in cho nhd thAu theo Hqp d6ng vd kh6ng thu6c
d6i tuo-ng tranh ch6p theo Eidu Khitiu n4i vd gi6i quy6t tranh ch6p sau 45 ngdy kE ttr
ngdy chri dAu tu nhQn dri hO so thanh torin hqp l€.

c) Chri tIAu tu khOng tudn theo quy6t ai* cu6i cirng c15 dqt du-o. c th6ng qua
trgng tdLi ph6n xir t4i Di6u Khi6u n4i vd gi6i quytit tranh ch6p.

d) Do hfu qu6 cria sU kiQn U6t kha khring md nhd thAu kh6ng th6 thgc hi6n
^ ':mQt phdn quan treng c6ng vi6c trong thdi gian kh6ng du6i 15 ngdy.

d) Chri ddu tu bi ph6 sin, vd ng, bi <l6ng cta, bi quin lj tdi san ph6i didu dinh
v6i chir ng ho{c ti;5p tuc kinh doanh du6i sg di6u hanh cira ngudi ducr. c u} thric hodc
ngudi d4i diQn cho quy6n lgi cria chri ng ho{c n6u d5 c6 hnnh dQng hoic sq ki6n ndo
d6 xAy ra (theo cric Luat hi€n hdnh) c6 t6c dqng tuong tU t6i c6c hdnh ddng hodc su
kiQn d6.

17.3. Khi chAm dut hqp d6ng, thi cric quyAn vd nghia vq cira c6c b6n sE ch6m
durt trir diAu kho6n vd gi6i quyiit tranh ch5p.

17.4. Khi mQt trong hai b€n chSm dut Hqp d6ng, thi ngay khi gtri hay nh4n
vdn b6n ch6m dut hqp d6ng, nhd thAu sE thgc hi6n c6c bu6c cAn thiCt de t6t thirc
c6ng viQc tu vdrr rnOt c6ch nhanh ch6ng vd c6 g6ng dC gi6m t6i da mric chi phi.

17.5. Thanh torin khi ch6m dut hqp d6ng: Vi6c thanh torin thuc hi6n theo Didu
Gi6 hqp d6ng, tam fng vd thanh toAn, cho c6c c6ng viQc dd thFc hiQn tnr6c ngdy
ch6m dut c6 hiQu lgc (bao g6m chi phi chuy€n gia, chi phi mua sam tni5t Ui, crlc chi
phi kh6c...).

Di6u 18: Khi6u nai vd giii quy6t tranh ch6p.

18.1. Khi mQt bdn phrit hi6n b6n kia thuc hiQn kh6ng dfng hodc kh6ng thgc
hiQn nghia vu theo dirng Hqp d6ng thi c6 quydn y6u cAu b6n kia thuc hi6n theo dring
nQi dung Hqp d6ng da ky k6t. Khi d6 b€n phrit hi6n c6 quyAn khi6u nai b6n kia vE
nQi dung ndy. B6n kia ph6i dua ra c6c c5n cu, dAn ch(mg cu thC de ldm sring t6 n6i
dung khi6u npi trong vdng 20 ngiry. N6u nhtng c6c cdn cr?, d6n chtmg kh6ng hqp lj
thi phii ch6p thufln nhirng khi6u nai cta b6n kia.

.Trong vdng 30 ngdy k6 tt ngdy ph6t hiQn nhirng nQi dung kh6ng pht hqp voi
hqp d6ng.d6 ky, b6n ph6t hi€n phdi th6ng brio ngay cho b6n t<ia ve nhfng n6i dung.,. .,{ . _:.

d6 vd khi6u nqi vC cdc nQi dung ndy. Ngodi kho6ng thdi gian ndy n6u khdng b6n ndo
c6 khi6u nai thi cric b6n phAi thuc hiQn theo dring nhfrng tho6 thuan de ki.

Trong vdng 30 ngdy k6 tii ngdy nhdn dugc khi6u n4i, bOn nh6n duoc khi6u nai
phdi chAp thudn vdi nhirng khi6u nai d6 hodc ph6i tlua ra nhirng cin ct, d6n chrmg
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vd nhtng nQi dung cho ring vigc khi6u nqi cua b6n kia ld khOng phir ho'p v6i hqp

dong dd kj. Ngodi tltoungit'Oi eian ndy'9y P* nh{n dugc khi6u n4i kh6ng c6 ii

il;;i; ,'ni oa 
"r'ap 

tri"a" 'ii nnitng nQi dung khiiiu n4i do b6n kia dua ra'

18.2. Khi c6 tranh ch6p ph6t sinh-trong qu6 trinh thgc hiQn Hqp d6ng' c6c

UCn .C 
"O 

gang thuong tuqng d6-giai quyet Uing biQn ph6p nOa etll . . ;.

Trudng hgp,thucrng luqng kh6ng c9 ket q11.thi trong vdng 30 ngdy' kE ttr ngiry

ph6t sinh tranh chdp.Hgp'OOng"khOnglh6 hda gidi' c6c b€n sE giri vAn dE l€n Trpng

;ili^xirry trantr ch6p th"o c6"" q'v [t cta ViQt Nam (hoac Tod 6n NhAn ai1) tne.o

qrf Arfl cria ph6p fr6t. q"yQt diJ cira Trqtgtii 
^(hofic 

Tod dn Nhdn ddn) ld quy6t

ii.r, .rai cturg vd c6 tinh ctrAt uit buQc v6i c6c b6n'

18.3. Hqp dOng bi v6 hiQu,.chSm dut kh6ng 6nh hu6ng d6n hiQu luc cria c6c

diAu kho6n rA iiai quY6t tranh ch6P'

Di6u 19: guy5t toin vir thanh lf IIgp tldng

19.1. QuY6t to6n HqP dOng

Trong vons 10 ngdy k6 tir ngdy nghiQm thu hodn thdnh toan b0 nQi dung c6ng

,ie. ,u'ui'n ?r,.J;; dd*, r<rri nhln auqc Bi6n bin nghiem thu vd x6c nhdn cua'chu

H;; ;; ;;a i[a, aa n"oan tnani' tAt ca c6c nghia vq. theo qui dinh ::i.1* uu"'

nhd th6u sE trinh cho chtr dAu tu 04 b0 tdi liQu quytlt toe" hqp diing' hO to q"y6t to6n

bao gdm:

a) Bi6n bin nghiQm thu hoin thAnh todn bQ nQi dung c6ng viQc tu v6n'

b) Brin x6c nhQn giri tri kh5i lugng c6ng viQc phrit sinh (ni5u c6)'

Bing tinh gi6 tri quytit to6n Hqp d6ng trong 
1:,16" 

tu phAn de thanh to6n vd

gi6 trf cdnlai ma ctrtr dau tu phal thanh toan cho nhd th6u'

N6u cht ddu tu kh6ng d6ng i hoflc cho.ring nhd thAu 
"h"? :u:F 

c6y dt co 
16

d6 x6c nhQn mQt phAn niro d6 cria tiri li6u quy6t to6n hqp d6ng'nha thau se cung cap

th6m th6ng tin khi chir ffi;;;ilr" 6p lf vn sc thay d6i th"o su th6ne nh6t

cta hai b6n. Nhd th6u s€ chuAn bi var trinh cho chir ddu tu quyiit to6n hqp d6ng nhu

hai b6n dE th6ng nh6t.

Sau khi hai b6n dd th6ng nh6t tai liQu quyt5t to6n, chir dAu tu sE thanh to6n

toirn bQ gi6 tr! cdn l4i c0a Hgp ddng cho nhd th6u'

19.2. Vi6c thanh li ffqp A6"9 phai duqc hodn t6t trong thdi h4n 10 ngdy k6 tt
ngdy c6c b6n hodn thdnh c6c nghiu uu tr,"o Hqp daing hoec bi chSm dut Hqp d6ng.

Di6u 20: Di6u khof,n chung

C6c b€n ddng y vol t5t ca cac aiAu kho6n, quy dinh vd diAu kiQn cira Hqp d6n,g

ndy. Kh6ng c6 co quan ndo ho{c dqi dign cira b6n niro c6 quy6n dua ra tuyOn b0'

trinn Uay, f,iru t en hoac th6a thuQn ndo mir kh6ng dugc n6u ra trong Hqp d6ng;

Kh6ng b€n ndo bi rirng bu6c hoflc c6 tr6ch nhiQm tru6c c6c diAu d6'
"aU. 

OUn cam k6t thgc hiQn mQt c6ch trung thlrc' c6ng bing vd d6m b6o d6

thgc hiQn theo mgc ti€u cira Hgp d6ng'

HqP ddng c6 hiQu lqc kC tt ngdY kf '
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Hqp d6ng duqc lap thdnh 08 b0, cht ddu tu giir 06 b0, nhd thdu giCr 02 bQ,

c5c bQ hqp d6ng c6 gi6 tr! ph6p ljr nhu nhau./.
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CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
D6c lip - Tg do - Hanh phric

Ddk Ui, ngdy 02 thdng 7 ndm 2026

HOP DONG
S6: 18/2026iHD-TV

G6i thAu: Khiio s6t, hp f ni6t t<6 k! thuQt - dg todn:.Do tl4c, l$p. bin dd
rlia chinh; chinh lf bnn tl6 tlia chinh; dnng ky dAt dai, lflp hd so
clia chinh, cAp gi6y CNQSD tlAt; xiy dgng CSDL dAt dai tr6n

itla bAn xi Dik Ui, tinh Quing Ngfli

Giira

Phdng Kinh tG xf, Dnk Ui
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Trung tAm Ki6m Dinh.
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PHAN I
CACCANCU KVKETHqPDONG

CEn cfr Lupt 1'6 chric chinh quy6n dla phuong ngdy 16 th6ng 6 ndm2025;

Cdn cr"l Luft Do d4c vd ban dd ngdy 14 rhing 6 nim 2018, duoc sua d6i, b6

sung tqi Luat s6 l46l2O25lQH15 ngdy 11 thring 12ndm2025;

Cdn cu Lu4t DAu thAu ngdy 23 th6ng6 ndm2023;

Cdn cu Luat DAt dai ngdy 18 thring 01 ndm 2024;Luqts6 +ZtZOzltqul5 ngAy

29 thilng 6 ndm 2024 stra d6i, bO sung m6t s5 AiAu cria Luflt O6t Aa sO

3tl2O24lQH15, Lu4t Nhd O s5 ZltZOzltQHl5, Lu?t Kinh doanh b6t dQng sdn sd

2gl2O23lQH15 vd Luflt C6c t6 chuc tin dqng sO IZtZOZ+tqH,tS;

Cdn cf Nehi dlnh s6 t S tlZOZSnID-CP ngdy 12 th6ng 6 nim 2025 cira Chinh
phir.quy dinh v€ phAn dinh thAm.quy€n cira chinh quy€n dia phucrng 02 cAp, phdn

quy6n, phAn c6p trong linh vuc ddt dai;

Cdn cL? Nehi dinh 
"O 

ZtqlZOZSnlD-CP ngiy 04 th6ng 8 ndm 2025 cria Chinh
phii qrly dlnh chi ti6t mOt sO AiCu vd biQn ph6p thi hdnh lu4t d6u thAu v€ lua chsn
nhd thAu;

Cin cu Th6ng tu s6 lgtZOZSnf-BTC ngiy 04 thring 8 ndm 2025 cta BQ

trudng BQ Tdi chinh huong d6n viQc cung cdp, ddng tii th6ng tin vA d6u thAu vd m6u
h6 so ddu thAu tr6n HQ th6ng mang dAu thAu qu6c gia;

CIn cir Th6ng tu sO nAtZOll ttT-BTC ngity 22 thdng 12 nEm 2017 cria BQ

truong BQ Tdi chinh quy djnh lap, quan lf, sri dung kinh phi chi hopt dQng kinh t6
ddi v6i c6c nhi€m vu chi vd tdi nguy6n vir m6i trucrng;

Cdn cir Kti hopch s6 tZ8KH-USND ngdy 10 th6ng 4 ndm2026 cua Uy ban
nh6n d6n tinh Quang Ngdi vA viQc tdng cudng dAy m4nh c6ng tiic do d4c, lap bdn d6
dia chinh, l{p h6 so dla chinh vir hodn thdnh co s0 dir liQu qu6c gia vd d6t dai tr€n
dla bdn tinh QuAng Ngii;

Cdn cu C6ng vin ri5 +tZZnmttn-NNMT ngdy 12 thring 5 nim2026 cta Uy
ban nhdn d6n tinh Quang Ngdi vA viQc giao chtr ddu tu thqc hiQn dU 6n: Do d4c, lfp
ban d6 dia chinh; chinh lf bAn d6 dia chinh; tlang kj A6t Aai, lflp hd so dia chinh, cAp

gi6y CNQSD d6t; xiy d1rng CSDL a6t Oai tr€n dla bdn 40 xE, phuong phia TAy

Qudng Ngdi;

Cdn cu c6c Quy6t dinh s5 86/2026lQD-frBND ngdy 31 thang 5 n6m 2026 cria
LrBND tinh Quing Ngii v6 viQc ban hinh Dinh mirc kinh t6 - ky thuat do d4c lap
bAn d6 dia chinh, ddng kli drt dai, tdi sdn gin liAn v6i d6t, lflp hd so dia chinh, cAp
^. I
Gi6y chLrng nhdn quy6n sri dr;ng d6t, quy6n so hiru tdi sin gin 1i6n vdi det tren dia
bdn tinh QuAng Ngdi;

C[n crjr Quy6t dlnh tO SIIZOZAIqD-LIBND ngiry ngdy 31 th6ng 5 nlm 2026
cua TIBND tinh Quang NgSi vC vi$c ban hdnh Dinh muc kinh ti5 - ky thuat xAy dgng
co so dfr liQu d6t dai 6p dqng tr€n dla bAn tinh Qu6ng NgEi;

Cin cu Quy6t dinh sO S+ tlqO-UeND, ngdy 1 5 th6ng 5 nlrr. 2026 cira LBND
xd Dik Ui v6 viQc Giao nhiQm vq cht diu tu thyc hiQn d\r 6n tlo d4c, ldp bnn d6 dia
chinh; chinh lj bin dd dia chinh; d6ng ky dAt dai, l4p hd so dia chinh, c6p Gi6y
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chirng nh4n quydn su dung dritl xAy dpg co so dir lieu d6t dai tr6n dia bdn xE Dik
Ui;

Cdn cir quyiSt dlnh s6 +:+lqO-tmND ngdy 24 thing6 ndm2026 cira UBND
tinh Qudng Ngdi v6 viQc b6 sung c6 muc ti6u cho 40 x6, phucmg phia TAy Quing
Ngdi d€ thpc hiQn do d4c, lqp ben d6 dia chinh; chinh ly b6n d6 dia chinh, ddng \i
461 aai, lap h6 so dla chinh, cAp gi6y CNQSD dAt; xAy dlmg co s0 dft li€u d6t dai

tr6n dia bdn (do-r 1);

Cdn cir Quy6t ainn sO OOZlqo-UnND ngdy 23 thing 6 ndm 2026 cria UBND
xA Ddk Ui v/v PhC duyQt DA cuong nhiQm vy vd dq to6n giai doqn chuAn bi rhqc hiQn

dg rln: Do dac, l4p.btin dd dia chinh; chinh lf bin dd dia chinh; ddng k), dat dai, lap
h6 so d1a chinh, cdp Gi6y CNQSD dAt; xay dr,mg co sd dir liQu d6t dai trOn dla bdn

tr6n dia bdn xd Ddk Ui, tinh Qudng Ngdi;

Chn cri quyet Ainn 15 OtSlqO-fmND ngdy 26 th6ng6 ndm2026 cria TIBND
xi Dik Ui VC viQc phAn bti du to6n chi ngdn s6ch x5 ndm2026 (Kinh phi dC thuc
hiQn do dpc, lqrp bin d6 dia chinh; chinh l;i bnn dd dia chinh, deng ky a6t aai, tap trd
so dia ch(nh, cAp giAy CNQSD d6t; xdy dlmg co sd dir liQu d6t dai tr6n dia bdn (dqt
1);

C[n ct Quyilt dinh sa.O:lqO-UeND ngdy 291612026 cria Phong Kinh t6 xd
DEk Ui V6 viQc phe duyQl KC ho4ch lua chon nhd thAu giai doan chu6n b! thgc hiQn

dy 6n: Do d4c, lqp b6n d6 dia chinh;.chinh Ij bAn d6 dia chinh; ding ky d6t dai, lap
h6 so dia chinh, cAp gi6y CNQSD dAt; xAy dpng CSDL dAt dai tr6n dia bdn xd Dik
Ui, tinh Quang Ngai;

Cdn cu Bi6n bin Thuong thio hqp ddng kj ngdy 01 thingT ndm 2026 giira
Phdng Kinh t6 xE Dnk Ui vd Trung tdm Ki€m Dlnh;

Cdn cri Quy6t dinh sO OAlqO-efT ngdy 02.thdng 7 nFtm2026 cira UBND xd
DAk Ui v€ viQc ph6 duyQt k0t qui lga chgn nhA th6u g6i th6u KhAo s6t, lap Thi6t k6

k! thuat - dq to6n: Do d4c, lap b6n d6 dia chinh;,chinh lf bin d6 dia chinh; ddng ky
dAt dai, l4p h6 so dia chinh, cip giAy CNQSD ddt; xAy dpg CSDL dat dai tr0n dia
bdn xd Ddk Ui, tinh Qu6ng NgEi;

H6m nay, ngdy 02 th6ng 7. nim 2026 t4i Try s0 Phong Kinh ti5 xd D6k Ui
chirng t6i, dai diQn cho c6c b6n, g6m c6:

l. Chri dAu tu (ggi tit lir BGn A):
T6n giao dich: Phdng kinh t6 xi DIk Ui.

Dai diQn 6ng: Ph4m Vdn D[ng Chirc vp: Truong phong

Dia chi trr; sd: Th6n Ddk Kdem, Xe Dek Ui, Tinh Quing NgEi, ViQt Nam.

Di6n thoai: 0985.236.283

56 tdi khoan: 9527.4.1166357

Mo tai: Phong giao dich sii 26 - KBNN khu vuc XV
Md s6 thu6: 6101309892.

2. Nhh thiu (goi tit lir BGn B):
T€n giao d[ch: Trung tim Ki6m tlinh
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Dai dien Ong: L0 Huy'l'oirn Chuc vu: Gi6m d6c:

Dia chi trg sd: Nhd 85, 56 02 Ngqc Hd, phudng Nggc HdL, thdnh ph6 Hd NOi

Dien thoai : 024.6254207 6

Tdi kho6n: 113.000.080.336 t4i NgAn hdng TMCP C6ng thucmg ViQt Nam -
Chi nh6nh Nam Thing Long (ME ngdn hirng: 012.010.08)

Md s6 thuiS: 0100802790-007

Ma s6 qFINS: 1111081

PHAN II
CAC DINU KHOAN VA DIEU KIEN CUA HOP DONG

Di6u l: C6c dinh nghia vir di6n gini

C6c tir vd cum tir trong Hqp dOng ndy dugc hi6u theo c6c dinh nghia vd di6n
giai sau dAy:

1.1. Cht diu tu ld Uy ban nh6n din xE Dik Ui vd nhirng nguoi kd thta hqp
phrip cria chri dAu tu md kh6ng phAi ld bAt kj.d6i tuqng niio do nguoi d6 ty quy6n.

1.2. Nhe thiu ld Trung tdm Ki6m Dinh vir nhirng ngudi k6 thira hqp ph6p cia
nhd thAu md kh6ng phni ld b6t k! d5i tuo, ng ndo do ngudi d6 riy quydn.

1.3. G6i thAu ld: Khho s6t, lap ThiCt t6 ty tnu4t - dg todn: Do d4c, lap bAn d6
dia chinh; chinh lf bnn d6 dia chinh; ding bt d6t dai, l{p h6 so dia chinh, cdp giey
CNQSD dAt; xdy dgng CSDL dit dai tren dia bdn xE Ddk Ui, tinh QuAng Ngdi.

1.4. Dai diQn cht diu tu le 6ng: Ph4m vln Dfing - Trucrng phdng Kinh t6 xd
DEK Ui

1.5

Dinh.

1.6. Hqp ddng ld todn bQ Hd so Hqp ddng tu v6n theo quy dinh tai DiAu 2.

1.7. Ngdy dugc hii5u ld ngdy duong llch, thring dugc hirSu ld th6ng duong lich.

1.8. Ngdy ldm viQc ld ngdy ducrng llch, trri ngriy nghi, ngriy 15, t6t theo quy
dinh cta ph6p luat.

t.S. BAt khd kh6ng dugc dinh nghia t4i DiAu 15.

1.10. l-u4t ld todn bQ hQ th6ng luat phrip cia nu6c CQng hoir Xd h6i Chri nghTa

ViQt Nam.

Diiju 2: Hd str Hqp tl6ng vh thri- tq uu ti6n

2.1 . H6 so Hqp dOng bao gdm c6c cin cri k1i ktlt trqp d6ng; cric diAu khodn vd
di6u kien cta Ho. p d6ng ndy vd crlc tdi liQu tqi khoAn 2.2 duli ddy.

2.2. CAc tdi liQu kdm theo Hqp ddng ld bQ phan kh6ng t6ch rdi cira Hqp ddng
Tu vAn g6i thAu KhAo.s6t, lap Thiilt t<i5 ty ttru6t - dq to6n: Eo dqc, lflp bnn.d6 dia
chinh; chinh lli bnn d6 dia chinh; ddng ky dAt dai, lap hO so dia chinh, c6p gi6y
CNQSD dat; xAy dgng CSDL d6t dai tr€n dia bdn xd D6k Ui, tinh QuAng Ngdi, C6c
tdi li$u kdm theo Hqp d6ng vA thri tqr uu ti€n d€ xu lf mAu thuAn gita c6c tdi liQu
bao g6m:

a) Quytit dlnh chi dinh thAu;

Dai diQn nhd thdu lir Ong: LG tluy Toirn - Gi6m d6c Trung tAm Ki6m
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b) Bi6n bdn thucrng thAo hqp dAng, c6c sua d6i, b6 sung bing vdn ban;

c) C6c phu luc cira hqp ddng;

d) C6c tdi ti6u kh6c c6 li6n quan.

Didu 3: Trao tl6i th6ng tin.
3.1. Cdc th6ng b6o, ch6p thu4n, chimg chi, quyi5t dinh,... dua ra phdLi bing vin

bAn vdL duoc chuy6n d6n bdn nh4n bSng dudng bm diQn, b5ng fax, ho[c email theo
dfa chi c6c b€n dd quy dlnh trong Hqp d6ng.

.3.2. Trudng hgp bdn niro thay A6lAia chi li6n lac thi phii th6ng brio cho b€n
kia dC dam bao viQc trao d6i th6ng tin. Ndu b6n thay d6i dia chi mi kh6ng thOng b6o
cho b6n kia thi phii chiu mgi hflu qud do viQc thay d6i dia chi md kh6ng th6ng b6o.

Di0u 4: Luft vi ng6n ngfr sir dgng trong Hgp ddng.

4.1 Hqp dting ndy chiu su diAu chinh cta hQ th6ng ph6p luqt cira Vi6t Nam.

4.2 Ng6n ngir cua Hqp daing ndy dugc th6 hiQn bing ti6ng Vi6t.

Dii,u 5: NQi dung vi khdi luqng cdng viQc.

- NQi clung: BOn A ddng y cho B6n B thgc hiQn vi€c cung c6p dlch 4r tu v6n
khAo s6t, lap ThiiSt U5 t<y tnu4t - dq to6n: Khio srit, lap Thiilt tii ty ttru4t - dg to6n:
Do d4c, lip bin d6 dla chinh; c.hinh ly bin d6 dia chinh; ddng ki d6t dai, lfp hd so
dia chinh, cdp gi6y CNQSD ddt; xdy dgng CSDL dAt dai trOn dia bdn xd Edk Ui,
tinh Qu6ng Ng6i.

- Phpm vi c6ng viQc: Kh6o s6t, lgp Thi6t kr5 ky thuat - dg todrn tr6n dla bin
toirn bQ xd Ddk Ui, tinh Qu6ng Ng6i.

Didu 6: YGu cAu vA ctrAt lugng, s6 luqng sin phAm tu v6n:
6.1 .YCu cAu vC chAt lugng srin phAm:

Ch6t luqng cua Thi6t tti ty ttrupt dp torin do B€n B thqc hiQn phAi d6p ung
dugc y6u cAu cira BCn A, phti tu6n tht theo c6c quy dinh hi€n hdnh cira nhdr nudc vir
cdc quy trinh quy phqm chuy€n ngdLnh cira BQ N6ng nghiQp vA M6i tru<rng, c6c quy
dinh c0a tinh Quang NgEi.

6.2. 56 luqng h6 so s6n phAm cua Hqp d6ngr
.i- San phdrn giao nQp cua Hqp d6ng:

+ Thi(5r re ry rnu4t - dg to6n: 07 BQ.

+ 86o c6o khiro s6t phqc vu lap 'Ihi6t t<6 ty ttrupt - dy to6n: 07 Quy,5n.
+ USB tuu trir file milm tdi liQu: 01 c6i.

Didu 7: NghiQm thu s6n ph6m.

NghiQm thu s6n phAm.dugc ti6n hdnh 01 lAn sau khi nhe thdu hodn thdnh h6
so Tu vAn Khao s6t, lflp Thi6t t<t1 t<y thu4t - du to6n: Do dac, lAp bgn dd dia chinh;
chinh ly ban d6 dia chinh; ddng k1i dAt dai, lap hO so dla chinh, cip giAy CNQSD
d6t; xdy dr,rng CSDL dAt dai tr€n dia bdn xi Ddk Ui, tinh Quang Ngdi dd dugc c6p
c6 thdm quy6n ph6 duyQt.

BCn bAn nghiQm thu kh6i lugng hoirnthdnh 1d bi€n brin nghiCm thu chAt luqng
(theo quy dlnh v6 quin ly chAt lugng g6i thAu) c6 ghi cdr kh61 lugng.
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Ei6u 8: Thili gian vir ti6n tIQ thtlc hiQn Hgp tldng

8.1. Ti€n d0.thUc hiQn Hqp d6ng dugc qui dinh cq th6 v6i tdng thoi gian thgc
hiQn ld 30 ngdy k6 ttr ngdy Hqp d6ng ndy c6 higu 1uc, bao g6m ci ngdy 10, t6t vd
ngiry nghi (thdi gian tuAn khdng bao g6m thdi gian chd thdm dinh, phl duyQt czia

cdp cd thdm quy€n ld cdc trudng hq p bdt khd khdng).

8.2. Trong thoi gian thgc hiQn hqp ddng, trudng hqp nhd thiu hoEc chu dAu

tu gqp kh6 kh6n din dtlnch{m tr5 thoi gian thgc hiQn Hqp tl6ng thi mQt b6n ph6i
th6ng bdo cho bOn kia bi6t, d6ng thdi ndu rO lj do ctng thdi gian dq tinh k6o dii.
Sau khi nhfln duoc th6ng b6o k6o dii thdi gian cta mQt b6n, b6n kia sE nghi€n cuu
xem x6t.'Irudng hqp ch6p thupn gia hgn ho,p d6ng, c6c b€n sE thuong th6o vd kj k6t
Ph\r luc b6 sung IJqp d6ng.

Di6u 9: Gi6 hqp tl6ng, t4m ri,ng vir thanh to6n

9. I . Gid hqp ddng: 341 .326.000 tldng @dng chfr; Ba trdm bdn muoi m& fifu,
ba trdm hai mucti sdu nghin dind; Gia bao g6m thu6 VAT.

' ' ,:
Ciri tri hoo d6ng sE dugc di6u chinh theo dq to6n duoc Co quan c6 th6m quyOn

ph€ duyQt t4i Quytlt dinh ph6 duyQt Thi6t tC ty tnuat vir dq to6n.

9.2. Ngi dung cua gid' Hqp d6ng.

Gi6 Hqp ddng bao gdm:

- Chi phi nhAn c6ng, chi phi vft tu v4t liQu, chi phi c6ng cq dpng cu, chi phi
khAu hao thit5t bi, chi phi ning lugng v4n hdnh thi6t bi, chi phi bAo hi6m trdch nhiQm
ngh6 nghiQp, thu nh4p chiu thu6 tinh trudc vd thu6 gi6 tri gia t5ng.

- Chi phi kh5c c6 li6n quan.

9.3. Tam rlmg: Kh6ng t4m [mg.

9.4. D6ng tiAn thanh to6n: VND
9.5. Hinh thuc thanh to6n: Chuy6n kho6n.

9.6. Ti6n dQ thanh to6n

- B6n A thanh to6n todn bQ gi6 tri hqp d6ng ngay sau khi BOn B birn giao sin
phAm cho B6n A vd ti6n hdnh thanh lj hqp ddng.

- SO tAn thanh torin ld 01 lAn sau khi duoc co quan c6 thAm quydn b6 tri kinh
phi.

- Trong vong 05 ngdy, k6 tir ngdy cht diu tu nh{n dt h6 so dC nghi thanh toin
hqp lQ cua nhi thdu, cht dAu tu ph6i thanh toiin cho nhd thAu.

9.7 . Hd so thanh to6n gdm:

- Bi€n bAn nghiQm thu horin thdnh vd bdn giao sdn phdm;

- BAng x6c dinh gi6 tri kh6i lugng c6ng viQc hodn thdnh (theo quy dinh)
. ',i- VA c6c loqi giAy to, v[n bin kh6c c6 liOn quan.

9.8. D6ng ti6n thanh to6n ld d6ng ti6n ViQt Nam.

9.9. Hinh thuc hqp ddng: Hqp d6ng trgn g6i.

Didu 10: Quydn vir nghia vg cria nhh thiu
10.1 . Quy€n cira nhd thAu:
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a) YCu cAu chu ddu tu cung c6p cdc th6ng tin, tdi liQu li6n quan d6n tu v5n x6y
dung.

bl Tir ch6i thgc hiQn c6ng viQc kh6ng hqp ly ngodi nQi dung Hqp ddng vi
^:nhtng yr:u cArr trdi phrip lu4t ctra chu ddu tu.

c) Duirc quydn y6u ciu chir dAu tu thanh to6n dring han.

10.2. NghTa vu cua nhir thAu:
,1 ,

a) Thuc hiQn tu vdn theo d[rng n6i dung vd kh6i lugng c6ng viQc de thoa thuan
vir tuAn tht c6c quy dinh vd viQc 6p dung quy chuAn, ti€u chuAn cira ViQt Nam,

b) Thuc hiQn vd chju trdch nhi6m d6i v6i chAt lugng.c6c srin phAm tu vdn cta
minh. San phdm tu v6n phdi duoc c6c chuyCn gia c6 drl di6u kiQn ndng lgc theo qui
dinh cira ph6p luqrt thqc hiQn, mang lai hi€u quA vd pht hqp v6i c6c y€u c6u cira ch0
diu tu ae horin thdnh Dg 6n. Nhri thAtr sd lu6n lu6n ring h6, b6o vQ lgi ich vd quy6n
lqi hqp phdp cta chir diu tu.

c) NQp cho chh diu tu c6c b6o c6o vd c6c tdi li€u v6i s6 luqng vd thdi gian
quy dinh trong I Iqp ddng. Nhd thAu th6ng b6o diy du vd kip thdi tAt cA c6c th6ng tin
li6n quan d€n c6ng viQc tu vdn c6 thO lirm chQm trd ho[c ciLn trd viQc hodn thdnh c6c

c6ng viQc theo ti6n d0 vd dC xuat giai phdp thuc hiQn.

d) C6 tr6oh nhiQm hoAn thirnh dtng ti6n d0 vd giao n6p c6c sdn phAm tu vdn.
Nhd thAu c6 tr6ch nhi€m trinh bdy vd b6o vC c6c quan di6m v€ c6c nQi dung c0a c6ng

,^ I i.,
vi6c tu vdn trong cdc bu6i hqp trinh duyQt cta c6c cAp c6 thAm quydn do chir dAu tu
t6 chirc.

e) Nhi thiu sip.*ep, b6 tri nh6n luc cira minh hodc cia nhir thiu phr.r c6 kinh
nghiQm vir ndng lgc d€ thgc hi6n c6ng vi6c tu vdn.

t) Tudn thir sq chi d4o vA hudng d6n cta chLi dAu tu, trir nhirng huong din
hoqc yCLr cAu trrii vcvi luAt ph6p ho4c kh6ng th6 thuc hi€n duoc.

, g) C6 trrich nhi6m 
"ung 

c6p h6.so, tdi liQu phpc vg cho c6c cuQc hgp, b6o c6o,
thAm dlnh ... v6i s6 luong theo y6u cdu cta chu ddu tu.

h1 f6t ca srln phAm cr6i ctng khi bdn giao cho chri dAu tu phAi phir hqp v6i
Hqp d6ng, c6 dt cdn cri ph6p ly vd duqc cht ddu tu nghiQm thu. SAn phdm giao nQp

cu6i ct.rng theo Hqp d6ng sd Li trii srin cta cht dAu tu.

i) Nhd thAu kh6ngdugc ti6t lq bAt kj, th6ng tin bi mpt hay dQc quy6n ndo li6n
quan d6n c6ng viQc tLr vAn,.Hqp d6ng hay c6c hoat d6ng c6ng vi€c cta chir dAu tu
khi chua dugc cht dAu tu d6ng 1i vd chAp thuAn trudc bdng vdn b6,n.

j) Nhd thiu phii tg thu x6p phuong ti€n di lai, ch6 An o khi phAi ldm vi6c xa
tru so ctia minh.

l) Chiu hoirn todn trrich nhiQm trudc chir d6u tu vd quan hQ giao d!ch, thqc
hiQn c6ng viQc vd thanh to6n, quy6t torin theo Hqp d6ng v6i chir dAu tu.

m; S6i thumrg thiQt hai do l6i cira minh gdy ra.

n) Thu thap c6c th6ng tin cdn thi6t dO phpc vu cho c6ng vi€c cira I-lqp d6ng:

o) Trong ph4m vi ki6n thuc vd kinh nghiQm tOt nhAt cua minh, nhd thAu phii
thu thfp c6c th6ng tin li6n quan d€n todn bQ c6c v6n dC c6 th€ 6nh hucrng d6n ti€n
dQ, gi6 ho. p d6ng hoqc trrich nhi$m ctia nhir th6u theo Hqp d6ng, hodc c6c rui ro c6
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thti ph6t sinh cho nhd thAu trong viQc thgc hiQn c6ng vi6c tu v6n duoc quy dinh trong
Hqp d6ng niy.

,:.p) 'Iruong hqp loi trong vi6c thu th4p th6ng tin, hoflc bAt k] vAn d€ niro khric
cua nhd thAu d6 hodn thdnh c6ng viQc tu vAn theo c6c di6u khodn dugc quy dinh
trong Flop d6ng ndy, nhA thAu d6u phii chiu tr6ch nhiQm.

. _,, ,.. ': l , , ,;'q) Tra loi bdng vdn bin cdc de nghi hay y€u cAu cua cht diu tu trong khodng
thoi gian l0 ngdy. N6u trong.khoAng thdi gian ndy nhd thAu kh6ng c6 f ki6n thi coi
nhu nhd thAu dd chAp nhfn d6 nghi hay yeu cAu cita chri dAu tu.

Diiju t l: QuyAn vir nghia vu cria chii tIAu tu
1 I .1 . Quydn cira chi tlAu tu:

a) Sd hiru vd st dpng s6n phAm theo I-Iqp ddng.

b) Kh6ng nghiQm thu sAn ph6m kh6ng dqt chdt lugng theo Hqp d6ng.
..,.; ^ .^ i ., , , .,: i

c) Ki6m tra c6ng vi6c tu vAn ctia nhd thdu nCu thAy cAn thiet.

d) Y6u ciu sira d6i, b6 sung sAn phAm tu v6n.

d) Dinh chi thgc hiQn hoflc y€u cAu ch6m dut hqp d6ng theo quy d!nh.

1 1.2. Nghia vu cua chrj dAu tu:

a) T4o di6u kiQn t6t nh6t c6 th6 vC ttui tuc hdnh chinh d6 nhd thAu thsc hiQn
:

cong vlec tu van.

b) Hucrng d6n nhd thAu re nhfrrrg nQi dung li6n quan d6n G6i thAu; Tao diAu

kiQn d6 nhd thAu dugc ti€p cfn v6i g6i thAu, thqc dia.
:,

c) Cung cdp cdc tdi lieu cAn thi6t theo dC xuit cta nhd thdu d€ nhd th6u thgc
hiQn c6ng viQc tu v6n. Chri dAu tu chlu tr6ch nhiQm vA tinh chinh x6c vd dAy dt cfia
c6c trii liQu do minh cung 

"6p.:'
d) Xem xdt ydu cAu, d€ xuit cta nhd thdu li€n quan d6n thqc hiQn c6ng viQc

tu v6n vd ph6 duyQt trong m6t khoAng thdi gian hqp l), de kh6ng lim chAm tii5n dQ

thqc hiQn.

d) Thanh to6n cho nhd thiu todrn bQ gi6 hqp d6ng theo dring cdc qui dinh dugc
thoi thufln trong Hqp d6ng ndy.

. ,'. ' ,. . , :e)'l'rA loi bdng vdn b6n cric d6 nghi hay y6u cAu cria nhd thdu trong khoAn thdi
gian ... ngdy. N6u trong khoAng thoi gian nay chir diu tu kh6ng c6 f ki6n thi coi nhu
cht dAu tu dd chAp thu4n d€ nghi hay y€u cdu cira nhd th6u.

l) Cu nhftng c6 nhAn co dri n6ng lqc vdr chuydn mOn phil hgp vdi timg c6ng
viQc d€ ldm viQc v6i nhd thdu.

Di6u 12: Nhin lgc cta nhh thAu

NhAn lr.rc cr.ha nhir thAu vd nhri thAu php phii dri di€u kiQn nlng lqc, c6 chfrng
chi hdnh nghd theo quy dinh, trinh dQ chuyCn m6n, kinh nghiQm pht hqp v€ ngh€
nghi€p, c6ng viQc vd phir hqp v6i quy dinh v€ di6u kiQn nEng luc trong ph6p lu6t.

Di6u 13: Bin quydn vA quydn sir dgng tii liQu

13.1 . Nhe thAu sE gifr bin quydn c6ng viQc tu v6n do minh thpc hiQn. Chir dAu
tu dugc toirn quy6n su dqng cric tdi liQu ndy d6 phpc vu c6ng viQc quy dinh trong
Hqp d6ng md khdng c6n phAi xin phdp nhd th6u.
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13.2. Nha thAu phii cam k6t reng s6n phAm tu v6n do nhd thAu thqc hiQn vd

cung cAp cho chLi ddu tu kh6ng vi ph4m ban quy6n ho[c quy6n sd hiru tri tuQ cria b6t
crt c6 nhAn hoflc b6n thri ba ndo.

13.3. Chrir dAu tu sE kh6ng chiu trdch nhiQm ho4c h4u qui ndro tir viQc khi6u
./ I .

nai san phdm tu vAn theo Hgp d6ng ndy dd vi phpm bin quy€n hay quy€n s0 hiru tri
tu6 cua mQt c6 nhan hay b6n thu ba ndo khric.

Didu l4r Bio hi6m

Nhd thAu phrii mua bdro hi6m trdch nhi6m ngh6 nghiQp theo qui dinh.

Didu 15. Rii ro vir f6t mra tning
15.1. Rti ro ld nguy co drnh huong ti6u cuc dtin viQc thr,rc hi$n Hqp d6ng. C6c

b6n phii drinh gi6 c6c nguy co rti ro, lap ktl hoach qurin ly rui ro, c6c phuong 6n

qu6n lj riri ro cua minh.

15.2. Bil khi khring ld sg kiQn rui ro kh6ng th6 ch6ng do n6i khi n6 xay ra
nhu: dQng d6t, bdo, Ifi, lpt, 16c, s6ng thAn, ld d6t hay hopt dQng nfi lua, chi6n tranh.

a) BAt khA kh6ng kh6ng bao g6m su so xudt ho4c c6 j cira mQt b€n ndo d6,
, - ,,1 .. ;. .
ho4c b6t k! sr,r co.niro md mQt b6n dE d\r ki€n dugc viro thoi di€m kj k6t Hqp d6ng
vd tr6nh (hoac khic phqc) trong quri trinh thuc hiQn Hqp d6ng.

b) ViQc mQt b€n kh6ng hodn thdnh nghia vr,r cua minh sE khdng bf coi ld vi
ph4m Hqp ddng trong trubng hqp phet sinh tt sy kiQn bAt khi kh6ng v6i didu kiQn
b€n bi anh hucmg boi sp.kiQn bat kha khdng dd thr,rc hiQn c6c biQn ph6p d€ phdng
theo nQi dung cua Hop d6ng niry.

1 5.3 . C6c biQn phrip thgc hiQn trong tinh tr4ng bAt khA khdng

a) BCn bi Anh hucrng bdi sg kiQn bnt khn khring phdi tii5n hdnh c6c biQn phrip

dri hodn thirnh c6c nghia vq theo Hqp ddng vdi thoi gian sdm nh6t vd phAi th6ng b6o

cho b6n kia bi€t su kiQn bet kha kh6ng viro thdi gian s0m nh6t vir trong bat ki'tinh
hu5ng ndo cfing kh6ng ch4m hcrn... ngiy sau khi sg kiQn b6t kha kh6ng xiy ra; cung
c6p bing chimg vd bAn ch6t vd nguydn nh6n, ddng thdi th6ng b6o viQc khic phgc trd
14i di6u kiQn binh thudng vdo thdi gian scrm nhdt.

b) C6c b6n sE thqc hiQn mgi biQn ph6p dC gi6m t6i da muc thiQt hai do sq kiQn
b6t khn khring giy ra.

c) Trong tnrirng hgp x6y ra b6t khi kh6ng, c6c bdn sE gia h4n thdi gian thr,rc

hiQn hqp d6ng tucrng img bdng thoi gian di6n ra sU. kiQn bet kha kh6ng md b6n bi
inh huirng kh6ng th€ thgc hiQn nghia vu theo hqp d6ng c[ra minh

d) Ni5u trumig l,qp U6t kh6 kh6ng x6y ra mA mgi n5 luc cira mQt b€n ho{c cric
b€n kh6ng dem lqi kOt quri vd buQc ph6i chdm dut c6ng viQc t4i mQt thdi di6m bAt

k!, mQt.b6n sE gui th6ng b6o viQc chAp dut hqp d6ng bdng v6n bAn cho b6n kia vd
viQc chAm dut sE co hiQu lgc... ngdy sau khi b€n kia nh{n dugc th6ng b6o.

15.4. Thanh todn khi xAy ra su c6 bAt kh6 kh6ng

15.5. C6c khodn chi phi ph6t sinh hqp lf do nhd thAu phni chiu h4u quA bAt
kh6 kh6ng d6 phr;c h6i hoat dQng dugc chri ddu tu xem x6t d6 thanh to6n.

Di6u 16: T4m nglng c6ng viQc trong hqp tl6ng

I 6.1 . 'l'4m nging cdng viec bdi chrl dAu tu.
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16.2. N6u nhd fiAu kh6ng thr,rc hiQn nghia vu theo Hqp d6ng, cht dAu tu c6

th6 ra th6ng b6o t4m ngimg todn b0 hoac mQt phAn c6ng viQc cia nhir thAu, chri dAu
^ - ,: ,i.

tu phdi n6u rd phAn l6i cua nhi thdu vir y6u cdu nhd thAu phAi thgc hiQn vd sua chita

c6c sai s6t trong khoAng thcri gian hqp lf cu th6, d6ng thdi nhd thAu phAi tOi thuong
thiet h+i cho ch[r d6u tu do t4m ngimg c6ng viQc.

16.3. Tqm ngimg c6ng viQc bdi nhA thAu

a) N6u chi dAu tu kh6ng thpc hi€n nghia vu theo Hqp d6ng, kh6ng thanh toan

theo ciic ditu khoin di tho6 thu6n trong Hqp rldng ndy qu6 28 ngdy ki5 tir ngdy h6t

h4n thanh to6n, sau khi th6ng b6,o cho chir ddu tu, nhi thAu c6 thii sC t4m ngimg c6ng

viQc (hoac girim t! 16 c6ng viQc).

b) Sau khi chir d6u tu thpc hiQn cric nghia vu cua minh theo Hgp d6ng, nhd

thAu phii ti6p tuc ti6n hdnh c6ng viQc binh thuong ngay khi c6 th6 dugc.

c) N6u cdc chi phi ph6t sinh ld hdu qui cua viQc tpm ngimg cOng viQ.c (ho4c

do giAm t! lQ c6ng viQc) theo khoAn niry, nhd thdu phAi th6ng b6o cho chrl ddu tu d€

xem x61. Sau khi nhfn dugc th6ng b6o, chir dAu tu xem x6t vd c6 j ki6n vd cilc vdn
dA da nou.

16.4. l rudc khi t4m ngimg thqc hiQn c6ng viQc trong Hqp d6ng thi mQt b€n

phii th6ng b6o cho b6n kia UitSt Uing vEn ban trong d6 n€u r5 lj do tam ngimg c6ng
vi6c thuc hiQn. Hai b€n cing nhau thucrng luqng gi6i qryt5t aC ti6p tqc thyc hiQn Hqp
oong.

Di6u l7: ChAm dri.t hqp tl6ng

17.1. Ch6m drn Hqp d6ng bdi chir dAu tu
Cht dAu tu c6 th6 ch6m dut Hqp d6ng, sau 20 ngdy k6 ttr ngdy giii vdn bin

k6t thUc Llqp ddng. Chir dAu tu sE duoc quydn chdm dut Hqp ddng n6u:

a) Nhd thiu kh6ng tuAn thir vC BAo ddLm thqc hiQn hqp ddng tai Di€u l7 (n6u

c6c b6n c6 th6a thu{n bio dim thgc hiQn hqp d6ng).

b; Nhd thau kh6ng sira chira dugc sai s6t nghiEm trgng mri nhir thAu kh6ng th€

khdc phpc dugc trong vi6c thpc hiQn nhiQm vq cria minh trong thdi gian mir cht dAu

tu c6 th6 chdp nh6n dugc kO ttr ngiry nhfn dugc th6ng bdo cta chri ddu tu v€ sai s6t

d6.

c) Nhd thAu kh6ng c6lj do chinh d6ng md kh6ng ti6p gc thqc hi6n c6ng viQc

theo Thdi gian vd ti6n.dQ thyc hiQn Hqp ddng, hoflc 45 ngdy 1i6n tuc kh6ng thqc hiQn

c6ng viQc theo Hgp d6ng.

d) Chuy6n nhugng Hqp ddng md kh6ng c6 sr,r thoa thu4n cta cht diu tu.

d) Nhd thiu bi phri sAn hodc vO no, bi d6ng cira, bi qu6Ln lf tdi sAn, phrii thuong
luqng voi chLir ng hogc ti6p tpc kinh doanh dudi sr,r gi6m s6t ctra ngudi quin ly tdi
sAn, ngucri dugc uy quyOn ho{c ngudi qudn ly vi lqi ich cria cht ng hoqc dI c6 hdnh
dQng hoflc su ki6n niro x6y ra (theo c6c Luflt dugc 6p dUng) c6 Anh huong tuong tu
toi c6c ho4t dQng hogc sg kiQn ndy.

e) Nhd thAu tir ch6i kh6ng tuAn theo quyi5t dlnh cu6i cirng dd d4t dugc th6ng
qua trong tdi phdn xu tai DiAu Khiiiu nqi vi giAi quy6t tranh ch6p.
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f) Nhd thiu .6 y trinh chu dAu tu c6c tiri tiQu kh6ng dfng sq th4t gAy 6nh
. ,.1 ^ , .

huong dCn qr"ry€n lgi, nghia vg vd lgi ich cua chrj d6u tu.

g) 'l'ruong hqp b6t khd kh6ng quy dinh t4i Di6u rti ro vir UAt t<na mrang.

h) Sau khi ch6m dut Hqp d6ng, chir dAu tu c6 th6 thu6 c6c nhd thdu khric thqc
.t i '

hiQn ti6p c6ng viQc tu vdn. Chu ddu tu vA cdc nhd thAu ndy c6 th6 su dung b6t cil tdi
liQu nAo dd c6.

17.2. ChAm dut hqp d6ng boi nhd thiu
NhA thAu co th6 chAm dut hqp d6ng nhLmg phii th6ng brio bing vdn bin trudc

cho chu diu tu t5i thi6u ld 20 ngiry trong cdc trudng hqp sau dAy:

a) Sau 45 ngdy li€n tuc c6ng viQc b! ngrng do 15i cta chri dAu tu.

b) Cht diu tu kh6ng thanh to6n cho nhir thAu theo Hop ddng vd kh6ng thuQc

d6i tuqng tranh ch6p theo Didu Khi6u n4i vd giAi quy6t tranh chAp sau 45 ngdy k6 tir
ngdy chir dAu tu nh6n du h6 so thanh toen hqp le.

c) Chu dAu tu kh6ng tuAn theo quytit dinh cu5i cirng dE d4t dugc th6ng qua
trong tiri phdn xu tai Di6u Khi6u n4i vd giai quy0t tranh ch6p.

d) Do hau qua cia sy kiQn bAt kht kh6ng mA nhd thiu kh6ng th6 thgc hiQn

mQt phan quan trong c6ng vi6c trong thdi gian kh6ng du6i 15 ngdy.

d) Cht dAu tu bi ph6 sin, vd ng, bi d6ng.cua, bi quirn ly tdi sdn ph6i di€u dinh
v6i chir no hoic ti6p tpc kinh doanh duoi sqr di6u hdnh c[ra ngudi duo. c uy thrlc ho4c
ngudi d4i diQn cho quy€n lgi cua chu ng hoflc n6u d5 c6 hdnh d6ng ho[c sr,r kiQn ndo
d6 xdy ra (theo cric I-u4t hiQn hdnh) c6 tric dpng tuong tF t6i c6c hdnh d6ng hoqc sy
kien d6.

17.3. Khi chdm dut hqp d6ng, thi c6c quydn vir nghia vg cira cdc b€n s€ ch6m
dut trir diAu kho6n vd giAi quy6t tranh chAp.

17 .4. .Khi mQt trong hai b6n chAm dut Hqp d6ng, thi ngay khi gui hay nh{n
vdn bin chAm.dut hoo d6ng, nhd thiu sE thgc hiQn cric budc cAn thi6t dti k6t thric
cdng viQc tu vAn m6t c6ch nhanh ch6ng vir c6 gdng dC gidm t6i da muc chi phi.

17.5. Thanh to6n khi chAm dr-rt hqp d6ngr ViQc thanh todn thgc hiQn theo Di6u,\ ,
Giri hqp d6ng, tqm rng vd thanh to6n, cho c6c c6ng viQc dd thgc hi6n trudc ngdy
chAm dut c6 hiOu h;c (bao g6m chi phi chuy€n gia, chi phi mua sim thi5t b!, c6c chi
phi kh6c...).

Di6u 18: Kii6u npi vd gidi quytit tranh ch6p.

18.1. Khi mQt b€n ph6t hiQn bdn kia thqc hiQn.kh6ng dring ho[c kh6ng thgc
hiQn nghia vq theo dLing Hqp d6ng thi c6 quy6n y6u cdu b6n kia thqc hiQn theo dring
nQi dung Hqp d6ng de ki kel Khi d6 bOn ph6t hi€n c6 quy6n khi6u n4ib€n kia v€
nQi dung.niy. B0n kia phai dua ra cdc.cdn cu, d6n chfng cp-th6 d6 ldm s6ng t6 nQi

dung khi6u n4i trong vdng 20 ngdy. N6u nhirng cdc cdn cf, d6n chfmg kh6ng hqp lj
thi phii chAp thu6n nhirng khi0u nai cira b6n kia.

Trong vong 30 ngdy k,5 ttr ngay ph6t hiQn nhirng ndi dung kh6ng pht hqp v6i
hgp d6ng.dd kf, b6n phrit hign phai th6ng b6o ngay cho b6n kia v6 nhirng nQi dung
d6 vd khi6u n4i v6 cric nQi dung niry. Ngoiri kho:ing thdi gian ndy n6u kh6ng b€n ndo
c6 khi6u n4i thi cric b6n phii thqc hiQn theo dirng nhirng thoi thuAn di ky.
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'I'rong vong 30 ngdy k6 tir ngdy nhfln dugc khi6u nai, b6n nhpn dugc khi6u n4i

phAi chdp thuiin voi nhung khi6u n4i d6 hopc phAi dua ra nhirng cdn cit, d6n chirng
vC nhfrng nQi dung cho ring viQc khi5u nai cua b6n kia ld kh6ng pht hqp vdi hqp

ddng da ky. Ngodi khoing thoi gian niry n6u b6n nh4n dugc khi6u n4i kh6ng c6 i
kii5n thi coi nhu da chAp thu4n v6i nhirng nQi dung khi6u nai do bdn kia dua ra.

18.2. Khi c6 tranh chip ph6t sinh trong quri trinh thgc hi€n Hqp ddng, c6c

b€n sE c6 ging thuong luqng dC giii quyilt bing biQn ph6p hda giAi.

Truong hgp.thuong lugng kh6ng c6 k6t qu6 thi trong vdng 30 ngdy kd tir ngdy
phdt sinh tranh chdp FIqp d6ng kh6ng th6 hda gi6i, c6c b€n sE grii vAn d6 l6n Trgng
iari Oe *u ly tranh chdp theo c6c quy tic cira ViQt Nam (ho4c Tod 6n NhAn dAn) theo

qui dinh cua ph6p luat. Quy,5t dinh cira Trong tdi (ho\c Tod dn Nhdn ddn) ld quy6t
:. :. .

dinh cuoi uung va co tinh chdt bdt buQc v6i c6c bdn.

. 18.3. Ilqp d6ng bi v6 hiQu,.ch6m dLrt kh6ng 6nh hu6ng diln hiQu lgc cta c6c

di6u khoin vC giai quy6t tranh ch6p.

Diiu 19: Quy5t toin vir thanh lf Hgp tl6ng

19. i. Quy6t todn Hqp d6ng

1'rong vong l0 ngdy kC tir ngay nghiQm thu hodn thenh toan bQ nQi dung c6ng

vi€c tu vAn theo Hqp d6ng, khi nh4n dugc Bi0n bAn nghi6m thu vd x6c nhfln cta chrj

dAu tu.rdng nhd thAu dE hodn thdnh tAt c6 c6c nghia vu theo qui dinh cua Hqp.ddng,
nhd thAu sd trinh cho cht dAu tu O+ b0 tdi lieu qry6t to6t hqp d6ng, h6 so quy6t to6n
',1Dao gom:

a) Bi6n bAn nghiQm thu hodn thdnh toirn b6 n6i dung c6ng viQc tu v6n.

b) Bdn xric nh4n gi6 tri kh6i lugng c6ng vi6c phrit sinh (n6u c6).

Bdng tinh giri tri quy6t to6n Hqp d6ng trong d6 n6u 16 phAn dE thanh to6n vd
gi6 tri cdn lpi md cht dau tu phai thanh to6n cho nhd thAu.

N6u chu dAu tu kh6ng ddng f hoec cho ring nhd thAu chua cung cip dt co sd
'^ ^ ,,1

dd xdc nhin mQt phan ndo d6 cua tdi liQu quy6t torin hgp d6ng, nhir thAu sE cung cdp

th6m th6ng tin khi cht dAu tu c6 yOu ciu hqp lj vd sE thay d6i theo su th6ng nh6t
ctra hai b6n. Nhd thAu sE chu6n bi vir trinh cho chir dAu tu quy€t torin hqp d6ng nhu
hai b6n da th6ng nhAt.

Sau khi hai ben dd thSng nh6t tai liQu quyiSt to6n, chri diu tu sE thanh torin

toirn b6 gi6 tri cdn lqi cta Hqp d6ng cho nhd thAu.

19.2. ViQc thanh lf Hqp d6ng phdi dugc hoan tdt trong thdi h4n 10 ngdy kti tt
ngdy cric b€n hodn thdnh c6c nghia vp theo Hqp d6ng ho4c bi ch6m dut LIqp ddng.

Di6u 20: Didu kho6n chung
,; ,

C6c b6n ddng 1i vdi tet ce cAc di6u khodn, quy dlnh vd di€u kiQn cia Hqp d6ng
ndy. Kh6ng c6 co quan ndo hodc dai di€n cira b€n ndLo c6 quydn dua ra tuy6n b6,
trinn bay, hira hgn ho[c th6a thuAn niro md kh6ng tlugc n6r,r ra trong Hqp ddng;
Kh6ng b6n nio bi rirng buQc ho{c c6 trdch nhiQm trudc c6c di6u d6.

Cric bOn cam k6t thgc hiQn mQt cech trung thuc, c6ng bing vd dAm b6o d6

thgc hiQn theo muc ti6u cua Hqp d6ng.

Hqp d6ng c6 hi€u llrc kC tir ngdy k;i.
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Hqp d6ng duoc lAp thdnh 08 bQ, chir dAu tu giir 06 b6, nhA thAu gifr 02 bQ,

c6c bQ hqp d6ng c6 gi6 tri ph6p ly nhu nhau./.

CHU DAU TTI DAI DIEN NHA THAU
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HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN 

Số: 10 /2026/HĐTV 

 Gói thầu: Khảo sát, lập TKKT và dự toán nhiệm vụ: Đo đạc, lập bản đồ 

địa chính; chỉnh lý bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, 

cấp giấy CNQSD đất; xây dựng CSDL đất đai trên địa bàn xã Sa Thầy, tỉnh 

Quảng Ngãi, Thuộc Kế hoạch: Triển khai thực hiện công tác đo đạc lập, 

chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu 

quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi  

 

Căn cứ Bộ Luật dân sự ngày 24/11/2015; 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Luật Đất đai số ngày 18 tháng 01 năm 2024 được sửa đổi, bổ sung 

một số điều bởi các Luật số 43/2024/QH15, số 47/2024/QH15, số 58/2024/QH15, 

số 71/2025/QH15, số 84/2025/QH15, số 93/2025/QH15, số 95/2025/QH15, số 

146/2025/QH15 và số 147/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023 được sửa đổi, bổ sung 

bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của 

Quốc hội Quy định cơ chế, chính sách giải quyết khó khăn, khó khăn trong tổ 

chức thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ các Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ được sửa đổi, 

bổ sung một số điều Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 

của Chính phủ; Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của 

Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin 

đất đai; Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 

103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về thu tiền 

sử dụng đất, tiền thuê đất; Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 

2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi 

tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 

2025 Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, 

phần quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai; Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 

31 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều 

của Nghị quyết số 254/2025/NQ-QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, 

chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2026 của Thủ tướng 
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Chính phủ về việc khẩn trương tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập 

bản đồ địa chính; đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu 

quốc gia về đất đai; 

Căn cứ Kế hoạch số 2959/KH-BNNMT-BCA ngày 29 tháng 3 năm 2026 

của liên Bộ Nông nghiệp và Môi trường - Bộ Công an về Tăng cường đẩy mạnh 

công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ 

liệu quốc gia về đất đai; 

Căn cứ các Thông tư số 24/2018/TT-BNTMT ngày 15 tháng 11 năm 2018 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu 

chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ; Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT ngày 

31 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, 

kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Thông tư số 

09/2024/TTBTNMT 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định về nội dung, cấu trúc, kiểu thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và yêu 

cầu kỹ thuật đối với phần mềm ứng dụng của Hệ thống thông tin quốc gia về đất 

đai; Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính, Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; Thông tư số 19/2024/TT-BTNMT 

ngày 31 tháng 10 tháng 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm 

thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ; Thông tư số 25/2024/TT-BTNMT ngày 

26 tháng 11 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quy trình 

xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT ngày 

26 tháng 11 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về đo 

đạc lập bản đồ địa chính; Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai; Thông tư số 24/2025/TT-BNNMT 

ngày 20 tháng 6 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý; 

Căn cứ Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2026 của UBND 

tỉnh về triển khai thực hiện công tác đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ 

sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ các Quyết định số 86/2026/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2026 

của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc 

lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;Quyết định số 94/2026/QĐ-UBND ngày ngày 31 

tháng 5 năm 2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Định mức kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 

Căn cứ Công văn số 4177/UBND-NNMT ngày 12 tháng 5 năm 2026 của 

UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao chủ đầu tư thực hiện dự án đo đạc, lập bản 

đồ địa chính; chỉnh lý bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp 

Giấy CNQSD đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn 40 xã, phường phía 
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Tây Quảng Ngãi; 

Căn cứ Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 24/6/2026 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi về việc bổ sung có mục tiêu cho 40 xã, phường phía Tây Quảng Ngãi 

để thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính; chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất 

đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy CNQSD đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 

trên địa bàn (đợt 1); 

Căn cứ Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân xã Sa Thầy về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán chi phí 

khảo sát, lập Thiết kế kỹ thuật - dự toán nhiệm vụ: Đo đạc, lập bản đồ địa chính; 

chỉnh lý bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy CNQSD 

đất; xây dựng CSDL đất đai trên địa bàn xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi;  

Căn cứ Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân xã Sa Thầy về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu 

Khảo sát, lập Thiết kế kỹ thuật và dự toán nhiệm vụ Đo đạc, lập bản đồ địa chính; 

chỉnh lý bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn xã Sa Thầy, 

tỉnh Quảng Ngãi;  

Căn cứ Quyết định số 698/QĐ-SNNMT, ngày 01/7/2026 về việc phê duyệt 

kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Khảo sát, lập Thiết kế kỹ thuật và dự toán 

nhiệm vụ Đo đạc, lập bản đồ địa chính; chỉnh lý bản đồ địa chính; đăng ký đất 

đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây dựng cơ sở 

dữ liệu đất đai trên địa bàn xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi; 

Căn cứ Biên bản Thương thảo hợp đồng ký ngày 30 tháng 6 năm 2026 giữa 

Trung tâm Kiểm định và phòng Kinh Tế xã Sa Thầy. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và năng lực của các bên. 

Hôm nay, ngày     tháng  năm 2026, tại phòng Kinh tế xã Sa Thầy, chúng tôi, 

gồm có: 

1. Chủ đầu tư (Bên A):  

Tên giao dịch: Phòng kinh tế xã Sa Thầy. 

Đại diện ông : Nguyễn Tiến Lâm Chức vụ:  Trưởng phòng 

Địa chỉ trụ sở: 02 Nguyễn Văn Cừ, xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi. 

Điện thoại: 0981821499 

Số tài khoản:   9527.4.1163788            

Mở tại: KBNN khu vực XV - Phòng giao dịch số 28 . 

Mã số thuế: 6101308225 

2. Nhà thầu (Bên B):  

Tên giao dịch: Trung tâm Kiểm định 
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Người đại diện là Ông: Lê Huy Toàn   Chức vụ: Giám đốc; 

Địa chỉ: Nhà B5, Số 02 Ngọc Hà, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội 

Điện thoại: 024.62542076  

Tài khoản: 113.000.080.336 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - 

Chi nhánh Nam Thăng Long (Mã ngân hàng: 012.010.08) 

Mã số thuế: 0100802790 – 007 

Mã số QHNS: 1111081 

HAI BÊN THỎA THUẬN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TƯ VẤN NHƯ SAU: 

Điều 1. Đối tượng hợp đồng, khối lượng và sản phẩm thực hiện. 

- Nội dung: Bên A (Phòng Kinh tế xã Sa Thầy) đồng ý cho Bên B (Trung 

tâm Kiểm định) thực hiện việc cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát, lập Thiết kế kỹ 

thuật - dự toán nhiệm vụ: Đo đạc, lập bản đồ địa chính; chỉnh lý bản đồ địa chính; 

đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy CNQSD đất; xây dựng Cơ sở dữ 

liệu đất đai trên địa bàn xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi, Thuộc Kế hoạch: Triển 

khai thực hiện công tác đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính 

và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo 

các quy định hiện hành.  

- Phạm vi công việc: Khảo sát, lập Thiết kế kỹ thuật – dự toán nhiệm vụ trên 

địa bàn toàn bộ các xã, phường tỉnh Quảng Ngãi. 

- Sản phẩm giao nộp của Hợp đồng:  

+ Thiết kế kỹ thuật - dự toán: 07 Bộ. 

+ Báo cáo khảo sát phục vụ lập Thiết kế kỹ thuật - dự toán: 01 Quyển. 

+ USB lưu trữ file mềm tài liệu: 01 cái. 

- Chất lượng của Thiết kế kỹ thuật – dự toán nhiệm vụ do Bên B thực hiện 

phải đáp ứng được yêu cầu của Bên A, phải tuân thủ theo các quy định hiện hành 

của nhà nước và các quy trình quy phạm chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường, các quy định của tỉnh Quảng Ngãi. 

Điều 2. Thành phần hợp đồng 

Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau: 

- Quyết định chỉ định thầu; 

- Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

- Quyết định phân công, bố trí nhân sự thực hiện gói thầu; 

- Các hồ sơ khác có liên quan 

Điều 3. Trác nhiệm của Bên A 

- Yêu cầu và hướng dẫn của Bên A: Những hướng dẫn, yêu cầu của Bên A 

sẽ được ban hành trong thời gian hợp lý để không cản trở đến tiến độ công việc. 

- Phê duyệt: Bên A sẽ cân nhắc các yêu cầu của Bên B liên quan đến công 

việc và phê duyệt cung cấp thông tin theo yêu cầu của Bên B trong một khoảng 

thời gian hợp lý để không làm chậm trễ tiến độ thực hiện công việc. 
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- Thanh toán: Bên A cam kết thanh toán cho Bên B theo giá hợp đồng và 

phương thức thanh toán nêu tại Điều 5 của hợp đồng này cũng như thực hiện đầy 

đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được nêu trong hợp đồng. 

- Thông tin: Bên A sẽ trả lời bằng văn bản các đề nghị hay yêu cầu của Bên 

B trong vòng 03 ngày làm việc. 

Điều 4. Trác nhiệm của Bên B 

Bên B cam kết cung cấp cho Bên A đầy đủ các dịch vụ tư vấn như nêu tại 

Điều 1 của hợp đồng này, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và 

trách nhiệm được nêu trong hợp đồng, cụ thể: 

4.1. Khảo sát, lập TKKT và dự toán nhiệm vụ: Đo đạc, lập bản đồ địa chính; 

chỉnh lý bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy CNQSD 

đất; xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi, 

Thuộc Kế hoạch: Triển khai thực hiện công tác đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa 

chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

4.2. Bên B có trách nhiệm thuyết minh, giải trình kết quả khảo sát, lập TKKT 

và dự toán khi bên A có yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả 

tư vấn của mình. 

4.3. Sản phẩm giao nộp: đầy đủ theo điều 1 của Hợp đồng này. 

4.4. Bất kỳ sự bất cẩn, chậm trễ hoặc lỗi trong việc thu nhập thông tin hợp lý 

được nói ở trên của Bên B hoặc bất kỳ vấn đề nào khác sẽ không làm giảm nhẹ 

trách nhiệm của Bên B để hoàn thành công việc theo các điều khoản được quy 

định ở trong hợp đồng này. 

Điều 5. Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán 

1. Giá trị hợp đồng: 368.214.000  đồng (Bẵng chữ: Ba trăm sáu mươi tám 

triệu, hai trăm mười bốn ngàn đồng), đã bao gồm thuế VAT 8% 

Giá trị hợp đồng sẽ được điều chỉnh theo dự toán được Cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt tại Quyết định phê duyệt TKKT và dự toán của nhiệm vụ. 

2. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản theo kế hoạch vốn cảu bên A 

3. Thanh lý hợp đồng: Sau khi ký thanh lý hợp đồng giữa Bên A và bên B, 

bên B xuất hóa đơn tài chính cho bên A thì trong vòng 30 ngày Bên A sẽ thanh 

toán toàn bộ chi phí cho bên B theo giá trị thanh lý. 

Điều 6. Loại hợp đồng: Hợp đồng Trọn gói. 

Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng 

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày (không bao gồm thời gian thẩm định 

phê duyệt của cấp có thẩm quyền). 

 Điều 8. Điều chỉnh hợp đồng 

1. Việc điều chỉnh hợp đồng có thể được thực hiện trong các trường hợp sau: 

a) Bổ sung hạng mục công việc cần thiết ngoài phạm vi công việc quy định 

trong hợp đồng; 
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b) Thay đổi thời gian thực hiện hợp đồng; 

c) Các nội dung khác theo thỏa thuận của hai bên. 

2. Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ tiến ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng trong 

trường hợp điều chỉnh hợp đồng. 

 Điều 9. Bảo đảm thực hiện hợp đồng: Không yêu cầu 

 Điều 10. Chấm dứt hợp đồng 

1. Chấm dứt hợp đồng do sai phạm 

a) Chủ đầu tư có thể chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hợp đồng mà không gây 

tổn hại đến các biện pháp khắc phục vi phạm hợp đồng khác bằng cách thông báo 

bằng văn bản cho Nhà thầu về sai phạm trong hợp đồng trong các trường hợp sau: 

- Nhà thầu không thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung công việc theo 

hợp đồng trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng hoặc trong khoảng thời gian đã 

được Chủ đầu tư gia hạn; 

- Nhà thầu không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào khác theo hợp đồng; 

- Nhà thầu bị mất khả năng thanh toán hoặc phá sản; 

- Có bằng chứng cho thấy Nhà thầu đã vi phạm một trong các hành vi bị 

cấm quy định tại Điều 89 Luật Đấu thầu trong quá trình đấu thầu hoặc thực hiện 

Hợp đồng; 

- Trong trường hợp Chủ đầu tư chấm dứt việc thực hiện một phần hay toàn bộ 

hợp đồng theo điểm a Mục này, Chủ đầu tư có thể ký hợp đồng với nhà thầu khác để 

thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt đó. Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm bồi thường 

cho Chủ đầu tư những chi phí vượt trội cho việc thực hiện phần hợp đồng bị chấm 

dứt này. Tuy nhiên, Nhà thầu vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng không bị 

chấm dứt và chịu trách nhiệm đối với phần hợp đồng do mình thực hiện. 

b) Nhà thầu có thể chấm dứt hợp đồng bằng cách gửi văn bản thông báo 

cho Chủ đầu tư trong vòng ba mươi (30) ngày trong các trường hợp sau đây: 

- Nếu Chủ đầu tư không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào phải trả cho Nhà 

thầu theo Hợp đồng và không có tranh chấp theo hợp đồng về việc này trong vòng 

sáu mươi (60) ngày sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Nhà thầu về 

việc quá hạn thanh toán. 

- Nếu vì lý do bất khả kháng, trong thời gian không dưới sáu mươi (60) 

ngày, Nhà thầu không thể thực hiện được hợp đồng. 

2. Chấm dứt hợp đồng do mất khả năng thanh toán 

Trường hợp Nhà thầu phá sản hoặc mất khả năng thanh toán, Chủ đầu tư 

có thể chấm dứt hợp đồng vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi thông báo cho 

Nhà thầu. Trong trường hợp đó, hợp đồng sẽ chấm dứt và Nhà thầu không được 

bồi thường với điều kiện là việc chấm dứt hợp đồng không gây tổn hại hoặc ảnh 

hưởng đến bất kỳ quyền khởi kiện hoặc biện pháp khắc phục của Chủ đầu tư trước 

đó hoặc sau đó. 

 Điều 11. Bất khả kháng 
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1. Nhà thầu không bị tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng, không phải chịu 

trách nhiệm bồi thường thiệt hại hay bị phạt hoặc bị chấm dứt hợp đồng nếu rơi 

vào các sự kiện bất khả kháng gây cản trở tiến độ thực hiện hợp đồng hoặc không 

thể thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. 

2. Khi xảy ra sự việc bất khả kháng, việc một bên không thực hiện được bất 

kỳ một nghĩa vụ nào của mình sẽ không bị coi là vi phạm hay phá vỡ Hợp đồng, 

với điều kiện bên bị ảnh hưởng bởi vụ việc này: (a) đã tiến hành những biện pháp 

ngăn ngừa hợp lý, cẩn trọng và các biện pháp thay thế cần thiết, tất cả với mục 

đích thực hiện được những điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này, và (b) phải 

tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình trong phạm vi Hợp đồng chừng nào việc 

thực hiện này còn hợp lý và thực tế. 

3. Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là các sự kiện nằm ngoài 

tầm kiểm soát của các bên và không thể lường trước, không thể tránh được và 

khiến cho việc thực hiện hợp đồng là không khả thi mà nguyên nhân không phải 

do sơ suất hoặc thiếu chú ý của các bên. Sự kiện bất khả kháng có thể bao gồm 

nhưng không giới hạn bởi chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch 

bệnh, cách ly do kiểm dịch hoặc các chính sách, quy định của Nhà nước. 

4. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả 

kháng phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên 

nhân gây ra sự kiện trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. 

Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được 

cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng. Nhà thầu 

bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp 

đồng theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để hạn 

chế hậu quả của sự việc bất khả kháng. 

  5. Thời hạn mà một bên phải hoàn thành một công việc theo Hợp đồng này 

được gia hạn thêm một khoảng thời gian bằng đúng thời gian bên đó không thể 

thực hiện được công việc do sự kiện bất khả kháng gây ra. 

 Điều 12. Sử dụng các tài liệu và thông tin liên quan đến hợp đồng 

1. Chủ đầu tư và Nhà thầu phải bảo mật bất kỳ tài liệu, dữ liệu hoặc thông 

tin nào khác liên quan đến hợp đồng do một bên cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp 

cho bên kia, không được tiết lộ tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó cho bên thứ ba 

nếu không có văn bản đồng ý của bên kia cho dù tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin 

đó được cung cấp trước, trong hoặc sau khi hoàn thành hoặc chấm dứt hợp đồng. 

Nhà thầu có thể chuyển cho Nhà thầu phụ các tài liệu, dữ liệu và thông tin phù 

hợp do Chủ đầu tư cung cấp để nhà thầu phụ thực hiện công việc của mình theo 

hợp đồng; trong trường hợp này, nhà thầu phụ phải có cam kết với Nhà thầu về 

việc bảo mật các tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó. 

2. Chủ đầu tư không được sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông tin khác 

nhận được từ Nhà thầu cho bất kỳ mục đích nào khác không liên quan đến hợp 

đồng. Nhà thầu không được sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận 

được từ Chủ đầu tư cho bất kỳ mục đích nào khác không liên quan đến việc thực 

hiện hợp đồng. 
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3. Nghĩa vụ của Chủ đầu tư và Nhà thầu quy định tại Mục 1 và Mục 2 không 

áp dụng đối với các thông tin sau đây: 

a) Thông tin mà Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu cần cung cấp cho cấp có thẩm 

quyền; 

b) Thông tin đã hoặc sẽ được công bố mà không phải do lỗi của Chủ đầu tư 

hoặc Nhà thầu; 

c) Thông tin thuộc sở hữu của một bên vào thời điểm công bố và trước đó 

không phải do bên kia cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp; 

d) Thông tin mà một bên nhận được một cách hợp pháp từ một bên thứ ba 

không có nghĩa vụ bảo mật thông tin. 

4. Các quy định tại Điều này này không làm thay đổi bất kỳ cam kết bảo 

mật nào do một bên đưa ra trước ngày ký hợp đồng liên quan đến việc cung cấp 

dịch vụ. 

5. Các quy định tại Điều này tiếp tục có hiệu lực sau khi hoàn thành hoặc 

chấm dứt hợp đồng vì bất cứ lý do gì. 

 Điều 13. Phát hiện sai sót, khắc phục sai sót trong thực hiện hợp đồng 

1. Chủ đầu tư thực hiện đánh giá chất lượng dịch vụ tư vấn theo nguyên tắc 

và cách thức như sau:  Theo quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Chủ đầu tư có thể hướng dẫn Nhà thầu tự đánh giá và phát hiện sai sót, 

kiểm tra nội dung công việc mà Chủ đầu tư cho rằng có thể có sai sót.  

3. Trường hợp phát sinh sai sót trong quá trình Nhà thầu cung cấp dịch vụ 

tư vấn, trước khi kết thúc hợp đồng, Chủ đầu tư thông báo cho Nhà thầu về các 

sai sót cần khắc phục. Khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư, Nhà thầu có trách 

nhiệm kịp thời khắc phục sai sót trong khoảng thời gian hợp lý mà Chủ đầu tư 

quy định trong thông báo. Trường hợp Nhà thầu không khắc phục xong sai sót 

trong khoảng thời gian cho phép, Chủ đầu tư sẽ đánh giá chi phí cần thiết để khắc 

phục sai sót và yêu cầu Nhà thầu thanh toán, đồng thời phạt thực hiện hợp đồng 

đối với Nhà thầu như quy định tại Điều 13. 

 Điều 14. Phạt và bồi thường thiệt hại: Không áp dụng 

 Điều 15. Giải quyết tranh chấp 

1. Bên A và Bên B có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa 

hai bên thông qua thương lượng, hòa giải.  

2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải 

trong thời gian: 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng 

đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Ngãi. 

 Điều 16. Hiệu lực hợp đồng 

1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký kết. 

2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo 

luật định. 
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Hợp đồng được lập thành  06  bộ, chủ đầu tư giữ 04 bộ, nhà thầu giữ  02 

bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau./. 

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ  

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 





















CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DQc l$p - Tq do - II4nh phrtc

HqP DONG DICH VU TtI VAN
Si5: 01 /IIDTV-TTKTTN&MT-TTKD

G6i thiu: Khio s6t, l$p Thi6t k6 t<y ttru4t - dr; toin Do tl4c b5 sung, chinh

lf bin tld clla chinh lhm ccr s& x6y dgng vh hohn thiQn co s& dfr liQu a6t Aai

tr6n tlla bhn tinh

Cdn c* B0 ludt Ddn sl.r ngdy 14/6/2015;

Cdn cri' Luqt ddu thiu sii 22/2023/QH15 ngdy 23/6/2023; Lwit sd

57/2024/8H15 ngtty 29/11/2024 sta di5i, bd sungmpt s6 diiu cila Luqt quyhoqch,

LuQt dtut tu, Luqt din tw theo diii tdc c6ng tu vd LuQt diiu thdu; Luqt sd
g0/2025/8H15 ngdy 25/6/2025 s*a d6i, bd sung mflt sii dtiu cila LuQt Diiu thdu,

Ludt Diu tw theo phueag thilrc diii tdc c6ng tu, Ludt Hdi quan, LuQt thuil gid tri
gia tdng, LuQt thrb xuiit khdu, thuii nhdp khiiu, Luqt Diu tu, Ludt Diu tt c6ng,

LuQt Qudn ly, s* dung tdi sdn c6ng;

Cdn c* Luqt Diit dai ngdy 18 thdng 0t ndm 2024; Ludt s*a diii, bd sung

mQt sti diiu cila LuQt Diit dai sii i1/2024/QH15, Ludt Nhd d so zztzozstguts,
LuQt Kinh doanh Biit dgng sdn sii 2g/2023/8H15 vd LuQt Cdc tii ch*c tin dqng sd

32/2024/QH15 ngdy 29 thdng 6 ndm 2024;

Cdn cti cdc Ngh! dlnh cila Chinhphti: sii l0l/2024/No-CP ngay 01/8/2024

cila Thil nrbng Chinh phfi, Ery dinh ui aii, tra co bdn diit dai; ddng lq, 
"iip Sroy;,,

chtng nhqn quy€n s* dttng ddt, quy€n sd hiru tdi sdn gdn li€n voi ddt vd h9 th6ng

th6ng tin diit dai; sil Zt+tZOZstUO-CP ngay 04/8/2025 Quy dinh chi ti* mQt s<i

diiu vd biQn phdp thi hdnh Luqt D(iu thiu vi lwa chqn nhd th,iu; si5 10q/2026/NE-
CP ngay j 1/ j/2026 quy dinh vi€c lqp dtr todn, qudn $, s& &pg vd quydt todn chi
thudng xuyAn dd thqc hien cdc nhi6m vtt quy dlnh tqi Diiu 40 LuQt Ngdn sdch nhd
nudc; s6 45/2026/ND-CP ngay 26/01/2026 quy dinh qudn ly &iu ta irng dryng

c6ng nghQ th6ng tin s* d1ng nguin vin ngdn sdch nhd nudc;

Cdn ci.r Th6ng tu sii SlnAfW-AtfNWt ngdy 08/08/2025 cia BQ N6ng
nghi(p vd M6i trudng quy dinh lS thuQt ri do dq" lQp bdn di dia chinh quy dinh

l0 thuqt vi do dqc lQp bdn di dia chinh;

Cdn cth Kii hoqctx sd ZgSg/KH-nNI'lMI-nCA cila BQ N6ng nghiQp vd Mdi
trudng - BQ C6ng an vi tdng cudng ddy mqnh c6ng tdc do dqc, l6p bdn di dia
chinh, lQp hi so dia chinh vd hodn thdnh co sd dfr liQu qutic gia vi dtit dat;

Cdn c* Ki hoqch sii ISAXA-{JBND ngay 06/4/2026 ctia Oy ban nhdn ddn



:quy u?q

oip u?4 lDp t?p nAll4p gs oc uArut u?otl ?^ Sunp @x €s oD utol tplqz Dlp ?p u?q

fi qqrlc '&uns gq cbp og ugol np - lgru.tt {4 7 tlllg dgl 'rys ooqy :ngqt 93 Sugp

doq uQlqt u?oq ?^ ngqt quip 1qc o13 uoqt ia uap lput Suenrt t7tr4t ?^ ugtn8u ro.1

rynqt Pt tugt 3unt1 o?c 9Z0Z/l/gI no,8u 7yayr13y9gl 9s uoq up/l qc upJ

:qult upq Dlp u?4 1op t.?p nQtl 4p os oe ulql
upot1 pr Bunp Kox os oc wpl tplqc Dip ?p u?q {t qryq, '8uns 9q cDp oG u?ot np -

rynqt $1 ,att rylq1 d97 'tgs ogqy :ngqt 98 u?!q tny oE woqt )bnp ulx 2?!^ ?^ Lluip

utqry4 utp7 SunU Dfc gz1z/l/gt q&u HJHX-G)IJ6/q0Z 9s u?q upl nc up)

:quy u?q

Dlp u?q 1op tpp nAq *p os o2 udtqt uooq pd. Sunp tox os oc uW quruc oip ?p u?q

{l qqq, '8uns gq cbp o6 upor np - rynttt fit ?1t 
j?lqJ d?t 'tps ooqx :n?qt !93 n?ql

oqu uoqc Drry q)boq ?X tgtnp qqd cQt,t ar Bupn4 pW p^ ugtn8u eJ Qnqt $t utot

8un"q cgp utgtg Dl.xo 92071y191 toBu 1y1;1-GA/9ZI 9s qulp ptnj 4c uo3

:qu! upq Dlp u?q lop ryp nA! lp gs oc u)1qt upoq ptBunp ,tyxos ac w?l qulqo

Dlp 
?p u?q {t qryq, '8uns gq cop o6 upol np - ryryr {T ?rt t?ttg d91 1ps o?qx :u?ol

nO - n ruQtr1u Suonc ?G G,(np qd cQn Va Supna !.oW ?^ ugtn8u p1 Qnql {tt ruo1

8uruJ zgp w?tD o?c gz1z/l/t[ ,(n3" lxtt-eAt71 9s quip tgtnA lr, ,pc

:qup upq Dip u?u 1op pp nal ep
gs oc u)gt u?oq ?^ Sunp tgx gs oc ta?l qulqc oip ?p ugq fi qr4q, '8uns gq cbp

op n^ qcip Vnql :gd qry1 ugn np pd, 3uon4 fiqc D,tup 7qd c)rd. 2r 8uprut !9W p^

dQlq8u 3u91tr pg D(o gz1z/t/tt ,(o8u 11ittr1t67-gQ16g6 9s tluip dnfi 4tc up3

:t'luy u?q olp ugtl lop QP nal lP
gs oc uQryt upoq p^ 8urtp @x gs o, uq qulqo oip ?p u?q {t qryq, '8uns 9q fip
op cyt Sugc uaru cnp ugtnb ,0.t pa nd wlqu oot7 c!u, gt 3upn4 lght ?^ d71q8u

3u9N eS or.tc gZ0Z/l/gI tp8u 11tr1p1t11'79-gOtttO gs Lt"lp lgtnQ nc up7

:quy u?q Dlp

u?4 top t?p nau w gs oc ulqt u?oq p^ Sunp @x gs oc tupl qulqc Dlp ?p "?q {l
qwqc '&uns gq cbp op c?t Sugc uVrtl ziqt uD^ nt i^ upp ?nqt cla gt qu171 SupnQ

qutt ONgn otto gZ0Z/g/€Z tp7u Jf,r,t1x-eNgn/Iggz 9s upr,3u92 42 upJ

:(qryqc olp nV17 t-t'p gs oc d91 oo7 citu
Subq) qur1tr &ugnfi quy upq Dlp u?4 lDp ryp nail 4p QS oc d91 obt in qclp 2nq1
rt^ waryu uAlq ctiry lqd qry1 ugH np p,t 3uon4 lxqo Dtnp qqd cq1,t gd' qu4'7 8uonfi
qutt ONgn D?c gZ0Z/9/9t @8, Ot'lSn GA/SS7I gs qulp ptnfi nc up3

:1op tpP

n)q 4p gs oc qupq uga '{1 upnb '&unp t7x pr qutqc oiB os ?t4 d|t '!op ryp {rt Supp

'qu1qc olp ?p upq d91 cbp oB cpt Sugc uQlq cnqt lDqy u?!q ?^ qutN 8uonfi qup

Z



J

Cdn c* Vdn bdn ta ZOOTTXD-KETH ngdy 19/7/2026 cia Trung tdm Ki6m

dinh vi viQc chiip thuqn hodn thiQn hqp ding thqrc hi€n g6i thdu: Khdo sdt, lQ.p

fhiiSt ke W thuQt - du todn Do dqc b6 sung, chinh li' bdn d6 dia chinh ldm co sd

xdy &mg vit hodn thiQn co sd dir li€u diit dai tuAn dia bdn tinh;

C dn cu B iAn b dn hoan thien hW ding ngry 2 0/7 /2 0 2 6 gifta Trung tdm lfi thuft
Tdi ngty€n vd Mdi trudng voi kung tdm Ki,im dinh;

Cdn crlr }uy,it dinh tii lzztgo-ruXf ngay 20/7/2026 ctn Gidm d6c Trung

tdm lfi thuQt Tdi ngryAn vd M6i trudng vi viQc ph| duyQt PhA cfuyQt kdt qud l4a chQn

nhd thiu gdi thitt: Khdo sdt, lfip Thiet kd W thuqt - &.r todn Do dqc bd sung, chinh

g, bdn di dia chinh ldm co sd xdy dtrng vd hodn thiQn co sd dfr li€u dlit dai tr€n dia

bdn tinh;

H6m nay, ngdy 20 thdng 7 ndm 2026, tqi Trung tdm lil thudt Tdi ngtryAn vd

M6i trudng, chilng t6i dqi diQn cho cdc b€n b! hqp ding, gim c6:

1. D4i di$n Chfr tIAu tu @6n A): TRUNG rAu r[ THUAT TAI
NGUTeN VA MOI TRI,ONG

- Dai diQn 1i: Ong Bti Dric Quing Chric vu: Girlm tISc

- Eia chi: 56 509, duong Iraac Deng Dung, phudrng D6ng Mai, tinh Quang Ninlr.

- EiQn tho4i: 02033813120

- Md sii th't#:5700252611

- Tdri kho6n:

2. E4i di$n Nhi thAu @6n B): TRIING rAvr rctwr otrrg
- Eai diQn ld: 6ng L6 Huy Toirn Chric vp: Gi{m ddc

- Eia chi: Nhe B5, 56 0z Nggc Hd, phudrng Ngqc Hd, thanh ph5 HeNgi

- EiQn thoai: 024.62542076

- Tdi kho6n: 113.000.080.336 tai NgAn hang TMCP C6ng thuong ViCtNam
- Chi nh6nh Nam Thdng Long (ME ngin hing: 0i2.010.08)

- Mi s6 rhu6: o1oo8o279o - oo7

- M5 si5 QHNS: 1111081

HAI BEN CI.ING TH6NG ITHAT Tf ffiT HOP DONG VOI CAC
OTrcU, TGOAN NIilT SAU:

Di6u 1. NQi dung vir phSm vi c6ng viQc

BCn A d6ng j giao vd B€n B ddng j nhan thuc hiQn G6i thAu: Kh6o s6t, lflp

fhiiit k6 k! thu{t - du torin Do d4c b6 sung, chinh lf ban tI6 tlia chinh ldrn co s& xiy
dpg vd hoan thiQn c<r s6 dt liQu d5t dai t6n dia ban tinh.
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1. Khiro s6t thu thfp tdi 1i9u, si5 tleu, thong tin:

- Rd so6t, xric dfnh, thu thQp si5 teu, tinh hinh qu6n lf tai liQu, gdm: khu

qrc dd c6 ban dd dia chinh; khu v.uc dd c6 ban d6 dia chinh cAn chinh l1i, c6n do

b.i sung vd khu vr,rc chua c6 bin d6 <lia chinh;

- Rir so6t, x6c dinh, thu thap s5 figu, tinh hinh quan lf tdi liQu aOi vei lq
thiing lu6i kh6ng ch6 tqa d0 tu c6p hang tuong ttuong luoi dia chinh tr,& lCn;

- Thu th{p tdi liQu, s6 [pu, th6ng tin th€ hiQn tinh hinh quin ly, sri dung d6t;

- Thu th6p th6ng tin, si5 tieu vd dqc di6m t.u nhi€n, tinh hinh kinh tt5 - xa hQi

vd c6c nOi dung kh6c li€n quan d6n x6c durh pham vi, nhi€m 4r thgc hiQn;

- Khu vuc can do d4c b6 sung vi do dpc chinh lf ban dO dia chinh thi tdi

liQu kh6o srit ph6i c6 x6c nh$n cira Vin phdng dlng ki d6t dai hoic Chi nhrinh

Vin phdng deng ky A5t aai, Uy ban nhin dAn x6, phudng, d{c khu noi cAn do tl4c

ldp l+i ban dA dia chinh.

2. Ph6n tich, drffi gi6 tu k.it qu6 kh6o s6t d6 x6c dinh pham vi, h4ng mpc,

ktrSi tuqng nhi6m vu vi cdc kh6 khdn vu6ng mic ntiu c6, lQp vi lcf x6c nh6n b6o

c6o kh6o s6t.

3. Lap thi6t t<5 ry tfruat - du to6n, g6m c6c nQi dung chinh sau:

a) SU can tnit5t;

b) Co sd phdp lf;
c) Muc ti€u, y€u cAu, ph4m vi nhigm 4r;

d) Eac di6m tinh hinh ty nhi€n, kinh t6, xd hQi, hiQn tr4ng sri dgng ddt cria

dia phuong noi thgc hiQn do dac l4p ban d6 dia chinh;

d) Tinh hinh do dac tdp ban dO dia chinh cria dia phuong; hiQn tr4ng vi kh6

ning sri dung tii li$u do d4c vn ban d6, g6m ban dd dia chinh, trich do ban dO dia
chinh, ban AO aia irinh, tii liQu 6nh, c6c loai te,i lieu, ban dO kh6c vd h6 so dia gioi
don vi hanh chinh;

e) HiQn tr4ng ngudn nh6n lgc, trang thi6t bi ky thuat, neng lgc thgc hiQn do

dqc lap ban d6 dia chinh cta co quan c6 chric nEng quin ry det dai cta dia phuong
^Ava cac oon vl tnuoc neu co;

g) X6c dinh kh6i luong tung hang mpc c6ng viQc;

h) rhiCt k€ vn gi6i ph6p k! thu{t;

i) Dg torin kinh phi;

k) D6nh gi6 tinh khe fti vd rui ro thUc hiQn;

1) E6ng g6i, giao n6.p san phAm;
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m) Ti5 chirc thsc hiQn.

4. Grii c6c phdng, dcrn v!, c6p, ngdnh c6 li6n quan thdm ttfnh, g6p j;
5. Chinh sta hoi,n thiQn thiiit tC ty ttru6t - dg tod.n trinh c6p thAm quyAn

ph6 duy6t theo quy dinh.

6. Bdn giao san ph6m

Di6u 2. Chdt luqng, sii tuqog sin phim bin giao

t. Ch6t luqng san phAm phai phtr hqp voi nQi dung hqp d6ng tu v6n aa fy
t<i5t gita c6c b6n; d6m bio thyc hiQn dirng c6c quy dinh cta Ph6p luAt, quy chu6n,

ti6u chuAn theo Thong tu si5 g+/Vem{-BNNMT ngdy 08/08/2025 cria Bq N6ng
nghiQp vd M6i trudng quy dinh k! thuat vA do d4c lQp ban dd dia chinh quy dinh
k! thugt ve do dac lfp ban tt6 dia chinh. Nhirng sai s6t trong san phAm cua hqp
tl6ng tu v6n phAi duo. c Nhir thAu tu vAn hoan chinh theo dirng cric diAu khoan th6a
thu{n trong hqp d6ng.

2. S5 lumg h6 so san phAm tu v5n cta hgp d6ng li
- 86o c6o kh6o s6t ky x6c nh+n c6c tharh ph6n theo quy dinh: 08 bQ

- rh6t t6 k! thu$t - du to6n: 08 bO.

- C6c phii5u diAu tra kh6o s6t, tii liQu, ban dO 1i6n quan trong qu6 trinh thqc
hien didu tra, kh6o srit

- USB ehi dt li€u san phAm

DiAu 3. Thli gian vh ti6n tIQ thqc hiQn hqp tl6ng

Thdi gian thsc hipn: 20 ngny k6 tu ngiy ky ki5t hqp ddng

(Thoi gian tr6n kh6ng bao gdm thoi gian thAm dinh vd ph6 duyQq thoi gian
girln doqn do c6c diAu kiQn ph6p lf)

Ei6u 4. Hinh thfrc hqp tldng

Hqp ddng trqn g6i.

Didu 5. Gi6 hgp tldng, hinh thric hgp tl6ng, tl6m b6o thgc hiQn hgp
tldng, t4m ri'ng vi bio lSnh Qm ring, thanh tofn

L Gi6 hgp d6ng t4m tffi: 712.008.850 d6ng, dd bao g6m thu6 GtCt golo va
toan bQ c6c thu6, phi, lQ phi li6n quan @dng cht: Biy trim muoi hai tiQu kh6ng tdm
linht6m nghintim trem nam muoi d6ng).

(Gid rri hqp ding tr€n td tqn tinh Quyiit dinh sii I 2 S/QD-TTKT ngay I 7/7/202 6
cua Gtuim diic Trung tim W thwt Tdi ngryAn vd M6i trudng vd dqoc gidm gid 5%
theo qlry dlnhtqi Nghi dinh sii 214/2025/ND-CP ngdy 04/8/2025).



Gi6 ni chinh thric ld kinh phi msc Chi phi khio s6L lap thi6t t6 ty *ruat - au

toan trong fni6t t6 k! ttruflt - dg torin rluo. c ph6 dlyQt (theo tj, 19 phan trdm &t to(in

duqc phA &tyQt cila chi phi thq.rc hi€n tryc tiep quy dinh tai Thdng tu sii ISO/ZOtZlff-

BTC ngdy 22/12/2017 cua BO Tdi chinh) songkh6ng vust qud grd tri hgp d6ng t4m

tinh n6u t6n.

1.2. Hinhthfc hgp ddng: Trgn g6i.

13. Dam b6o thgc hiQn hgp dOng, t?m img vi b6o l6nh t4m img:

- Dim bio thlrc hiQn hqp d6ng: Kh6ng.

- T4m img: Kh6ng 6p {mg
4. Thanh todn hqp d6ng.

CEn cir theo ti6n dQ c5p viin cta co quan c6 thAm q,ryAn, c6c quy dlnh cfia phrlp

iuflt hign hanh vd khiii luqng c6ng viQc tu vdn thlrc hiQn cta Nhd thAu tu vdn, Ctli aau

tu thanh to6n nhu sau:

+ 36 hn thanh torin: B€n A sC thanh to6n cho B€n B 01 l5n.

+ Sau khi B6n B ban giao dey du san phAm theo Khoin 2 OiCu Z cua tr9'p aOng

vd Thii5t k5 kI thu{t - DU torin duqc ph€ duy€t hai b€n sE ti6n hanh nghi-6m thu gi6 fi
hoan thdnh vd thanh torin gi6 ti kh6i lugng hoan thanh song kh6ng vugt qrui C16 U
hgp d6ng, theo kt5 hoach vrSn cua Bdn A..

5. Phuotrg thirc tharh torin: Chuy6n khoan.

Eidu 6. HiQu chinh, b6 sung hop tl6ng

Trong qu6 trinh thgc hiQn hqp d6ng, x6t th6y can ph6i gia han thoi gian
thgc hiQn hqp ddng thi B6n B c6 tnich nhiQm th6ng b6o cho BCn A tru6c 05 ngdy
vi ph6i dugc sU ch6p thufn cta BCn A bang vEn ban, sau d6 hai b6n ti6n hanh
thucmg th6o vd ky k6t phr,r lUc hqp d6ng.

Didu 7. Quy6n vi tr6ch nhi$m cia B6n A

- Eugc quyAn sd hfru vi sri dpng san ph6m tu v6n theo hgrp d6ng.

- Tir ch6i nghiQm thu san ph6m tu v5n mrOng tl4t chdt luqng theo hgrp ddng.

- Cung c6p cho B€n B c5c th6ng tin, tii liQu cAn thitit d6 thuc hi6n c6ng viQc
theo th6a thudn trong hgrp tl6ng.

- Y€u cdu sria d6i, b6 sung san phAm u v6n khdng dim b6o chAt luong theo
th6a thuQn hqp d6ng.

!.., .t
- Giii quy€t ki6n ngh! cria B€n B theo thdm quy6n trong qu6 trinh thUc hi_6n

hqp ddng dung thdi han do c6c b6n th6a thuQn kong hqp d6ng.

6
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- Thanh torin dAy dri cho B6n B theo gi6 tri hqp d6ng vd phuong thric n€u

Bi DiAu 5 cira hsp d6ng ndy.

Ei6u 8. QuyAn vh tr6ch nhiQm cfra B8n B

- ThUc hiqn viQc tu v6n theo nQi dung, ttr6i tuqng, thoi gian th6a thupn

trong ngp dong.

- Chiu hoan toirn tr6ch nhiQm v€ tinh hgrp ph6p ki5t qui khio s6t, tuAn thri
c6c quy kinh, quy ph4m trong qu6 trinh thi c6ng; d6m b6o ch6t lugng san phim
theo quy dinh cria ph6p luQt. Bio met c6c th6ng tin, h6 so, tii liQu nhfn duo. c vi
kilt qun thAm dinh li6n quan d6n cdng viQc BEn A y6u cdu.

- Chiu tr6ch nhiQm chinh sira vA hodn chinh hd so tu v6n n5u thr;c hiQn chua

d4t y6u cAu theo th6a thuQn trong hqp d6ng; thUc hiQn gi6i trinh, b6o vC k6t qui
sin phAm tru6c HQi d6ng thAm dinh; chinh sira, hodn thiQn 86o c6o kh6o s6t, Thi6t
t6 ty tlu4t - Og to6n theo t6t tuan cria HQi tl6ng tharn dinh.

- Tir ch6i thqc hiQn c6ng viQc ngodi ph4m vi hqp d6ng khi chua dugc c6c

b6n th6ng nhdt vd nhtng y€u cAu tr6i ph6p luft.
.:

- Giao n6p s6n phdm ddy dt, kip thoi.

Didu 9. NhAn luc cria nhh thAu

1. Nhan luc cfra nhd thdu ph6i thl EiAu ki6n n6ng luc, c6 chrlmg chi hanh

nghA theo quy dinh, trinh dO chuy€n m6n, kinh nghiQm pht hgrp vC ngh€ nghiep,
c6ng vi€c cria h9 vd pht hgrp v6i quy dfnh vi Oieu kiQn ning luc trong phrip lu4t.

2. Ch.irc danh, c6ng viQc thlrc hi€n, trinh dO vd thdi gian dg ki6n tham gia

thr,rc hiQn duoc quy dinh. Trumg hqp thay d6i nhen sg, nhd thAu ph6i trinh bdy lf
do, d6ng thdi cung c6p ly llch cria ngudi thay th,5 cho chri dAu tu, nguoi thay th6
phii c6 t'inh dO tucrng duong hoflc cao hcm nguoi bi thay tfri5. N6u chir diu tu
kh6ng c6 j ki€n vA nhdn sg thay th6 trong vdng 05 ngiy k€ ttr ngiy nhfn <luqc dC

nghi cta nhd thiu thi nhan su t16 coi nhu dugc cht dAu tu ch6p thufn.

3. Chir dAu tu c6 quyAn y€u cdu nhd thAu thay tht5 nhAn su n6u nguoi tt6
kJr6ng d6p img dugc y6u ciu cta cht dAu tu ho4c kh6ng dtng hd so nhdn s1r trong
hqp d6ng. trong trudng hgp ney, nhd thAu phni grii vdn ban th6ng b6o cho chir dAu

tu trong vong 03 ngdy kC tu ngdy nhfn duo. c y6u cAu cta cht dAu tu vA viQc thay
d6i nhan sg. Tru trulng hqp cd th6a thu{n kh6c, moi chi phi ph6t sinh do thay ddi
nhAn sU nhd thAu chju. Mric thi lao cho nhAn sg thay th6 kh6ng vugt mric thir lao
cho nguoi bi thay th6.

4. Nhd thAu c6 th,5 tliAu chinh thdi gian lim vi€c crla nhAn sy n6u can thitlt
nhrmg kh6ng lim t6ng gi6 hgrp d6ng. Nhimg di6u chinh kh6c chi dugc thgc hiQn
khi dugc chrl dAu tu chSp thuQn.
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5. Nhd thAu t6 chric thuc hiQn c6ng viQc theo tii5n dQ dd th6a ttrufn. gio ldm

viQc, ldrn viQc ngoiri gid, thdi gian lim viQc, ngdy nghi... thyc hiQn theo B0 luat

lao ttQng. Nhd thAu kh6ng dugc tinh th€m chi phi ldm ngodi gid (gi6 hgrp <l6ng dd

bao gdm chi phi ldm ngodi gid).

Didu 10. Tqm ngitng c6ng viQc trong hqp tl6ng

1. Tpm ngimg c6ng viQc b&i chrl <tiu tu:

N5u nhd thAu kh6ng thgc hiQn nghia u,t theo hgp ddng, cht diu tu c5 th6

ra th6ng b6o t4m ngimg tod'n b0 hoec mQt phdn c6ng viQc cta nhd thiu, chri dAu
, l ,:.

tu phdi n€u rd phdn 16i cria nhi thAu vir y€u cdu nhi th6u phii thr,rc hiQn vir sira

chira c6c sai s6t trong khoang thdi gian hqp lf cu the, d6ng thoi nhd thiu phai bOi

thunng thiQt hai cho chri dAu tu do t4m ngring c6ng viQc.

Z.T4mngimg c6ng viQc b0i nhd thAu:

- N6u cht diu tu khdng thyc hiQn nghia vu theo Hqrp d6ng, kh6ng thanh

to6n theo c6c DiAu Khoan dE th6a thufln trong Hqp d6ng ndy qu6 28 ngiy k6 tir
ngdy t4m ngtmg c6ng viQc (ho{c Ciam ty lQ c6ng viQc).

- Sau khi chi dAu tu thuc hiQn c6c nghia vg cria miah theo Hqp ddng, nhd

thAu phAi tiiSp trlc ti6n hinh c6ng viQc binh thuong ngay khi c5 thii du-o. c.

- N6u c6c chi phi ph6t sinh ld hau quA cria viQc t4m ngimg c6ng viQc (ho[c

Ciam ty lQ c6ng viQc) theo kho6n niry, nhn th6u phAi th6ng b6o cho cht dAu tu d€

xem xdt. Sau khi nh{n duqc th6ng b6o, chrl dAu tu xem x6t vd c6 f kii5n vA c6c
.( -:. ,- ^van oe oa neu.

3. Tru6c khi @m ngimg thsc hiQn c6ng viQc trong Hqp ddng thi mQt b€n
ph6i th6ng b6o cho b6n kia bnng vdn ban trong d6 n6u 16 tli do tam ngimg c6ng
viQc thirc hiQn. Hai b€n ctng nhau thuong luqng gi6i quy6t A6 tii5p tlrc thgc hiQn

Hqp d6ng.

Di6u 11. Ch6m drfrt hgp tldng

1. Ch6rn dut hgrp ddng boi cht dAu tu:

Chir dAu u c6 th6 cn6m aut hqp ddng, sau 07 ngdy k€ tu ngny grii vin ban

k6t tlric hqp d6ng d6n nhi thAu. Chri d6u tu sC duoc quy6n cfr6m aut ffg'p d6ng ru5u:

- Nhd thiu kh6ng sria chta duo. c sai s6t nghi€m trgng md nhd thdu kh6ng
khic phgc du-o. c trong viQc thgc hiQn nhigm 4r cria minh trong vdng 05 ngdy mi
chri ddu tu c6 th6 ch5p nhfln tluo. c k6 tu ngiy nh{n duo. c th6ng b6o cia chri dAu tu
v0 sai s6t d6.

- Nhd th6u kh6ng c6 ly do chinh dring mi kh6ng ti6p trlc thgc hiQn c6ng
vi6c theo Di€u 6. Thoi gian thgc hiQn hqp ddng, ho4c kh6ng thyc hiQn c6ng viQc

theo hqp d6ng.
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- Chuy€n nhugng hqi'p ddng kh6ng c6 sg th6a thu6n crla chir dAu tu.

- Nhd thAu c5 y trinir cht dAu tu c6c tdi liQu kh6ng dung sg thQt g6y dnh

huong d6n quyAn 1gi, nghia ur vd lgi ich cria cht dAu tu.

- Sau khi ctr6m Aut Ho,p ddng, chri dAu tu c6 th6 thu6 c6c nhA thAu kh6c

thyc hiQn tii5p c6ng viQc tu v6n.

2. Chlrn dut hqp d6ng boi nhd thiu:

NhA thAu c6 th6 ch6m dut hqp diing nhung ph6i th6ng b5o bdng vdn ban

trudc cho cht dAu tu t5i mieu li 07 ngiy trong c6c t udng hgp sau ddy:

- Sau 30 ngdy li6n tsc c6ng viQc bi ngtmg do 16i ctia chri diu tu.

- Cht dAu tu kh6ng thanh to6n cho nhA thAu theo hgp d6ng kC tir ngdy chri

ddu tu nh4n dti hd so thanh to6n hqp iQ.

- Khi m6t trong hai b€n ch6m dr.rt hgrp d6ng, thi ngay khi gui hay nhQn vdn

ban ch6m dut ho,p d6ng, nhd thAu sE thqc hiQn c6c buOc can tli6t d6 k6t thirc c6ng

viQc tu v6n m6J c6ch nhanh ch6ng vi cr5 ging d6 giam t6i da mirc chi phi.

- Thanh toan khi ctr6m aut hqp d,5ng: Vi€c thanh to6n thgc hiQn theo DiAu

4. Gi6 lri. hqp d6ng, t4m [mg, thanh to6n cho c5c c6ng vi6c dE thUc hiQn tru6c
ngdy ch6m dut c6 hiQu lgc.

Didu 12. Quy6t tofn vh thanh to6n hcr. p ddng

- Hgp d6ng dugc qryiit to6r, Trong trudng hqp c5c b6n tt6 hoan thanh nghia
vg theo th6a thu$n trong hqp d6ng.

- Vi€c nghiem thu, thanh lj hqp d6ng ph6i dugc hodn t6t sau khi B6n B
thUc hiQn xong c6ng viQc, bdn giao dAy dri h6 ss cho BCn A theo Khoan 2Di€u2

-;.cria hqp d6ng niy vir si,n phdm dugc ccr quan c6 thAm quy6n ph6 duyQt.

Didu 13. Di6u khoin chung

Hai b€n d6ng f v6i th cd cdc DiAu Kho6.n, quy dinh vd tti€u kiQn cria hqp
d6ng ndy. Kh6ng c6 ccr quan ndo hoic dai diQn nDro cria b6n nAo c6 quyAn dua ra
tuy€n bti, trinh bdy, hria hgn ho4c th6a thufn nio mi kh6ng dugc n6u ra trong hqp
d6ng. Kh6ng b6n niro bi rang buQc ho{c c6 tr6ch nhiQm tru6c cric didu d6.

Hai b6n cam k6t ttrgc irien m6t c6ch trung tluc, c6ng bdng vd clim b6o thgc
hiQn theo muc ti6u cira hqrp ddng.

Trong qu6 trinh thuc hiQn, n6u c6 ph6t sinh r.rrdng mic, thi hai b6n kip thdi
th6ng b6o cho nhau vi ban b4c di€u chinh bdng phg lpc hgrp d6ng tr6n tinh than

hqp tdc. Trudng hqp kfi6ng th6a thuqn dugc, hai b6n c6 quy6n y6u cAu Tda 6n
gi6i quytit theo quy dinh cta ph6p ludt.



Hqp d6ng dugc lflp thanh 06 ban, B6n A git 04 bi,r, B6n B git 02 bAn, c6

giri tri ph6p lj nhu nhau./.
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